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NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Các em học sinh thân mến, 

“207 đẻ và bài văn 6” là cuốn sách về Ngừ văn dành cho bạn đọc là các em 
học sinh Trung học cơ sở. 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình cải cách về môn Ngữ vãn của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các để và bài văn bám sát bài học về Văn học, Tiếng Việt 
và Tập làm văn mà các em được học tập hàng ngày, hàng tuần,... trong năm học. 

Mỗi bài có 3 phần: Đề luyện tập , Bùi vân tư luận, Bài đọc tham khảo. 

Các đề và bài vàn tự luận được chọn lọc, sắp xếp theo hệ thống trên tinh thần 
được mơ rộng và nâng cao dần. Các kiến thức về Văn học, Tiếng Việt và Tập làm 
vàn được thổ hiện cụ thể và tường minh qua các bài văn tự luận và bài đọc tham khảo. 

Cách dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, bố cục đặc biệt là lời văn diễn đạt đã được 
coi trọng, phù hợp với cách hiểu, cách cảm, cách nghĩ và cách nói, cách viết của 
học sinh Trung học cơ sở. 

Cuốn sách “207 đê và bài ván 6” là tài liệu đáng tin cậy phục vụ việc tự học 
và tự dọc đối với các em trong quá trình học tập và ồn tập đế vươn lên học khá bọc 
giỏi môn Ngữ vãn. 

Việc rèn luyện chữ viết sao cho đẹp và đúng chính ta. COI ti ong VK?C nọc 
thuộc lòng, biết vận dụng sáng tạo các hình thức, phương phấp- dọ 0 - hiểu, dọc - 
cản ị thụ, dọc - vận dụng, đó là những yêu cầu, những thối í}ủen mà ctiC em cần rèn 
luyện, tập dượt nâng dẩn lên thành kĩ năng, để tạo tiem nang, ném lực vươn lên học 
khá, học giỏi môn Ngữ văn. 

Mỗi bài văn chọn lọc cần đọc kì hai, ba lần đổ học tập cách viết, cách diễn 

đạt. Tối kị việc mở sách ra sao chép. \ 'ăn ân võ luyện vẫn là bài học quý báu cho kẻ 

sĩ xưa nay mà các em cần ghi nhớ và thực hiện thành một thói quen đẹp trong quá 

trình học tập. Phần thử ha của cuốn sách gồm những bài tập làm văn thường kì, bài 

kiểm tra cuối học kì I, kiểm tra cuối năm học. Các em cần đọc tham khảo thật kĩ 
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trước khi đến lớp để chủ động và làm bài cho tốt. 

Hi vọng cuốn sách “207 đê và bài vãn 6” sẽ trở thành người bạn nhò thân 
thiết đối với các em học sinh yêu quý gần xa trên mọi miền đất nước. 

Chúc các em vươn lên học khá và học giỏi môn Ngữ vãn. 


Nhóm Vần học Thuận Hoá 

Chu biên 

Ta Thanh Sơn 



PHẨN THỨ NHẤT 

HỌC Ki I 


Ị- 

Bài 1 


CON RỒNG CHÁU TIÊN 
(Truyền thuyết) 

I. Đề luyện tập 

Đề I : Kế lại ngắn gọn truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên". 

Đẻ 2: Bằng lời kể của Vua Hùng, em hãy trần thuật sáng tạo truyện 'Con 
Rồng, cháu Tiên " 

Dề 3: Cảm nghĩ của em về truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên". 

Đề 4: Truyền thuyết " Con Rồng, cháu Tiên " nhằm giải thích nguồn gốc của 
dân tộc Việt Nam. Hây nói lên cảm nhận của em. 

Đề 5: Cảm nghĩ của em về công đức vĩ đại, thần kì của Lạc Long Quân. 

Đề6: Phân tích truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên” và nói lên cảm nghĩ của em. 

II. Bài Văn tư luận 

Đề 1 

Thuở xa xưa ở miền Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long 
Quân. Thần mình rồng, cao lớn phi thường, là con trai nữ thần Long Nữ nơi Thủy 
cung. Lạc Long Quân có sức khỏe vô địch, nhiều phép lạ đã diệt Hồ Tinh, Ngư 
Tinh, Mộc Tinh và nhiều yêu quái khác. Thần đã dạy dân cách trồng trọt, chăn 
nuồi, chài lưóíi, cách ăn ỏ... 

Cũng thuở ấy, có nàng Âu Cơ ở vùng núi phương Bắc thuộc dòng họ Thần 
Nồng, vổ cùng xinh đẹp. Nghe tin vùng đất Lạc Việt có nhiêu hoa thơm cỏ lạ, Âu 
Cơ bèn du ngoạn tới thăm. Au Cơ gạp Lạc Long Quân, rồi hai người yêu nhau, kết 
duyên thành vợ chồng. 

Chẳng bao lâu sau, Âu Cơ đẻ ra một cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm 
người con vồ cùng tuấn tú, khôi ngô, xinh đẹp. Một hôm, Lạc Long Quân nói với 
Âu Cơ rằng: ‘T a vốn nòi Rỗng ở nước, nàng lù dòng Tiên ở non ('CIO. Khó ở với 
nhau một nơi' láu dài được. Ta sẽ dưa năm mươi con xuống hiển, nàng đưa năm 
mươi con len núi, chia nhau trấn giữ các phương, khi có dại sự nhớ giúp dỡ nhau, 
chớ sai lời hem...”. 

Âu Cơ đưa đàn con lên rừng. Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu 
là Hùng Vươrng, đóng đô tại Phong Châu, truyền ngôi mười mấy đời cho con cháu. 

Từ sự tích trâm trứng này mà con cháu vua Hùng - người Việt Nam chúng ta 
vân tự hào nhác đến nguồn gốc mình là con Rông, cháu Tiên. 
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Đề 2 

Hỡi các con, nay các con đã lớn, các con phải biết rõ gốc tích của mình. Vậy 
cha sẽ kể cho các con nghe. 

Cha ta xưa, tức ông nội các con, vốn là một vị thần thuộc nòi Rồng, con trai 
thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Ong các con thường ơ dưới nước, thỉnh 
thoảng lên sống trên cạn có nhiều phép lạ, sức khoẻ vô địch. Thuở ấy miền đất Lạc 
Việt ta có nhiều loài yêu quái làm hại dân lành. Cha ta giúp dân diệt trừ được Mộc 
Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh, lại dạy dân cách trổng trọt, chăn nuôi và cách àn ở. 
Người thường về thuỷ cung ờ với mẹ. Khi cần thiết, người mới hiện lên. 

Một lần, tình cờ cha gặp lại mẹ ta tức bà của các con. Mẹ ta vốn người ở 
vùng núi cao phương Bắc, tên là Au Cơ thuộc dòng họ Thần Nồng, xinh đẹp tuyệt 
trần nghe tiếng vùng ta có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Mẹ cha ta gặp 
nhau, đerh lòng yêu nhau rồi trở thành vợ chồng, sống với nhau trên cạn ở cung 
điện Long Trang. 

ít lâu sau, mẹ ta có thai rồi sinh nở. Chuyện lạ lùng là mẹ ta khồng phải sinh 
ra một đứa con mà một cái bọc trăm trứng nở ra trăm người con. Trăm anh em ta 
hồng hào, đẹp đẽ, lớn lên như thổi, ai cũng khôi ngô, khoẻ mạnh. Ta nở ra từ quả 
trứng đầu tiên được coi là anh cả. 

Một hôm, cha ta vốn quen sống dưới nước, thấy mình khồng thể sông mãi 
trên cạn, bèn từ biệt mẹ ta để trở về thuỷ cung. Mẹ ta nuôi con, mong chờ mãi inà 
khồng thấy cha ta trở lại. Cuối cùng mẹ ta phải gọi cha ta về. Mẹ ta than thở: 

- Sao chàng bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi đàn con nhỏ? 

- Ta vốn nòi Rồng ở miền nước thẳm, nàng là giống Tiên ở chốn non cao. Ta 
với nàng, tính tình tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta 
đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản 
các phương... Tuy kẻ miền núi, người miền biển nhưng khi có việc thì phải giúp đỡ 
lẫn nhau, chớ quên lời hẹn. 

Thế là cha mẹ và anh em ta chia tay nhau, lên đường. Ta được lên làm vua. Ta 
lấy hiệu là Hùng Vương đóng đồ ở Phong Châu, đặt tên nưóc là Văn Lang. Triều đình 
ta có quan văn, tưóng võ. Còn các con, con trai gọi là quan lang, con gái gọi là mệ 
làng. Bao giờ hết đời ta thì con trưởng sẽ thay ta làm vua, cũng lấy hiệu là Hùng 
Vương, cho đến đời con, đời cháu chắt các con cũng cứ như thế, không được thay đổi. 

Các con, đến đòi con cháu các con sau này, hàng trăm hàng nghìn năm sau, 
cũng phải nhắc nhau biết mình là con Rồng, cháu Tiên, thương yêu giúp đỡ nhau 
khi hoạn nạn, làm cho nước nhà ngày càng phồn vinh hùng mạnh. 

Tống Trần Ngọc 

(60 bài tuyển chọn Tập làm văn cấp 2) 

Đề 3 

Thế giới thần linh cũng có ngôi thứ, vị thứ cao, thấp, trên, dưới, và được chia 
làm hai loại: phúc thần và hung thần. Lạc Long Quân và Âu Cơ rất đẹp duyên, một 
bên là thuộc nòi Rồng, một bên thuộc dòng Tiên, một bên là trai tài có sức khỏe phi 
thường, nhiều phép lạ, một đằng thì xinh đẹp tuyệt trần. Lạc Long Quân lấp lánh 
chiến công huyền thoại: diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh và tiểu trừ nhiều loài 
yêu quái khác từng làm hại dân lành. Lạc Long Quân còn là vị thần của lao động và 
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sư sống, Thần đã dạy dân trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá, săn bắn... để xây dựng 
cuộc sồng âm no hạnh phúc. 

Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ là một cuộc tình duyên kì lạ, một 
thiên diễm tình. Au Cơ đa đẻ ra một cái bọc trăm trứng, nở ra đúng một trăm người 
con tuấn tú, khôi ngỏ, xinh đẹp lạ kì. Sự tích trăm trứng là một huyền thoại vô cùng 
kì diệu biểu lộ biết bao tự hào về nòi giỏng. Hai tiếng dồng bào bắt nguồn từ sự tích 
thiêng liêng ấy. Tinh tiết năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi 
người con theo mẹ lên núi, chia nhau đi bốn phương trời lập nghiệp, trấn giữ bờ cõi 
xứ sả. 

Truyền thuyết “ Con Rồng, cháu Tiên ” đã giải thích nguồn gốc giỏng nòi, 
biểu lộ niềm tự tôn tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu thương đoàn kết dân tộc, 
khẳng định nghĩa đổng bào vô cùng cao cả thiêng liêng. Cuộc đời và chiến công 
của Lạc Long Quân, chuyện sinh nở kì lạ của Âu Cơ vơi cái bọc trăm trứng đã tạo 
cho truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên' một màu sắc huyền thoại, diễm lệ. 

Đề 4 

Truyền thuyết nào cũng suy ngẫm và giải thích về nguồn gốc của dân tộc 
mình. Đấy là một trong những biểu hiện của tấm lòng “uống nước nhớ nguồn ’, 
“thờ kính tổ tiên”. Dân tộc Việt Nam cũng vậy. Đã có một câu chuyện tnậĩ đẹp 
kể về nguồn gốc cao quý trở thành niềm tự hào của người Việt Nam: Người Việt 
Nam ta là “con Rồng , cháu Tiên \ 

Câu chuyện khẳng định: tổ tiên người Việt chính là Tiên, Rồng. 

Có một vị thần nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân, “sức khoẻ vô đich ”, 
“nhiều phép lạ ”, giúp dân diệt trừ nhiều loài yêu quái hại dân lành, rồi dạy dân 
trồng trọt, chăn nuồi, cách ãn ở. Đó là những công đức lớn lao mà Lạc Long 
Quân đã đem lại cho người Việt, những cồng đức đó chỉ có tấm lòng người Cha 
mới làm được cho con cháu của mình. 

Cùng không phải ngẫu nhiên mà trong các đình chùa, miếu mạo ở Việt 
Nam ta, đều có hình ảnh con Rồng. Rồng trong tâm trí người Việt là tượng 
trưng cho sự cao quý, đẹp đẽ, đáng kính trọng, tôn thờ. 

Lạc Long Quân kết hôn với một vị tiên nữ là Âu Cơ, “xinh đẹp tuyệt trần". 

Chúng ta là con cháu của những vị thần tiên khoẻ mạnh, nhiểu phép lạ, 
nhiều tài năng ấy. 

Tại sao người Việt lại chọn hai vị thần này? Điều đó có lẽ không phải là 
ngẫu nhiên. Rồng như tinh hoa của đất trời kết tụ ở “vùng nước thẳm", còn tiên 
là người tập hợp được mọi vẻ đẹp của "chốn non cao". Núi và biển, giang và 
sơn, nước và non, chẳng phải là tất cả thế giới rồi hay sao? Sự hoà hợp tuyệt 
diệu ấy sẽ làm nảy sinh những điểu kì lạ. 

Đó là một trăm người con trai! Một lực lượng đủ chinh phục một "giang 
sơn rộng lớn". 

Hình ảnh "học trăm trứììg" là hình ảnh độc đáo nhấn mạnh sự cùng chung 
một huyết thống, chung một lòng mẹ, cùng chung hưởng trí tuệ và sức mạnh 
người cha của dân tộc Việt Nam. 
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Những người con trai đó, "hồng hào ”, "đẹp để', "tự lớn lẻn như thổi" "một 
mũi khôi ngô" là sự khẳng định dòng máu thần tiên cũng như sự khẳng định nhưng 
phẩm chất đẹp đẽ về dáng vóc cơ thể cũng như trí tuệ của con người Việt Nam 

Khi Lạc Long Quân trở về thuỷ cung, Âu Cơ lại một mình "nuỏi đàn con 
nhỏ", "tháng ngày chờ mong". Đó chính là hình ảnh muôn đời của tấm lòng Mẹ. 

Chuyện năm mươi người con theo mẹ lên rừng, năm mươi ngưèi con 
xuống biển theo cha phản ánh quá trình lập nghiệp, khai phá đất đai, chinh phục 
tự nhiên, xây dựng cơ đồ từ thuở xa xưa của người Việt. Trong đó, tất cả người 
Việt, từ non cao núi thẳm đến biển xa sông rộng, đều cùng một cội rỗ chung, 
đoàn kết bên nhau trong công cuộc xây dựng đất nước và giữ nước. 

Cả câu chuyện là một bài ca tự hàp về nguồn gốc cao quý và sự tháng 
định cội nguồn thống nhất đã làm nên sức mạnh vững bền của dân tộc việt Nam 
từ thuở cha ông bắt đầu lập nghiệp trên mảnh đất ven bờ biển Đông này. 

Đề 5 

Lạc Long Quân là vị thần, nòi rồng, con trai của thần Long Nữ ỏ dưới 
thủy cung. Thần rất khôi ngô tuấn tú, có sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ v;\ 
giàu lòng thương yêu nhân dân. Thần đã ra tay tiêu diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh, 
Mộc Tinh, đem lại cuộc sống yên vui cho dân lành. Lạc Long Quàn còn (lạy 
dân trồng trọt, đánh cá, săn bắn, chăn nuôi và cách ăn ở. Lạc Long Quân là vị 
phúc thần vô cùng vĩ đại. 

Không có yếu tố kì diệu thì sẽ không có truyền thuyết. Yếu tố kì diệu 
hoang đường tạo nên sức hấp dẫn và màu sắc thần kì của truyền thuyết Ngtr 
Tinh thân dài hơn 50 trượng, đuôi xòe như cánh buồm, chân nhiều như chân 
rết..., Hồ Tinh có 9 đuôi, sống trên nghìn năm... Mộc Tinh cao hàng ngàn 
trượng, tàng hình ẩn hiện. Ba con yêu quái này tượng trưng cho cái ác, cho sức 
khỏe ghê gớm của lực lượng siêu nhiên rất kì lạ. Lạc Long Quân phải có sức 
khỏe vô địch, có nhiều phép lạ mới tiêu diệt được. Cái bọc trứng của Âu Cơ nò 
ra một trăm người con tuấn tú, xinh đẹp, lớn nhanh như thổi. Câu gọi cỉa mẹ 
Âu Cơ: "Bố ở nơi nào mà để mẹ con tôi cô độc, ngày đêm buồn khổ thế này", 
tuy ở tận thủy phủ xa cách nghìn vạn dặm, mà Lạc Long Quân cũng nghe íược, 
chỉ nháy mắt đã hiện vế, v.v... Đó là những yếu tố hoang đường kì diệu nhít của 
truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên". 

Đề 6 

Truyển thuyết "Con Rồng, cháu Tiên" qua mối tình Lạc Long Quin và 

Âu Cơ với bao yếu tố li kì đã giải thích một cách đầy thi vị nguồn gốc cỉu dân 

tộc Việt Nam. 

• • 

Lạc Long Quân là một vị thần thuộc nòi Rồng, con trai thần Lonị Nữ 
Thần mình rồng, có sức khoẻ vô địch và có nhiểu phép lạ, sống ở dưới nước, 
thỉnh thoảng mới lên cạn đi khắp đó đây. Thần đã trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc 
Tinh để bảo vệ dân lành. Thần đã dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách án ở 
Những kỳ tích -đó của Lạc Long Quân đã phản ánh quá trình khai phá Vi rnỏ 
mang đất nước của dân tộc. 
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Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nồng, xinh đẹp tuyêt trần, từ phương Bắc xa 
xôi đã tìm đến đất Lạc, nơi có nhiểu hoa thơm cỏ lạ. Âu Cơ và Lạc Long Ọuân 
gặp nhau, rồi yêu nhau, nên vợ nên chồng, sống ở cung điện Long Trang. 

Sau đó ít lâu, Âu Cơ có mang, rồi sinh ra một cái bọc tràm trứng, trăm 
trứng nở ra một trăm người con hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con khồng bú 
móm mà lớn nhanh như thổi, mật mũi khối ngô, khoẻ mạnh như thần. Một thời 
gian sau, Lạc Long Ọuân đưa năm mươi người con xuống vùng biển. Au Cơ đưa 
năm mươi người con lên núi, với lời ước hẹn “ khi có việc thì giúp dỡ lần nhau”. 
Dàn con toả ra khắp các nơi làm ăn và trấn giữ. 

Người con trai trưởng theo mẹ Âu Cơ được tồn lên làm vua, lấy hiệu là 
Hùng Vương đóng đỏ ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Con cháu truyén 
ngồi được mười mấy đời. Bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta - con 
cháu Vua Hùng thường nhắc đến nguồn gốc của mình là ”con Rổng, cháu Tiên”. 

Từ cách giải thích nguồn gốc của dân tộc, truyền thuyết ”Con Rồng, cháu 
7 iẻn” có ý nghĩa đề cao nguồn gốc dòng dõi của mình là vô cùng cao quý, thiêng 
liêng. Ý thức tốt đẹp đó được vun đắp và phát triển thành tinh thần tự hào dân tộc. 

Truyện đã khẳng định mỗi con người Việt Nam đều là anh em ruột thịt, 
anh em một nhà. Hai tiếng dồng hào (cùng chung một bọc) đã khơi dậy tình yêu 
thương, đoàn kết, gắn bó giữa những con người, giữa các dân tộc anh em trên 
khắp mọi miền đất nước Việt Nam yêu quý. 


Bài 2 

BÁNH CHUNG, BÁNH GlẦY 
(Truyền thuyết) 

I. ỉ>ề luyện tập 

Đẻ 1: Kể lại truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy". 

Đê 2: Phân tích ý nghĩa truyện “Bánh chưng, bánh giầy”. 

Để3: Phân tích và nêu cảm nghĩ của em về truyện "Bánh chưng, bánh giầy". 

II. Bài văn tự luận 

Đề 1 

Vua Hùng thứ 6 có 20 hoàng tử. Nhò vua ngày một già yếu. Việc truyền ngôi 
cho thế tử biết chọn ai bây giờ' 7 Nhà vua băn khoăn lo nghĩ mãi: "Giặc ngoài đã 
dẹp yên, giục trong phải déphòng: dân ấm no, ngai vảng mời vững...". 

Một hôm nhà vua triệu các hoàng tử đến và phán: "Ta đã già. Người nối dõi 
không nhất thiết là con trưởng mù phải lù người nối chí ta. Lể Tiên Vương sắp tới, 
hếc<on nào làm vừa ỷ ta, ta truyền ngôi cho, có Tiên Vương chứììg giám". 

Các ông Lang tưng bìmg chuẩn bị, ai cũng muốn ngồi báu về mình. Riêng 
Lang Liêu là con thứ 18, mẹ mất sớm chịu nhiều thiệt thòi, lâu nay chỉ biết trổng 
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lúa, trồng khoai... Nhẩm lại lời vua cha, Lang Liêu buồn lắm. Đêm đó, nằm mộng, 
ỏng thấy thẩn đến bảo: 

"Gạo là thứ quỷ nhút trên dời. Ăn mãi không chán, lụi (lo người làm ra... Hãy 
láy gạo làm bánh, làm như thế... như thê... mà lể Tiên Vương...". 

Tình mộng, Lang Liêu mừng thầm. Ông chọn thứ gạo nếp thơm ngon nhất 
đem ngâm, vo thật sạch. Lấy đậu xanh đãi sạch vỏ, lấy thịt lợn làm nhân, dÌầng lá 
dong đùm thành hình vuỏng, nấu một ngày một đêm thành bánh. Một nửa số gạo 
nếp đã vo sạch còn lại, đem đồ lên, giã nhuyễn, nặn hình tròn. 

Đến ngày lễ Tiên Vương, các hoàng tử mang cỗ đến với bao sơn hào hải vị, 
nem cồng chả phượng... Còn Lang Liêu chỉ có 2 mâm đầy với hai loại bánh bình dị 
ấy. Vua Hùng đi xem xét từng mâm cỗ một. Nhà vua dừng lại rất lâu trước hai mâm 
bánh của Lang Liêu rồi gật đầu, vui lòng lắm. Vua cho gọi Lang Liêu lại hỏi. Vị 
hoàng tử thứ 18 kể lại giấc mộng gạp thần linh... Vua cha ngẫm nghĩ rồi chọn hai 
màm bánh ấy đặt lên bàn thờ, nơi cao nhất để lễ Tiên Vương Lẻ xong, vua ban 
bánh cho quần thần và các hoàng tử. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Vua nói với họ: 

"Thứ bánh hình tròn, trắng tinh khiết này tượng Trời, dật tên là bánh giầy 
Thứ bánh hình vuông là tượng Dứt; thịt mỡ, dậu xanh, lá dong là tượng ( ầm thú. 
cây cỏ muôn loài, đật tên là bánh chưng. Lá xanh bọc ngoài, mĩ vị dế trong là ngụ y 
đùm bọc nhau...". Ngập ngừng một lát, nhà vua kính cẩn nhìn lên bàn thờ Tiên 
Vương, nghiêm trang nhìn quần thần và các hoàng tử rồi phán: 

"Lang Liêu dã dâng lẻ phẩm hợp ỷ ta. Lang Liêu sẽ nôi ngôi ta, kính xin Tiên 
V ương chứng giám ". 

Từ đó, nghề nông ở nước ta càng được mở mang và phát triển. Ngày Tết có tục 
làm bánh chưng, bánh giầy. Bánh chưng, bánh giẩy là hương vị tết cổ truyền dân tộc. 

Đề 2 

Cả hai thứ bánh đều là đặc sản của dân tộc ta. Theo tục lệ thì ngày Tết là 
dịp trang trọng nhất trong nãm mới gói bánh chưng, bánh giầy. Mới đọc qua 
tưởng chừng như truyện kể này chỉ giải thích nguồn gốc hai thứ bánh, giải thích 
hình dáng của chúng (bánh chưng vuông, tượng trưng cho đất; bánh giầy tròn, 
tượng trưng cho trời. Trời tròn, đất vuông). Gói bánh chưng, làm bánh giầy đế 
cúng trời đất, tổ tiên là có ý nghĩa nhất. 

Nhưng đọc kĩ, chúng ta có thể đặt câu hỏi: “Tại sao vua Hùng truyền ngôi 
mà không chọn người tài giỏi nhất trong hai mươi người con, để trị vì đất nước, 
đem thái bình thinh trị cho muôn dân mà lại tìm người làm dược mâm cao cồ 
đẩy, có món ăn quỷ, vừa ỷ Ngài?”. 

Trong mấy anh em thì hoàng tử thứ mười tám, Lang Liêu là thiệt thòi 
nhất. Mồ côi mẹ sớm, sống cô đơn, không ai bày vẽ, Thua là cái chắc! Buồn bã, 
ban ngày suy nghĩ nên ban đêm ngủ nằm mơ thấy một vị Thần trên trời xuống 
mách nước cho. Hãy chú ý lời thần nói: 

“...Của quý nhất trần gian không có gì bằng hạt gạo”. Rồi Thần bày cho 
cách gói bánh nếp, nhân thì bằng đậu xanh với thịt mỡ, đùm lá dong. Toàn là 
những thứ có sẵn, nhưng đạm bạc, quê mùa, làm sao sánh được với các món 
“nem công, chả phượng, tay gấu, gan tê” mà các vị hoàng tử khác đưa tới. 


10 



Ây thế mà Vua cha lại cho các món cao lương mĩ vị kia không "ngon" bàng 
các rhứ bánh "dạm bạc, quẻ mùư" của Lang Liêu. Rồi chọn Lang Liêu nối ngôi. 

Hay lắng nghe lời Vua cha phán: 

' ...Hai thứ bánh này bày tỏ dược lòng hiếu thảo ci à ui con châu, tôn ỏng bà 
tố tiên như Trời Đất. Nó chứa dây tình quê hương, đồng ruộng, bởi nó làm bàng 
những hạt ngọc quỷ nhất của Trời Đất, và những hạt ngọc ấy, mọi người đéu 
làm ra dược. Chang phải dó là nhữììg món ân ngon nhất, quỷ nhất dê ta dâng 
cúng tô tiên hay sao?". 

Như vậy là rõ. Ý Vua cha giống ý với Thần trong mộng! Truyền ngôi cho 
Lang Liêu, Vua cha muốn phát triển nghề trồng trọt và chăn nuôi. Đó là cách 
làm cho dân giàu nước mạnh hiệu quả nhất. 

Gs. Vũ Ngọc Khánh 
(Bình giảng Thơ ca - Truyện dân gian) 

Đề 3 

1. Trong truyện cổ dân gian, sự xuất hiện của Thần, Tiên, Bụt, Phật,... đã tạo 
n£n yéư tố hoang đường, yếu tố kì diệu. Những nhân vật siêu nhiên ấy nhầm giúp 
đỡ, (lộ trì người nghèo, bênh vực kẻ yếu, ban phép lạ cho người tốt, trừng phạt bọn 
xấu xa, gian ác trong cuộc đời.. Truyện cổ "Sự tích bánh chưng, bánh giày" cũng có 
nhân vật Thần. Thần xuất hiện trong giấc mộng, mách bảo cho Lang Liẽu làm bánh 
đế lẻ Tiên Vương. Nói rằng: "Nhờ có Thần mách báo mà Lang Liêu mới dược nôi 
ngôi vua*' tuy đúng, nhưng chưa thật đầy đu. Chưa thật đẩy đủ ở điểm nào? Vì ý 
kiến ấy chưa đề cập đến yếu tố con người, vai trò con người. Đó là Lang Liêu và 
nhà vua. 

Lang Liêu là một ổng hoàng " chỉ châm lo việc đồng úng trồng lúa, trổng 
khoai Đó là một ỏng hoàng giàu nhân đức, rất cần cù, sống gần dân, biết trọng 
nghề nông là nghề căn bản của dàn tộc. Ồng mồ côi mẹ, một ông hoàng bị "lép về' 
trong hoàng tộc nên mới được Thần hiến kế và độ trì. Chuyện kể Lang Liêu gặp 
Thần trong giấc mộng, có nghĩa là Lang Liêu được lòng dân, bởi lẽ: 'Thần bảo như 
nhân bảo". 

Lang Liêu là một con người rất sáng tạo. Thần chí nói về giá trị của gạo, và 
mách bảo Lang Liêu nên lấy gạo để làm bánh, chứ không chi vẽ cách thức cụ thể 
làm bánh ra sao - Thế nhưng Lang Liêu đã biết lấy gạo nếp đem vo sạch, lấy đỏ đãi 
và thịt lợn làm nhân, lấy lá dong gói thành bánh hình vuông đem nấu chín; biết đồ 
gạo nếp, giã nhuyẻn, nặn thành hình tròn. Lang Liêu đã sử dụng chất liệu hương vị 
sần có của nhà nồng, của quê hương xứ sở, sáng tạo thành hai thứ bánh rất ngon. 
Anh rất xứng đáng nhận mọi phần thưởng cao quý. 

2. Bánh của Lang Liêu sáng tạo nên không chỉ ngon mà còn mang nhiều ý 
nghĩa sâu xa, tốt đẹp. Bánh giầy tượng Trời; bánh chưng tượng Đất. Thịt mỡ, đậu 
xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài. Có thể nói đó là sự hòa hợp giữa 
con người với đất trời, thiên nhiên tạo vật. Lá dong bọc ngoài, mĩ vị để trong là ngụ 
ý đùm bọc nhau. Vua Hùng qua chiếc bánh chưng xanh gói bằng lá dong mà nêu 
cao bài học thương yêu đoàn kết. Nhà vua ngầm nhắc các hoàng tử và quần thần bài 
học giữ nước. Bánh chưng bánh giầy với biểu tượng cao quý ấy đã thể hiên cái tâm 



và cái tài, nhất là lòng trung hiếu của Lang Liêu. Lang Liêu đã làm \ừa ý vua cha, 
biết nối chí vua cha, xứng đáng được vua Hùng truyền ngôi bấu, co Tiên Vương 
chứng giám. 

3. Truyện cổ tích này đã giải thích nguồn gốc và tính nhan vãn của bánh 
chưng, bánh giầy. Truyện đã biểu lộ niềm tự hào về một nét tuyệt đẹp: hương vị của 
đất nước ta rất phong phú, hương vị Tết cổ truyền dân tộc rất đậm đà. Và đó chính 
là bản sắc tốt đẹp của nền vãn hóa, nền văn hiến Việt Nam. 

Sâu xa hơn nữa, "Sự tích hánh chưng, bánh xi uy" còn thê hiện ý thức lây 
nước, lấy dân làm gổc, coi trọng nghề nông, quý hạt gạo, biết ơn tổ tiên, kính Trời, 
Đất với tất cả tấm lòng hồn hậu, chân thành của con người Việt Nam chúng ta. 

Lê Thị Lành, 8B 

(Trường THCS, quận Lê Chân, Hải Phòng^ 


Bài 3 

THÁNH GIÓNG 
(Truyền thuyết) 

I. Đề luyện tập 

Đê I. Trần thuật sáng tạo truyền thuyết "Thánh Giỏng" 

Đề 2. Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyền thuyết 'Thánh Gióng" 

II. Bàỉ văn tự luận 

Đề 1 

Đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng bên tả ngạn sông Cái (sông Hổng 
ngày nay) có một người đàn bà nghèo khổ, cô dơn. Sau một đêm mưa to gió lổrn, 
bà ra đồng hái cà. Bà vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên luống cà có một lốt 
chân người rất to, bà bèn đưa chân ướm thử. Kì lạ thay, bà thụ thai, sau đúng 
một năm trời, bà sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng bà rất buồn vì đứa 
con đã lên ba mà chẳng biết nói, biết cười. 

Bấy giờ nước ta bị giặc Ân từ phương Bấc kéo sang xâm lược. Lũ giặc 
tham lam tàn bạo, ra sức hoành hành. Chúng giết người, cướp của, đốt phá tan 
hoang. Khói lửa mịt mù sông núi. Thế giãc mạnh lắm. Vua Hùng vô cùng lo sợ, 
sai sứ giả đi khắp mọi nơi tìm người hiền tài ra đánh giặc để cứu dàn, cứu nước. 

Sáng tinh mơ, chú bé làng Gióng lắng tai nghe tiếng rao của sứ giả. Lần 
đầu chú cất tiếng gọi mẹ. Mẹ hiền cảm động, tay run run ôm con vào lòng, nước; 
mắt ứa ra khi nghe con nói: "Me ơi! Xi/ì mẹ í lu > con dược gặp người của nhà 
vua...". Sứ giả vào nhà, em bé bảo: "Nhà ngươi hãy V(’ râu với đức vua đúc cho 
ta một con ngựa sắt, rèn cho ta một chiếc roi sắt, một áo gáp sắt, ta sẽ đánh tan 
lũ giặc náy!". Từ đó Gióng lớn nhanh như thổi. Cơm ăn bao nhiêu cũng chẳng 

no. Áo vừa may, mặc đã chật. Dân làng nô nức đem cơm gạo và vải vóc để nuôi 
chú. Gióng càng lớn càng tuấn tú, đôi mắt sáng như sao, tiếng nói vang như 
sấm. Gióng là người Trời: 
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"Án hủy nong cơm, ha nong cà, 

Uống một hỚỊi nước cạn đà khúc sông". 

Giặc đă tràn tới chân núi Trâu Sơn. Cả một vùng quê náo động. Vừa lúc 
đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé làng Gióng vô cùng 
mừng rỡ, vươn vai một cái bỗng trở thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt. 
Gióng mặc áo giáp, tay cầm roi sắt, cúi đầu lạy tạ mẹ hiến và dần làng rồi nhảy 
lân mình ngựa sát. Ngựa hí vang trời, phun lửa phóng lẻn như bay. Gióng phi 
ngựa* xông thẳng vào lũ giặc, vung roi sắt giết giặc. Xác giặc ngổn ngang trên 
bãi chiến trường. Gióng xông đến đâu, giặc tan đến đấy. Cuộc chiến đang diễn 
ra dữ dội và ác liệt thì bỗng roi sắt bị'gãy. Gióng bình tĩnh nhổ tre làm vũ khí 
quật vào lũ giặc. Giặc chết như ngả rạ. Tướng giặc bạt vía kinh hồn, gục ngã: 

"Đứa thì síũ mũi , síũ tai, 

Đứa thì chết nhóc hởi gai tre ngà". 

Giặc Ân thảm bại. Gióng phi ngựa truy kích giặc Ân đến tận chân núi Sóc 
Sơn. Giục tan, Gióng cởi áo giáp sắt mắc lên cành cây, ngoái nhìn lại quê mẹ 
lán cuối, rồi cùng ngựa sắt bay lên trời biến mất. 

Vua Hùng sai lập dền thờ và phong người anh hùng làng Gióng là Phù 
Đổng Thiên Vương để đời đời ghi nhớ công ơn. Hiện nay, tre đằng ngà, làng 
Chây, những ao đầm - dấu chân ngựa sắt... ở huyện Gia Bình thuộc tỉnh Bắc 
Ninh là những dấu tích thiêng liêng trong chiến trận mà Thánh Gióng còn để 
lại. Đã hàng ngàn năm nay, hội Gióng là một lễ hội tưng bừng ở nước ta. 

Đề 2 

Truyện cổ dân gian Việt Nam vồ cùng phong phú, mang vẻ đẹp nhâri văn 
tuyệt vời. Cciu chuyện, cảnh vật, con người... được nói đến trong truyện cổ dân 
gian rất gần gũi, thân thiết với cuộc sống vật chất và đời sống tâm hồn của mỗi 
con người Việt Nam chúng, ta. Truyện thần thoại, truyền thuyết, truyện cười, 
truyện ngụ ngôn,... mỗi truyện có một sắc thái riêng, ý vị riêng, thật đáng yêu 
và đáng nhớ. 

'Thánh Gióng" là một trong những truyện cổ phản ánh sức mạnh Việt 
Nam từ thuở bình minh dân tộc vào đời Hùng Vương thứ 6. Đúng như có ý kiến 
đă cho rằng: 

"Thánh Giỏng là một truyện cổ tràn đầy tinh thần yêu nước và hình tượng 
nghệ thuật tuyệt đẹp". 

1. Truyện 'Thành Gióng" tràn đầy tinh thần yêu nước - Đất nước Văn 
Lang thân yêu bị giặc Ân xâm lăng. Thế giăc như sóng dữ tràn tới. Làng xóm ta 
bị giặc đốt phá. Nhân dân ta bị giặc tàn sát dã man. Nhà vua kêu gọi các bậc 
hiền tài ra đánh giặc cứu nước. Mới lên 3 tuổi, Gióng đã ngồi dậy ứng nghĩa, 
đáp lời kêu gọi của non sông. Tiếng nói đầu tiên của Gióng là tiếng nói yêu 
nước, nêu cao khí phách anh hùng, quyết tâm đánh giặc, đền ơn vua trả nợ 
nưác. Một tiếng nói vang dội núi sông đến muôn đời: 

“Nhà ngươi hãy vê tâu với Đức vua đúc cho ta một con ngựa sắt, một 
chiếc roi sắt, một áo giáp sắt, ta sểđánh tan lũ giặc này!". 
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Sau khi gặp sứ giá. Giỏng lớn nhanh như thổi, an bao nhiêu cũng không 
no, áo mới may mạc vào đã chật. Nhà mẹ Gióng rất nghèo. Cả làng thương 
Gióng, bà con đem cơm gạo, lụa vái đến de nuôi Gióng. Tinh tiết ấy nói lẽn Tổ 
quốc lâm nguy, nhân dân ta đoàn kết một lòng, đem nhàn tài, vật lực ra đánh 
giặc cứu nước. 

Trên chiến trường, Gióng thúc ngựa sắt xông vào lũ giặc. Ngựa sắt phun 
lửa. Gióng vung roi sàt đánh cho giậc An tơi bời, kinh hồn bạt vía! Như câu ca 
còn lưu truyền: 

"Dứa thì sict.mũi, sú 7 tai, 

Đứa thì chết nhóc hởi gai tre ngủ". 

Roi sắt gãy khi trận đánh đang diễn ra ác liệt. Gióng mưu trí nhổ tre làm 
vũ khí quật vào quân cường bạo. Giặc chết như ngả rạ. Gióng đã biến cái gốc tre 
bình dị thành vũ khí vô cùng lợi hại để tiêu diệt quân xâm lược. 

Hình ảnh người con trai làng Gióng xỏng pha giữa rừng tên mui giáo cùa 
giặc An, lúc thì vung roi sắt đánh giặc, lúc thì nhổ tre quật giặc đã thể hiện tinh 
thần chiến đấu quả cảm, mưu trí vô song và sức mạnh vô địch của người anh 
hùng dân tộc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. 

Đánh tan giặc, Gióng cùng ngựa sắt bay về trời. Vua sai lập đền thờ, truy 
phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương. Sự việc ấy nói lên Thánh Gióng là một 
anh hùng bất tử được nhân dân ta đời đời ngưỡng mộ và biết ơn. 

Có thể nói, chàng trai làng Gióng là một anh hùng thần thoại, cuộc đời 
lấp lánh chiến công. Truyện 'Thánh Giỏng" mãi mãi là bài ca yêu nước thể hiện 
sức mạnh quật khởi của dân tộc ta. 

2. "Thánh Gióng" là một truyện cổ thần kì có hình tượng nghệ thuật tuyệt 
đẹp. Từ cái dấu chân người khổng lồ trên ruộng cà đến cái vươn vai của chứ bé 
làng Gióng thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt đã thể hiện hào hùng bước cti 
lên của lịch sử dân tộc và sức mạnh vươn mình của đất nước ta trước họa xâm 
lăng. Ngựa sắt phun lửa, hí vang trời. Gióng vung roi sắt đánh giặc, nhổ tre quật 
vào đầu giặc tơi bời, truy kích đến chân núi Sóc Sơn thì giạc tan. Gióng cời áo 
giáp sắt mắc lên cành Qầy. Gióng cùng ngựa sát bay len trời. Những hình tượng 
ấy rất thần kì, tuyột đẹp nói lên trí tưởng tượng kì diệu ca ngợi tinh thần quyêt 
chiến quyết thắng của nhân dân ta. 

Truyện 'Thánh Gióng" không chỉ có hình tượng tuyệt đẹp, ĩTità còn tràn 
đầy tinh thần yêu nước. Hình tượng Thánh Gióng đánh giặc và thắng giặc tượng 
trưng cho lòng yêu nước mãnh liệt và sức mạnh anh hùng quật khởi của đât 
nước và con người Việt Nam. 

Truyện 'Thánh Gióng" bổi đắp tâm hồn tuổi thơ niềm tự hào dân tộc. 
Thánh Gióng đã đem đến cho ta giấc mơ đẹp, như Tố Hữu đã viết: 

"Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng 
Vươn vai, lớn hổng dậy nghìn cân 
Cưỡi h/ng ngựa sắt hay phun lửa 
Nhỏ hụi tre làng, đuổi giặc Ấn". 


14 



III. Bài đọc tham khảo 

1. Phát biểu cảm nghĩ về truyện "Ỏng Gióng " 

Bài làm 

Câu chuyện về Phù Đổng Thiên Vương, chúng ta đã biết nhiều. Sách cũng đã 
kể lại đlá) đủ. So với nhiều truyện dản gian khác thì truyện này cũng có nhiều chi 
tiết ríit dạc sắc, gây nhiều hứng thú, chúng ta nên chú ý các chi tiết ấy. 

Gióng dã ba tuổi mà không biết nói, biết cười. Đó là một điều lạ. Vì tật 
nguyền chăng? Không phải! Khi Iihà vua cần người cứu nước, ra lời kêu gọi thì 
Giống nói được ngay. Tiếng nói được cất lên khi tình yêu nước giục giã. Thì ra là- 
Giống chờ đón tiếng gọi của non sóng! 

Gióng còn là đứa bé lên ba, nhưng khi dân mời ăn thì cậu ăn một lúc hết “bdy 
riong ccrm. ba nong ca' rồi vươn vai thành người cao lớn. Chỉ có cơm cà mà cậu bé 
trờ thànih con người khổng lổ! Đó là tượng trưng sức mạnh tiềm tàng của dân tộc ta! 

Giong đánh giặc bằng roi sắt, ngựa sắt. Khi roi gãy, cậu nhố cả luỹ tre lên, 
quạt và«o giặc. Như thế là ta đánh giặc cả bằng gươm dao, cả bằng gậy gộc. Tất cả 
mọi phiương tiện ta có, ta đều dùng dế chiến đấu. Gióng dùng tất cả mọi thứ xung 
quanh ĩmình làm khí giới chống quân thù. Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân kháng 
chiến Ciũng nói : “A/ có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươtn thì 
(lùng Chí ốc, thuổng, gậy gộc..”. 

Thăng giặc rồi, Gióng không làm quan mà bay lên trời! Nghĩa là cậu chi làm 

nhiệm vụ cứu nước cứu dân mà thôi. Ớ trên trời, cậu sẽ sống mãi với nhân dân, đất 
nước. Nhân dân ta mãi mãi nhớ thương và thờ phụng người anh hùng dan tộc ấy. 

Õng Gióng quê ở làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh: Hằng năm, làng mở hội gọi 
là Hội ‘Gióng. Cả nước đều về dự hội. Trong Hội Gióng, người ta tổ chức cả một 
cuộc diiễn tập đế ghi nhớ chiến công oanh liệt của ỏng Gióng. Trong hội này có 
nhiều tlhiếu niên tham gia chia ra hai phe “ quân CIO đỏ”, “quân áo xanh”; có cảnh 
vây bắt cọp; có cảnh hắt tướng giặc quỳ trước dền thờ. Bài hát trong Hội Gióng có 
nhiều câu hay lắm : 

Trời sai Thánh tướng giáng sinh, 

Giáng vê Phù Đổng ẩn hình ai hay, 

Mới lên ba tuổi thơ ngây, 

Roi sắt, ngựa sất, ngày rày ra quân 

GS. Vũ Ngọc Khánh 
(Bình giảng Thơ ca - Truyện dàn gian) 

2. Phàn tích truyền thuyết / Thánh Gióng " 

Truyền thuyết Thánh Gióng xuất hiện từ thời các vua Hùng và được nhân dân 
ta truyềtn ĩụng từ đời này qua đời khác đến tận bây giờ. 

Đây là một truyền thuyết vào loại hay nhất diẻn tả lòng yêu nước của dân tộc 
ta. Tinhì )êu đất nước là một tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân nước Việt 
chííng t,:a. Tinh cảm đó được nảy nở từ lâu đời, từ rất xa xưa. Dân ta yêu nước nên 
khi có giậc xâm lược, ai cũng muốn chống giặc để cứu nước. Mà khi đứng lên bảo 
vệ dát mưồc, ai cũng cảm thấy mình như lớn lên, mạnh thêm. Và khi đuổi giặc ra 
khỏi bời cõi, con người lại trở về cuộc sống những ngày trước đó. Thánh Gióng là 
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hình ảnh tiêu biểu cho nhân dân ta, là hình tượng người anh hùng đánh giặc giữ 
nước đầu tiên trong lịch sử nước ta. Câu chuyện diễn biến theo mấy bưóc chính như 
sau: Thánh Gióng sinh ra thật kì lạ; Thánh Gióng nhận đi đánh giặc và lớn Vụt lên 
thật kì lạ; Thánh Giỏng đánh giặc và khi dẹp xong giặc thì bay lên trời cũng rât kì 
lạ; Dấu tích còn lại đến giờ. 

Ngày xưa, nhân dân ta quan niệm rằng, anh hùng phải là người phi thường, 
có tài như thần thánh, là người do Trời sai xuống giúp đỡ... Do đó dân gian tướng 
tượng ra chuyện Gióng được sinh ra một cách kì lạ: mẹ Gióng có thai do “ưírm chân 
mình vào vết hàn chân khổng lố\ mẹ Gióng mang thai không phải là chín tháng 
mười ngày như mọi phụ nữ khác mà là mười hai tháng; Gióng ba tuổi nhưng khỏng 
biết nói, không biết cười, không biết đi... Quả là rất phi thường, rất bí ẩn. 

Thực ra Gióng khồng phải là đứa trẻ tật nguyền. Ba năm khồng nói năng chi 
nhưng lời nói đầu tiên của Gióng là lời nói yêu nước; còn đang nằm ngửa mà đòi có 
áo giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt để đánh giặc! Trong khi chờ đợi thì lớn nhanh như thổi: 
“Cơm ủn mấy cũng không no, áo vừa mục xong dã câng dírt chỉ". Dân gian truyền 
tụng rằng: ăn thì “bảy nong cơm với hư nong cổ”; uống thì “ uống một hơi, nước cạn 
di khúc sông". Vậy là Gióng cũng được nuôi dưỡng bằng cơm, gạo, những thứ vẫn 
nuôi sống con người. Gióng không hề xa lạ với nhân dân. Gióng là con em của 
nhân dân. Gióng ăn nhiều, ãn khoé phi thường như vậy là để cho mau lớn. Phải lớn 
nhanh thì mới kịp đi cứu nước được chứ. Việc cứu nước là rất hệ trọng và cấp bách 
nên càng thôi thúc Gióng phải lớn thật nhanh. Mà Gióng lớn không chí do sự nỗ lựe 
của mình mà còn nhờ sự chăm bẵm của toàn dàn. Gióng tiêu biểu cho sức mạnh 
của cộng đồng. Gióng tượng trưng cho sức mạnh của toàn dân. 

Khi sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến nhà, Gióng mới "vùng dậy, 
vươn vai một cúi hống hiến thành một trúng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lảm 
liệt". Dân gian kế rằng: ngựa của Gióng phun ra lửa, thiêu cháy bao quân giặc; 
ngọn roi của Gióng làm quân giặc chết như ngả rạ, ai cũng theo Gióng đi đánh giặc 
- từ quân đến dân, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà... Roi sắt gẫy, Gióng nhổ 
tre bên đường để đánh giặc. Cây tre quê hương lúc đó cũng lập công cùng con 
người. Gióng đã đánh giặc bằng sức mạnh kì diệu của sắt, bằng tất cả những gì mà 
quê hương đất nưỏc ban cho. 

Giặc tan, đến chân núi Sóc, Gióng trút bỏ bộ áo giáp sắt rồi “cả ngươi ỉẫn 
ngựa từ từ hay lên trời ”, biến mất. Thật là kì lạ và cồng là cao cả: Gióng là bậc 
Thánh nên đánh giặc xong, cứu được sinh linh phải bay về trời, mới xứng. Vua 
phong là “Phù Đổng Thiên Vương" ý muốn nói Gióng là người nhà Trời. Đó là cách 
nghĩ của người xưa, là ý tưởng của người xưa gửi gắm vào hình tượng nghệ thuật 
của Thánh Gióng. 

Đến nay, ở huyện Sóc Sơn (ngoại thành Hà Nội) vẫn còn đền thờ Thánh 
Gióng. Ngày hội làng - Hội Gióng hằng năm, nhân dân vẫn biểu diễn mô phỏng 
cách đánh giặc ngày xưa. Nhân dân vẫn tin rằng: những bụi tre cháy, những vết 
chân ngựa lún thành hồ ao là có thật cốt để chứng minh lòng yêu nước của nhân 
dân ta có từ ngàn xưa. 

Thánh Gióng là một truyền thuyết lịch sử. Nhân vật Thánh Gióng không phải 
là một người anh hùng bằng xương bằng thịt. Đó là một hình tượng nghệ thuật do 
nhân dân ta tưởng tượng ra, là sự kết tinh của truyền thống vừa dựng nước vừa đấu 
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tranh giữ nước từ thời các vua Hùng. Nó thể hiện ước mơ của nhân dân ta về một 
sức mạnh phi thường để có thể chống trả mọi kẻ thù xâm lược, đồng thời cũng nói 
lớn tình cám yêu quý, trân trọng của nhân dân đối với những người con anh hùng đã 
có tông với dân với nước. 

Nguyễn Kim Phong 
(Binh giảng Văn học lớp 6) 


Bài 4 

SƠN TINH, THUỶ TINH 
" (Truyền thuyết) 

L Đề luyện tập 

Đé 1: Trần thuật sáng tạo truyện 'Sơìì Tinh, Thủy Tinh" 

Để 2: Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyền thuyết 'Sơn Tinh, Thủy Tinh". 

II. Hài vàn tự luận 

Đề 1 


« 


Vua Hùng thứ 18 có nàng công chúa tên là Mị Nương, mình ngọc, mạt hoa, 
đẹp tuyệt trần.. Vua cha muốn kén được một chàng rể tài giỏi, nhưng chưa có một 
chàng trai nào thật xứng đáng. 

Một hồm, cùng một lúc, bỗng có hai vị thần cùng xuất hiện tại cung điện và 
xin cẩu hôn. Một người tự xưng là Sơn Tinh có tài dời non lấp bể, dựng núi xây đồi. 
Một người tự xưng là Thủy Tinh có phép lạ như dâng nước, hô mây, gọi gió, nổi 
sóng, gây mưa... Vua Hùng băn khoãn ngẫm nghĩ, rồi phán: "Cả hai thần rất tài 
giỏi, thật vừa ỷ ta. Nhưng... ta chi cỏ một ch nữ, biết ga chờ thần nào? Thôi thì ngày 
mai, hể ai âern sính lễ đến trước, ta khấc cho làm rể và cưới con gai ta...". 

Mò sáng hôm sau, Sơn Tinh đến trước mang theo voi chín ngà, gà chín cựa, 
ngựa chín hồng mao , mỏi thứ một đôi, kèm theo một trùm ván cơm nếp , một trâm 
nép bánh chưng... Vua Hùng vui vẻ nhận lề, rồi cho phép Sơn Tinh làm lễ cưới, 
rước Mị Nương về núi. 

Thủy Tinh chậm chân đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng nổi 
giận. Thần lập tức hô mưa, gọi gió, giông bão mịt mù, dâng nước lên đánh Sơn 
Tinh, quyết giành lại người đẹp. Cả một vùng Phong Châu rộng lớn chìm trong biển 
nước. Thúy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép nâng núi 
lên cao bấy nhiêu. Hai bẽn kịch chiến suốt ngày đêm. Núi Tản Viên, sông Đà trơ 
thành bài chiến trường ác liệt, củy đó, đất đá ngổn ngang, xác ba ba, thuồng luồng, 
rắn rết bị giết chết nổi đầy sông. Đánh mãi không được, Thủy Tinh hậm hực rút 
quân vể. 

Từ đó, Thúy Tinh Ồm mối hận thù khôn nguôi. Năm nào cũng vậy, cứ đến 
tháng 7 tháng 8 ta, Thúy Tinh lại đem quân đánh Sơn Tinh để rửa hận, gây ra cảnh 
mưa gió, băo lụt.khắp nơi... 

Vì thế, dân gian vẫn lưu truyền câu hát: 

"Núi cao sông hãy còn (lủi, 

Núm nủh lýfỊ MíA'Nộ.l 
I TRUN G TÂM THÔNG TIN THƯ VlgN 
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Đề 2 

Thời đại Hùng Vương còn lưu lại trong lòng người bao truyền thuyết độc 
đáo, kì thú. Tiêu biểu nhất là truyền thuyết "Sơn Tinh, Thủy Tinh" mà h<iu như 
người Việt Nam nào cũng nhớ, cũng biết. Hành động ghen của Thủy Tinh đã có Cí\u 
ca ghi lại: 

"Núi cao sông hãy còn (lài, 

Nam nam hảo oán, dời dời danh ghen". 

(Ca dao) 

Truyện gồm có hai phần: 1, Vua Hùng thứ 18 kén rể, Sơn Tinh, Thủy Tinh 
cùng đến một lúc cầu hôn; và hai thần đã thi tài; 2, Sơn Tinh đã lấy được Mị Nương 
đưa về núi Tản Viên; Thủy Tinh đến chậm, mất người đẹp, đem quân dâng nước 
đánh Sơn Tinh để báo thù. 

Phần thứ nhất vừa giàu kịch tính vừa thấm đẫm màu sắc li kì. Vua Hùng chi 
có một nàng cồng chúa xinh đẹp mà lại có hai thần cùng đến một lúc cầu hôn. 
Chuyện thi tài giữa hai kì phùng địch thủ tất sẽ diễn ra. Thúy Tinh đã hô mưa gọi 
gió, gây sấm sét đùng đùng, mây đen bao phủ đất trời... Sơn Tinh thì hóa phốp 
chuyển đồi dời núi, và thần chí giơ cao gậy, tức thì mưa tạnh, sồng lặng, trời trong... 
Cả hai thần đều tài giỏi cả. Vua Hùng chí còn một cách duy nhất để kén rể: "Hễ 
đến ngày mai, thần nào mang sính lễ của lạ vật quỷ dến trước thì dược lủm lễ chụm 
mật, ta khắc gà cho", 

Của lạ vật quý đối với hai thần chẳng khó khăn gì. Nếu Sơn Tinh có ngọc 
vàng châu báu, có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao,... thì Thủy Tinh 
cũng chảng kém gì. Trân châu, đồi mồi, san hô, với bao giống tôm cá đạc biệt quý 
giá khác. Chỉ vì đến sau, chậm chân, chậm bước mà Thủy Tinh bị mất người đẹp. 
Thủy Tinh và Sơn Tinh đã trớ thành tình địch bất cộng đới thiên. Tin vào sức mạnh, 
phép lạ, Thủy Tinh quyết đánh Sơn Tinh đế báo thù, đế giành lại Mị Nương. Thúy 
Tinh đã hành xử như một kẻ thất phu cường bạo nơi cõi trần. 

Phần thứ hai của truyền thuyết càng trở nên hấp dẫn khi nói về chuyện hai 
thần đánh nhau. Thủy Tinh hóa phép gây ra mưa to, gió lớn, sấm sét ầm ầm, dâng 
nước đánh Sơn Tinh. Đoàn thủy quái đông đúc: thuồng luồng, cá sấu, ba ba, rắn 
rết... hàng ngàn, hàng vạn con xồng lên. Mây đen bao phú trời đất. Cả một vùng 
Phong Châu rộng lớn chìm trong biển nước. Sổng Đà, núi Tản Viên trờ thành bãi 
chiến trường. Sơn Tinh cùng bộ tướng, quân sĩ đóng cọc chắn sóng, ném đá, bắn nỏ, 
gõ cối, reo hỉ). Mưa gió tầm tã. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu thì Sơn 
Tinh hóa phép nâng núi lên cao bấy nhiêu! Nước sồng Đà đỏ ngầu máu thủy quái, 
xác ba ba thuổng luồng nổi lên nhiều vô kể. Chi tiết này nói lên sức mạnh vô địch 
của Sơn Tinh và sự thất bại nặng nề của Thủy Tinh. 

Đánh mãi không được, Thủy Tinh hậm hực rứt quân về. Nhưng oán nặng thù 
sâu khổng thể quên được. Vì thế cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch hằng nám, Thúy 
Tinh lại kéo đại binh lên Tản Viên đánh Sơn Tinh hòng giành lại người đẹp, và đã 
gây ra mưa to gió lớn, lũ lụt tàn phá nặng nề. Thủy tai trên miền Bắc nước ta đa 
thành quy luật nghiệt ngã bới cuộc "háo oán" khôn nguôi của Thúy Tinh! 

Hình tượng núng núi lên cao lên cao mãi... của Sơn Tinh là kì d'ệu nhất, thể 
hiện ước mơ của người Việt cổ xưa muốn có sức mạnh thần kì để chiến thắng thiên 
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lai, lú lụt. Cách giái thích hiện tượng mưa bão lũ lụt trên miền đất Vãn Lang của 
người Việt xưa thật hồn nhiên mà không kém phần bay bổng, lang mạn. 

Thủy Tinh vẫn đánh Sơn Tinh. Lũ lụt, bão tố vẫn cứ xảy ra. Chuyện đắp đê, 
phông chống bão, lũ... trớ thành ý chí của nhân dân ta, mà truyện "Sơn Tinh, Thủy 
Tinh" dã đem đến cho con người Việt Nam niềm tin và sức mạnh thần kì, chiến 
tháng, mong được sống yên vui hạnh phúc. 


Bài 5 

Sự TÍCH HỒ GƯƠM 
(Truyền thuyết) 

I. ĩ)é luyện tập 

Đề I: Kê lại truyền thuyết 'Sựtích Hồ Gươm". 

Đề 2: Phân tích truyền thuyết 'Sự tích Hổ Gươm" 

II. Bài Vãn tự luận 

Đề 1 

Đầu thế kĩ XV, giặc Minh cướp nước ta, giết người cướp của vô cùng tàn 
bạo, Iihiìn dân ta căm giận chúng đến bầm gan tím ruột. Lê Lợi khới nghĩa ở vùng 
núi Lam Sơn, miền tây Thanh Hóa. Thế giặc mạnh lắm, nghĩa quân trải qua muôn 
vàn khó khăn... 

Thuở ấy Lẻ Thận làm nghề đánh cá là người có chí lớn. Một đêm nọ, Thận 
thả lưới ở bến vắng, lúc kéo lưới lên chí có một vật nặng mắc vào, chàng nhặt lên 
vứt ngay xuống sông. Lần thứ hai, rồi lẩn thứ ba, Thận di chuyến đến khúc sỏng 
khác. Kì lạ thay, vật lạ ấy vẫn mắc vào lưới! Thận cầm lên xem, rồi reo lên: "Ha ha! 
Một lười gươm!" sau đó, Lê Thận gia nhập nghĩa quân, chiến đấu rất dũng cảm. 
Một hôm Lê Lợi cùng bộ tướng đến nhà Thận. Họ ngạc nhiên nhìn thấy một vật 
sáng rực trong xó nhà. Lẻ Lợi cầm lên xem và nhìn kĩ thấy hai chữ: "Thuận Thiên" 
khắc sâu vào lưỡi gươm. 

Giặc Minh lại kéo đến càn quét Lam Sơn, Lê Lợi và tướng sĩ rút lui vào rừng 
sâu. Trong lúc nguy kịch, Lê Lợi nhìn thấy trên ngọn cAy có một vật sáng rất lạ. 
Giừa đêm tối ỏng trèo lên cây và lấy được chuỗi gươm nạm ngọc! Ba ngày sau, Lê 
Lợi lại đến nhà Lê Thận. Ngạc nhiên và sung sướng biết bao, khi tra gươm vào chuồi 
thì vừa khít. Lê Thận nâng gươm báu lên ngang đđu và kính cẩn nói với Lê Lợi: 

Trời dà phó thác nghiệp lớn cho minh công. Chúng tôi nguyện dem xương máu 
phò ỉ(ì minh công, cùng với thanh gươm thần quyết đuổi giục Ngô, hao đền TỔ quốc!". 

Từ đó, nghĩa quân lớn mạnh, đánh đâu thắng đấy. Với lưỡi gươm thẩn, Lê 
Lợi chí huy ba quân xốc tới. Hàng vạn giặc bị tiêu diệt. Lũ tướng tá Thiên triều bạt 
vía kinh hồn. Đỏng Đô được giải phóng, đất nước ta được độc lập, thanh bình. Lê 
l ợi lên làm vua. 

Một năm sau khi dẹp tan giặc Minh, một hôm Lô Lợi cưỡi thuyền rồng dạo 
quanh hổ Tả Vọng. Bỗng có một con Rùa Vàng nhô đầu khỏi mặt nước và cất tiếng 


* 
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nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!". Vua nâng gươm lên. Rùa Vàng 
đớp lấy gươm thần rồi lặn sâu xuống nưóe. Một lúc sau đáy hồ xanh vẫn sáng le lói. 

Từ đó, về sau, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm, dân gian gọi là 
Hồ Gươm. 

Đề 2 

Đọc truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm ”, ta không chỉ được sống lại những nãni 
tháng gian lao và anh dũng của ông cha ta thuở “ bình Ngỏ” mà còn được bồi đắp, 
nâng cao thêm niểm tự hào dân tộc, được chiêm ngưởng những di tích lịch sử, vãn 
hóa trên cố đố Thãng Long. 

Chàng trai làm nghề đánh cá tôn là Lê Thận đã vinh dự được Long Ọuân trao 
cho lưỡi gươm báu. Hai lần đầu, Lê Thận chỉ cho đó là “ thanh sát ”, một vẠt lấm 
thường mắc vào lưới. Mãi đến lẫn thứ ba anh đưa thanh sắt lại cạnh mồi lửa nhìn 
xem, rồi ngạc nhiên sung sướng reo lên: “Ha ha! Một lưỡi gươm !” Thanh sắt ấy, 
lưỡi gươm ấy như biết “bơi” trên sông, vì thế Lê Thận dù đã thay đổi nơi thả lưới ớ 
ba khúc sông khác nhau mà “bâu vật ” vẫn tìm đến với anh. Chi tiết ấy gợi lên màu 
sắc li kì, linh nghiệm. 

Lê Lợi và mấy người tuỳ tùng đến nhà Thận đã bất ngờ thấy thanh sắt “sáng 
rực lên ” trong túp lều tối om. Khi Lê Lợi cầm lên xem và thấy hai chữ “Thuận 
Thiên ” khắc sâu vào lưỡi gươm, nhưng mọi người vẫn không biết đó là báu vật. 
Hình như Long Quân vẫn còn thử lòng người! 

Chí đến khi bọn giặc Minh truy đuổi vô cùng nguy nan, Lê Lợi bỗng thấy 
ánh sáng lạ trên ngọn đa, trèo lên lấy xuống mới biết đó là một cái chuồi gươm nạm 
ngọc. Ba ngày sau đem tra gươm vào chuôi thì “vừa như in”. 

Được gươm thần, các nghĩa sĩ Lam Sơn có thêm niềm tin và sức mạnh chiến 
đấu. Câu nói của Lê Thận khi dâng gươm báu cho chủ tướng Lẻ Lợi vang lên như 
một lời thề: 

“Đây là Trời có ỷ phó thúc cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện (tem 
xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo đến Tổ quốc!”. 

Long Quân trao gươm báu cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi đã làm nhuệ 
khí của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay chủ tướng, lưỡi gươm thần tung hoành 
khắp các trận địa, quân Minh bị đánh tan tác, bạt vía kinh hổn. Nghĩa quần càng 
đánh càng mạnh, càng thắng to. Lưỡi gươm thần như đã đem đến cho họ một sức 
mạnh vồ cùng to lớn, xốc tới, đánh tràn ra mãi cho đến lúc không còn bóng một tên 
giặc nào trên đất nước ta. , 

Lô Lợi và nghĩa quân Lam Sơn sau mười nầm gian lao và anh dũng chiến 
đấu, với lưỡi gươm thần Long Quân trao cho đã hoàn thành sự nghiệp cao cả mà 
Trời đã phó thác. 

Phán cuối truyền thuyết kể lại chuyện Long Quân sai Rùa Vàng bơi theo 
thuyền ngự của Lê Lợi trên hồ Tả Vọng đê đòi lại thanh gươm thán. Chi tiết Rùa 
Vàng cất tiếng nói và há miệng đớp lấy thanh gươm rồi lại lặn sâu dưới nước; dưỏị 
mặt hồ xanh còn “sáng le lói ”, đã tạo nên màu sắc thẩn kì thiêng liêng của truyền 

thuyết “Sự tích Hồ Gươm”. Ánh sáng le lói ấy là ánh sáng của lưỡi gươm thần, và đó 
cũng là ánh sáng cua hồn thiêng sông núi, là hào khí Đại Việt rực sáng đến muốn đời. 
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Truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm" vừa giải thích tên hồ Tả Vọng — Hồ Hoàn 
Kiẽm, một cảnh quan, một di tích lịch sử, văn hoá của cố đô Thăng Long, vừa chỉ 
rỏ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là một sự nghiệp cao cả, chính nghĩa thuận theo ý Trời 
(Thuận Thiên) nên đã toàn thắng. Long Quân đã cho Lê Lợi mượn gươm thần để 
đánh giặc; giặc nước đuổi xong rồi, Lê Lợi lại trả gươm thần cho Long Quân. Chi 
tiết ấy đã thể hiện một cách tuyệt đẹp lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta. 
“Sự tích Hồ Gươm" là một huyền thoại khơi gợi lòng yêu nước và niềm tự hào dân 
tộc cho mỗi chúng ta. 

IIL Bài đọc tham khảo 

Chứng minh rằng: Truyền thuyết là những bài ca thần kì 
về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc 

Bài làm 

Truyền thuyết là kho báu dân gian tỏa sáng đến ngàn thu, có tác dụng to lớn bồi 
đắp tAm hổn mỗi công dân ngay từ thời thơ ấu. Trong hành trang của mỗi con người 
Việt Nam di lên phía trước, ai mà chẳng có những truyện kể của bà, nhũng lời ru của 
những trang sách tuổi thơ nói về các anh hùn^thời cổ đại, thắp sáng tình thương 
nưòc yêu nòi. Mỗi một truyền thuyết là một bài ca thần kì về lòng yêu nước, đã được 
nhân dân ta giữ gìn và lưu truyền qua hàng nghìn năm. Những Lạc Long Quân, Âu Cơ, 
nhừng Phù Đống Thiên Vương, Thánh Tản Viên... mãi mãi là hồn thiêng đất nước, đem 
đến cho ta bao niềm tin, lòng tự hào và sức mạnh Việt Nam. 

Em không chí yêu sổng xanh núi tím, yêu hoa thơm trái ngọt của quê hương, 
mà ein còn mang nặng trong lòng một tình yêu nồng nàn về đất nước và con người 
Việt Nam. Chính một phần không nhỏ suối nguồn tình cảm ấy là do truyền thuyết 
bồi đáp nên. 

Những anh hùng xa xưa rất tài giòi, có nhiều phép lạ, lập nên bao kì tích. Lạc 
Long Quân đã đem sức mạnh, tài trí tiêu diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh, đem 
lại cuộc sống yên vui cho trăm họ. Mẹ Âu Cơ đã khơi nguồn, uốn sông, dạy dân 
làm nhà, trổng lúa, dệt vải, làm bánh,.. Công đức to lớn ấy mang nạng trong lòng 
dân ta, ai cũng lấy làm tự hào dân tộc mình là "con Rồng, cháu Tiên". 

QuAn đội ta ngày nay đã có nhiều vũ khí hiện đại đế bảo vệ Tổ quốc, nhưng 
em thấy náo nức trong lòng khi được nghe ai đó, hoặc đọc trên trang sách ghi lại, 
nhắc lại nỏ thần Kim Quy bắn mồi phát giết hàng vạn giặc, con ngựa sắt, chiếc roi 
sắt và cái gốc tre trong tay người anh hùng làng Gióng vung lên, quật tơi bời giặc 
Án, làm cho quân cướp nước chết như ngả rạ: 

"Dứa thì sú 7 mũi sút tai, 

Đứa thì chết nhóc hởi gai tre ngà". 

Em ghê tởm tẽn Trọng Thủy bao nhiêu thì em lại thương nàng Mị Nương bấy 
nhiêu! Truyén thuyết "Nó thần" là niềm vui và nỗi đau về bài học giữ nước của tổ 
tiên ông cha truyền lại vô cùng sâu sắc thấm thìa. 

Hình ảnh Sơn Tinh hóa phép nâng Iiúi lên cao, lên cao mãi để chống lại Thủy 
Tinh, tình tiết bộ tướng và quân sĩ của Sơn Tinh đỏng cọc, gõ trống, bắn tên nỏ, 
phổng lao tiêu diệt bầy thủy quái của Thủy Tinh, làm cho nước sông Đà đỏ ngầu 
máu, xác ba ba thuổng luồng nối lên nhiêu vô kể đã dấy lên trong tâm hồn ta niềm 
tin và ý chí chiến thắng bão tố, !ũ lụt của con người Việt Nam xưa nay. Mỗi lần 

2 ! 



ngắm những con đê như bức trường thành chạy dọc đồi bờ sông Hồng, em lại bAng 
khuâng nghĩ tới công đức và oai linh Thánh Tản Viên. 

Truyền thuyết "Bánh chưng bánh giầy" nhắc nhở ta bài học lao động sáng 
tạo, tinh thần đùm bọc đoàn kết cộng đồng, tình ân nghĩa thủy chung, biết uống 
nước nhớ nguồn. 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là trang sử vàng chói lọi của nhân dân ta trong thế 
kỉ XV. Truyền thuyết "Sự rích Hồ Gươm" mãi mãi là bài ca thần kì về lòng yêu 
nước. Phải chăng Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thần đê đánh giặc Minh tượng 
trưng cho ý chí chống xâm lăng của tổ tiên truyền lại cho con cháu. Có kẻ thù nào 
không bị tiêu diệt bời lưỡi gươm thần về tinh thần đoàn kết chiến đấu của dân ta? 
Hồ Tả Vọng (Hồ Gươm) là dấu tích linh thiêng ghi lại chuyện Lê Lợi trả gươm báu 

cho Long Quân. Trên đất nước ta, từ Ai Nam Quan đến Mũi Cà Mau nơi nào mà 
chẳng có linh địa: 

"Và ở đàu trên khắp ruộng đồng gò bãi 
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, 

một lôi sống ông cha 
Ôi! Đất Nước sau bốn nghìn năm 

đi đáu ta cũng thấy 
Những cuộc dời dã hóa núi sông ỉa"... 

("Đất Nước"- Nguyễn Khoa Điềm) 

Em ước mơ, mỏi thiếu nhi Việt Nam đều trở thành một chàng trai Phù Đổng 
"vươn vai thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt ", mỗi chú bộ đội có chiếc mũ đầu 
mâu cắm vuốt rồng như chiếc mũ của Triệu Quang Phục nơi đầm Dạ Trạch mấy 
nghìn năm về trước. 

Bài học về tinh thần đoàn kết chống xâm lãng, về khát vọng độc lập tự do, vể ý 
chí tự lực tự cường... là những bài ca thần kì về lòng yêu nước, lúc nào cũng mới mẻ 
và kì diệu đối với con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lê Thiên Nga 

(Trường THCS Ngô Gia Tự, Hà Nội) 


Bài 6 


SỌ ĐỪA : 

(Truyện cổ tích) 

I. Đề luyện tập 

Để 1: Kể lại truyện cổ tích “Sọ dừa". 

ĐỂ 2: Đóng vai bà mẹ Sọ Dừa, hãy kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa 
r Đề 3: Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyện 'Sọ Dừa 

Đề4: Cảm nhận về nhân vật Sọ Dừa qua truyện cổ tích 'Sọ Dừa "mà em đã học. 

Đề 5: Cảm nghĩ của em về nhân vật bà mẹ và nhân vật phú ông trong truyện 
cổ tích "Sọ Dừa ". 
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II. Hài văn tự luận 

Đề I 

Ngày xưa, một bà nghèo khổ vào rừng hái củi. Khát nước quá, bà thấy một 
cái sọ dừa dựng đầy nước mưa, bà bưng lấy uống, vể nhà, thụ thai, bà đẻ ra một 
cục thịt cộ mắt, có mũi, nhưng không mình mấy tay chân. Bà buồn lắm, đặt tên là 
Sọ l)ìra. Mấy năm sau, Sọ Dừa cũng chí lãn theo mẹ mà chảng biết làm được việc 
gí. Mẹ già càng buồn. Bồng một hỏm Sọ Dừa thưa với mẹ muốn sang nhà phú ông 
đ* ỏ chăn bò. Phú ông ngẫm nghĩ rồi ưng thuận. Sọ Dừa chăn bò giỏi lăm, con nào 
cung được ăn no và béo tốt. Phú ông có ba cô con gái xinh đẹp vẫn thay nhau đem 
ctttri nước cho Sọ Dừa. Bừa nọ, cồ út Vcào đến bãi chăn bò bổng nghe tiếng sáo véo 
von Cồ lắng tai nghe và rón rén sau một bụi cây nấp rình xem thì thấy một chàng 
trai tuấn tú đang ngồi trên võng đào say sưa thổi sáo. Nghe tiếng động, chàng trai 
biến mất, chí thấy Sọ Dừa nằm dưới gốc cây. Cô út đem lòng thương mến và hết 
lòng săn sóc Sọ Dừa. 

Mấy tháng sau, Sọ Dừa đòi mẹ đến hỏi cô gái phú ông làm vợ. Thương con 
nẽn mẹ phải đi mà lòng băn khoăn lắm. Phú ông cười mía: 

“Sọ Dừa muôn làm con rể nhủ này cũng dược thôi. Hai mẹ con hà sắm dủ 
mười màm lụa dào, mười con lợn héo, mười vò rượu tâm, và... một chĩnh vàng ('ôm 
dem song làm lễ vấn danh!”. 

Ngày hôm sau, hai mẹ con Sọ Dừa mang đủ lề vật sang. Ngạc nhiên quá, phú 
ồng cho gọi ba cô con gái lại. Hai cồ chị bìu môi, nguýt dài. Cô út e lệ, cúi mạt tỏ ý 
bằng lòng. Sau ngày cưới vợ, Sọ Dừa hiện thành một thư sinh dùi mài kinh sử. Năm 
ấy, Sọ Dừa thi đổ trạng nguyên, làm quan, được vua sai đi sứ. Trước lúc lên đường, 
Sọ Dừa đưa cho vợ một hòn đá lửa, hai quả trứng gà, một con dao, và dặn phải 
mang theo người để phòng thân. Hai chị gái đã rủ em út đi thuyền rồi bất ngờ đẩy 
em xuống biển cho chết đuối để chiếm chồng em! Một con cá kình nuốt chửng cô 
út vào bụng. Sẵn dao, cô đâm chết cá, cá nổi lên dạt vào một hải đảo. Vợ Sọ Dừa 
mổ bụng cá chui ra, bước lên hoang đảo. Cồ đánh lửa nướng cá ăn. Hai quả trứng 
nở thành đôi gà rất đẹp. Một hôm gà cất tiếng gáy vang: 

“O ...ó...o! ...Ò...Ó...C)!... * 

Phải thuyền quan trạng rước cô tôi vé...” 

Tức thì, một con thuyền cắm cờ đuồi nheo cập đảo. Quan trạng lên đảo. Hai 
vợ chống gạp nhau, mừng mừng tủi tủi. Sọ Dừa mở tiệc ăn mừng đi sứ về. Bà con 
họ hàng kéo đến đồng lắm. Có cả hai cô chị... Cuối bữa tiệc, Sọ Dừa đưa vợ ra chào 
hai họ, bà con anh em. Hai cồ chị vội lén ra về, sau đó đi đâu không ai biết. 

Đề 2 

Nhà tôi nghèo lắm. Vợ chồng tôi làm nghể kiếm củi để nuôi thân. Vất vả cực 
nhọc lại hiếm hoi nữa. Có một hôm tôi vào rừng kiếm củi, khát nưóc quá, chợt thấy 
một cái sọ dừa đựng đầy nước trong vắt. Tôi đánh liều, nhắm mắt uống cạn. về nhà 
tồi có mang... 

Đẻ con ra, tôi buồn lắm. Chỉ là một cục thịt đỏ hỏn, tuy có mắt, có mũi, 
nhung chẳng có mình mẩy, chân tay. Định vứt đi, nhưng lòng mẹ không nỡ, dù sao 
nó cũng là hột máu cắt đôi của mình. Tôi đạt tên con là Sọ Dừa. Có điều lạ là tôi đi 
đâu nó cũng lăn theo đấy! Một hôm bực mình, tồi nói: "Bằng tuổi mày, con người 
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ta đã biết chân bò giúp bố mẹ...! Còn mày thì chẳng được tích sự gì!". Thương lấm, 
khi nghe nó nói: "Làm gì chứ chân bò thì con làm tốt. Mẹ đến nói với phú ỏng cho 
con sang ở chân bò...". 

An ủi nó, tôi đánh liều sang gặp phú ông. Phú ông ngẫm nghĩ một lát. 
Thương mẹ con tôi hay là giễu, rồi ồng bảo: "Thôi cứ cho nó sang đáy! Cứthửsem 
đõ!”. Thế rồi, cả một đàn bò đông đúc được nó chăn dắt, con nào con nấy béo nung 
núc. Ai cũng ngạc nhiên. Phú ông tỏ ý bằng lòng. 

Phú ông có ba cô con gái; cô út rất hiền và xinh đẹp. Cô út hay đem cơm cho 
con tôi. Cô út đã yêu và mê nó mới lạ chứ! Sau này, tôi mới biết nhiều lần cỏ nhìn 
thấy thằng Sọ Dừa nhà tôi biến thành một chàng trai tuấn tú, nằm trên chiếc vống 
đào mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bò gặm cò. Cô út kín đáo chăm sỏc nó, 
có miếng gì ngon cô cũng mang cho nó. 

Một hôm thằng con tôi lăn vể nhà, nó bảo: "Mẹ sang hỏi cô út của phú ông 
cho con!". Tôi sửng sốt lắm, ai đời "đũa mốc dúm chòi múm son" bao giờ? Tủi 
phận nghèo hèn, nhưng lại thương con, thỏi thì "một liều ba bày cũng liều"... Nghe 
tôi nói, phú ông cười mỉa: 

'Thếcơ à? Mẹ con bà sắm đủ mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò 
rượu tăm và một chĩnh vàng cốm dem sang đáy làm lể vấn danh nhé!". 

Tồi xấu hổ ra về. Nghe tôi nói, nó cười bảo: "Mẹ cứ yên tủm. Con sẽ biện 
đủ...". Sáng hôm sau mẹ con tôi đem sính lễ đến họ nhà gái. Phú ông ngạc nhiên 
quá. Trót đã hứa rồi, vả lại lóa mắt vì của, phú ông cho gọi ba cô con gái lên. Hai 
cô chị bĩu môi, nguýt! Cô út bẽn lẽn cúi đầu thưa: "Cha dặt đáu con ngồi dấy! 

Con trai tôi thành gia thất. Tôi có con dâu. Tôi vừa mừng vừa lo... Thật không ngờ, 
nó cởi lốt Sọ Dừa từ lúc nào. Nó trở thành một chàng trai thông minh, hào hoa, lịch 
sự. Từ đấy, ’ ợ chồng nó, ba mẹ con tôi sống rất hạnh phúc. Mấy năm sau, vua mỏr 
khoa thi, kén nhân tài làm quan. Con tôi đã dự thi và đổ Trạng nguyên, vẻ vang 

quá! Vua lại cử nó đi sứ sang Tàu. Ớ nhà, hai cô chị xảo quyệt đã lập mưu dìm cỏ 
em út chết đuối. Con dâu tôi bị con cá to nuốt vào bụng. May phúc nhà tôi nó đà 
lấy dao rạch bụng cá chui ra rồi dạt vào đảo. Nó lấy đá đánh lửa, nướng cá ăn, chờ 
thuyền đến cứu. Hai quả trứng nó mang theo đã nở thành đồi gà đẹp lắm, lớn lên 
gáy rất hay! Một hôm thuyền con tôi đi sứ về qua đảo. Bỗng nghe gà gáy... Tỏi già 
rồi, lẩn thẩn quên mất tiếng gà gáy... ờ tôi nhớ ra rồi. Gà gáy như tiếng người gọi: 

/M / 

Ỏ... Ỏ... o 

Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về...” 

Vợ chồng nó gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sau này tôi mới hay là con trai tôi 
trưóe khi đi sứ đã để lại cho vợ nó một hòn đá lửa, một con dao, hai quả trứng gà, 
và dặn phải luôn giắt bên người để phòng thân. Quan Trạng có khác, có tài tiên 
tri.Ầ, hai cô chị nanh ặc sau này đi dâu mất tích. 

ỏ đời, mẹ hay nói tốt cho con. Tôi quê mùa có chi tôi nói thế. Sọ Dừa - quan 
Trạng, chính là con tối... 

Hoàng Thị Thuyên 
(Lớp 9A, trường THCS Tăng Thành, 
huyện Yên Thành, Nghệ An) 
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Đề 3 

"Sọ Dừa" là một truyện cổ tích đạc sắc và độc đáo trong kho tàng truyện cố 
tích Việt Nam. Đạc sắc và độc đáo về cốt truyện, hấp dẫn về các tình tiết, yếu tố li 
ki rnà lại rất đời, đan xen vào nhau tạo nên nhiều tình huống đã tỏ đậm cám hứng 
nhân văn. Uớc mơ và niềm tin vé một sự đổi đời, vể hạnh phúc tỏa sáng tâm hồn 
mỗi chúng ta khi nghĩ về số phạn, thân phận, vé những nhân vạt "bé nhó" như 
chàng Sọ Dừa trong cổ tích. 

Yếu tố thần kì, tính chất thần kì trong truyện "Sọ Dừa" không phái do một 

lực lượng siêu nhiên như Phạt trong "Tấm Cám", như Tiên Ông trong "Cây tre trâm 
dốt \ như Ngọc Hoàng..Mrong truyện 'Thạch Sanh", v.v... mà là ở tự thân nhân vật 
Sọ Dừa, là ỡ nhừng khả năng tiểm tàng, tiềm ấn trong tâm hồn và tính cách nhân 
vật. Hai con gà biết gáy và biết truyền tin từ hai quả trứng do quan Trạng trao lại 
cho vợ trước khi đi sứ, cùng không giỗng con chim phượng hoàng biết nói trong 
truyện "Cày khe'. Yếu tồ thần kì là sức mạnh vươn lên, là khát vọng được làm 
nguời, dược sống trong hạnh phúc và sự toàn thiện toàn mì cua nhan vạt Sọ Dừa. 

Hai mẹ con Sọ Dừa đế lại trong lòng ta nhiều ẩn tượng tuyệt đẹp. Sọ Dừa, 
một tuổi thơ đầy bất hạnh. Mồ cổi bố, gia đình nghèo khố, mang dị hình dị dạng rất 
đáng thương: "không chán không tay, tròn như một CỊIUÌ dừa...". Lớn lên, Sọ Dừa 
vẫn khồng khác lúc nhỏ, "cừ lũn lỏng lốc trong nhà, chàng làm dược việc gì!". Đứa 
con là hột máu cắt đôi của mẹ, là sự kết tụ bao tình thương của mẹ hiển. Thế nhưng 
có lúc bà mẹ Sọ Dừa lại "toan vứt” Sọ Dừa đi, vì bà "buồn lắm”. Nỗi khổ tâm ấy, bi 
kịch Áy kế làm sao cho xiết được? Câu nói đầu tiên cùa một em bé dị dạng là một 
câu nổi kêu thương, muốn được làm người, muốn được sống mãi bên cạnh mẹ hiền: 
"Mẹ ơi, con là người dấy. Mẹ dừng vứt con di mà tội nghiệp". Cầu nói thứ hai cua 
Sọ Dìía là câu nói khẳng định chất người của mình, khả năng lao động của mình, 
mặc dù không có chân, không có tay: "Gì chứ chờn bò thì con chùn cũng dược...". 
Và thột sự Sọ Dừa đã chăn bò giỏi. Chủ chẳng quản nắng mưa. Đàn bò của phú ông 
ngày một trở nên béo tốt. Phú ông "mừng lắm". Mẹ già chắc là vui mừng nhiều hơn. 
CÒM chúng ta, ai mà chẳng ngạc nhiện thú vị? Kì diệu thay, từ một mục đồng, Sọ 
Pừ;a có lúc biến thành "một chàng trai khôi ngó dang ngồi trên chiếc võng dào mắc 
\ảo> hai cành cày, thổi sáo cho dàn bò gậm cỏ". Sọ Dừa đã biến thành một Tiên 
dổMg vừa chấn bò vừa thổi sáo, thổi khúc nhạc Thiên thai. Hình dáng thì "khôi 
ngứ”, tâm hồn thì yêu đời, tính cách thì phi phàm. Thiên hạ không thế biết. Mẹ hiền 
cùng chẳng hay. Chí có người đẹp - cô gái út của phú ông là nghe được tiếng sáo 
véo. von và biết được hình ảnh chàng trai khỏi ngô đang ngồi trên võng đào thổi sáo 
'không phải lã người phàm trần". Tinh tiết này là mộng hay thực? Tính độc đáo 
của truyện "Sọ Dừa", trước hết là ở tình tiết ấy. Câu nói thứ ba của Sọ Dừa là "giục 
riẹ đến hỏi con gái phú ỏng làm vợ" vào cuối mùa ở. Sính lẻ mà phú ông nêu ra là 
nộit thách thức vô cùng to lớn đối với mẹ con Sọ Dừa. Thế mà đúng ngày hẹn, tííp 
lều cùa hai mẹ con đã biến thành một tòa nhà ngói năm gian to đẹp, có hàng chục 
gia nhân ân mậc lộng lẫy đù màu sắc cùng hai mẹ con Sọ Dừa đem sính lề sang nhà 
phúí ông. Một lẻ ăn hòi hiếm có xưa nay: "một chĩnh vùng cốm, mười tấm lụa dào, 
rtưiờì con lợn béo, mười vò rượu tủm”. Chẳng do Tiên, Phật ban cho. Lễ vật ấy là do 
phép lạ của Sọ Dừa mà có. Sọ Dừa đă cưới được con gái phú ông, cỏ út xinh đẹp. 
'ro>ng lỗ cưới, Sọ Dừa dã cơi- lốt "sọ" nlà trở thành một chàng trai khỏi ngô tuấn tú. 
Cả hai họ đều "sửng sót, mừng rõ” . 



Từ một kẻ dị dạng, không có chân tay, chí biết lăn..., Sọ Dừa dần dầr> hiến 
đổi thành mục đổng, biết thổi sáo, biết yêu rồi lấy được vợ đẹp, thay hình đổi dạng, 
trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đó là một sự đổi đời, đổi kiếp rất kì lạ. kì 
diệu của Sọ Dừa. Hầu như tình tiết nào cũng bao phủ yếu tố hoang đường, mộng áo. 
Cảnh lấy vợ cúa Sọ Dừa đã thê hiện ước mơ cùa nhân dân ta từ bao đời nay: muốn 
được làm người, muốn được sông trong hạnh phúc. 

Sọ Dừa không chi có phép lạ, có chất người mà còn có nhiều tài năng. Sau 
ngày cưới vợ, tài năng của chàng ngày một phát lộ và phát triển. Ca dao cổ có câu 
nói lên mơ ước của các cồ gái ngày xưa về đường tình duyên: 

"Chẳng tham ruộng cả ao nền, 

Tham vì cái hút, cái nghiên anh đồ”. 

Đó cũng là ước mơ của cô út. Sọ Dừa là một người chồng lí tường của cô út. 
Rất thông minh, ngày đêm miệt mài đèn sách. Sọ Dừa thi đồ Trạng nguyên. Sọ Dừa 
còn có tài làm quan nên được nhà vua cử đi sứ. Sọ Dừa là nhà tiên tri. Con dao, hòn 
đá lửa, hai quả trứng gà mà quan Trạng đưa cho vợ, kèm theo lời dặn "plìdi giắt 
luôn trong người..." đã thể hiện tài năng đó. Nhờ những thứ bình thường ấy mà khi 
cô út bị hai người chị độc ác, tằn nhẫn đấy xuống biển, cô đã có đủ phương tiện để 
tự cứu, được sống sót, được gạp lại chồng. Quan Trạng Sọ Dừa sau khi đi sứ vổ, (uy 
biết rỏ "tim đen" và hành vi tội lỗi của hai người chị vợ, vẫn ứng xứ một cách tế nhị 
và độ lượng. Một mặt, quan Trạng giấu kín vợ trong buồng, mạt khác vẫn gặp go 
hai người chị vợ, nhưng "không nối gì”. Sau đó quan Trạng mới cho vợ xuất hiện, 
chào hai chị và mọi người đang dự tiệc... Khồng mắng chửi. Không trả thù. Thế mà 
hai người chị vợ cảm thấy xấu hổ, bỏ nhà trốn đi biệt xứ. Cái kết có hậu của truyện 
"Sọ Dừa" vừa ca ngợi sự bao dung độ lượng của quan Trạng, đồng thời thể hiện tấm 
lòng đức độ, hồn hậu của nhân dân. 

Truyện cổ tích "Sọ Dừa" có bao yếu tố hoang đường, có bao tình huống hấp 
dẫn. Mạch truyện và cốt truyện phát triển hợp lí, tự nhiên. Sọ Dừa - đứa ở chăn bò - 
tiên đồng thổi sáo - có chĩnh vàng cốm... để hỏi vợ, rồi cưới vợ, trở thành chàng trai 
tuấn tú - đổ Trạng nguyên, vua cư đi sứ... Người mẹ, người vợ được nói đến rất giàu 
tình thương, nhân hậu và vị tha, nhản nhục và dũng cảm tháo vát. Uống nước đựng 
trong cái sọ dừa mà người đàn bà ngoài 50 tuổi thụ thai rồi đẻ ra một đứa bé không 
chân không tay... mà biết chăn bò. Sọ Dừa hóa thành một tiên đồng ngồi trên võng 
đào thổi sáo, đã hóa phép để có một sính lể sang trọng gổm một chĩnh vàng cốm, 
mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm... Sọ Dừa trở thành một 
chàng trai tuấn tú khi cưới vợ... và con gà gáy tiếng người trên hoang đảo... Đó là 
những yếu tố hoang đường tạo nên sự hấp dẫn, cảm hứng nhân vãn, và ước mơ đối 
kiếp, đổi đời được sống trong hạnh phúc - là mơ ước của nhân dân ta bao đời nay. 
"Sọ Dừa" là một truyện cổ tích thần kì, một giấc mơ đẹp. 

Đề 4 

Trong các truyện cổ tích Đồng Tây thường có những người, vật bên ngoài 
xấu xí đến ghê tờm, nhưng chính đó lại là trai tài, gái sắc. Có lẽ tác giả hư cấu ra 
như vậy để thử thách người chỉ biết nhìn cái vỏ ngoài mà không chú ý đến thực chất 
bên trong chăng? 

Sọ Dừa là một nhân vật như vậy. Sinh ra dị dạng nhưng thực ra là một chàng 
trai khôi ngô, tuấn tú, có tài nghệ, lao động lại giỏi giang. Chuyện đó không ai biết 
cả, từ mẹ chàng cho đến phú ông thuê chàng ở chăn bò. Phú ông có ba người con 


26 



gái thì hai cô chị cũng không biết, chí cô em lít biết mà thôi. Vì thế mà hai cồ chị 
đối VỚI chàng tỏ ra khinh thường, còn cô em lít thì đem lòng yêu mến, bàng lòng 
lấy Sọ Dừa khi Sọ Dừa cáu hôn. Phú ông tướng cứ thách cưới cho to là mẹ con Sọ 
Dừa, nhà nghèo lấy đâu ra mà sửa sang đồ sính lẻ! Chẳng ngờ, Sọ Dừa đưa đầy đủ 
những gì phú ổng thách cưới. Lúc này Sọ Dừa mới biến thành một chàng trai tuấn 
tú. Rồi chàng dùi mài kinh sử, gặp khoa thi, đồ Trạng nguyên, được bổ làm quan. 

Bấy giờ hai cô chị vốn ác nghiệt, chua ngoa với Sọ Dừa rắp tâm hại em để 
cướp chồng em, thay em làm bà Trạng! Nhan khi quan Trạng đi sứ, ở nhà hai cô chị 
lập mưu đẩy cô em xuống biến. Nhưng trời không để nàng chết. Nàng trôi dạt vào 
một đảo hoang. Đến khi thuyền quan Trạng đi sứ trớ về qua thì hai vợ chồng lại gặp 
nhan. Tất nhiên, hai cô chị xấu hổ, bỏ trốn đi biệt xứ. 

Truyện có nhiều tình tiết hoang đường như Sọ Dừa lúc sinh ra chỉ là một cục 
thịt, không có tay chân, nhưng biết nói, biết chăn bò, v.v... Hoậc như quan trạng 
biết trước vợ sẽ gặp tai nạri nên lúc ra đi, dưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao 
và hai quả trứng gà. Nhờ có những thứ ấy mà cá kình nuốt vào bụng, nàng không 
chết, lại lấy dao mổ bụng cá chui ra, v.v... Nhưng ý nghĩa truyện thì rõ ràng: 
“Người chùm chỉ lao dộng sẽ được đền hù; người hiền hậu sẽ được hưởng hạnh 
phúc. Chi có kẻ ác dộc mới phai chịu số phận hẩm hiu”. 

GS. Vũ Ngọc Khánh 
(Bình giảng Thơ ca - Truyện dân gian) 

Đề 5 

"Sọ Dừa" là một truyện cổ tích nói về một con người dị dạng mà tài trí tuyệt 
vời. Bẽn cạnh nhân vật Sọ Dừa, cỏ út còn có nhân vật bà mẹ, nhân vật phú ông, rất 
sống, rất đậm đà, cho ta nhiều ấn tượng sâu sắc. 

Bì\ mẹ Sọ Dừa là hiện thân của tình mẫu tử mênh mồng, bao la. Đi kiếm củi 
trong rừng, mẹ đã uống nước trong cái sọ dừa: uống vì khát, uống vì phải sống. Mẹ 
đã thẩm lặng, nhẫn nhục nuôi con suốt những năm dài, dù đứa con chẳng có chân 
tay! Mẹ đã chiều con, đã "dũng cam" hai lần đến gạp phú ông, để xin cho đứa con 
tội nghiệp được đi ở chăn bò, được lấy vợ... Nếu không có mẹ hiền giàu tình thương 
con, giàu đức hi sinh thì Sọ Dừa làm sao có thể thay hình đối kiếp và trờ nên vinh 
hiển, hạnh phúc? Bà mẹ Sọ Dừa là một trong những hình ảnh đẹp nhất, cao quý 
nhất về bà mẹ được nói đến trong cố tích và cả trong cuộc đời. 

Phú ông trong truyện "Cây tre trầm dốt" là một tên nhà giàu lắm thú đoạn và 
lẠt lọng. Phú ông trong truyện "Sọ Dừa" được đánh giá không giống nhau. Có người 
chê phú ông là một kẻ khinh bạc, coi người bằng nửa con mắt và rất tham lam! Nên 
nhìn nhận phú ông bằng cái nhìn thê tất hơn, nhân tình hơn. Khi nghe bà mẹ Sọ 
Dừa xin cho con bà đến ớ chăn bò, phú ông "ngần ngại". Mẹ Sọ Dừa còn cho con 
trai mình "chẳng dược tích sự gì" huống chi là người ngoài. Phú ông "ngần ngại" là 
đúng. Việc phú ông thách cưới rất cao, trong hoàn cánh chàng rể chi là một kẻ dị 
dạng "không chán không tay, tròn như một quà dừa ", thì cũng là một cách ứng xử 
thường tình. Vả lại, khi hai mẹ con Sọ Dừa mang đủ sính lễ đến như đã thách cưới, 
thì phú ông lần lượt hỏi từng cô con gái một. Và khi cô út "e lệ, cúi mật xuống, tỏ ỷ 
hằng lòng" thì phú ông đã thực hiện đúng lời hứa, gả cỏ út cho Sọ Dừa. Có thể nói 
phu ông là một nhân vật đóng vai trò quan trọng tạo điều kiện và hoàn cảnh để Sọ 
pừa trổ tài, thay hình đổi lốt, trở thành một con người cao quý. Phú ồng là một con 
ngirời rất người, cận nhân tình. 
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Bài 7 


THẠCH SANH 
(Truyện cổ tích) 

I. Đề luyện tập 

Dề I: Kê lại truyện cổ tích 'Thạch Sanh ". 

Đề 2: Nhận xét của em về nhân vật Lí Thông trong truyện cổ tích 'Thạch ScẨììh". 

Đề 3: Phát biểu cảm nghĩ về truyện cổ tích 'Thạch Sanh ". 

H. Bài vàn tự luận 

Đề 1 

4 

Ngày xưa, ở quận Cao Bình có vợ chồng Lục ông làm nghề đốn củi h iền 
lành, giàu lòng thương người. Ngọc Hoàng thương tình vợ chồng Lục ông hiên hoi 
bèn cho Thế tử xuống trần đầu thai. Lục bà mang thai, nhưng đã nhiều năm 'Vân 
chua sinh nở. Rồi Lục ông qua đời... Mãi mấy năm sau, người mẹ già mó sinh ' 
được đứa con trai rất khôi ngô, đạt tên là Thạch Sanh. Chẳng bao lâu sau, me hiền 
cũng qua đời. Thạch Sanh bơ vơ, lấy gốc đa làm nhà, kiếm cúi độ thân. Ngọc 
Hoàng rất thương, bèn sai Thiên thần xuống trần dạy Thạch Sanh võ nghệ, các phép 
thần thông biến hóa, và cho búa thần làm vũ khí. 

Gần vùng có tên Lý Thông làm nghề bán rượu. Hắn đã đón Thạch Saih vé 
nhà kết nghĩa làm anh-em. Năm ấy, đến lượt Lý Thông phải nộp mình cho Chằn 
tinh. Lý Thông đánh lừa Thạch Sanh "đi canh miếu thần"-để thế mạng. Nửađểm, 
Chằn tinh xông đến vồ mồi, hai bẽn đánh nhau dừ dội. Chằn tinh ứng hình dùing 
phép lạ. Thạch Sanh vung búa thần chém chết Chằn tinh, cắt đầu và xả xác qiuái 
vật, Thạch Sanh được bộ cung tên thần bằng vàng. Xách đầu Chằn tinh vể, Thạch 
Sanh đạp cửa gọi. Hai mẹ con họ Lý hoảng hồn... Nhưng khi mở cửa, Lý Thồng nlhìn 
thấy cái đầu khổng lổ của trăn tinh, hắn bèn dọa Thạch Sanh là đã giết chết vít báu 
của vua nuôi, phải maù mau trốn đi. Thạch Sanh lại trở về gốc đa chốn cũ. Lý Ihômg 
đem đầu trăn tinh dâng nộp triều đình và hắn được vua phong tước Quận công. 

Trong lễ hội kén chọn phò mã, công chúa đã bị Đại bàng khổng lồ quip đi. 
Thạch Sanh đang nằm nghỉ dưới gốc đa chợt thấy con chim lạ bay qua liền giươtng 
cung bắn. Đại bàng bị trúng tên, vẫn cố bay về hang ổ. Nhà vua hứa gả côngchỉúa 
cho người tài nào cứu được nàng công chúa. Lý Thông tìm gập "đứa em kết nịỉìua", 

Thạch Sanh theo dấu máu tìm đến hang 6 Đại bàng. Ác điểu chống trả quyết l.iệt 
chàng dũng sĩ, nhưng nó đã bị chàng dùng cung tên vàng bắn mù cả hai mát, dùtng 
búa thần chém đứt vuốt sắc, bổ vỡ làm đôi đầu quái vật. Dòng dây đưa nàngcômg 
chúa thoát khỏi hang sâu, Lý Thông sai quân lính vần đá lấp cửa hang để hãn bại 
Thạch Sanh. Chàng đã đi khắp hang lạnh, khám phá. Thạch Sanh lại dùng cun-T tiên 
thần bắn tan cui sắt, cứu thoát Thái tử con vua Thủy tề đang bị Đại bàng giamhãim. 
Thạch Sanh được Thái tử mời xuống chơi thủy phủ. Nhà vua hậu đãi chàng dũìg sĩ 
cõi trần. Đé đền ơn ăn nhân, vua Thủy tề tặng Thạch Sanh nhiều vàng ngọc, mưiiìg 
chàng khước từ, chi xin nhận một cây đàn thần làm kí vật. Thạch Sanh lại trở vt gcốc 
đa, chốn củ yêu thương. 



Hồn Chằn tinh và Đại bàng gập nhau, lạp mưu báo thù Thạch Sanh. Chúng 
ăn trộm kho báu cùa nhà vua đem về giấu ớ gốc đa. Thạch Sanh bị hạ ngục! 

Công chúa sau khi được cứu thoát, rồi bị cam. Các quan ngựy đều bó tay. Lý 
Thông vỏ cùng nóng ruột... Năm trong ngục, Thạch Sanh lấy đàn thẩn ra gáy. Tiếng 
đàn lúc thì ai oán não nùng, lúc thì hờn căm uất hạn. Nghe tiếng đàn thán, cổng 
chúa tự nhiên nói được, nàng xin vua cha được gặp người đánh đàn. Gặp ân nhan, 
còng chúa vui mừng klìỏn xiết kế. Lý Thông bị hạ ngục. Nhà vua giao cho Thạch 
Sanh xét xử. Chàng đã tha tội, cho ca hai mẹ con về quẽ. Nhưng đến giữa đường, cá 
hai mẹ con Lý Thông đều bị sét đánh chết, hóa kiếp thành bọ hung. 

Vua cho Thạch Sanh làm phò mã. Mười tám nước chư hầu bất bình kéo quân 
vây đánh kinh đỏ. Thạch Sanh lại dùng đàn thần lui giặc. Hàng vạn tướng sĩ chư 
hầu dược Thạch Sanh dãi một niêu cơm thần bé xíu mà họ ăn mài chẳng hết. 

Míĩy năm sau, vua già yếu, nhường ngôi báu cho Thạch Sanh. 

Đề 2 

Truyện 'Thạch Sanh" thuộc loại truyện cổ tích thần kì rất hấp dẫn. Đối lập 
với con người bất hạnh tài ba là nhân vạt Lý Thỏng, một con người gian hiếm, 
nhiều mưu mô xảo quyệt. Mồi một tình tiết của truyện như một nấc thang của tội ác 
mà Lý Thông leo lên, dấn thủ 11 vào, hai bàn tay thấm đáy máu và nước mắt của 
"người em kết nghĩa!". 

Lý Thông là một kẻ nấu rượu và bán rượu. Gặp Thạch Sanh gánh cui về gốc 
đa. Hắn nghĩ chàng trai cô độc, nghèo khổ mà có sức khỏe cường tráng này có thẻ 
lợi dụng được. Cái âm mưu đưa Thạch Sanh về nhà và kết nghĩa anh em của Lý 
Thông xét đến cùng vẫn có thể cảm thông được. Vì Lý Thông mới chí lợi dụng sức 
lao dộng của chàng trai mồ côi mà thôi. 

Lý Thông đến phiên mình phái nộp mạng cho Chằn tinh. Kẻ tham sống sợ 
chết này đã ranh ma đánh lừa Thạch Sanh di thế mạng, với lí do anh "dà cất me 
nìỢii"... Người đời thiếu gì kẻ tham sống sợ chết như Lý Thông? 

Hành động Lý Thông cướp công Thạch Sanh là một hành dộng vô cùng tráng' 
trơn. Hắn dọa Thạch Sanh là đã giết vật báu "vua nuôi dã làu ", tất sẽ bị " tội chết". 
Cớ vé "nhân đức ", hắn khuyên Thạch Sanh "tron ngay di", mọi hậu quả hắn sẽ "lo 
Hẹn". Lý Thông đã đem đầu quái vật dâng nộp triều đình, được nhà vua trọng 
thướng phong cho làm Quận công. Lòng tham vô đấy, mờ mắt vì danh lợi bổng lộc 
mà anh bán rượu đã "khôn ngoan" đánh lừa đứa em kết nghĩa để cướp công một 
cách "tài tình". 

Quận công đã "chém" được Chằn tinh sao lại không bắt được Đại bàng? 
Muốn trở thành phò mã, Lý Thông lại dấn sâu vào tội ác bằng mưu mô mới. Hắn 
rất "khôn ngoan" tổ chức hội hát xướng mười ngày dể "nghe ngóng". Đúng đến 
ngày thứ 10, quan Quận cồng đã tìm được đứa em "kết nghĩa". Lấn thứ hai, Lý 
Thông đa xáo quyệt cướp công Thạch Sanh. Hắn rất nhẫn tâm và dã man sai quân 
lírh vần đá lấp kín hang để giết Thạch Sanh, người đã xông pha nguy hiểm chém 
tr in tinh, giết đại bàng, cứu nàng công chúa, để Lý Thông được giàu sang, vinh 
hiến. Hành động sai quan lính lấp hang cho thấy anh bán rượu hiện nguyên hình là 
kẻ táng tận lương tâm, đôi bàn tay thấm đầy máu và nước mắt đồng loại. 
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Tiếng đàn thần là một yếu tố hoang đường kì diệu tạo nên sức hấp dẫn của 
truyện cổ tích 'Thạch Sanh"; nó mang ý nghĩa như một biểu tượng về sức mạnh công 
lí. Tiếng đàn thần được Thạch Sanh gảy lên trong ngục tôi đã chữa được bệnh "câm" 
của nàng công chúa, dã vạch mật chân tướng xáo quyệt của Lý Thông trước Triều đình. 

Cái kết của truyện thật sâu sắc lí thú. Mẹ con Lý Thông bị lột hết mọi chức 
tước, bị đuổi về quê, bị sét đánh chết hóa thành bọ hung. Lưới trời lồng lộng? 

Anh bán rượu trở thành Quận công, sắp trớ thành phò mã..., cuối cùng biến 
thành bọ. hung! Tham thì thâm, ác giã ác báo là vậy! Tên Lý Thông đã bị người đời 
phỉ nhổ! Chết trong nhục nhã! 

Trích giáo án cô Lê Thu Ba 
Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng - Hải Phòng 

Đề 3 

"Thạch Sụnlì" là một truyện cổ tích kì diệu nhất trong kho tàng truyện cổ dân 
gian Việt Nam. Hình ảnh chàng dung sĩ chém Chằn tinh, bắn Đại bàng; và với cây 
đàn thần, niêu cơm thần, chàng dũng sĩ đã đem đến cho thế giới tuổi thơ bao kì thú, 
bao giấc mơ đẹp. 

Thạch Sanh là con Trời. Vợ chổng Lục ông hiền lành, tốt bụng, gần xa ai 
cũng quý mến. Ngọc Hoàng đấ thương tình cho Thái tử xuống trần đầu thai. Khác 
với người trần, Thạch Sanh nằm trong bụng mẹ (Lục bà) nhiều năm mới cất tiếng 
chào đời. Yếu tố hoang đường ấy tạo nên chất kì diệu của truyện ca ngợi tính phi 
thường của Thạch Sanh. Vợ chổng Lục ông đã dược Ngọc Hoàng thương cho đứa 

con trai khôi ngô tuấn tú nối dõi tông đường. Đó là niềm tin cứa dân gian: "ơ hiền 
thì gập lành". 

Mọi thứ hạnh phúc ờ cõi trần đều có giá và phải trả giá. Con đường của 
Thạch Sanh cũng đầy gian truân. Phải châng Ngọc Hoàng thử thách Thái tử? Mồ 
côi cả bố lẫn mẹ. Nhà nghèo, một tíip lều ớ gốc đa. Chí một chiếc búa cùn. Chí có 
một nghề kiếm cúi độ thân. Tuổi thơ bơ vơ, thật đáng thương! Thiên thần đã đến 
với đứa con mổ côi: dạy võ nghệ, cấc phép thần thông biến hóa, và trao cho chiếc 
búa thần. Thạch Sanh đã đổi đời, đã có ít nhiều sức mạnh. Sức mạnh vé võ nghẹ cao 
cường, về phép thuật thẩn thông biến hóa, vể vũ khí, chiếc búa thán. Qua các chi 
tiết hoang đường ấy, nhân dân gửi gắm bao ước mơ: phải có sức mạnh vỏ điclì dế 
sống , dể tồn tại, dể chiến thắng trong một thê giới dầy ma (Ịiiỷ! 

Cuộc đời Thạch Sanh là những nãm tháng đầy gian truân thử thách, chiến 
công nối tiếp chiến công. 

Thạch Sanh đến miếu thần là để thế mạng cho Lý Thông. Nhưng chàng đAu 
có biết? Chằn tinh là một yêu quái khổng lồ, có nanh sắc, có nọc độc, có sức mạnh 
ghê gớm, lại biết tàng hình, lắm phép lạ, người đời sợ khiếp, vua quan chịu bó tay. 
Chằn tinh xuất hiện bất ngờ khi Thạch Sanh đang lim dim mắt nằm ngủ... Trong thế 
bị động, nhưng Thạch Sanh cực kì dũng cảm, tài trí đã dùng phép và búa thần giáng 
trả quái vật. Chằn tinh bị Thạch Sanh chém chết, bị cắt đầu, bị bổ xác. Một bộ cung 
tên vàng hiện ra. Thạch Sanh đã diệt trừ quái vật, trừ hậu họa cho nhân dân. Chàng 
dũng sĩ có thêm vũ khí mới: cung tên thần. Thạch Sanh đã có búa thán để đánh gần, 
đánh ờ tầm thấp, giờ đây Ịại có cung tên thần, đế đánh ở tầm cao, tầm xa. Thử hỏi, 
ké thù nào địch nổi chàng dũng sĩ? 
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Đại bàng là một ké thù rất nguy hiếm vì nó ớ trên trời, lại có hang ổ sâu kín 
bí mật. Thái tử con vua Thủy tề còn bị Đại bàng bát sống, giam giữ trong cùi sắt! 
Công chúa con vua còn bị Đại bàng quắp đi giữa thanh thiên bạch nhật trong lề hội 
kén phò mã trước mắt bách võ bá quan và đỏng đù anh tài trong thicn hạ! Thạch 
Sanh chí bán một mùi tên vàng mà đã làm cho Đại bàng bị trọng thương. Lần theo 
vết máu, cỉũng sĩ tìm đến hang ổ ác điếu. Đại bàng có mỏ sắc, vuốt nhọn, có sức 
mạnh ghê gớm lao tới mố, cán xé Thạch Sanh. Vung búa thần giáng trá, dùng cung 
tên bắn mù hai mắt quái vật. Đại bàng bị giết, bị phanh xác. Một kẻ thù nguy hiếm 
nữa của nhan dủn đã bị chàng dũng sĩ tiêu diệt! Chiến công diệt Đại bàng là một kì 
tích vì Thạch Sanh đà cứu được nàng công chúa và Thái tử con vua Thủy tề! Chiến 
cỏng chấn dộng cõi đời và còn vang dội tới vương quốc Thuy tề. Từ thúy phủ trở 
về, Thạch Sanh chí cầm trong tay một cây đàn thần làm kí niệm một chuyến viễn 
du thú vị. Chàng lại trờ về gốc đa, chốn cũ yêu thương. Với chàng dũng sĩ thì vàng 
bạc chau báu cũng như dinh thư nguy nga, cua ngon vật lạ đều trở nên xa lạ. Túp 
lều gốc đa là nơi đà sinh ra, lớn lên, với bao kí niệm buồn vui. Thạch Sanh trờ về 
gốc đa, một tình tiết, phái chăng nói lên quan niệm nhân sinh tốt đẹp của nhân dan 
thời xưa: "Một ĨÚỊ) lêu gianh, một trái tim vùng”? 

Với Thạch Sanh, cây đtàn thẩn không phái là một nhạc cụ đế mua vui mà là 
một vù khí vó cùng linh nghiệm. Nơi anh đánh đàn, gáy đàn là trong ngục. Tiếng 
đàn để giăi bày. Tiếng đàn như một thứ "thần dược" làm cho công chúa đang bị 
câm nghe tiếng đàn mà nói lên được! Nhờ tiếng đàn mà chàng dũng sĩ dược gặp lại 
người đẹp, rồi được minh oan, để vạch trán bộ mật thật của Lý Thông, tên bán rượu 
xảo quyệt, cướp công, độc ác, âm mưu hãm hại người... 

Thạch Sanh không dùng búa thần, cung tên thần dế giao tranh với tướng sĩ 18 
nước chư hầu, mà chi dùng đàn thần đê lui giặc. Đó là tiếng đàn hoà bình. Niêu com 
Thạch Sanh là niêu cơm hàng vạn người ăn mãi không hết; niêu cơm ấm no, hạnh phúc. 
Đàn thán và niêu cơm thần đã góp phần tô đậm vẻ đẹp kì diệu truyện 'Thạch Sanh". 

Thạch Sanh tha tội cho Lý Thông, ké đã cướp công và hãm hại mình. Hành 
động ấy thế hiện đức độ lượng, lòng nhân ái bao dung cao đẹp. 

Nhân vật Thạch Sanh thật đẹp. Với búa thần, cung tên vàng, đàn thần, với võ 
nghệ và phép thần thông biến hóa, chàng dũng sì đã chém Cl|àn tinh, giết Đại bàng, 
trừ diệt cái ác, mọi tai họa cho nhân dân, đấy lùi nguy cơ chiến tranh, đem lại hòa 
bình. Thạch Sanh đã trai qua bao gian truân thử thách, lấp lánh bao chiến cóng hiển 
hách. Anh đã dược kết duyên với công chúa. Anh đà được nhà vua nhường ngôi 
bấu. Chiến cồng và hạnh phúc ấy đã thể hiện ước mơ của nhàn dân, những ước mơ 
hồn nhiên, trong sáng và rất đẹp. Thật vậy, truyện "Thạch Sanh" là một truyện cố 
tích thán kì, nói lên một giấc mơ đẹp của nhân dần ta bao đời nay. 

III. Bài đọc tham khào 

Cảm nhận về truyện cổ tích "Thạch Sanh" 

Bài làm 

Truyện cổ tích này rất phổ biến ớ nước ta, dã được đật thành thơ. Có một 
truyện Nôm khuyết danh cũng có tên là truyện Thạch Sanh. Thạch Sanh là một 
dũng sĩ, có nhiều đức tính tốt và có hành động anh hùng. Rất nhiều sự việc đã diễn 
ra trong cuộc dời chàng. . 
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Trước hết, Thạch Sanh bị Lý Thông lừa, thay hắn nộp mạng cho Xà tinh. 
Chàng đã giết được Xà tinh, chạt được đẩu nó nhưng lại bị Lý Thông lừa xuống 
hang sâu. Xuống hang, chàng đánh nhau với Đại bàng, một con chim dữ đã thành 
tinh. Cuối cùng chàng giết được Đại bàng, cứu được cồng chúa. 

Lập cồng nhưng chàng phải ở lại dưới hang vì Lý Thông đã lấp cửa hang, 
không cho chàng lên. Chàng lùng sục chổ ở của Đại bàng và cứu được thái tử con 

vua Thuỷ tề. Ớ đây, Thạch Sanh lại bắt được con cáo đã thành tinh. Chàng được vua 
Thuỷ tề đưa về cõi trần, lại được tặng một chiếc đàn làm kí niệm. Mạc dù suốt thời 
gian nghèo khổ, thiếu thốn, Thạch Sanh vẫn là một người tốt, diệt được rắn độc. trừ 
đựợc chim dữ, khuất phục được cáo ngạo ngược, giải thoát cho hai người - một 
công chúa, một thái tử - nhưng chàng không nhận được sự đền ơn, không lấy vàng 
bạc, không ham chức tước, vẫn là một con người bình thường, chuyên làm việc 
nghĩa, dù đạt nhiều thành tích huy hoàng, chàng vẫn bình dị, trong sáng. 

Lý Thông là một con người gian ác. Hắn lừa Thạch Sanh nộp mạng thay hắn. 
Thạch Sanh giết được yêu quái. Hắn tìm cách đánh lừa, nhờ chàng đi cứu công 
chúa. Hắn lại táng tận lương tâm, định chôn sống chàng và đưa công chúa về để lẻn 

ngôi phò mã. ít người tàn ác đến như thế. Nhưng khi tội ác của hắn đà rỗ, Thạch 
Sanh vẫn rộng lòng tha thứ cho hắn. Có điều người tha nhưng trời không tha. Sét đã 
đánh chết hắn, còn bắt hắn hoá thành bọ hung, suốt đời rúc trong đống phân. 

Công chúa Quỳnh Nga cũng là một nhân vật đẹp. Nàng bị Đại bàng bắt giữ, 
rồi được Thạnh Sanh cứu. Nàng hẹn kết duyên với Thạch Sanh, nhưng đã bị Lý 
Thông lừa gat. Không thế nói ra được câu chuyên với ai, vì nếu nói cũng chẳng ui 
tin. Lý Thông có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu kẻ hầu người hạ, chí sẽ nói tốt cho Lý 
Thông. Nhà vua chí có thấy Lý Thông đưa được con mình về chứ có thấy Thạch 
Sanh đâu. Sự đau dớn và bất bình của cồng chúa đã khiến cho nàng thành con người 
câm. Nàng từ chối không chịu theo Lý Thông, cũng là để giữ mối tình cảm của 
mình trong im lặng. CAm, thực ra là sự chung thuỷ không diễn đạt được bằng lời. 
Nàng chi nói khi nghe tiếng đàn Thạch Sanh. Truyện dân gian đã có cách thể hiện 
tình duyên thật kì diệu. Tiếng đàn là bằng chứng của hai tấm lòng cảm thông. Tiếng 
đàn khơi gợi tình yêu chân thành say đắm. Tiếng đàn làm cho người câm biết nói. 
Tiếng đàn làm rõ được trắng đen. Tiếng đàn là tiếng tơ lòng mà cũng là tiếng nói - 
cứa chân lí. Tiếng đàn lại có một sức mạnh thần kì hơn nữa. Khi quăn ngoại xâm 
kéo đến, Thạch Sanh đã dạo đàn lên. Tiếng đàn làm cho giặc khủng khiếp, thấy 
được gủy sự đánh nhau là vô ích. Chúng xin đầu hàng. Tiếng đàn hoá thành một lợi 
khí dẹp mọi nguy nan. Đó là tiếng đàn địch vận. Thạch Sanh biết dùng âm nhạc đê 
chinh phục lòng người. Anh còn có một phép lạ: chí nấu một niêu cơm mà bọn giặc 
đông hàng vạn người, ãn mãi không hết. 

Niêu cơm Thạch Sanh tượng trưng cho của cải vô tận của nước nhà. Tiếng 
đàn Thạch Sanh và niêu cơm Thạch Sanh là hai vật quý có ý nghĩa tiêu biếu cho 
tinh thán hoà bình, cho khả năng vô tận của con người và đất nước Việt Nam. 
Thạch Sanh là một chàng dũng sĩ tiêu biểu cho dân tộc ta. Người Việt Nam yêu 
mến Thạch Sanh vì chàng hào hiệp cứu khốn phò nguy. Gập chuyện bất bình, thấy 
bọn người hay bọn quý làm hại đồng bào là Thạch Sanh xồng vào tiêu diệt, không 
tính toán và không ham của cải, không cầu danh lợi, làm ơn không cần báo đáp và 
sẩn sàng*tha thứ cho những kẻ xấu, dù bọn xấu ấy chí một mực làm hại mình. 
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chàng còn tiêu biểu cho nguyện vọng yêu hòa bình, yêu tự do của dân tộc, và còn 
chứng minh cho sự bển bi, cho sự thịnh cường của đất nước. Hình ảnh Thạch Sanh 
vớ\ chúng ta luôn luôn hấp dẫn. 

GS. Vũ Ngọc Khánh 

(Bình giảng Thơ ca - Tmyện cổ dân gian) 


Bài 8 


EM BÉ THÔNG MINH 
(Truyện cổ tích) 

I. Để luyện tập 

Đê 1. Trần thuật truyện "Em bé thông minh". 

Dề 2. Cảm nghĩ về nhân vật em bé trong truyện “Em bé thông minh ”. 

Đề 3. Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyện cổ tích "Em bé thông minh". 

II. Bài Vần tự luận 

Đề 1 

Ngày xưa có một ông vua anh minh. Vua sai sứ giả đi khắp mọi nơi để tìm 
người hiển tài. 

Một hôm, vị sứ giả đi qua một cánh đồng bắt gạp hai cha con bác nồng dân: 
cha cày, con đập đất. Đứa bé độ 7, 8 tuổi, tóc để chom, cặp mắt sáng như sao! Viẻn 
quan rất có cảm tình, dừng ngựa lại hỏi: 

- Này, lão nông! Trâu của lão cày một buổi được mấy đường cày? 

Người cha đứng ngẩn ra. Đứa con nói với người lạ mạt: 

- Nếu ngài cho biết con ngựa của ngài mỗi ngày đi được mấy bước, thì tôi sẽ 
trả lời cho ông hay! 

Vị sứ giả ngạc nhiên vô cùng, và thầm nghĩ: "Thần đổng là đây rồi...". Ông ta 
hỏi rõ làng xã, qué quán của hai cha con lão nông rồi chào giã biệt. 

Một thời gian sau, lệnh vua truyền xuống. Vua ban cho làng ấy ba thúng gạo 
nếp, ba con trâu đực, hẹn năm sau ba con trâu đực ấy phải đẻ thành chín con nghé, 
nếu sai hẹn cả làng phải chịu tội. Cả dân làng xôn xao, già trẻ gái trai đều lo âu, sợ 
hãi. Còn chú bé nọ thì mỉm cười, thưa với cha xin được gặp cụ Tiên chỉ. 

- Thưa cụ, lệnh vua chẳng có gì đáng lo. Xin cụ đem giết hai con trâu đực, 
lấy hai thung gạo nếp đổ xôi để cả làng ăn cỗ; còn một thúng gạo nếp, một con trâu 
thì bán lấy tiền làm lộ phí cho hai bố con cháu trẩy kinh. Cháu sẽ thu xếp mọi 
chuyện đâu vào đấy. 

Sau bữa cỗ, cả làng tiễn hai cha con lão nông trẩy kinh. Đến kinh đô, họ tìm 
đến hoàng thành. Chú bé lập mưu vào được sân rồng, rồi khóc um lên. Nhà vua lấy 
làm lạ, sai thị vê dẫn đứa bé vào hỏi nguyên cớ gì mà khóc làm ẫm ĩ chốn đế đô. 
Chú bé quj' xuống, vừa thút thít vừa tâu: 

- Tâu đức vua, mẹ cháu chết đã lâu mà cha cháu không chịu đẻ em bé để chơi 
VỚI cháu cho có anh có em... 
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Nhà vua và quần thần đểu cười. Vua lại phán: 

- Cha cháu là giống đực sao đẻ được!... 

Chú bé liền tâu: 

- Thưa Đức vua. Tại sao vua lại bắt làng cháu nuôi ba con trâu đực sau n. 
năm phải đẻ thành chín con nghé ạ? 

Nhà vua mừng thầm, biết là đã tìm được nhân tài, nhung cần phải thừ lại một 
lần nữa. 

Sau đó mấy hôm, có một viên quan thị đem đến công quán một con cliiiĩi sẻ, 
bảo hai bố con lão nông phải giết chim bày thành 3 cỗ đại yến dâng lên vua. Ch ú bé 
liền đưa cho sứ giả một cây kim và nhờ ông ta tâu lên Đức vua rèn thành con dao 
sắc để xẻ thịt chim. 

Nhà vua mừng khôn xiết, ban thưởng hai cha con lão nông rất hậu. 

Cùng dịp ãy, vua Tàu sai sứ sang dò xét nước Nam, âm mưu gây hấn. Sứ Tàu 
mang sang một vỏ ốc xoắn rất dài, rồng hai đầu, đố làm sao xâu được sợi chỉ xuyên 
theo ruột ổc. Đương lúc nhà vua và quần thần lúng túng, thì chú bé xin hiến kế. Chú 
ung dung đọc lên một bài ca: 

'Tang tình tang! Tính tình tang 
Bắt con kiến vàng, buộc chỉ ngang lưng. 

Bên thời lấy giấy mà bưng, 

Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang. 

Tang tình tang..." 

Triều thần làm đúng theo cách ấy. Con kiến càng đã xâu sợi chí xuyen qua 
ruột ốc xoắn. Nhà vua và trăm quan vô cùng mừng rỡ. Sứ Tàu thán phục lắm. 

Liền đó, vua phong cho chú bé làm Trạng nguyên. 

Đề 3 

Trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam có rất nhiều truyện kì thi k.ể về 
những em bé tài trí, thông minh tuyệt vời. Phần lớn là những chú bé tóc :òm để 
chỏm, cưỡi trâu chăn trâu... Thế mà đã bao phen làm cho các quan đại thín phải 
kinh ngạc, sứ Tàu phải "lác mắt ", nhà vua và hoàng hậu hết lời ban khen, tirọng 
thưởng. Chú bé trong truyện "Em bé thông minh" là một trong muôn nghìn giương 
sáng mà dân gian quý mến, trân trọng. 

Trí thông minh của em bé được trổ tài trong bốn lần. 

Lần thứ nhất, trưóe câu hỏi oái oăm của tên quan: 'Trâu... cày mịt tngày 
được mấy đườììg?" Thì em bé đã hỏi vặn lại: "Ngựa... đi một ngày được mấy 
bước?". Em đã lấy cái không xác định để giải đáp cái không xác định. Thê tlức- này 
ta thường bắt gặp trong nhiều truyện dân gian. Ví dụ hỏi: 'Trên đầu có bao nihiêu 
sợi tóc" thì vặn lại: "Lỗmũi có bao nhiêu sợi lông?" v.v... 

Lần thứ hai , vua ban cho làng em ba thúng gạo nếp, ba con trâu đrc, hạn 
trong một năm, trâu ấy phải đẻ thành chín con nghé. Thật kì quặc vì trâu cựơ sao 
mà đẻ được? Có loại trâu nào đẻ được ba con trong một năm? Lệnh vua li dám 
chống lại? Dí dỏm là ở chỏ: Cả làng thì lo, còn em bé lại có cách xử trí rít "lạ": 
Giết hai trâu, đem hai thúng gạo nếp đồ xôi, cả làng ăn... một trận cho siướng 
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miệng; còn một thúng gạo nếp, một con trâu thì đem bán đi đế hai cha con em làm 
lộ phí lên kinh một chuyến. Em đã tìm cách gặp được vua. Cuộc đối đáp của em rất 
thòng minh. Khi gặp vua, em khóc vì mẹ em đã chết mà cha em không đẻ được một 
enì bé nào nữa. Câu hỏi ngây thơ ngộ nghĩnh của em đã làm cho ông vua phì cười 
và cắt nghĩa: "Bốmày là giống đực thì lảm sao đẻ được!". Em đã "giương bảy" để 
vua mắc mưu, và em có cớ vặn lại: "Thếsao làng chúng con lại có lệnh trên bắt 
phải nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con dể nộp Đức vua?...". Em bé rất 
thóng minh vì đã biết sử dung phép luận suy là lấy cái vô lí, cái phi lí để giải thích, 
để bác bỏ cái phi lí, cái vô lí: Đàn ông không dẻ được thì trâu đực cũng không đẻ 
dược, đó là chuyện đương nhiên! 

Vua vẫn chưa tin em bé này thông minh, nên lần thứ ba dã sai sứ mang đến 
một con chim sẻ bắt cha con em phai dọn thành ba mâm cỗ. Em đã gửi sứ gi.ả một 
chiếc kim đem về tâu với Đức vua rèn cho một con dao. Trong điều kiện thủ công 
ịạc hậu, thô sơ thì một cái kim không thể nào rèn được một con dao. Đã không có 
dao, hoặc chưa có dao thì chưa thể giết được chim sẻ để làm cỗ cho vua. Rất dí 
clỏin, thú vị. Em bé thồng minh lắm: Em dã lấy cái không thể nào làm dược dể giải 
thích sự việc cũng không thể nào lủm dược! Không thể nào rèn được một chiếc kim 
thành một con dao cũng như không thể giết một chim sẻ dọn thành ba mâm cỗ được! 

Lần thứ tư em đọ trí với Sứ giả một nước láng giềng "cũng như Trạng Quỳnh 
gập sứ Tàu thuở nào!". Làm sao xâu sợi chỉ luồn qua đường ruột con ốc xoắn? 
Trong lúc Trạng nguyên, đại thần, văn võ bá quan vô kế thực hiện thì em bé ung 
dung, hát lên một bài vè: 

'Tang tình tang! Tang tình tang! 

Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng 
Bên thời lấy giấy mà bưng, 

Bén thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang 
Tang tình tang!..." 

Câu đố tưởng là hóc hiểm nhưng đối với em bé thật là dể ợt! Em đã làm cho 
vị sứ giả nước láng giềng phải thán phục khi nhìn thấy con kiến càng kéo sợi chỉ 
qua ruột con ốc xoắn. 

Sau bốn lần trổ tài, em bé đã được phong Trạng nguyên, được ở gần vua để 
vua tiện hỏi han, nghĩa là em đã trở thành Thái sư của Hoàng đế! Ong nông dân có 
đứa con như thế mới sướng chứ! 

Truyện cổ tích "Em bé thông minh" na ná một truyện Trạng Quỳnh. Truyện hàm 
chứa nhiều chất dí dỏm, hài hước. Một em bé 7, 8 tuổi (nghĩa là còn sợ ma, nghĩa là 
còn...) thế mà được phong Trạng nguyên, trở thành cố vấn đầu triều cho hoàng đế, làm 
cho sứ giả nước láng giềng phải trố mắt thán phục. Cuộc sống lam lũ, nên nhân dân ta 
đẫ tưởng tượng ra một câu chuyện dí dỏm để mua vui, để yêu đời... 

Truyện đề cao trí khôn dân gian. Em bé thồng minh tiêu biểu cho trí khôn 
dân gian, mẫn tiệp, sắc sảo trong ứng xử. Qua truyện cổ tích này, nhân dân ta thể 
hiện lòng quý mến, trân trọng những con người thồng minh, tài trí trong xã hội, 
đồng thài khảng định: trí khôn, sự thông minh, tính sáng tạo lù vô giá! Ai cũng phải 
rền luyện tri thông minh. 
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Bài 9 
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CÂY BÚT THẦN 
(Truyện cổ tích Trung Quốc) 

I. Đề luyện tập 

Đê 1. Kể lại truyện cổ tích " Cây bút thần". 

Đề 2. Phát biểu cảm nghĩ của em vế nhân vật Mã Lương trong truyện cổ tích 
"Cây bút thần". ’ 

Đề 3. Cảm nghĩ về nhân vật tên địa chủ trong truyện “Cáy bút thần”. 

Đề 4. Cảm nghĩ về nhân vật tên vua trong truyện “ Cây bút thần”. 

Đề5. Phân tích truyện “ Cây bút thần” và nói lên cảm nghĩ của em. 

II. Bài văn tự luận 

Đề 1 

Ngày xưa, có một em bé tên là Mã Lương. Mồ côi (cả cha lẫn mẹ đểu mất 
sớm). Em cắt cỏ, kiếm củi... để nuôi thân. Em rất thồng minh và yêu thích hội họa. 
Em ve đẹp. Chỉ lấy que, lấy ngón tay làm bút vẽ. Em vẽ chim, vẽ cá giống như hệt, 
ai cưng tưởng như được nghe chim hót, được trông thấy cá bơi lội... Em chỉ mong 
sao có được một cây bút vẽ. 

Thế rồi, một đêm em nằm mơ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, đưa cho em 
một cây bút vẽ và bảo: " Đảy là cây bút thần, nó sẽ giúp con nhiều ". Em sung sướng 
nhìn cây bút, khẽ nói: "Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông!". Mã Lương chợt tỉnh giấc 
thì cạ già đã biến mất, nhưng cây bút bằng vàng sáng lấp lánh vẫn còn nằm trong tay. 

Từ đấy trở đi, nhờ có cây bút thần, tài nghệ của Mã Lương phát triển một 
cách kì diệu. Em vẽ chim thì chim biết hót, biết bay. Em vẽ cá thì cá tung tăng bơi 
lội. Rồi em vẽ cày, vẽ cuổc, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước... giúp bà con nghèo có 
dụng cụ làm ăn. Dân làng hết lời ca ngợi em. 

Gần miển có một tên địa chủ tham lam, độc ác, sai hai tên tôi tớ đến bắt Mã 
Lương đưa về nhà, ép em phải vẽ theo ý muốn của hắn. Em không thèm vẽ cho hắn. 
Dụ dỗ, dọa nạt khổng được, hắn giam em vào chuồng ngựa với ác ý làm cho em 
chết đói. Ba hôm sau, tuyết phủ đẩy trời đất. Tên địa chủ tin rằng em sắp chết rét. 
Nửa đêm, hắn lò mò đến chuồng ngựa, hắn vô cùng sửng sốt thấy Mã Lương đang 
ngồi sưởi trước bếp lửa hồng và đang ãn bánh nướng! Vồ cùng tức tối, hắn trở về 
nhà kéo bọn gia nhân đến để giết Mã Lương và ăn cướp cây bút thần. Mã Lương đă 
trốn mất, chỉ còn lại một chiếc thang. Tên địa chủ vừa leo lên ba bậc thì bị ngã 
xuống đất như bị trời giáng. Mã Lương vẽ ngựa, dùng ngừa phóng như bay, chạy 
trốn. Tên địa chủ cùng một đoàn tôi tớ gươm giáo sáng loáng, phóng ngựa đuổi 
theo. Mã Lương vẽ cung tên làm vũ khí bắn trúng họng tên địa chủ độc ác. 

Chạy trốn đến một thị trấn nhỏ, Mã Lương vẽ tranh để bán lấy tiên sinh sống. 
Cũng vẽ chim, vẽ cá... nhưng con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân... Một hôm, em 
vẽ cò trắng, vô ý làm rơi một giọt mực xuống bức tranh. Con cò đủ mắt, bỗng cất 
cánh bay lên... Chuyện lạ ấy đến tai nhà vua. Mã Lươhg bị triệu đến hoàng cung. 
Vốn căm ghét tên bạo chúa, Mã Lương đã phản kháng lại. Vua bảo vẽ rồng thì em 
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vẽ cóc ghẻ, vua bát vẽ phượng thì em vẽ gà trụi lông. Cóc, gà vừa xấu xí, vừa bẩn 
thỉu. Nlìà vua tước mất cây bút thần của em. Hắn tham lam vẽ núi vàng, thì núi 
vàiig thành núi đá, vẽ thỏi vàng dài thì thòi vàng hóa thành con mãng xà, miệng há 
hốc, (lo lòm. Nhà vua suýt nữa bỏ mạng. Nhà vua tìm mọi cách mua chuộc, hứa gả 
côiig chua và trá lại bút thán cho Mã Lương. Vua sai Mã Lương vỗ biển, rồi vẽ 
thuyền có cánh buồm để du ngoạn. Vua, hoàng hậu, các cồng chúa, hoàng tử và 
bọn đại thần kéo nhau xuống thuyền. Biển gợn sóng, gió thổi nhẹ, thuyền từ từ ra 
khơi. Nhà vua đòi Mã Lương vỗ cho gió to thêm. Mã Lương vẽ và vẽ, gió mạnh thổi 
một lúc một mạnh, biển nổi sóng dữ dội nhấn chìm thuyền nhà vua xuống đáy biển. 

Sau sự kiện chấn động ấy, câu chuyên về Mã Lương và cây bút thần đồn đại 
khấp nơi. Nhưng Mã Lương cũng đã đi đâu mất... 

Đề 2 

"Cây bút thần" là một truyện cổ tích thần kì của Trung Quốc. Ngoài nhân vật 
thần kì, sự vật thần kì, truyện cổ tích này còn hàm chứa một triết lí nhân sinh và 
một quan điểm nghệ thuật vô cùng sâu sắc. Truyện được lưu truyền nhiẻu nơi trên 
đất nước Trung Hoa, nhưng sâu rộng nhất là ở vùng Vân Nam, Tứ Xuyên... 

Mã Lương nghèo khổ, có năng khiếu vẽ, biết tự luyện tập nên vẽ giỏi. Em 
vẫn chưa có bút vẽ, mơ ước mãi mà chưa được. Cụ già đã đến với em trong mơ. Cụ 
rầu tóc bạc phơ, hiền hậu. Cụ cho em cây bút bằng vàng và khích lệ em: 

"Dáy là một cây bút thần, nó sẽ giúp con rất nhiều". Rõ ràng cụ già là Tiên rổi, 
như Bụt trong ‘ Tấm Cám", như cụ già trong "Cây tre trâm đốt". Cụ già cho Mã 
Lương cây bút thần là biểu tượng nói lên mơ ước một báu vật, một vật thiêng liêng sẽ 
giúp Mã Lương, cũng như nhân dân lao động biến mơ ước của mình thành sự thât và 
niềm tin. Chỉ những người có chí lốm, có tài đức mới được Trời, được Tiên, được Phật 
phù trự. Vì thế cụ già mới nói với em: “Nó (cây bút thần) sẽ giúp con rất nhiều". 

Cây bút thần đã phát huy rực rỡ tài năng của Mã Lương. Trước đây, em cũng 
đẫ từng dùng que, dùng ngón tay vẽ chim, vẽ cá... Bức vẽ nào của em cũng đẹp, 
nhưng chưa đạt đến độ kì diệu, thiêng liêrig. Giờ đày, với cây bút thần trong tay, em 
vẽ chim thì chim biết hót líu lô và tung cánh bay lên trời; em vc cá thì cá vẫy đuôi, 
trườn xuớng sông hơi lượn. Nhờ thế mà thiên nhiên vốn đã đẹp lại càng đẹp thêm. 

Mă Lương đã trải qua những năm dài vất vả tự kiếm sống. Với cây bút thần 
trên tay, em đã vẽ cày, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước giúp bà con nghèo trong làng. 
Những cuốc, cày, đèn, thùng múc nước... của em "tặng" chắcrgiúp cho cuộc đời cùa 
họ dễ chịu hơn, có cơm ăn, áo mặc, và có ánh sáng... Chắc là người xưa muốn qua 
chuyện Mã Lương vẽ cày, vẽ cuốc, vẽ đèn... này mà gửi gắm một ý tưởng, một 
quan niệm, một quan điểm: hãy đem nghệ thuật phục vụ lao dộng, phấn đấu cho 
ấm no, hạnh phúc của người nghèo, của nhân dânl 

Trên đời vốn đầy rẫy bọn ăn bám, tham lam, độc ác. Cây bút thần của Mã 
Lương sẽ giúp gì cho đời trong cuộc đấu tranh của nhân dân, để "trừ dộc, trừ tham, 
pừ bạo ngược" này? Cuộc đối đầu giữa Mã Lương vói tên địa chủ là một cuộc đấu 
trinh mất - còn. Căng thẳng và.kì điện, kì lạ thật. Sức mạnh lúc đầu chưa thuộc về 
Mã Lương! Em dã bị tên địa chủ nhốt vào chuông ngựa, bắt em phải chết đói, chết 
rét! Kẻ thù vừa tham lam, vừa vỏ nhân đạo. Cây bút thần đã cứu em thoát nạn. Em 
đả vẽ ra lò sưởi để sưởi; em đã vẽ ra bánh để ăn. Rồi em vẽ ra thang, như một vũ 
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khí lợi hại để em "vượt ngục" và tạo ra một cái "bẫy" làm cho tên gian ác "chưa 
trèo qua 3 bậc" đã ngã ĩộn nhào xuống đất như bị trời giáng! Tên ác bá phóng tuấn 
mã, vung dao đuổi bắt em, em đã vẽ thành cung tên, em lấy cung tên bắn trúng 
họng nó! Con ngựa em vẽ cho mình là con tuấn mã đưa em đến chân trời mới tự do. 
Bao yếu tố kì diệu, bao sức mạnh thần kì trong những tình tiết nói về chuyện nhờ 

bút thần mà Mã Lương đã diệt trừ được tên địa chủ ghê tởm. Ở đây cây bút thần 
tượng trưng cho sức mạnh chính nghĩa diệt trừ cái ác, hướng tới cái thiện. 

Mã Lương không hề lạm dụng bút thần kh‘i sống ở một thị trấn xa lọ. Em 
không vẽ vàng ngọc, châu báu... để trở nên giàu sang. Em chỉ vẽ tranh, như vẽ chim 
thiếu mắt, thiếu mỏ... để bán lấy tiền đủ sống. Đây là một tình tiết rất sâu sắc. 

Vì vô ý lúc vẽ cò, mà làm cho cò biết bay, Mã Lương một lần nữa lại roi vào 
tay bọn ác độc, tham lam. Kẻ thù mới của em đầy quyển lực. Em khồng thể đơm 
cây bút thần để phục vụ tên vua từng gây bao điều tàn ác đối với nhân dân. Khồưig 
thể bẻ cong cây bút thần để thỏa mãn dục vọng của tên vua xấu xa. Em chỉ vc cóc 
ghẻ, vẽ gà trụi lông... để chúng đái vào cung điện, làm cho mùi hồi thối bốc lèn nckig 
nặc. Đây là một trong những chi tiết hóm hỉnh nhất trong truyện "Cây bút thần '. 

Tên vua tham tàn cướp được bút thần, hạ ngục Mã Lương, hắn hí hửng ưởng 
vẽ gì được nấy. Hắn vẽ vàng nhưng chỉ thành núi, thành đá. Bất ngờ núi sạp, đá lãn, 
tí nữa thì hắn tan xương. Tham thì thâm là như thế đó. 

Mã Lương đâu thèm vàng bạc, đâu mê công chúa lá ngọc cành vàng, en giả 
vò nhận mọi yêu cầu của bạo chúa để tìm cách chống lại nó. Em đã vẽ biển, vẽ 
thuyền, vẽ gió, vẽ bão tố... Tên vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, lũ đại thắn (đã 
bị chôn vùi dưới đáy đại dương. Cây bút thần trong tay Mã Lương đã có một Siức 
mạnh thần kì, thể hiện ước mơ về công lí, về lẽ đời: ác giả ác báo , bọn phi rghĩa 
tàn ác nhất định sẽ bị trừng phạt. 

Cây bút thần kì diệu, là biểu tượng cho sức mạnh nhiệm màu về nghệ thuật. INÓ 
ca ngợi sức mạnh của chính nghĩa, của thiện tâm, nói lên ước mơ của nhân dân ro?ng 
cuộc đấu tranh diệt trừ ác độc, tham lam để vươn tới một cuộc sống ấm no, hạnh pìúc. 

Cũng như đàn thần, niêu cơm Thạch Sanh,... cây bút thần cho ta thấy trí 
tưởng tượng bay bổng, tài sáng tạo của nhân dân trong cổ tích thần kì. 


Bài 10 
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ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG 

(Truyện cổ tích Nga) 

I. Đề luyện tập 

Đề 1. Hãy thuật lại truyện cổ tích "Ông lão đánh cá và con cá vàng". 

Đề 2. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật mụ vợ trong truyện "Ông lão lámh 
cá và con cá vàng". 

Đê 3. Cảm nhận của em về hình tượng hiển trong truyện cổ tích "ôn; hão 
đánh cá và con cá vàng" . 

Đề 4. Cảm nhận vể ông lão đánh cá trong truyện “ông lão đánh cá và con cú vingC- 
Đề 5. Cảm nhận về con cá vàng trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vcng'”. 


38 




II. Hài Ván tự luận 

Đề 1 

Ngày xưa, trên bờ biển nọ, có hai vợ chồng ông lão đánh cá sống trong một 
túp lều rách nát. Ong chổng thả lưới, người vợ kéo sợi. 

Một hôm, người chổng ra biển đánh cá. Lần thứ nhất, kéo lưới lên chi có 
bùn; lán thứ hai chỉ có một cây rong biển mắc vào lưới; lần thứ ba kéo lưới lên, ồng 
lão bắt được một con cá vàng. 

Ông lão vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nghe con cá vàng kêu van: 
"Ong lão ơi! Ông sinh phúc thả tôi vê hiển, tôi sẽ xin đền ơn ông, ông muốn gì cũng 
được". Ong lão liền thả ngay con cá vàng xuống biển và nói: T rời phù hộ cho 
ngươi! Ngươi hãy trở vê hiển khơi mà vùng vẩy. Ta không đòi gì cả, ta cũng chẳng 

\ ệt 

cán gì . 

Về nhà, ông lão kể cho vợ nghe câu chuyện gặp con cá vàng... Mụ vợ nghe 
xong liến mắng: "Đồ ngốc! Sao không hắt nó dền ơn cái gì! Cái máng lợn cũng 
được chứ! Cái máng lợn nhà ta sắp vỡ rồi!". 

Ông lão thật thà đi ra biển gọi cá. Biển gợn sóng êm ả. Cá vàng bơi lên. Nghe 
ông lão nói, cá vàng ân cần cất tiếng: "Ông lão ơi! Tôi sẽ giúp ông cái máng thật 
mới". Về đến nhà, ông lão nhìn thấy cái máng mới. Nhưng mụ vợ lại quái 10 hơn: 
"Đổ ngu! Sao không đòi con cá đền một cái nhà to đẹp!". Ồng lão lại h" fU ' v ' rti ra 
biển. Biển xanh nổi sóng. Cá vàng bơi lên, cất tiếng chào ông lão. Nghe ông lão nói 
mụ vợ lão đòi một tòa nhà đẹp, cá vàng trả lời ông: "Ông lão ơi! Tôi sẽ kêu trời phù 
hộ cho, mụ vợ ông sẽ có một cái nhà rộng và đẹp". Quay về, từ xa ông lão đã thấy 
một tòa nhà rõ to rõ đẹp, có lò sưởi, mụ vợ đang ngồi bên cửa sổ. Vừa thấy ông lão, 
mụ máng té tát: "Đồ ngu! Ngốc sao ngốc thế! Tao muốn làm nhất phẩm phu nhân, 
hãy ra hiển hảo con cá vàng biết!". Ong lão khốn khổ lóc cóc ra biển gọi cá. Biển 
xanh nổi sóng dữ dội. Nghe ông lão nói..., cá vàng an ủi ông: " Ông lão ơi! Đừng 
quá lo lâng! Trời sẽ phù hộ cho ông!..". Mụ vợ đã trở thành nhất phẩm phu nhân. 
Đội mũ nhiều hoa, mình khoác áo lông, cổ GỊUấn ngọc trai, tay đeo nhẫn vàng, chân 
đi giày đỏ. Có bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Ong lão cất tiếng chào: "Kính chào phu 
nhân..." thì bị mụ mắng một thồi một hồi và ra lệnh bắt lão đi quét dọn chuông ngựa! 

ít tuần lể sau, mụ đòi ông lão đến. Mụ giận dữ nói: Tao không thèm làm nhất 
phẩm phu nhân nữa. Tao muôh làm nữ hoàng kia. Mày hãy đi nhanh ra hiển nói 
với con cá vàng biết thế!". Ông lão đáng thương cúi đầu bước đi. Biển nổi sóng mù . 
mịt. Ông lão cất tiếng gọi cá. Lần thứ tư, con cá vàng bơi lại hỏi: "Ông lão ơi! ông 
cần gì thế?". Nghe ông lão nói mụ vợ đã nổi điên đòi làm nữ hoàng, chuyện mụ vợ 
nổi trận lôi đình, tát vào mặt ông... con cá vàng lại an ủi: ' Thôi đừng lo lắng. Cứ về 
di. Trời sẽ phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng". Ông lão tội nghiệp về đến nhà thì 
mụ vợ đã biến thành nữ hoàng. Ông lão sửng sốt khi nhìn thấy nữ hoàng đang ngồi 
ở bàn tiệc trong cung điện nguy nga. Các thị nữ xúm xít vây quanh, người thì dâng 
rượu quý, kẻ thì dâng bánh ngon lành,... Vệ binh gươm giáo tuốt trần chỉnh tề đứng 
hầu... Ong lão khúm núm, cúi rạp xuống đất chào mụ và nói: 

"Kính chào nữ hoàng. Chắc bảy giờ nữ hoàng đã thỏa lòng rồi chứ?". Mụ 
quắc niắt quát ra lệnh đuổi đi. Bọn vệ binh xô đến tuốt gươm dọa chém. Ông lão 
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run lên... Trước cảnh đáng thương ấy, nhiểu người đã chế giễu ông lão: "Đáng kiếp! 
Có thê mới sáng mất ra, dừng thấy người sang hắt quàng làm họ!...". 

Được ít tuần, mụ vợ lại nổi cơn thịnh nộ sai bọn vệ binh đi tìm bắt ông lão 
đến. Mụ bảo: "Mày hãy đi ra hiển tìm con cá vàng và nói với nó là tao không thèm 
làm nữ hoàng nữa. Tao muốn làm Long vương ngự trên hiển, để con cá vàng phải 
hầu hạ tao và lùm theo ỷ muốn của tao!...". Như một kẻ mất hồn, ông lão ủm thầm 
đi ra biển. Lần thứ 5, ông cất tiếng gọi cá. Một cơn dông tố kinh khủng kéo đến, 
mặt biển nổi sóng ầm ầm. Một lúc sau mới thấy cá vàng nổi lên. Nghe ông lão nói 
mụ vợ muốn làm Long vương,... cá vàng im lặng, quẫy đuôi lặn sâu xuống biển... 

Ong lão tần ngần đứng trên bờ biển đợi chờ. Chỉ có nghe sóng gào. Ông quay 
vể. Vô cùng sửng sốt, ông chỉ nhìn thấy mụ vợ đang âu sầu rầu rĩ ngồi trước cái 
máng lợn sứt mẻ trong túp lểu rách nát ngày nào. Lâu đài, cung điện nguy nga đều 
biến đâu mất cả. 

Đề 2 

Truyện cổ dân gian Nga "ông lão đánh cá và con cá vàng" có giá trị phê 
phán sâu sắc. Nó đã giễu cợt và lên án những kẻ hám vàng, hám danh vị và quyền 
lực mà mất hết tất cả tính người. Mụ vợ ông lão đánh cá là một người đàn bà ghê 
góm và đáng ghét như vậy. 

Sau ba lần đòi cá vàng cho mụ được cái máng lợn mới, một cái nhà rông, 
được làm nhất phẩm phu nhân, mụ lại muốn làm nữ hoàng. Được khoác áo lông, 
đầu đội mũ nhiễu hoa, cổ quấn ngọc trai, tay đeo nhẫn vàng, chân đi giầy đỏ... giàu 
sang phú quý nhất đời, thế mà mụ vẫn chưa thỏa mãn. Tính nết thay đổi, mụ trở 
thành kẻ ác độc xấu xa. Mụ chửi mắng kẻ hầu người hạ. Mụ biến ông chổng hiền 
lành thành một tên nô lệ quét dọn chuồng ngựa. Với lòng tham vô đáy, mụ muốn 
được thành nữ hoàng. Lạ thay, lần thứ bốn, cá vàng vẫn thỏa mãn yêu cầu của mụ. 
Mụ ăn tiệc trong cung điện nguy nga, uống rượu quý, ăn những thứ bánh ngon lành, 
chung quanh có vộ binh gươm giáo chỉnh tề đứng hầu. 

Mụ vợ sai vệ binh đuổi ông chồng khốn khổ đi. Làm nữ hoàng được ít tuần, 
mụ lại nổi cơn thịnh nộ sai người đi bắt ông lão đến. Mụ lại sai lão đi gặp cá vàng. 
Mụ đòi làm Long vương ngự trên mặt biển, bắt cá vàng phải hầu hạ mụ và làm theo 
ý mụ. Mụ khát quyến lực, khát quyền uy đến cực độ. Cá vàng đã "quẫy đuôi lặn 
sâu xuống đáy hiển". Và lần này, cảnh tượng biển thật dữ dội: cơn giông tố kinh 
khủng kéo đến, mặt biển nổi sóng ầm ầm. Phải chăng trời đã trừng phạt? Ong lão 
đánh cá trở vể chỉ thấy nữ hoàng hôm nào nay đã trở thành một người đàn bà rách 
rưới ngổi trước cái máng lợn ăn sứt mẻ. Lâu đài cung điện biến đâu mất. Như một 
cơn ác mộng. 

Thói đời hiền quá hóa ngu, tham thì thâm. Đọc truyện "Ông lão đánh cá và 
con cá vàng", ta càng ghê tởm về lòng tham vô độ của người đời. Tham vàng bạc, 
tham quyền lực đến táng tận lương tâm là nguồn gốc mọi tội ác, làm mất tính 
người! Mụ vợ ông lão đánh cá khác nào một con quỷ đôi lốt người! 

Đề 3 

Cũng như Tiên, Bụt, Thần, Thánh... trong các truyện cổ dân gian Việt Naim, 
hình tượng hiển trong truyện "ông lão đánh cá và con cá vàng" cho ta nhiểu ấn 
tượng. Biển cũng biểu lộ tình cảm, thái độ, nó tượng trưng cho đạo lí và sức mạnh 
của công lí. 
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Chuyện ông lão đánh cá bắt được con cá vàng, không giết thịt nó, ông đã thả 
nó về với biển. Con cá biết nói, muốn đền ơn ỏng lao đánh cá phúc hậu. Nghe cá 
vàng nói: "Ong sinh phúc thả tôi trở lại xuống hiển, tôi sẽ.xin đéỉì ơn ông, ông 
muốn gì cũng (lược ", ông lão nói: "Trời phù hộ cho ngươi! Ngươi trở vê hiển khơi 
mà vung vầy. Ta không dòi gì cá, ta cũng chẳng cần gì". Ong đã thương con cá 
vàng như thương con người trong hoạn nạn. 

Đền ơn đáp nghĩa là đạo lí làm người. Xưa nay, người giàu lòng nhân ái "lùm 
ơn há dể trông người trả ơn?". Ông lão đánh cá rất hiền lành, chất phác, bị bắt buộc 
phải làm theo lệnh mụ vợ tham lam. Lần thứ nhất ông gọi cá xin cho mụ vợ một .cái 
máng lợn mới. "Biển gợn sóng êm ả". Biển như mang niềm vui được trả ơn người. 
Lần thứ hai, "Biển xanh dã nổi sóng" khi nghe ồng lão nói: "Mụ đòi một tòa nhà 
dẹp". Biển mếch lòng nhưng vẫn chiều lòng mụ. Biển cảm thông vì mụ đang sống 
trong túp lểu rách nát. Lần thứ ba, "Biến xanh nổi sóng dữ dội" khi mụ vợ ồng lão 
đánh cá đòi làm nhất phẩm phu nhân. Biển giận nhưng vẫn cho mụ vợ ông lão đánh 
cá toại nguyện. Lần thứ tư, "Biển xanh nổi sóng mù mịt" khi mụ ta đòi làm nữ 
hoàng. Kì lạ thay, biển bất bình nổi giận nhưng vẫn cho người đàn bà tham lam vô 
độ được làm nữ hoàng. Và lần thứ năm, "một cơn giồng tố kinh khủng kéo đến, mật 
biển nổi sóng ầm ầm" khi mụ vợ ông lão đòi làm Long vương ngự trên mặt biển, 
bắt cá vàng phải hầu hạ mu, làm theo ý muốn của mụ. Biển đã nổi giận lôi đình, 
trừng phạt kẻ lòng tham vỏ đáy, táng tận lương tâm, được voi đòi tiên. 

Cùng với con cá vàng biết nói và có phép lạ, hình tượng biển đã tạo nên màu 
sắc hoang đường kì diệu của truyện "ông lão đánh cá và con cá vàng". Biển dà 
tượng trưng cho đạo lí và sức mạnh của công lí. 


Bài 11 


ON TẶP VE TRUYẸN co TICH 

Bài dọc tham khảo 

1. Truyện cổ tích là gì? Hây kể tên một sô truyện cổ tích mà em biết và thú vị 

Bài làm 

Truyện cổ tích là một trong những loại truyện cổ dân gian, ra đời khi xã hội 
đã phân chia giai cấp. Truyện cổ tích hay kể về cuộc đời một số kiểu nhân vật như: 
nhân vật bất hạnh, nhàn vật dũng sĩ và có nhiẬu phép lạ, nhân vật thông minh hoặc 
ngốc nghếch, nhản vật động vật - người kì lạ,... Truyện cổ tích thường mang yếu tố 
hoang đường. Nó thể hiện ước mơ và niềm tin của nhân dân về cái thiện thắng cái 
ác, cái tốt thay thế cái xấu, ước mơ vể ấm no hạnh phúc. 

Truyện cổ tích có kết cấu hai loại nhân vật đối lập (thiện/ác), kết thúc có hậu, 
thấm đượm triết lí dân gian: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, tham thì thâm, thật thà 
là cha mách qué, v.v... 

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam vô cùng phong phú. Những truyện cổ tích 
* như 'TđhĩCám", "Sọ Qừa", 'Thạch Sanh", "Cây tre trăm đốt", "Cay khê", "Em hé 
thông mitíh",... được nhiều người biết và yêu thích. 
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2. Kẻ lại một truyện cổ tích mà em yêu thích. Nêu cảm nghĩ của em về truyèn 

cổ tích ấy. 

Bài làm 

Kể lại truyện “Cáy khế 1 ' 

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ mất sớm để lại một gia 
tài nhiều ruộng vườn trâu bò. Người anh tham lam, người em hiền lành, siêng năng. 
Lấy Ịí do ai lo phận ấy, người anh chia gia tài. Bao gia tư điền sản, người anh chiếm 
hết, chỉ cho vợ chồng người om một mảnh vườn có cây khế ngọt và một túp lều. 

Hai vợ chồng người em cần cù cuốc đất trồng rau và chăm bón cây khế, kiếm 
ăn lần hổi. Mùa hè năm ấy, cây khế trĩu quả, chín vàng óng. Hai vợ chồng người 
em khấp khởi mừng thầm. Bỗng một hôm, có con chim phượng hoàng bay đến. 
Chim ãn hết quả này đến quả khác. Người vợ từ trong lều chạy ra, nói với chim: 
"Vợ chổng tôi chi cố một cây khế, chim ăn hết quả thì biết trông cậy vào đàu...". 
Thật bất ngờ, chim cất tiếng nói: "Àn một quả trả cục vàng, may túi ba gang, nuing 
đi mà dựng ". 

Theo lời chim dặn, người vợ may cho chồng một cái túi vừa đúng ba gang. 
Chỉ mấy hôm sau, quả nhiên phượng hoàng lại bay đến, xòe cánh đậu xuống sân. 
Người em ngồi lên lưng chim, chim cất cánh bay. Vượt qua bao cánh đổng, dòng 
sông, núi non, biển cả, chim đỗ xuống một hòn đảo lấp lánh bạc vàng, châu báu. 
Người em nhặt đầy một túi vàng. Chim lại chở người em về tận nhà. Vợ chổng 
người em trở nên giàu có. 

Vợ chồng người anh biết chuyện, xin gạ đổi cho vợ chồng người em tất cả 
nhà cửa điền sản để lấy mảnh vườn và cây khế ngọt. Vợ chồng người em vui vẻ 
nhận lời. 

ít lâu sau, phượng hoàng lại bay đến ăn khế. Chim cũng nói với vợ chổng 
người anh: "Ản một quả trả cục vàng, mang túi ba gang mang đi mà đựng”. Vốn 
tham lam, vợ chồng người anh may một cái túi rõ to sáu gang. Chim y hẹn bay đến 
đưa người anh đến đảo vàng. Anh ta lóa mắt lên, chọn và nhặt nhiều châu báu, lèn 
chặt vào cái túi sáu gang. Anh leo lên lưng chim; chim phải đập cánh nhiều lần mới 
bay lên được. Chim gắng sức bay qua biển; túi vàng quá nặng làm nghiêng cánh 
chim. Bất ngò, người anh và cả túi vàng rơi tõm xuống biển, chết mất xác... 

Cảm nghĩ về truyện “Cổy khê 1 ' 

Truyện "Cây khế" thuộc loại truyện cổ tích thần kì. Hình ảnh con chim 
phượng hoàng biết nói tiếng người là hình ảnh kì diệu nhất, hấp dẫn nhất. Câu nói 
của chim, có vẩn vè như một câu ca. Chỉ nghe một lần là nhớ: "An một quả trả cục 
vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng". Cả hai lần chim đều nói đúng như thế, 
với vợ chồng người em, với vợ chồng người anh, chim đều nói đúng như thế. Chim 
rất vô tư, khách quan, biết đền ơn đáp nghĩa, đã hai lần, chở người em và người anh 
đến đảo vàng, thực hiện đúng lời hứa "ăn một quả trả cục vàng". Người em trở nên 
giàu có, người anh chết mất xác; hậu quả ấy là do người chứ đâu phải tại chim. 
Lòng tham của con người thì vô độ, mà sức chở của chim thần thì có hạn, chỉ chở 
được một người kèm theo một túi vàng ba gang. Con chim phượng hoàng trong 
truyện "Cây khế" là con chim thần, con chim tình nghĩa. Cái túi ba gang mà chim 
dặn người là một biểu tượng về một lời khuyên kín đáo: phải biết sống và ứng xử 
hợp lí không được quá tham, quá đà. 
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Cảnh 1 nói về chuyện chia gia tài. Qua hình ảnh người anh tham lam, nhân 
dân (lã phê phán những sự thật mất hết tình nghĩa anh chị em trong gia đình về 
chuyện chia gia tài. Của cải dễ làm cho con người trở nên xấu xa, thấp hèn. Người 
em dáng thương bao nhiêu thì người anh đáng chê bấy nhiêu. 

Cảnh 2 là chuyện vợ chồng người em gạp chim thần. Cây khế ngọt với quả 
chín trìu cành là thành quả lao động của hai vợ chổng người em. Chim phượng 
hoàng đến ăn khế, hứa "ân một quả trả cục vàng", đúng như cổ nhân khuyên: "Khi 
nên Trời giúp công cho"... Vợ chồng người em rất thật thà, tốt bụng. Chim dạn may 
túi ba gang thì may đúng túi ba gang. Người anh cần đổi cãy khế ngọt thì cũng vui 
lòng ưng thuận. Vì thế, người em mới trở nên giàu có, hạnh phúc. Đúng là "ở hiền 
gập lành" triết lí sống của dân gian vô cùng thấm thìa. 

Cảnh 3 là chuyện người anh đổi cây khế ngọt, gạp chim thần, may túi 6 
gang... Chi tiết nào cũng biểu lộ một lòng tham quá đáng. Chim đâu có làm hại ai 
bao giờ. Chết mất xác bởi cái túi vàng 6 gang quá nạng. Tham thì thâm, đó là bài 
hoe ỏ đời. 

Tóm lại, truyện "Cây khê 1 ' là một truyện rất hay. Nghe bà kể, hoặc đọc 
truyện mãi mà ta không chán. Bài học về đền ơn đáp nghĩa, niềm tin về ở hiền gập 
lành , lời răn tham thì thảm càng trở nên sâu sắc với tất cả mọi người. 

1 rong bài thơ "Đất Nước", Nguyễn Khoa Điềm có viết: 

"Cây khế chua có đại hùng đến đậu, 

Chim ân rồi trả ngon ngọt cho ta 
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa 
Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa 
Khi ta đến gõ lên từng cảnh cửa 
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào...". 

3. Kể lại một truyện cổ tích mà em đã nghe kể. 

Phát biếu cảm nghĩ về truyện cổ tích đó. 

Bài làm 

Cây tre trầm đốt 

Ngày xửa ngày xưa, anh Khoai nhà nghèo. Tính nết cần cù, chân thật. Anh đi 
ở cho một nhà giàu trong vùng. Phú ông vổ vai Khoai và nói: " Mày làm lụng cho 
thót giỏi, rồi tao gả cô út cho mày!". Cô út duyên dáng, xinh đẹp lắm! Khoai tưởng 
ông chủ thực lòng, nên đã ra sức làm lụng gấp năm, gấp mười trước đây. Ba năm 
sau, cô út càng lớn lên càng xinh đẹp. » 

Phú ông nuốt lời hứa cũ, gả cô út cho con trai viên cai tổng giàu nứt đố đổ 
vách. Thấy hai họ đang rục rịch làm lễ cưới, Khoai tìm gặp ông chủ để nói lên nỏi 
bất bình cùa mình. Phú ông ha hả cười, nói với anh: 

M Anh vào rừng, chặt vê đáy một cây tre trăm dốt, để làm đũa cưới, thì tao 
cho mày cưới cô út ngay!". 

Vốn thật thà quá, Khoai tin ngay lời phú ông hứa. Anh vác dao hăm hở lên 
rừrg đi chặt cày tre trăm đốt. Quá trưa tới chiều, đi hết khu rừng này tới khu rừng 
nọ anh chẳng tìm thấy một cây tre trăm đốt nào! Hết leo núi lại lội khe, đói và mệt 


43 



lả, Khoai tuyệt vọng, ngồi khóc. Chưa bao giờ anh buồn như vây! Bỗng có một cụ 
già phúc hậu, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, đến gần Khoai, ân cần hỏi: "Ccf sự 
làm sao mà con khóc?" Nghe Khoai kể rõ đầu đuôi, cụ già bảo anh đi chặt nhanh 
về một trảm đốt tre. Nhìn đống đốt tre, cụ già khẽ nói: "Khắc nhập! Khắc nhập". 
Tức thì các đốt tre liên kết thành một cây tre dài trăm đốt. Khoai sung sướng quá, 
anh nghĩ tới cô út... Cụ già đã biến mất từ bao giờ! Loay hoay mãi vẫn khởng thể 
nào đưa cây tre dài ra khỏi rừng, anh lại ngồi xuống, khóc. Cụ già lại hiện ra, bảo 
Khoai nín đi, rồi cụ khẽ đọc: "Khắc xuất! Khác xuất!" . Cây tre trăm đốt lại rời ra. 
Cụ khẽ dặn Khoai ghi nhớ câu thần chú và cách dùng cho linh nghiệm! Cụ già lại 
biến mất. Khoai bó các đốt tre lại, chạy như bay về nhà phú ông. 

Khoai không tin mắt mình nữa. Đám cưới cô út với con trai viên chánh tổng 
đang diễn ra tưng bừng. Khách khứa ra vào ồn ào, tấp nập. cỗ bàn linh đình! Khoai 
đặt hai bó tre xuống. Anh biết mình đã bị lừa! Phú ông đến bên Khoai cả cười mà 
bảo rằng: "Tao cần tre trâm đốt , chứ đáu cần hai hó ông tre? Anh rõ lẩn thẩn! Thôi 
vào ngồi cổ đám cưới cô mày!" . Khoai tức lắm, khè đọc: "Khắc nhập! Khắc nhập!". 
Tức thì các ống tre dính vào nhau, lão phú ồng cũng dính chặt vào cây tre trăm đốt! 
Vừa đau vừa sợ hãi, lão ta kêu ầm lên. Viên chánh tổng, con trai hắn vội chạy đến, 
còn lớ ngớ, liền bị Khoai niệm thần chú, cả hai cha con lão lại dính chặt vào cây 
tre. Càng giẫy càng đau, la khóc om sòm! Quan khách hai họ nhìn thấy khiêp lắm, 
mạnh ai nấy chạy, bỏ dở cỏ bàn. Cả ba người mới biết Khoai là kẻ kì tài, có phép lạ, 
vừa khóc vừa van lạy Khoai rối rít. Một số người xúm lại xin Khoai tha cho ba 
người kia. Khoai ung dung khẽ đọc: "Khắc xuất! Khắc xuất!". Cây tre trăm đốt lại 
rời ra. Cha con viên cai tổng hú vía, chạy dài. 

Phú ông thoát nạn. Lão bẽ mặt và sợ lắm. Lão phải y hẹn cho Khoai cưới cô út. 

Phát biểu cảm nghĩ 

Truyện "Cây tre trăm đốt" ở phần kết thúc như một màn hài kịch. Phú ổng đã 
giàu lại có cô con gái xinh đẹp. Lão ta là một kẻ tham lam, đê tiện đã dùng con gííi 
làm cái mồi để bóc lột anh trai cày quá thật thà. Chỉ ba năm sau, phú ông đã gá cô 
út cho con trai viên chánh tổng giàu có. Một lần nữa, lão ta lại đánh lừa Khoai một 
vố rất đaụ! Điều kiện cây tre trăm đốt làm đũa cưới mà lão ta đưa ra cho Khoai thực 
chất là một trò đại bịp. Khoai "hiền quá hóa ngu" nên anh mới tin lời hứa lão chù. 
Anh thật đáng thương! Lão phú ông cũng như người nghe kể chuyện cổ tích từ xưa 
đến nay đều nghĩ rằng chẳng bao giờ ạnh trai cày thật thà chất phác này lại lấy 
được cô út! 

Thế mà rốt cuộc, anh Khoai đã thắng cuộc. Anh trai cày nghèo khổ, qu<1 chân 
thật, cần cù chịu khó làm ăn. Cái ước mơ lấy được vợ đẹp, con nhà giàu là một ưóc 
mơ đẹp, rất đời! Có lẽ vì thế, anh đã được Tiên ông độ trì? Câu thần chú: "Khắc 
xuất! Khắc nhập!" đã làm cho truyện "Cây tre trăm đốt" thấm đẫm màu sắc hoang 
đường, thần kì hấp dẫn. 

Qua nhận vật Tiên ông có phép lạ giúp anh Khoai câu thần chú nhiệm mầu, 
để Khoai vừa vạch trần bộ mặt tham lam xảo trá của phú ông, vừa lấy được vợ đẹp, 
điều đó thể hiện một triết lí nhân sinh của nhân dân ta: "ỏ hiền gặp lành". Mặt 
khác, qua cách xử sự của Khoai, ta càng thấy rõ lòng nhân hâu và bao dung độ 
lượng của con người Việt Nam. 
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4. Ké lại một truyện cổ tích nước ngoài mà em thấy thú vị 

Bài làm 

Em gái dũng cảm 

Ngày xưa, có ba anh em mồ côi, hai anh trai và cô em út. Họ sống trong một 
ngôi nhà nhỏ, nằm giữa một khu vườn. Anh em thương nhau lắm. Một buổi tối mùa 
đông, bỗng có tiếng gõ cửa; cô em gái đi ra mớ cửa, dẫn vào nhà một bà lão lỡ độ 
đường. Cả ba anh em niềm nở đón tiếp, chuẩn bị giường đệm, mời bà lão nghỉ lại. 

Sáng hôm sau, bà lão đi dạo sau vườn. Bà nói với ba anh em: "Vườn của các 
cháu khá đẹp. Giá mù có thêm nước màu vàng, chim biết nói, vù cay biết hút ca nữù 
thì càng đẹp hơn". 

- Thưa bà, cả ba anh em cùng nói - ba thứ ấy tìm ở đâu ạ? 

' Các cháu hãy đi theo hướng này, và sẽ gặp một người tốt bụng, người ấy sẽ 
chỉ cho biết ba thứ đó ở đâu! 

Bà lão phúc hậu ra đi. Ba anh em quyến luyến đưa tiễn. Buổi tối hôm ấy ngồi 
xung quanh bếp lửa, người anh cả nói với hai em: 

- Anh bứt rứt lắm! Anh phải đi tìm nước màu vàng, chim biết nói, cây biết ca 

hát. Em gái nhớ lời anh dặn nhé. 0 nhà, nếu era khâu vá, bị kim đâm vào tay, máu 
chảy ra thì là anh gặp trắc trở đấy. 

Sáng hỏm sau, người anh lên đường, đi theo hướng bà lão đã chỉ. Anh vượt 
qua bao dòng sông, đồng cỏ, ngọn núi trong mưa, nắng. Khi đến chân một ngọn núi 
cao ngất trời, anh gạp một người lạ mặt. Anh lễ phép hỏi nơi có ba vật lạ: nước màu 
vàng, chim biết nói, cây biết hát ca. Người lạ đó vui vẻ nói: 

- Cháu là con người dũng cảm. Cháu trèo qua ngọn múi này sẽ tìm được ba 
thứ lạ dó. Nhớ gặp ai khiêu khích, chửi bới, đánh đập... hãy bỏ qua, và đừng quay 
đầu ngoảnh lại. Nếu cháu ngoảnh lại sẽbi hóa đá đấy. Cháu nhớ lấy. Chúc cháu 
thành công. 

Người anh cả vượt lên. Có bao tiếng cười khúc khích, chế nhạo. Tiếng chửi 
rủa, có bàn tay túm lấy áo quần mình. Mặc kệ, người anh cứ trèo lên, trèo lên. Bất 
ngờ bị một đấm sau lưng, anh quay đầu lại, liền hóa thành một hòn đá. Cùng lúc 
đó, người em gái ở nhà đang khâu vá bị kim đâm vào tay, một giọt máu ri ra, cô em 
kinh ngạc kêu lên: "Anh cả ta gặp nạn rồi!...". Người anh trai thứ hai vội an ủi em 
gái: "Em đừng lo. Anh đi cửu anh cả đảỳ. Thế nào cũng cửu được"... 

Người anh trai thứ hai đi theo hướng anh cả đã đi. Anh đi mãi đi hoài, đến 
chÀn ngọn núi cao, cũng gặp một người lạ mạt. Cũng được chỉ đường, dặn dò. 
Ngưòri anh trai thứ hai bỏ ngoài tai mọi lời khiêu khích, réo chửi. Lúc lên gần đến 
đỉnh núi, bất ngờ bị đấm vào lưng, đấm liên tục như mưa đá giáng xuống. Người 
anh quay đầu lại, tức thì bị hóa đá. Người em gái ở nhà đang khâu, liền bị đâm vào 
ngốn tay, máu chảy ra. Cô kinh sợ kêu lên: 

- Trời ơi! Nguy rồi! Anh thứ hai gặp nạn rồi! 

Cô em gái lập tức lên đường. Cô đi theo hướng, theo con đường thứ hai, anh 
trai đã di qua. Đói, khát, mệt mỏi. Cô đã tìm đến chân ngọn núi, và đã gặp người lạ 
mặt. Cổ leo lên núi và đinh ninh lời dặn dò của người lạ mặt. Bị chửi bới, chế nhạo. 
Bị ngáng đường, ném đá. Cô vừa đi vừa khóc vì người lạ mặt cho biết hai anh trai 
đã hỏa đá cả rồi. Bị chọc ghẹo, bị đấm đá... cô đều bỏ qua. Cô đã leo lên đỉnh núi 
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đã tìm thấy nước vàng óng ánh, thứ cây biết ca hát. Một con chim nhỏ xinh dẹp bay 
đến đậu lên vai cồ, thủ thỉ chuyện trò. Làm theo lời chí bảo của người lạ mặt. trên 
đường xuống núi, cô nhặt những hòn đá nằm trơ, ném xuống chân núi. Vừa xuống 
chân núi, có bao nhiêu người được cô cứu giúp mà phục sinh, vui mừng đón cò. Cô 
gặp lại hai người anh đã từng hóa đá. 

Trên đường vẻ nhà, cô em út kể lại hành trình mình đã tìm ra ba vật báu. 
Ngôi vườn của bá anh em nay có thêm ba vật lạ mà người em gái đã lấy được từ núi 
cao đưa về. 

Từ đó, ba anh em sống cuộc đời vô cùng hạnh phúc sung sướng. Ngồi vườn 
của họ là ngôi vườn lạ nhất, đẹp nhất trên thế gian. Tất cả mọi vườn thượng uyển 
của vua chúa trên thế gian cũng không sánh được. 

(Theo "Đổng thoại dân gian Italia") 

5. Chứng minh rằng: 

"Truyện cổ tích dân gian đem đến cho ta những giấc mơ đẹp”. 

Bài làm 

Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam vô cùng phong phú, mang vẻ đẹp 
nhân văn kì diệu. Là thần thoại, truyền thuyết hay cổ tích, tuy ra đời trong những 
điều kiện xã hội khác nhau, nhưng tất cả đều phản ánh một cách đậm đà đời sống 
tinh thần và vật chất của cộng đồng, giải thích một cách hồn nhiên, chất phác các 
hiện tượng, nguồn gốc các sự việc quanh ta, ghi lại những thăng trầm, những biến 
cố lịch sử dân tộc qua bao huyên thoại bi hùng, tráng lệ. Có nhiều truyện cổ dân 
gian đã nói lên những khát vọng của nhân dân từ những thuở xa xưa về sức mạnh để 
chiến thắng mọi kẻ thù, ước mơ về ấm no, hạnh phúc. 

Đúng như có ý kiến cho rằng: 'Truyện cổ dân gian đem đến cho ta những 
giấc mơ đẹp". 

1. Trong lúc ngủ, ta thường gặp những giấc mơ. Có giấc mơ dữ dội. Có giấc 
mơ đẹp. Nằm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch (1942-1943), Bác Hồ đã có lúc mơ: 

"Mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới, 

Tĩnh ra trong ngục vẫn nằm trơ". 

Đó là một giấc mơ đẹp nói lên khát vọng tự do. Đọc truyện cổ dân gian, có 
lúc ta tưởng mình đang nằm mơ, gặp Thần, Tiên, gặp Bụt, Phật... Những giấc mơ 
đẹp ấy đối với tuổi thơ chúng ta thật là diệu kì, hạnh phúc. Truyện cổ dân gian như 
đã chắp cánh cho tâm hồn thơ bé mỗi chúng ta bay lên, được sống trong những 
khoảnh khắc thần tiên. 

Thế giới các vị thần trong thần thoại thật đáng yêu. Ai đã một lần đên thăm 
núi Kinh Thiên Trụ ở tỉnh Hải Dương, dấu tích của Thần Trụ Trời thuở hỗn mang 
để lại. Mỗi độ thu về, ngắm bầu trời xanh mênh mông, tồi lại mơ, lại nhớ, lại xỏn 
xao trong lòng câu hát: "Ông Tát Bể - ông Kể Sao - ông Đào Sông - ông Trj)ng 
Cây - Ông Xây Rú - Ông Trụ Trời". 

Bạn có còn nhớ câu đồng dao: 

"Núi cao sông hãy còn dài, 

Năm năm háo oán, đời đời đánh ghen?" 
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Lẻ vật Sơn Tinh dâng lên vua Hùng sao nhiều và quý hiếm thế? "Voi chín ngà, 
gà í lún cựa, ngựa chín hồng mao..." là những báu vật đâu dễ tìm, đâu dễ có? Núi Tản 
Viên cao chót vót ở phía tây kinh thành Thăng Long là dấu tích, là chiến công hóa 
phép "nâng núi lên" của Sơn Tinh bảo vệ người đẹp, để đánh thắng Thủy Tinh. Sơn 
Tinh là ước mơ của người xưa muốn có sức mạnh và phép lạ để chiến thắng lũ lụt 
thiên lai. Sơn Tinh... cìing là giấc mơ đẹp cho em, cho bạn, cho tuổi thơ gần xa: 

"Núi Tan như con gà cổ đại 
Khổng lồ, mào dỏ thắp hình minh 
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín 
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh". 

(Huy Cận) 

2. Sẽ là bất hạnh biết bao, nếu khồng được đọc, được nghe kể chuyện cổ? Sẽ 
hạnh phúc biết bao khi được nghe bà kể chuyện cổ tích? Bà và chuyện cổ tích là 
ngọn nguồn những giấc mơ đẹp tuổi thơ: 

"Chuyện con cóc , nàng tiên 
Chuyện cô Tấm ở hiền 
Thằng Lý Thông ỏ ác... 

Múi tóc bù thì bạc 

Con mắt bà thì vui 

Bà kể đến muôn đời 

Cùng không sao hết chuyện..." 

(Xuân Quỳnh) 

Chú Sọ Dừa chi có mắt, mũi... không chân tay, chỉ biết lăn lông lốc mà 
không biết đi. Chú lại biết chãn bò giỏi. Chú tìm đâu ra mười tấm lụa đào, mười con 
lợn béo, mười vò rượu tãm và một chĩnh vàng cốm để làm sính lễ cưới cô út xinh 
đẹp con gái phú ồng? Sọ Dừa... chàng trai lịch sự... quan Trạng nguyên..., một sự 
hóa thân nhiệm màu đã trở thành giấc mơ đẹp của nhân dân, của những con người 
"nhỏ bé" bất hạnh trong cõi đời. 

Con chim phượng hoàng biết nói, rất tình nghĩa với lời hứa: "Ản một quả, trả 

CMC vàng, may túi ba gang, mang ổi mà đựng"; Ông tiên râu tóc bạc phơ đã ban cho 

anh Khoai câu thần chú "Khắc nhập! Khắc xuất!"; Ông Bụt và đàn chim sẻ, chiếc 
giày thêu với hình ảnh cô Tấm xinh tươi gặp Hoàng tử trong ngày hội... tất cả dều trở 
thành mơ ước tuyệt đẹp của nhân dân ta từ bao đời nay về ấm IÌO hạnh phúc, về một 
sự đổi đời. Cổ tích thần kì đã nuôi lớn tâm hồn ta bằng bao niểm tin, bao ước mơ đẹp: 

'Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật 
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời 
Dầu phải khi cay đắng dập vùi 
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu 
Cây khế chua có đại bàng đến đậu 
Chim ân rồi trả ngon ngọt cho ta...". 

("Đất Nước " - Nguyễn Khoa Điềm) 

3. Truyện cổ dân gian, nhất là truyền thuyết, với các yếu tố kì diệu, bao sự 
tích và hình tượng thần kì đã trở thành những bài ca yêu nước tráng lệ đem đến cho 
ta nhiêu giấc mơ đẹp. Cái vươn vai của Thánh Gióng, từ một chú bé lên ba bỗng trở 
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thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt. Ngựa sắt phun lửa, Gióng vung roi sắt đánh 
cho lũ giặc An tơi bời. Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre làm vũ khí quật cho 10 giặc chết 
như ngả rạ. Đánh tan giặc, Gióng đã bay về trời. Gióng là mơ ước của tuổi thơ Việt 
Nam ngàn đời: 

"Mỗi chú hé đều nằm mơ ngựa sắt, 

Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng". 

( tắ Tổ quổc bao giờ đẹp thế này chàng?' - Chế Lan Viên) 

"Sự tích trâm trứng" đf nhập hồn ta từ thuở trong nồi theo lời ru của mẹ. Lưữi 
gươm khắc hai chữ "Thuận 1 hiên" là vật báu của Long Quân cho Lê Lợi mượn để 
đánh giặc Minh. Cái lẫy nỏ thần Kim Quy bắn một phát giết hàng vạn giặc. Triệu 
Quang Phục chống giặc Lương ở đầm Dạ Trạch được Rồng Vàng tháo móng chân 
đem cho, và dặn: " cắm lên mũ đầu mâu, sẽ đánh đáu thắng dấy!". Nhờ thế mà 
Triệu Quang Phục chém được đầu tướng giặc Dương sằn, thu phục lại giang sơn. 

Truyền thuyết lịch sử tuy mang yếu tố hoang đường nhưng nó đã diễn tả một 
cách bay bổng thần kì sức mạnh Việt Nam, truyền thống yêu nước, anh hùng <của 
đất nưóc và con người Việt Nam qua những chặng đường lịch sử vẻ vang. Ta lớn 
lên cùng truyền thuyết. Ta tự hào và yêu thêm đất nước. Một đất nước có "nghìn núi 
trăm sông diễm lệ...". Một đất nước có Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Diện 
Biên... oai hùng. 

Chúng ta sinh ra và lớn lên dưới trời xanh và hương lúa được nuôi dưcĩng 
bằng tình thương của cha, bằng sữa mẹ, bằng sự dạy bảo của thầy cô giáo. Tiếng 
đàn bầu, khúc dân ca, câu thơ Kiều của Nguyễn Du... đl trở thành mảnh tâm hồn 
mỗi chúng ta. Bạn có nghe tiếng gà gáy trên hoang đảo: 

ff \ / 
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Phải thuyền quan Trạng rước cô tôi về?" 

Bạn còn có nhớ câu hát dân gian trong ngày hội Gióng: 

"Đứa thì sứt mũi, sứt tai, 

Đứa thì chết nhóc hởi gai tre ngà!"? 

Thật vậy, truyện cổ dân gian đã đem đến cho ta những giấc mơ đẹp. Ta mhư 
nghe tiếng thầm thì cùa ông cha từ ngàn xưa vọng nói về. Và ta càng yêu thêm truvyện 
cổ. Một quyển sách ước. Một cây bút thần. Cái đàn thầr. và cái niêu cơm thần... (CỦa 
Thạch Sanh... đã trở thành mơ ước và hành trang trong tâm hỏn mỗi em thơ. 

Một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh và tài hoa mới có một kho tàuig 
truyện cổ dân gian đậm đà, hấp dẫn thế! 

6. Cảm nghĩ ciia em về nhản vật ông Tiên, ông Bụt trong một sô trtiytón 

cổ tích mà em đả học, đả đọc 

Bài làm 

Đã có ai gặp Tiên, gặp Bụt trong cuộc đời? Nhưng truyện cổ tích lại đen đến 
cho tuổi thơ bao giấc mơ đẹp. Trong những giấc mơ cổ tích, hình ảnh những ô>ng 
Bụt, bà Tiên giàu tình thương yêu, lắm phép lạ choáng ngợp tâm hồn chúng ta Đ)ầu 
tóc bạc phơ, đôi mắt sáng ngời, miệng cười tươi, tiếng nói ân cần, tay chống gậy... 
đó là hình ảnh ông Bụt, bà Tiên trong thế giới cổ tích. Bụt, Tiên hiện ra, bầi tirời 
bừng sáng, nước mắt người đau khổ được lau sạch, hạnh phúc và niềm vui được tirao 
cho, cỏ cây nở hoa, chim cất tiếng hót... 
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Cồ bc trong truyện “Bát C(tm nguội” đã gặp Tiên. Mỗi ngày mẹ vào rừng lấy 
củi, mẹ chỉ đế phần cho em một bát cơm nguội. Bà lão ăn mày rách rưới, đói khổ ba 
lần (tếu nhà, cô bc đã cho bà cả ba bát cơm nguội. Cả ngày phải đói, nhưng cồ bé 
rất Vui. Một ngày nọ, mẹ bị ốm nặng, cô bé đi vào rừng tìm lấ thuốc cho mẹ. Khi 
sắp bị hổ vó thì bà lão ãn mày ấy xuất hiện. Hổ dữ phải bỏ chạy khi bà dơ cao chiếc 
gậy tre. Bà trao cho cô bé nắm lá rừng và chiếc giỏ, ân cần dạn: “Về nhà mới mà 
ra”. Nhờ lấ thuốc mà mẹ khỏi bệnh. Mở giỏ ra thấy một giỏ đầy vàng! Bà lão ăn 
mày ấy chính là bà Tiên. Lòng tốt của cô bé đã được đền đáp. 

Bụt trong truyện “Tấm Cúm ” xuất hiện nhiều lần, mở rộng tình thương che chở 
cho cô Tấm hiền lành, tội nghiệp. Bụt bày cho Tấm nuôi con cá bống để cho đời Tấm 
đỡ cô quạnh. Bống bị mẹ con mụ dì ghẻ giết chết, Bụt bày cho Tấm chồn xương bống 
vào hũ, để sau này xương biến thành áo quần, giày dép cho Tấm mặc đi hội. Tấm bị 
sát hại. Bụt lại hoá phép cho Tấm biến thành chim, thành cây xoan đào, thành quả 
thị thơm tho, thành cô gái xinh đẹp biết tiêm trầu cánh phượng. Chi tiết Bụt sai bầy 
chim sẻ bay đến nhặt thóc cho Tấm đế Tấm được đi hội, thật cảm động. Tấm chết 
đi, sống lại nhiều lần, phải thay đổi kiếp. Phép màu nhiệm của Bụt đã làm cho Tấm 
biến hoá: lúc là người, lúc là chim, lúc là cây, lúc là quả, lúc là đồ vật. Dù mang 
hình thức gì đi nữa thì vẫn là cỏ Tấm xinh đẹp, nết na, trường tồn, bất diệt. 

Anh Khoai trong truyện “Cây tre trâm đốt ” đã gặp Bụt giữa rừng sâu. Bụt đã 
trao cho anh câu thần chú: “ Khắc nhập! Khắc xuất ” để anh tạo ra cây tre trăm đốt. 
Chẳng cần vàng ngọc làm sính lễ chỉ với câu thần chú ấy, anh Khoai cần cù, chất 
phác đã lấy được con gái phú ông làm vợ! Bụt đã làm thay đổi cuộc đời anh. Bụt đã 
đem đến cho anh nhiêu hạnh phúc. 

Nhân vật Bụt, Tiên đã tạo nên yếu tố hoang đường trong cổ tích, đem đến 
cho tuổi thơ chúng ta nhiều say mê, thích thú khi được nghe bà kể chuyện. Những 
giấc mơ đẹp mà cổ tích đem lại đã làm cho tâm hồn tuổi thơ giàu có sáng trong. Bà 
Tiên, ông Bụt đã làm cho cái thiện thắng cái ác, kẻ gian tà bị trừng phạt, người 
lương thiện được đền bù, ước mơ về công lí, về hạnh phúc được thực hiện bằng 
“tưởng tượng và ước mđ'\ 

Ở hiển thì lại gập lành, 

Người ngay thì được người tiên độ trì. 

Mang theo truyện cổ tồi đi 

Nghe trong cuộc sống thăm thì tiếng xưa ” 

» ("Chuyện cổ tích nước minh ,, ~ Lâm Thị Mỹ Dạ) 


Bài 12 

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 
(Truyện ngụ ngôn) 

I. Đê luyện tập 

Dề 1. Kể lại truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”. 
Dề 2. Cảm nhận về truyện "Ếch ngồi đáy giếng". 

Dề 3. Phân tích truyện ngụ ngốn "Ech ngồi đáy giếng" 
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II. Bài văn tư luân 


Đề 2 

Trong 'Truyện ngụ ngôn Việt Nam" có câu chuyên kể vể một chú ếch họm 
hĩnh, nông nổi, đáng thương. 

Số là, có một con ếch, do một sự ngẫu nhiên nào đó, ngay từ khi sinh ra đã ờ 
trong một cái giếng nọ (cũng có thể khồng phải do ngẫù nhiên mà còn là do sở 
thích của họ hàng nhà ếch nữa. Chả thế trong kho thành ngữ, tục ngữ của ta còn có 
câu: "Giếng đâu thì ếch đó"). Sống cùng với ếch ở trong giếng chỉ có vài con nhai, 
cua ốc, nhỏ. 

Từ dưới đáy giếng nhìniên, ếch ta chi nhìn thấy một khoảng trời bé bằng cái 
vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chi có vậy, vì thế ếch tự coi mình là chúa tê. Hằng 
ngày, nó cất tiếng kêu Ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật bé nhó kia 
hoảng sợ. Nó càng lấy làm oai. 

Nhưng có một năm, co thể do thái độ xấc xược "coi trời hảng vung" của ếch 
thấu đến tai Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận đùng đùng và quyết định 'phế 
truất", "ngai vàng" nơi đáy giếng của ếch nên đă làm một trận mưa thật to. Nước 
trong giếng dềnh lên, tràn qua bờ, đưa ếch ta ra ngoài. 

Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời. Nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng 

lớn hơn nhiều cái khoảng trời nó vẫn thấy. Êch ta không tin và thấy bực bội vì điểu 
đó. Để ra oai, nó cất tiếng kêu Ồm ộp. Vị chúa tê hi vọng là sau tiếng kêu cùa mình 
mọi thứ đều phải trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn nó vì mải nhìn 
lẽn trời, chả thèm để ý đến xung quanh, nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp. 

Từ cách nhìn thế giới bên ngoài chi thông qua miệng giếng của chú ếch nọ 
mà thành ngữ này trước hết dùng để chỉ "những người hiểu biết ít do diều kiện tiếp 
xúc hẹp". 

(...) Sau nữa, lại từ thái độ nhâng nháo "coi trời hằng vung" của ếch mà thành 
ngữ này còn hàm ý nói về sự chủ quan, coi thường thực tế. Số phận của những 
người đó, nếu khỏng giống như con ếch huênh hoang, hợm hĩnh nọ, thì chí ít, họ 
cũng phải trả bằng những thát bại chua xót khi tiếp xúc với thực tiễn phong phú và 
sinh động, mà khi hiểu ra thì sự đã rồi. 

(Trích "Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ') 

Đề 3 

"Ếch ngồi đáy giếng" là một truyện ngụ ngôn rất hóm hỉnh và lí thú. Ếch chỉ 
là một loài vật bé nhỏ, tầm thường. Nơi sống là đáy giếng, một nơi chệt hẹp; tối 
tăm, khép kín. Mối quan hệ của ếch chỉ là những con vật nhỏ bé, tầm thường: vài 
con nhái, con cua, con ốc mà thôi. Môi trường sống ấy, quan hệ "cộng đồng" ấy nơi 
"vương quốc" đáy giếng đã làm cho ếch hợm mình, tự phụ, kiêu căng. Tiếng kôu 
của ếch chỉ "Ồm ộp" trong đáy giếng, nhưng lũ cua cáy, ốc nhái thì "rất hoàng sự'. 
Vì sống "lâu ngày" trong hoàn cảnh ấy, tật xấu phát triển thành "hênh" trám trọng. 
Điểm nhìn thì thấp bé, nhỏ hẹp. Tầm nhìn thì mù mờ chủ quan. Do đó, nằm ở đáy 
giếng, ngồi ở đáy giếng mà "ếch cứ tưởng hầu trời trên đầu chì hẻ hằng chiếc 
vung". Đáng sợ hơn nữa là thái độ sống của ếch rất tự cao, tự đại, nó cho mình "oai 

như một vi chúa té". Ech đã tự ru ngủ mình trong vương quốc "đáy giếng", không 
phải ngày một ngày hai, mà là đã "lâu ngày”. 
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() đời, ai có thể "ngủ yên mãi trong đời chật"\ Êch cũng thế thồi. Một trận mưa 
to đa làm cho nước giếng "dềnh lên trùn hờ". Như một cuộc "mở cửa". Môi trường 
sống của ếch đã thay đổi. Từ đáy giếng, ếch bò lên, bơi lẻn bờ giếng, rồi ếch "ra 
ngoài". Mỏi trường Sống đã thay đổi rộng lớn hơn. Thế nhưng cách sống của ếch vản 
"quen thỏi cũ". Thái độ sống vẫn hợm hĩnh, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, "ếch 
nghênh ngang đi lại khắp nơi vù cất tiếng kêu Ồm ộp". Từ đáy giếng lên bờ giếng và 
mật đất, điếm nhìn đã thay đổi, nhưng tầm nhìn, cách nhìn của ếch vẫn như cũ "nó 
đã nháng nháo đưa cặp mắt nhìn lên hầu trời ếch vẫn "coi trời hằng vung". Bầu 
trời bao la thế, mênh mông thế, nhưng đối với ếch thì vẫn nhỏ bé bình thường. 

Trước đây nơi đáy giếng, ếch chỉ biết có cua, ốc, nhái, nhỏ bé mà thôi. Lên 
mạt đất, mồi trường sống thay đổi, quan hệ trong cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, 
xung quanh ếch là muôn loài, là bàn dân thiên hạ, có những tên "khổng lồ" rất đáng 
sợ như "con trâu". Thế nhưng ếch vừa "nghênh ngang ", vừa chủ quan, "chả thèm để 
ỷ đến xung quanh...". Cái giá thật đắt mà ếch phải trả đă xẩy ra, ếch "đã hi một con 
trâu đi qua giẫm hẹp!". Đó là một kết cục thật đau đớn và đáng thương! 

Trong truyện ngụ ngồn "Ếch ngồi đáy giếng ", hàng loạt ẩn dụ được sáng tạo 
nên làm cho cốt truyện hấp dẫn, ý nghĩa truyện, bài học luân lý của truyện được thể 
hiện sâu sắc, thấm thìa. Ngoài ếch còn có nhái, cua, ốc,... và con trâu. Có "đáy 
giêng ", "hầu trời" và "chiếc vung". Còn có cảnh "tròi mưa to", và cái chết của ếch bị 
trâu "giảm hẹp". Đó là cuộc sống con người, cách sống của con người được nói đến. 

Truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" đã nêu lên bài học nhân sinh rất lí 
thú, sâu sắc về môi trường sống, quan hệ sống, góc nhìn và tầm nhìn, thái độ sống. 
Khi mồi trường sống, quan hộ sống đã thay đổi thì góc nhìn và tầm nhìn phải thay 
đổi cho phù hợp. Bài học luân lí càng giàu ý nghĩa và thiết thực đó là sự ám chỉ 
những kẻ sống quẩn quanh, tầm nhìn hạn hẹp thì trí năng tầm thường, kiến thức 
nống cạn đáng thương! Bài học ngụ ngôn khẽ nhắc mọi người phải khiêm tốn, sáng 
suốt, không được tự cao, tự đại, hợm mình "coi trời hằng vung", coi thiên hạ bằng 
nửa con mắt! Nếu cứ sống theo cách "ếch ngồi đáy giếng" thì có ngày phải trả giá 

đau đớn. Trong ngôn ngữ dân tộc: "Ếch ngồi đay giếng" vừa là ngu ngôn, vừa là 
thành ngữ. 


Bài 13 


THẦY BÓI XEM VOI 
(Truyện ngụ ngôn) 

I. Dề luyện tập 

Đề 1. Kể lại truyện ngụ ngôn 'Thầy hói xem voi” 

Đê 2. Phân tích truyện 'Thầy hói xem voi" và nói lên cảm nghĩ của em. 

n. Bài văn tự luận 

Đề 1 

Nhan dân vẫn lấy tiếng cười để mua vui, giải trí, để đánh địch, để chế giễu 
nhíng thói hư tật xấu quanh ta. Truyện 'Thầy hói xem voi" là một truyện cười 
meng tính ngụ ngôn sâu sắc. 
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Truyện nói về một cuộc hội ngộ của năm ông thầy bói nhân buổi chợ ế hàng. 
Họ tranh luận về con voi mà họ xem bằng "tay"; tất cả đều mù nên mỗi "thầy" nhận 
diện con voi một cách khác nhau. 

Thầy bói sờ vòi voi thì bảo "sun sun như con đỉa". 

Thầy bói sờ ngà lại phán con voi "chần chẩn như cái đòn cùn". 

Lão thầy bói sờ tai voi lại khẳng định nó "hè hè như cái quạt thốc ". 

Lão thầy bói thứ tư sờ chân voi, lại cãi là voi "sừng sững như cái cột nhà '. 

Lão thầy bói thứ năm sờ đuôi lại nói con voi "tun tủn như cái chổi sể cùn ". 

Cả năm ông thầy bói đều thuộc thế giới mù, nên thầy nào cũng dùng cách ví 
von so sánh tả con voi thật hóm hỉnh, buồn cười. Năm thầy bói đều có nhận xét 
đúng nhưng chỉ đúng một bộ phận của con voi. Vì mù quen nói mò, nhưng thầy bói 
nào cũng tin là mình tuyệt đối đúng, đắp tai trước chân lí, trước sự thật rành rành. 

Cuộc cãi vã của năm ông thầy bói trở nên ồn ào. Cuộc đấu khẩu thành cuộc 
xô xát. Màn hài kịch trở thành màn bi - hài kịch. Năm lão thầy bói đã "đánh nhau 
toạc đấu, chảy máu" làm cho thiên hạ được một bữa ôm bụng mà cười! 

Từ câu chuyện cười 'Thầy hói xem voi" mà nhân dân ta có câu tục ngữ: 
'Thầy hói nói mò". Truyện cười này nhằm chế giễu bọn thầy bói mắt đã mù mà còn 
giở trò bịp bợm, kiếm ăn bằng trò mê tín dị đoan. 

Truyện 'Thây hói xem voi" còn mang tính ngụ ngôn sâu sắc. Nhân dân nêu 
lên bài học vể cách nhìn và cách đánh giá sự vật, hiện tượng. Không được chủ quan, 
phiến diện. Phải có quan điểm toàn diện. Trong học tập và cuộc sống hằng ngày, 
bài học ấy rất cần thiết đối với mỗi người. 

Đề 2 

Thẩy bói xem voi là một truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam. Ngụ ngôn 
nghĩa đen là lời nói gửi, lời nói có ngụ ý kín đáo. Truyện ngụ ngôn là loại truyện đề 
cập đến những bài học về đạo lí hoặc triết lí bằng một hình thức kín đáo, thâm thuý. 
Nhân vật trong các truyện ngụ ngồn có khi là cỏ cây, muông thú, có khi là con 
người. Nhưng cả người lẫn vật trong các truyện ngụ ngôn đều chí là những phương 
tiện nhằm giúp cho tác giả đưa ra những bài học vể đạo lí đối với người đời. 

Truyện 'Thầy hói xem voi ” có kết cấu tương đối rõ ràng, nó như một vở kịch 
ngắn gồm ba màn kịch khá đặc sắc. 

Màn thứ nhất có thể gọi tên là “Cuộc họp mặt và xem voi của nam tháy hói”. 
Trong màn kịch này, ta thấy các thầy bói họp mặt nhân buổi ế hàng để đi đến một 
quyết định quan trọng là cần xem voi, xem để bù đắp cho sự thiếu thốn trong hiểu biết, 
để thoả trí tò mò. Cuộc xem voi của các thầy bói khá đặc sắc: họ xem voi hằng tay ; 
không ai bảo ai, mỗi người chỉ xem một bộ phận trên cái cơ thể đồ sộ của con voi. 

Cuộc họp mặt của các thầy bói chứa đầy kịch tính. Cái tò mò của các thầy 
bói muốn biết về con voi cũng kích thích trí tò mò của người đọc, khiến họ phải chú 
tâm theo dõi cuộc họp mặt và cách thức "xem voi ” của cả năm thầy. 

Màn thứ nhất của vở kịch được thể hiện trọn vẹn ở đoạn mở đầu của truyện. 
Mỗi câu trong đoạn văn là một thông tin. Các thông tin cứ nối tiếp nhau tạo ra sức 
hấp dẫn đối với người đọc, buộc họ phải xem tiếp màn sau của vở kịch. 
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Màn thứ hai có thể gọi tên là “cuộc tranh luận”. Sang màn này, kịch tính cứ 
tìfng bước tăng thêm qua cuộc đối thoại giữa các thầy bói. Các câu đối thoại đều rất 
ngắn gọn, cứ từng nấc làm bộc lộ nội dung, cứ qua một câu đối thoại thì mâu thuẫn 
gi ữa các thầy bói lại tăng thêm một bước. 

Người nói sau thì phủ nhận người nói trước, người nói sau cùng thì phủ nhận 
tất cả! Sự bực tức của các thầy bói cứ tăng dần lên theo từng lời đối thoại của người 
khác, đẩy mâu thuẫn và sự hài hước lên một bước cao hơn. 

Phải thừa nhận rằng mỗi thầy bói đểu có chỗ đúng trong nhận xét của mình, 
nhưng nó lại chỉ đúng với một bộ phận của con voi mà họ đã sờ được. Song họ lại 
saii, bởi vì ai cũng khăng khăng đem một cái rất nhỏ, rất cá biệt nhằm khẳng định 
cái toàn thể. Cái bộ phận thì làm sao có thể bao quát hết được cái toàn thể! Những 
m.âu thuẫn ở mùn thứ hai này đã đẩy đến kết cục ở màn chót. 

Màn chót của vở kịch có thể gọi tên là “cuộc ẩu đả”. Màn này diẻn ra cảnh 
ồn ào nhất do mâu thuẫn của tấn kịch đã lên tới đỉnh điểm. Các thầy bói đã “đánh 
nhau toác dầu chảy máu”, bởi vì “thầy nào cũng cho mình đúng, không ai chiu ai”. 
Cuộc xô xát xảy ra là không thể tránh khỏi, vì các thầy bói đều rất bảo thủ, người 
nào cũng cứ khư khư giữ lấy ý kiến của mình và cho rằng mình đã tìm ra quan niệm 
đúng nhất về hình thù con voi! 

Cuộc ẩu đả giữa các thầy bói nhằm “giải quyết mâu thuẫn”, “hảo vệ chân ir 
mang đầy tính bi và hài. Cái hi thể hiện ở chỗ các thầy bói đểu muốn thoả mãn sự 
hiểu biết, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu được gì, sự đau khổ vì thiếu tri thức như 
vãn còn nguyên vẹn. Hơn thế nữa lại còn phải đổ máu mà vẫn không biết được chân 
lí là đAu! Cái hài thể hiện ở chỗ thầy bói nào cũng chỉ căn cứ vào một bộ phận của 
con voi để nhận định khái quát.vế cả con voi và cứ một mực cho thế là đúng, rồi cứ 
thế mà căi nhau và đánh nhau! 

Truyện “Thầy hói xem voi” được xây dựng trên cơ sở sự khiếm khuyết về thị 
giác của các thầy bói. Họ không thể nhận biết được sự vật bằng chức năng của mắt, 
phải nhờ vào bàn tay, tức là nhờ vào chức năng của xúc giác và càn cứ vào đó để 
đánh giá sự vật. Nguy hại hơn nữa là lại chỉ dựa vào một bộ phận của sự vật để 
đánh giá toàn bộ sự vật ấy. Cách “nhìn nhận” đó đã làm cho sự vật méo mó, thiếu 
chính xác và không khách quan. 

4 Thấy hói xem voi” là câu chuyện giàu kịch tính, có kết cấu khá mạch lạc. 
Nghệ thuật của truyện ĩ]gụ ngôn dân gian ở đây đã đạt tới đỉnh cao. Tác giả đã rất 
khéo chọn lựa một con vật đồ sộ như voi để cho các thầy bói cùng một lúc đều có thể 
“xem” bằng tay, và từ đó sẽ thuận lợi cho việc tưởng tượng, hư cấu nhằm rút ra những 
điều bổ ích cho con người vể việc nhận xét, bình giá và ứng xử trong mọi quan hệ ở 
đời. Rỗ ràng đây là một tấn bi - hài kịch về một cách nhận thức, một bài học quý để 
người đời cùng học. Bài học ấy nhắc chúng ta rằng muốn hiểu biết đầy đủ về một sự 
vật, một hiện tượng hay. một con người nào đó thì phải nhìn nhận thật toàn diện, 
không nẽn mới chỉ biết có một ít mà đã suy ra quá nhiều hoặc phán đoán mò mẫm. 

Đến đây, ta càng thấy đáu để “Thầy hói xem voi” hàm chứa đầy tính hài 
hước. Đần đề này cũng đã đi vào vốn ngôn ngữ thông thường của đời sống mỏi khi 
nhận xét hoặc bình giá một sự việc nào đó làm chưa đến đầu đến đũa hoặc còn 
phiến diện. 
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Truyện 4 Thầy bói xem voi” mang đậm tính phê phán, có ý nghĩa triết học s,âu sắc, 
nó như một bài học quý không chỉ cho ngày xưa, cho ngày nay mà cho cả mai sau... 

Cao Đức Tiến 
(Binh giảng Văn học /<ớp 6) 


Bài 14 

ĐEO NHẠC CHO MÈO 

(Truyện ngụ ngôn) 

I. Đề luyện tập 

Đê 1. Kể lại truyện ngụ ngôn “ Đeo nhạc cho mèo”. 

Đê 2. Cảm nhận vể nhân vật ông Cống trong truyện ngụ ngôn “Đeo nhạc cho mèo". 

Đề 3. Cảm nghĩ của em về nhân vật anh Chù trong truyện ngụ ngôn “Deo 
nhạc cho mèo”. 

Đề 4. Phân tích truyện “Đeo nhạc cho mèo” và nói lên cảm nghĩ của em. 

n. Bàỉ văn tự luận 

Đề 4 

Ba tiếng "hội đồng chuột" là tiếng cười châm biếm, chế giễu của dân gian. 
Truyện ngụ ngôn "Đeo nhạc cho mèo" cũng là một trong những chuyên "hội dồng 
chuột" ấy. 

1. Làng chuột hội họp đông đủ, bàn việc rất hệ trọng. Chiếu trên ngất ngưởng 
ông Cống. Chiếu giữa có hai anh Nhắt. Chiếu cuối có anh Chù. Cống trình bày một 
chủ trương vô cùng quan trọng, đó là bàn chuyện đeo nhạc cho Mèo để làng chuột 
được báo động từ xa mà an tâm làm ăn. "Hay quá! Cao kiến quá!", cả làng chuột 
reo lên khi ông Cống dứt lời. 

Mấy ngày sau, nhạc đã mua về. Làng chuột lại nhóm họp để cử "người" đi 
đeo nhạc vào cổ Mèo. Ai sẽ được vinh dự lĩnh ấn tiên phong? 

Người đầu tiên được cả làng chuột đồng thanh nhất trí giới thiệu là ông 
Cống. Ong là người chức trọng quyền cao, danh giá nhất trong làng chuột. Nhưng 
ông vểnh râu khước từ cho đó là "việc làm tầm thường" không xứng với danh hiệu 
cao quý của mình. 

Anh Nhắt được cử đi. Anh nhanh nhẹn được cả làng chuột tín nhiệm. Anh 
bảo là giữa làng chuột thì anh vẫn là người có vai vế "ỏ chiếu trên". Việc tẹp nhẹp 
ấy dành cho bọn "đàn em"... 

Cuối cùng, Chù được vinh dự nhận công việc vinh quang "đeo nhạc cho Mèo". 

Chù thấp cổ bé họng, chối không được, phải cõng cái nhạc ra đi. Gặp Mèo, 
Chù đánh bạo đến gần. Mèo liến nhe nanh giương vuốt, gầm gừ. Chù cắm đẩu tháo 
chạy, vứt cái nhạc lại, không biết cái nhạc bon đi đâu! Cả làng chuột vừa thấy Chù 
chạy vể, vô cùng sợ hãi "hử chạy tán loạn". 

Cái hay, cái thú của truyện ngụ ngôn này là ở ba tình tiết. Một, ông Cống đưa 
ra sáng kiến đeo nhạc cho Mèo. Hai, cả làng chuột đùn đẩy nhau. Ba, Chù phải 
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cõng nhạc đi. Mới gạp Mèo, Chù sợ quá vứt nhạc lại hổn hến chạy vế... Cả làng 
chuột bạt vía kinh hồn, mạnh ai nấy chạy, lo bảo toàn tính mạng của mình. 

2. "Deo nhạc cho mèo" là một truyện cười pha chất ngụ ngồn hóm hỉnh. 
Truyện đã phản ánh và châm biếm " việc làng", "hội đồng chuột" ngày xưa. "Ăn cỗ 
di trước, lội nước theo sau". Giữa chốn đình trung, quyền ăn, quyền nói, quyền cắt 
đặt, phán xét mọi công việc trong làng đểu thuộc vể bọn chức sắc, bọn vai vế, bọn 
tai to mặt lớn... định đoạt hết. Mọi công việc năng nhọc, nguy hiểm, đẩu chày đít 
thớt đéu đổ lên đẩu bọn con em, dân bạch đinh, thấp cổ bé họng! 

"Deo nhọc cho mèo" cứ ngỡ là một sáng kiến, nhưng chỉ là một ý đồ viển 
vông, không thực tế. Trong cuộc sống, mọi kế hoạch, mọi "sáng kiến" phải mang 
tính khả thi mới có giá trị. Đó là bài học luân lí hàm chứa trong truyện cười - ngụ 
ngôn "Đeo nhạc cho mèo". 


. Bài 15 

CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG 
(Truyện ngụ ngôn) 

I. ĐỂ luyện tập 

Đề 1. Kể lại truyện ngụ ngôn “Chán, Tay, Tai, Mắt, Miệng” 

Đề 2. Phân tích truyện ngụ ngôn “Chân, Tay, Tai, Mắt , Miệng” 

Đề3. Bình giảng truyện ngụ ngồn "Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng" 

ĨL Bài Vần tự luận 

Đề 2 

Truyện ngụ ngôn “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng' ” đã nhân hóa 5 bộ phận của 
thân thể con người tạo cho mỗi bộ phận một vị thế rất hóm hỉnh: cô Mắt, cậu Chân, 
cậu Tay, bác Tai và lão Miệng. 

Trước kia, họ vẫn dựa vào nhau mà cùng tồn tại. Nhưng rồi cô Mắt đã khỏri 
xướng một cuộc tẩy chay bất hợp tác với lão Miệng. Cô đã vận động được cậu 
Chân7 cậu Tay và bác Tai kéo đến “nhà” lão Miệng, nói cho lão ta biết “phải lo lấy 
mà sông"; chúng tôi vất vả lam lũ xưa nay mà có biết cái gì “ngọt hùi ngon lành” 
nào đâu! 

Cuộc tẩy chay bắt đầu. Chỉ mấy ngày sau, cô Mắt thì “lờđă\ cậu Chân, cậu 
Tay “thì không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa”. Bác 
Tai thì “ù như xay lúa ỏ trong”,... Tất cả đểu “lừ đừ mệt mỏi”; đến ngày thứ 7 thì 
“không thể chịu được nữa”. Còn lão Miệng trong thời gian ấy cũng “nhợt nhạt cả 
hoi môi , hàm răng thì khô như rang, không buồn nhếch mép”. Cái “sáng kiến” của 
cổ Mắt thế là hoàn toàn thất bại, gây tác hại cả người lẫn mình! 

Anh em ta cùng nhau hân hoan: cậu Tay kiếm thức ăn bỏ vào mồm lão 
Miệng. Lão nhai và nuốt trong họng, cái bụng câng tròn (có một dị bản nói thế), 
túc thì ai cũng thấy “đỡ mệt nhọc ”, dần dẩn thấy “khoan khoái ” như trước. Từ đó, 
họ bảo nhau “thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả". Từ 
thực tê mà họ thấm thìa lẽ đời. Lẽ đời không đơn gián! 
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Bài học luân lí hàm chứa trong truyện ngụ ngồn “Chán, Tay , Tai , Mílt, 
Miệng' khá sâu sắc: 

Trong cuộc sống đừng a dua, dừng nghe người ta xui dại, làm bậy nì à thiệt 
hại đến mình. Con người không thể sống riêng hiệt một mình mà tồn tại, mà Jưọe 
hạnh phúc. Mỗi người, mỗi bộ phận, mọi tổ chức đều gắn bó trực tiếp hoặc gián 
tiếp với nhau như các bộ phận trong cơ thể. Cũng đừng cho mình là quan trọng 
nhất, là “cái rốn của vũ trụ ” mà coi thường người khác, hoặc suy bì tị nạnh bon 
chen trong cuộc sống. Cùng sống, cùng hòa hợp và tồn tại để mưu cầu hạnh phúc 
là hài học sâu sắc nhất được rút ra từ truyện ngụ ngôn này. 

• f Đề 3 

Truyện là câu chuyện về mấy bộ phận trong thân thể con người suy bì tị nạnh 
với nhau - chủ yếu là giữa Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng. Chân, Tay, Tai, Mất tự 
cho là phải chịu vất vả vô lí để nuôi Miệng đã rủ nhau nhất loạt bỏ việc để mặc 
Miệng tự kiếm sống. Chúng không biết rằng làm như thế, chúng đã tự hại ìr.ình. 
Nhận ra sai lầm, chúng lại làm lành với nhau, sống thuận hoà như cũ. 

Truyện vui này mượn chuyện các bộ phận cơ thể để nói về chuyện người. Mối 
quan hệ giữa của bộ phận trên chẳng khác nào mối quan hệ giữa người và người trong 
xã hội. Nếu Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng phải phụ thuộc lẫn nhau, phải nương tựa vào 
nhau để tồn tại, thì mỗi cá nhân trong tổ chức, trong cộng đồng cũng bị ràng buộc với 
nhau, phải bổ sung và hỗ trợ cho nhau, cũng như phải chia sẻ với nhau. Không có bộ 
phận nào thừa. Không bộ phận nào hoàn toàn tách khỏi các bộ phận khác mà có thể 
sống được. Con người ở với nhau cũng vậy. Vì thế, bài học có thể rút ra đưọc từ 
truyện này là: Trong tập thể, trong cộng đồng, mọi thành viên đều có quan hệ chặt 
chẽ với nhau. Cá nhân muốn tốt thì phải chăm lo xây dựng tập thể, phải quan tâm trưóe 
hết đến lợi ích chung! Nếu làm ngược lại, thì chỉ dẫn đên suy thoái và diệt vong. 

Bài học nghe có lý, thuyết phục được người nghe vì nó dựa trên cơ sở thực tế 
hiển nhiên; mỗi bộ phận trong cơ thể người có chức năng riêng, không thể lẫn lộn, 
không thể phủ nhận - chân để đi, tay để làm, tai để nghe, mắt để nhìn, miệng để ăn. 
Giữa các bộ phận ấy lại có một chức năng chung là duy trì sự sống bình thường của 
con người. Chức năng chung ấy buộc các bộ phận riêng lẻ phải phối hợp với nhau, lệ 
thuộc vào nhau, vừa nhịp nhàng, vừa chặt chẽ theo một quy luật chung. Không bộ 
phận nào yếu kém mà lại không làm tổn hại ít hay nhiều cho toàn thể. Cũng như một 
con người lành mạnh là một con người có cơ thể hoàn chỉnh, trong đó có các bò phận 
đểu tốt và luôn luồn “ăn ý” với nhau. Khám sức khoẻ chính là một hình thức kiểm tra 
thực trạng và tình hình hoạt động của các bộ phận trong cơ thể người. Chân, Tay, Tai, 
Mắt tách ra để cô lập Miệng là vô lí chính vì đã vi phạm quy luật chung của tự nhiẽn. 

Bài học rút ra từ truyện ngụ ngôn trên là đúng đắn, sâu sắc, nhưng cũng có 
nhưng khía cạnh cần phải làm rõ thêm. Khẳng định mối quan hệ phụ thuộc lẫn 
nhau giữa bộ phận và toàn thể, giữa cá nhân với cộng đồng hoàn toàn khồng có 
nghĩa là khuyến khích sự ỷ lại, dựa dẫm, làm cầm chừng, phó mặc tất cả cho người 
khác, luôn luôn trông chờ ở người khác và tập thể. Mạt khác, sự khẳng định ấy 
cũng không có nghĩa là không coi trọng sự phát huy đúng mức vai trò, tính tích cực 
của mỏi thành viên trong cộng đồng. Nếu sự ỷ lại, dựa dẫm của mỗi thành viên làm 
yếu cộng đồng, thì ngược lại sự tích cực của họ lại làm cho cộng đồng càng thêm 
củng cố, vững mạnh, phát triển. Trong bất cứ tình huống nào, con đường đúng đắn 
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nhất cho mỗi thành viên, mỗi bộ phận của cộng đổng cũng phải là nỗ lực cao đế 
hoàn thành tốt phần việc của mình. Triển vọng của mỗi cá thể tuỳ thuộc ờ đấy. 
Triển vọng của cả cộng đổng cũng tuỳ thuộc ờ đấy. 

Nguyễn Văn Chính 
(Bình giảng Vãn học lớp 6) 


Bài 16 


ON TẠP TRƯYẸN NGỤ NGON 
■ • • 

1. Truyện ngụ ngôn là gì? Nêu một số truyện ngụ ngôn mà em biết. 

Bài làm 

Truyện ngụ ngôn là truyện kể dân gian bằng văn xuôi hay bằng thơ, mượn 
chuyện về loài vật, đồ vật, cây cỏ... làm ẩn dụ, hoặc chính chuyện con người để nói 
IxSng gió, kín đáo chuyện đời, chuyện người, nhằm nêu lên bài học luân lí. 

Những truyện ngụ ngôn mà em biết là: "Ếch ngồi đấy giếng ", "Đẽo cày giữa 
đường ", "Đeo nhạc cho Mèo", 'Thỏ và Rùa", "Thầy hói xem voi",... 

2. Phân tích truyện ngụ ngôn mà em yêu thích 

Bài làm 
Kiến giết Voi 

"Kiến giết Voi" là một truyện dân gian thú vị như một màn tiểu phẩm. Kiến 
lại giết được Voi, một chuyện lạ đời khó tin, giàu kịch tính. 

1. Voi to lớn, hung dữ, có đôi ngà ghê gớm. Voi chưa hề lùi bước trước bất kì 
một con thu nào trong rừng. Voi rất kiêu ngạo, đi dạo nghênh ngang rừng này, suối nọ. 

Thế rồi, một tình huống đã xảy ra chuyển động núi rừng. Voi gập một đàn kiến 
vàng bò qua đường. Voi cho rằng đàn kiến vô lễ! Vốn hách dịch coi thiên hạ bằng nửa 
con mắt, Voi quát tháo om sòm. Nó gọi đàn kiến là "ranh con ", đòi "dẫm chân" một 
cái, làm họ hàng nhà kiến "chết cả nút". Voi khồng ngờ, đàn kiến dám cự lại và tuyên 
tó: "không sợ", "không lùi hước" trước bất cứ ai! Rõ ràng đó là một lời tuyên chiến. 

Cuộc đấu giữa Voi và Kiến đã diễn ra dữ dội. Voi to mà Kiến thì bé nhỏ. Voi 
chỉ có một mình, Kiến là cả một đàn. Voi kiêu ngạo, chủ quan, Kiến chủ động, 
mưu trí có lối đánh hiểm. Đàn kiến bám lấy chân Voi, leo lên mình Voi, lưng Voi 
* mà đốt. Chúng đái vào mắt Voi làm cho Voi "cay xè", không sao mở được mắt ra 
nữa! Kiến còn chui vào vòi Voi, tai Voi mà đốt, mà cắn. Voi rống lên chuyển rừng 
núi, giẫy giụa rồi ngã lăn ra, quằn quại đau đớn. Đàn kiến kéo đến mỗi lúc một 
dông thêm, xúm vào, lăn xả vào, đốt cho Voi đến chết. Một kết cục quá bất ngờ! 

2. "Kiến giết Voi" là một truyện ngụ ngôn độc đáo. Nhân dân ta đã mượn 
chuyên loài vật để nói chuyện con người, nêu lên bài học luân lí sâu sắc. Voi ám 
chỉ cho kẻ mạnh, lắm quyền uy, kiêu ngạo và hống hách. Đó là tầng lớp trên trong 
xã hội, cậv thế ức hiếp kẻ yếu. Đàn kiến đông đảo là biểu tượng cho nhân dân lao 
dộng, kẻ bị trị, thấp cổ bé họng trong xã hội. 

Kẻ mạnh đã chà đạp lên quyền sống và hạnh phúc của nhân dân, đã bị đông 
cảo nhân dân giáng trả, bị thất bại thảm hại. Kẻ yếu nếu biết tin vào chính nghĩa, 
Hết đoàn kết và chiến đấu mưu trí, dũng cảm, nhất định sẽ đánh thắng kẻ mạnh. 
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Bài học luân lí sâu sắc của truyện ngụ ngôn "Kiến giết Voi" là bài học đoàn 
kết trong đấu tranh, biết lấy yếu đế thắng mạnh, mưu trí đánh hiểm để bảo vệ quyền 
sống và hạnh phúc của cộng đồng. 

Tính giáo dục, tính trí tuệ của truyện "Kiến giết Voi" thật là vô giá! 


Bài 17 

TREO BIỂN ‘ 

(Truyện cười) 

I. Để luyện tập 

Đê 1. Kể lại truyện cười “Treo biển”. 

Đê 2. Phân tích truyện cười “ Treo biển”. 

n. Bài văn tự luận 

Đề 2 

Cái biển hàng có sáu chữ: " Ở đây cố bán cá tươi". 

Có bốn người lần lượt góp ý. Ngưèi thứ nhất góp ý bỏ hai chữ "ỏ đây". Nghe 
ra thì cũng có lí. Người thứ hai bàn nên bỏ tiếp hai chữ "có bán". Cái biển chỉ còn 
lại hai chữ: "cá tươi". Người thứ ba khuyôn nên xóa chữ "tươi". Người cuối cùng lạỉ 
góp ý là đã có mùi tanh rồi cần chi phải đề chữ "cá". Nhà hàng cất ngay biển. 
Chẳng cần suy nghĩ gì! 

Tiếng cười ở truyện ' Treo biển " đã hàm chứa một lời khuyên nhẹ nhàng, vui 

vẻ: nên biết lắng nghe ý kiến mọi người , nhưng phái có chủ kiến. Ở đời " lắm thầy 
thối mci" y đừng nên "rằm cũng ừy mười tư cũng gật". ‘Treo biển " là một truyện cười 
mang màu sắc ngụ ngôn. 


Bài 13 

LỢN CƯỚI, ÁO MỚI 
(Truyện cười) 

I. Đề luyện tập 

Đề 1. Kể lại truyện cười “Lợn cưới, áo mới”. 

Đề 2. Phân tích truyện cười “Lợn cưới, áo mới”. 

n. Bàỉ văn tự luận 

Đề 2 

Truyện này là tiếng cười bật ra ở tình huống buồn cười. Hai anh hay khoe 
gặp nhau và cùng khoe. Có chỉ cử nực cười. Anh này thì: "tất tưởi chạy đến hỏi to". 
Anh kia thì "giơ ngay vạt áo, hảo". Một anh thì khoe "con lợn cưới"... Một anh lại 
khoe "cái áo mới". Anh nào cũng vừa hả hê vừa bực dọc! Hả hê vì có người để được 
(dịp mà khoe! Bực dọc vì đợi suốt một ngày mới có dịp để khoe "cái áo mới". Bực 
dọc vì "con lợn cưới" chạy đi đằng nào, chưa tìm ra! 
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Tiếng cười ở truyện "Lợn cưới, áo mới" là tiếng cười châm biếm thói khoe 
khoang. Và đó cũng là bài học luân lí nhẹ nhàng mà sâu sắc: hay khoe khoang lá lố 
hịch, đỏ lai tiếng cười cho thi én hạ! 

• ' , o I 


Bài 19 

ÔN TẬP TRUYỆN CỔ DÂN GIAN 

1. "Truyện cổ dân gian" gồm có những loại truyện nào mà em đả học, đà 
đọc và đã được nghe kể? Mỗi loại truyện hây nêu tén một vài truyện mà em thích. 

Bài làm 

"Truyện cổ dàn gian" gồm có 5 loại truyện mà em đã học, đã đọc và đã được 
nghe tể: thẩn thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngân, truyện cười. 

Thần thoại kê về các vị thần, những bậc siêu nhàn thần kì như: Thần Sấm, 
Thán Sét, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Chớp, Thần Biển, v.v... Có câu ca, bài hát 
đổng đao được lưu truyền: 

Ông Đếm Cút 
Ông Tát Bể 
Ông Kể Sao 
Ông Đào Sông 
Ông Trồng Cây 
Ông Xây Rú 
Ông Trụ Trời 

Truyén thuyết kể lại sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử mang đậm yếu tố li kì, 
theo cách cảm, cách nghĩ của dân gian. 

Mẹ Â Cơ, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Sự tích Hổ Gươm,... là những 
truyềr thuyết rất hay, rất hấp dẫn. 

Truyện cổ tích kể về các tích cu với bao yếu tố hoang đường. Đó là những 
dũng sĩ có tài năng kì lạ, nhừng nhân vật thông minh, dị dạng, những con người 
ngốc nghếch, hoặc những sự tích về các con vật, hoa trái, v.v... 

Thạch Sanh, Sọ Dừa, Tấm Cám, Cái cân thu ỷ ngân, Cô bé Lọ Lem, Con Thỏ 
mưu tú,... là những truyện cổ tích lí thú. 

Truyện ngụ ngôn thường mượn các loài vật, củy cỏ, hoa lá,... để nôu lên bài 
học luân lí, đạo đức nhằm khuyên răn người đời. 

Kiến giết Voi, Trí khôn của tao đây, Đeo nhạc cho mèo, Treo biển, v.v... là 
những truyện ngụ ngôn mà em đã được nghe cô giáo kể. 

Truyện cười mang yếu tố cười để phê phán, châm biếm. 

Đến chết vẫn hà tiện, Con rân vuông, Lợn cưới áo mới, v.v... là những truyện 
cười ruà chúng em rất thích thú. 
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2. Nhập vai con trâu, em hãy kẻ một cách sáng tạo truyện cố dân gian 
"Trí klĩôn của tao đáy!" 

Bài làm 

Tôi là một chú trâu hiền lành. Tối đứng đầu hạng lục súc. Tôi là bạn nhà 
nông. Nhiều vị hỏi tôi là tại sao họ nhà tràu chúng tỏi không có hàm răng trén mà 
chi có hàm răng dưới? Cái hàm răng ấy gắn liền với một kỉ niệm vui trong đời tôii: 

"... Buổi cày hôm ấy, tôi và người dang làm lụng trên một thửa ruộng ở mé 
rừng. Bỗng có một chú hổ dáng hộ hiển lành từ trong rừng di ra. Hổ hỏi tôi với tất 
cả sự ngạc nhiên: 

"Này anh trâu, anh to thế, khỏe thế. Sao anh lại dể cho người đánh đập, 
hành hạ khổ sỏ vậy?". 

Tối nhỏ nhẹ nói với hổ: 

• • 

"Anh chưa biết à? Người tuy nhỏ bé nhưng lại có trí khôn!". 

Hổ tò mò hỏi đi hỏi lại mãi. Lí luận ít, tôi nói với hổ là anh đi hỏi ngươi ;ấy, 
người sẽ nói cho anh nghe. Lẻ phép chào người rồi hổ thật thà hỏi: 

"Trí khôn của anh để dâu? Anh cho tôi xem một tí cố được không?". 

Anh trai cày ngẫm nghĩ một lát rồi nói: 

"Nói thật với anh là tôi để trí khôn ở nhà. Tôi sẽ về nhà lấy cho anh x.eni 

nhé! Nếu anh thích, tôi sẽ cho anh một ít". 

* • 

Hổ mừng lắm, vẫy đuôi rối rít. 

Anh nông dân toan bưóe đi, chợt sực nhớ ra điểu gì bèn nói với hổ: 

"Khố nói quá... Tôi đi về... nhỡ anh ăn mất trâu thì sao?". 

Hổ còn băn khoăn chưa biết xử sự ra thế nào thì anh nông dân khẽ nói: 

"Hay lù như thế này, như thế này... anh chịu khó dể tôi tạm trói anh vả) gỊÔc 
cây kia, cho tôi được yên tăm về nhà...". 

Hổ vui vẻ ưng thuận. Anh trai cày lấy dây thừng trói hổ. Xong đâu đấy, ainh 
ta bèn lấy roi cày quất tui bụi vào người hổ, vừa đánh vừa thét: 

'Trí khôn của tao đây! Trí khôn của tao đây!". 

Anh trai cày chất rơm rạ đốt hổ. Lửa cháy đùng đùng. Hổ quằn quại. 3ỗ»ng 
dây thừng cháy đứt. Hổ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào rừng. Nhìn thấycảinh 
tượng lạ kì ấy, tôi thích thú quá, cười rũ rượi, bò ra mà cười. Chẳng may hàmrămg 
trên va vào tảng đá gãy không còn một chiếc nào. 

Từ đó, họ nhà trâu chúng tôi chỉ cỏ một hàm răng dưới. Bộ da hổ vằn đei dài 
là do vết cháy còn để lại đến ngày nay. 

3. Kể lại truyện cổ nói về cái rìu và bác tiều phu mà em đà đượ< đtọc 
sách hoặc được nghe kể. 

Bài làm 

Người tiều phu và cái cây thần 

Truyện cổ Ma-rốc 

Bác tiều phu vẫn vác rìu vào rừng đốn củi. Bữa nọ, bác vừa vung rìu ltn ;bổ 
vào một gốc cây già. Sau tiếng "chát" tóe lửa, một tiếng nói vọng ra: 

- Ta là Thần cây. Hãy để ta yên. Anh cần gì ta sẽ ban cho. 



- Tôi chỉ muốn có cái ăn - Bác tiều phu nói. 

Thần cây khẽ bảo: 

- Đây là mộl cái cối xay thần, ta tặng anh. Nếu anh nói: "Hãy làm diều gì mủ 
cái cờ xay vẫn làm" thì nó sẽ xay ra bột. 

Cầm cái cối xay xinh xắn lên đổi tay, bác tiều phu cung kính lạy tạ Thần cây, 
rồi vá: rìu ra về. 

Bác nói với vợ: "Hôm nay không đốn được củi, nhưng lại có cái này hay lắm". 

Trước mắt chị vợ tiều phu là một cái cối xay bằng vàng óng ánh. Từ đó, hai 
vợ chong người nghèo khổ đã có đủ bột, một thứ bột trắng tinh, thơm tho, để làm ra 
nhiều thứ bánh ngon lành. 

Một buổi chiều nọ có một mụ phù thủy đóng vai kẻ hành khất đến xin ăn. 
Mụ tc bất ngờ cướp lấy cái cối xay thần, ba chân bốn cẳng chạy biến mất. Thế là 
bác tiỉu phu lại phải vác búa vào rừng đốn củi. 

Bác vừa giơ rìu lên thì Thần cây đã nói: 

- Ta là Thần cây. Hãy để ta yên. 

- Ngài ơi ! Kẻ gian đã cướp mất cái làm ra bột rồi. Vợ chồng tôi khồng còn gì 
dể ăn Ngài có thể giúp tôi được không ? 

Thần cây liền cho anh ta ba chiếc gậy thần, và dặn dò: 

- Anh chỉ cần nói: "Hãy làm cái việc mà các cây gậy vẩn lảm!". Tức thì ba 
chiếc gậy này sẽ giáng vào kẻ bất lương mà anh muốn trừng phạt. Muốn chúng 
dừng tại, chí cần nói: "Xin cảm ơn Thắn cây". 

Mụ phù thủy lại đến. Mụ muốn cướp thêm ba cây gậy thần. Bác tiểu phu vừa 
đọc cầu thần chú lên, tức thì ba chiếc gậy tới tấp nện xuống đầu, nện vào lưng mụ 
phù thủy. Mụ ta rống lên, quay cuồng trên mặt đất, xin được tha tội chết. 

Bác tiều phu nghiêm giọng nói: 

- Mụ hãy thú nhận đi, hãy trả lại cái cối xay thì ta sẽ làm cho ba chiếc gậy 
ngừng lại. 

Mụ phù thủy run rẩy trả lại cái cối xay mà mụ đã lấy cắp. 

Từ đó, hai vợ chồng người tiểu phu sống ấm no hạnh phúc đến trọn đời. 

Lê Thị Thuần Anh 

Lớp 4A, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Hà Nội 

4. Hây kể lại truyện cổ "Điều ước của vua Mi-đát" theo sự hiểu biết và 
hằng ngôn ngữ của em. 

Bài làm 

Ngày xưa, vua Mi-đát là một con người cực kì tham lam. Một lần, nhà vua 
đến gẶp Thần Đi-ô-ni-dốt xin thần ban cho phép lạ. 

Thần Đi-ô-ni-dốt hỏi: 

- Nhà ngươi muốn gì ? 

- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng. 

Thần Đi-ô-ni-dốt mim cười ưng thuận. 

Mi-đát sung sướng lắm. Vua liền bẻ một cành sồi, tức thì cành sồi biến thành 
một cành vàng lấp lánh. Chớp chớp đôi mắt, Mi- đát đưa tay run run ngắt một quả 
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táo, quả táo cùng thành vàng nốt, óng a óng ánh. Mi-đát mặt mày rạng rỡ, tương 
trên đời khỏng có ai sung sướng hơn thế nữa. 

Bữa cơm hôm ấy, nhà vua ngồi vào bàn. Bát đĩa cốc chén... vua vừa chạm tới, 
biến ngay thành vàng. Các thứ cao lương mĩ vị... vua vừa chạm tay vào điềii biến 
thành vàng. Lúc bấy giờ Mi-đát mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. 
Ngày đêm trôi qua, bụng đói cồn cào, ngủ không yên..., Mi-đát quỳ xuống chấp tay 
cầu khẩn: 

- Thần Đi-ô-ni-dốt muốn vàn kính mến ! Xin Thần tha tội cho tồi. Kính 
mong người thu lại lời ước... để cho tồi được sống !... 

Tức thì Thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra và phán truyền: 

- Nhà ngươi hãy chạy mau đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước. 
Phép mầu sẽ biến mất ngay lập tức và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham ! 

Mi-đát ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đến sồng Pác-tôn và nhảy ào xuống 
dòng nước. Quả nhiên nhà vua thoát khỏi quà tặng của Thần mà trựớc đây ông từng 
khát khao mong ước. 

Trén đường trở vể hoàng cung, Mi-đát mới thấm thìa. Ong vừa đi vừâ Lẩm 
bẩm: "Hỏa ra hạnh phúc khổng thể xây dựng hằng ước muốn tham lam /". 

Nguyễn Quỳnh Phương kể 
Lớp 4A Trường Tiểu học Trần Quổc Toẻn 
Thành phố Nam Định 

5. Kể lại truyện cổ tích "Cây khế" 

Bài làm 

Ngày xưa có hai anh em nhà nọ cha mẹ mất sớm để lại cho một ngổ» mh h 
ngói và một số ruộng vườn. 

Mấy năm sau, hai anh em đều lấy vợ, không thể ở chung với nhau được nỉữa. 
Người anh bèn chia gia tài. Vốn tham lam, người anh giành hết ruộng vươỉ nihà 
cửa, chỉ chia cho người em một mái nhà gianh và một cây khế. 

Vợ chồng người em hiền lành và cần cù, cày thuê cuốc mướn kiếm sống Cây 
khế được vun gốc, bón phân, tưới nước, bát sâu, ngày một tươi tốt, cành lá sim sê 
tỏa bóng mát một góc sân. 

Mùa hè năm ấy, cây khế ra hoa rồi kết quả. Ngày qua tháng lại, trái khí tĩriu 
cành. Những quả khế to năm cánh bóng mượt, vàng óng dần lẽn. Vợ chổng Iguíời 
em khấp khởi mừng thám: tiền bán khế sẽ mua được ít nhiều lúa gạo. 

Nhưng một buổi sáng tinh mơ, có con chim đại bàng ờ đâu bay đến cây khiế. 
Chim ăn hết quả chín này đến quả chín khác. Vợ chồng người em lo lắm, kìồmg 
biết làm thế nào. Cả hai vợ chổng cùng thốt lên lời than: 

- Cơ nghiệp vợ chồng tỏi chỉ có ngần ấy. Chim ăn hết thì biết trông cậ} v ào 
đâu khi ngày ba, tháng tám... 

Kì lạ thay, con chim lạ cất tiếng nói: 

- Ản một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. 

Biết là con chim thần, người vợ may cho chồng một cái túi ba gang. Họthíàp 
thỏm đợi chờ. 
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Mấy ngày sau, đại bàng lại bi) đen, xòe rộng đồi cánh, rồi đổ xuống sân. 
Chim cất tiếng gọi rỏi rít. Người em mang theo cái túi ba gang, nhẹ nhàng leo lẻn 
minh chim, ỏm lấy cổ chim. Đại bang vỗ cánh bay lên cao. 

Chim chở người em bay qua những cíT:h đổng xanh bát ngát, vượt qua những 
ngọn đồi, dãy núi điệp trùng, bay dọc theo những dòng sông như dải thắt lưng xanh 
xa dài tít tắp. Lúc bay thấp, lúc bay cao lẩn vào những cồn mây trắng như bỏng. 
Rôi chim sải cánh vút qua biển rộng, nưóc xanh biếc một màu mênh mông. Đại 
bàng bay mải miết. Người em say sua và xúc động trước cảnh đất trời mây nước bao 
la. Đến non trưa, chim lượn ba vòng rồi đậu xuống một hòn đảo lấp lánh giữa biến. 

Một cảnh tượng vô cùng kì lạ. Cả nột kho báu rực rỡ lấp lánh sắc màu. Bạch 
ngọc, hông ngọc, ngọc tị trân chân, ngọc lam,... đủ hình dáng to nhỏ. Còn vàng 
khồị thì có không biết bao nhiêu mà kể. Như lạc vào cõi thần tiên, người em chỉ 
biêt say sưa ngắm nhìn gần xa. Và khi nghe chim giục, người em chọn mỏi thứ một 
ít vàng ngọc bỏ vào cái túi ba gang. 

Lụi trèo lên mình chim, người em một tay giữ lấy túi vàng ngọc, một tay ốm 
lây cổ chim. Đại bàng vút bay qua biển rộng sồng dài, băng qua những dãy núi đổi, 
vượt qua những cánh đồng lúa xanh rì... Trước mắt anh, làng cũ thân thuộc đã hiện 
ra. Đại bàng lượn ba vòng xung quanh cây khế, nhẹ đáp xuống sân. Khi người vợ 
trẻ chạy ra đón chồng, xách hộ cái túi ba gang đựng đầy châu bấu đưa vào nhà, thì 
đại bàng cũng vút bay lên chín tầng mây xanh. 

Vợ chồng người em trờ nên giàu có từ đó. 

Người anh biết chuyện, đòi đổi nhà cửa ruộng vườn của mình lấy cây khế và 
mái lều gianh. Mùa khế năm sau, đại bàng lại bay đến ãn quả. Vợ chổng người anh 
đã chực sẵn bao tháng ngày, vội vàng chạy ra kêu to lên. Đại bàng cất tiếng: 

- Ản một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng. 

Vợ chổng người anh bàn bạc mãi. Cuối cùng may một cái túi rõ to, rõ dài, 
một cái túi 9 gang. Rồi đại bàng đung hẹn bay đến chở người anh bay thẳng một 
mạch đến đảo vàng. Người anh lóa mắt lén trước núi vàng, núi ngọc. Anh ta nhạt và 
nhét đầy cái túi to. Anh ta còn nhặt nhiêu thỏi vàng dắt vào xung quanh cạp quần. 
Chim giục mãi, anh ta mới chịu trèo lên lưng chim. Chim đập cánh ba, bốn lần mới 
b.iy lên được. Khi ra đốn giữa biển, gió mạnh thổi lên, chim mỏi quá nghiêng cánh. 
Cả cái túi vàng nặng trĩu rơi xuống kéo theo kẻ tham lam xuống đáy biển. 

6. Trong bài thơ “Truyện cỗ nước mình ” Lâm Thị Mỹ Dạ có viết: 

“Ở hiền thì lại gặp hiền, 

Người ngay thì gặp người tiên độ trì ” 

Em hãy kể lại một truyện cổ tích trong đó có cảnh “ Người ngay thì gập người 
tiên độ trì”. 

Bài làm 

Cây tre trăm đốt 

Ngày xửa ngày xưa có phú ông sinh hạ được một người con gái xinh đẹp. 
Piú ông luôn luôn nói và hứa với anh trai cày: “ Mày hãy chăm chỉ làm ân thì tao sẽ 
gả c ô mày cho”. 
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Anh trai cày mừng lắm, chẳng quản nắng mưa, ra sức cày sủu cuốc bấm. 
Qua ba năm, phú ông ngày một giàu thêm. Cô con gái của phú ông ngày một thêm 
xinh đẹp. Anh trai cày phấp phỏng mừng thầm. Nhưng phú ông đã nuốt lời hứa dem 
cô gái gả cho con trai một gia đình giàu có nhất nhì trong làng. Đến hồrn sắp cưới, 
phú ổng còn lừa anh trai cày một mè nữa. Ong nói với chàng trai hiền lành chất phác: 

- Mọi việc đã sẵn sàng. Bây giờ mày hãy lên rừng đốn một cây tre trảm đôt 
đem về làm đũa ăn cưới thì ta cho mày Uy cỏ mày ngay. Đi nhanh lên! 

Tin là thật, anh trai càv vác dao đi vào rừng. Anh ta lặn lội từ rừng rọ qua 
rừng kia, từ lũng này qua lũrg khác, bụng đói, miệng khát, chân mỏi mà vẫn chồng 
tìm được một cây tre trăm đe t nào! Thất vọng quá, anh ta ngồi khóc hu hu. Bổng có 
một cụ già râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào chống gậy trúc đi tới. 

- Làm sao mà cháu khóc? Hãy nói cho lão nghe. 

Anh trai cày lễ phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông ho bảo 
anh đi chặt ngay một trăm đốt tre đem lại. Ong lão bảo anh đọc ba lần: 'Khắc 
nhập! Khắc nhập! Khắc nhập!”. Tức thì các đốt tre tự nhiên dính vào nhau thành 
một cây tre dài trăm đốt. Cụ già đã biến mất lúc nào. Anh trai cày hí hoáy mãi rồi 
lại ngồi khóc, vì anh ta không thể nào đưa cây tre dài ra khỏi rừng. Cụ già hi hiện 
lên, nhẹ nhàng bảo anh đọc ba lần: “ Khắc xuất! Khác xuất! Khắc xuất!”. Cây tre lại 
rời ra từng đốt một. Anh chưa kịp nói lời cảm ơn thì ồng lão đã biến mất. 

Anh vội vàng bó các đốt tre lại thành hai bó lớn rồi gánh chạy như bay về 
nhà phú ông. Anh ngạc nhiên thấy hai họ nhà trai, nhà gái đang ãn uống lim đình 
và sắp rước dâu. Anh giận lắm! Phú ông cười nói với anh: ‘Tổ/ cần cây tre trăm 
đốt , chứ không cần hai hó ống tre này!” Anh trai cày rền xếp các ống tre hi, rồi 
khẽ đọc: “Khắc nhập!...”. Tức thì cây tre dắi trăm đốt có ngay. Phú ông tìấy lạ 
chạy đến, anh lại khẽ đọc câu thần chú, lão ta liền bị dính chặt vào cây tre, sỵ quá, 
kêu toáng lên. Lão thông gia vội chạy đến cứu. Anh lại khẽ đọc: “ Khắc nhcp!..”. 
thế lặ lão này cũng bị dính chặt vào cây tre, kêu trời lên ầm T. Quan khách hai họ sợ 
quá! Người thì bỏ về, ngưòi thì chạy đến van lạy anh trai cày. Phú ông van hy hết 
lời xin tha và hứa cho anh trai cày làm lễ cưới con gái mình. 

Lúc bấy giờ, anh trai cày mới khẽ đọc: “Khắc xuất! Khắc xuất! Khắc 
xuất!”. Cay tre trăm đốt rời ra. Hai lão kia được giải thoát. 

Về truyện này mà trong dân gian đến nay vẫn lưu truyền câu ca: 

' Chê ta rồi lại lấy ta, 

Tuy là đứa ở nhưng mà có công ” 

7. Em hãy kể lại truyện cổ tích "Sự tích hổ Ba Bể" 

Bài làm 

Ngày xửa ngày xưa, thần Giao Long đã biến thành bà lao già nua bệnhtật để 
đi thử lòng mọi người. Đến đâu bà lão cũng bị người ta xa lánh. Một hôm )à lão 
tìm đến một nơi đang diễn ra lẻ hội đòng vui. Mọi người đều ăn mặc đẹp, thắp 
hương khấn cầu Trời, Phật, thần linh ban cho nhiều phúc lộc. Ai cũng níi đến 
chuyện làm phúc, chuyện lể nghĩa. Nhưng mọi người đều xa lánh, đểu từ chu, đều 
xua đuổi bà lão đói khổ khi bà cất tiếng van xin. 
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Trời sắp tôi. Bà lão ăn mày lập cập bước vào một túp lều của hai mẹ con bà 
Góa nghèo khổ. Chi có một bát cơm nguội, hai mẹ con dành cho bà lão ăn mày. Chi 
có một manh chiếu rách, hai mẹ con cũng nhường cho con người khốn khổ. Bà lão 
fin mày cảm động lắm cất tiếng cảm ơn và nói: "Hai mẹ con hà tuy nghèo mà phúc 
(lứt lắm, Trời sè phù hộ cho". Trước khi bước ra đi, bà lão đưa cho hai mẹ con bà 
Góa một gói tro, một chiếc vỏ trấu và dặn: "Nhớ giữ lấy để phòng thân. Lũ lụt, mưa 
to giỏ lớn thì rắc tro .xung quanh nhà. Nước dâng lên thì thả vỏ trấu xuống...". Rồi 
bà lão ăn mày biến mất. 

Đêm ấy mưa to gió lớn Thần Giao Long còn hóa phép làm cho đất sụt xuống, 
nước phụt lên, dâng lên trắng cả trời đất như biển. Nhiều người bị chết đuối, bị lũ 
cuốn đi. Hai mẹ con bà Góa rắc tro xung quanh túp lều mình, nước không tràn vào 
được. Chiếc vỏ trấu, hai mẹ con vừa thả xuống nước, tức thì hóa thành một chiếc 
thuyền độc mộc rất to rất dài. Với chiếc thuyền độc mộc ấy, hai mẹ con bà Góa đã 
cứu được bao nhiêu người thoát chết. Họ không bao giờ quên công ơn của hai mẹ 
con bà. 

Nơi thần Giao Long làm sụt đất ấy biến thành một cái hố sâu, dài, rộng, bốn. 
bề là vách núi, được người dời gọi là hồ Ba Bể. Giữa hồ mênh mông nổi lên một cái 
gò cao gọi là Gò Bà Góa. 

Đă bao đời nay, dân gian vẫn lưu truyền câu ca dao: 

"Bắc Cạn có suôi đãi vàng, 

Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh". 

8. Em hãy kể lại truyện "Bôn anh tài", một truyện cổ dàn tộc Tày 

mà em đà được học. 

Bài làm 

Ngày xưa ở một bản nọ có một cậu bé kì lạ, mới lên mười tuổi mà sức khỏe 
đă bằng trai 18; 15 tuổi đă tinh thông võ nghệ và có chí khí hơn người. Đặc biệt là 
cẠu ta ăn rất khỏe, mỗi bữa ăr hết 9 chõ xôi. Dân bản đạt tên là cẩu Khây. 

Hổi ấy có một con yéti tinh xuất hiện chuyên bắt người và súc vật để ăn thịt. 
Nó hoành hành ngang dọc, tàn phá làng bản tan hoang, nhân dân vô cùng lo sợ. cẩu 
Khây rất thương bà con, chàng vác vũ khí lên đường quyết trừ diệt yêu quái. 

Cáu Khây qua một cánh đồng khô cạn, thấy một cậu bé dùng tay làm vồ 
đống cọc. Một quả đấm cậu giáng xuống cái cọc tre thụt sâu vào lòng đất. Tên cậu 
ta là Nắm Tay Đóng Cọc. Nghe cẩu Khây nói chuyện đi giết yêu tinh, cậu ta xin 
được lên đường. 

Hai người đi đến một vùng khác. Từ xa đã nghe tiếng ầm ầm. Đến gần mới 
thấy một cậu bé đang ngâm mình dưới hồ, lấy vành tai to tát nước lên thửa ruộng 
cao bằng mái nhà. Vừa nghe cấu Khây nói chuyện, Lấy Tai Tát Nước xin được 
nhập đoàn, cùng di diệt trừ yêu quái. 

Ba người vượt qua bao núi cao rừng thẳm đến một nơi xa lạ. Họ ngạc nhiên 
thấy một chú bé ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đang cặm cụi dùng móng tay đục gỗ 
thành máng dẫn nước vào ruộng. Móng Tay Đục Máng xin được làm em út đi theo 
đẻ cùng 3 anh tiêu diệt yẽu quái. 
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Bốn anh tài đi suốt đêm ngày, trải qua nhiều mưa nắng và đói khát mái tìm 
đến được hang ổ cua yêu tinh. Họ may mắn gặp được một bà già đạng chần bò cho 
yẻu tinh. Cụ nấu cơm cho 4 cậu bé ăn. Ản no, cả 4 anh em cùng lăn ra ngủ. Đánh 
hơi thấy mùi thịt trẻ em, yêu tinh xuất hiên. Được bà cụ báo cho biết, 4 anh em 
quyết chí sẵn sàng chiến đấu. 

Yêu tinh trợn mắt xanh lè, thè lưỡi đò như máu, dài bằng quả núc nác, cái 
đầu bù xù lông lá. Một mùi tanh nồng nặc xông lên. Nhanh như cắt, Móng Tay Đục 
Máng túm chặt lấy luỡi yêu tinh kéo ra. Nắm Tay Đóng Cọc liền vung tay đanh 
thẳng vào mõm quai vật, làm gay gổn hết hàm răng của nó. Quái vật rú lên, điên 
cuồng chôYg trả. cáu Khây nhó cây làm gậy nện túi bụi. Yêu tinh đau quá hct lên, 
chạy trốn. Tức thì gió bão nổi lén đất trời tối sầm lại. Bốn anh em bám sát duổi 
theo đến một thưng lũng. Yêu tinh phun nước ra như mưa, dâng nước ngập tràn 
băng băng. Bốn anh cm vội trèo lên núi. Nàm Tay Đóng Cọc be bờ ngăn nước lu. 
Lấy Tai Tát Nước ra sức tát nước ầm ầm. Móng Tay Đục Máng ngả cây khoét 
máng khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lát sau, mặt đất lại khô ráo. Yêu tinh sợ quá 
phải quy hàng anh em cẩu Khây. 

Từ đấy, các bản làng được bình yên, bà con được yên ổn làm ăn. Họ mãi ghi 
nhớ công ơn bốn anh tài. 

9. Em hây kể lại truyện "Phần thưởng" của Lép Tôn-xtỏĩ. 

Bài làm 

Ngày xưa, có một bác nông dân tìm được ngọc quý. Bác ta muôn đem dâng 
Nga hoàng. 

Tìm đến cung điện trong hoàng thành, bác nông dân gặp được một viên quan. 
Sau khi nghe bác nồng dân nói muốn được gặp Đức Vua để dâng ngọc quý, viên 
quan hứa sẽ đưa đến gặp vua, nhưng với điều kiện "biếu ông ta một nửa phần 
thương". Bác nông dân vui vẻ ưng thuận. Thế là bác nông dân được dẫn vào cung 
điện gập vua. 

Đặt viên ngọc quý lên lòng bàn tay, nhà vua say mê ngắm nghía. Một màu 
lam óng ánh tỏa ra. Vua xoay đi xoay lại viên ngọc. Các sắc màu lung linh biến 
đổi: sắc hồng lam, sốc tím biếc, sắc trắng hồng, với những vân màu lấp lánh. Nga 
hoàng mỉm cười hài lòng, nói với bác nông dân: 

- Trẫm rất thú vị khi nhận được viên ngọc này. Trảm muốn tặng anh một 
phần thưởng cao quý và xứng đáng. 

Bác nòng dân hiền lành kính cẩn thưa: 

- Muôn tâu Đức Vua, kẻ chân quê này chỉ xin được lĩnh một phần thưởng đặc 
biệt. Đức Vua hãy thưởng cho thần 50 roi. 

- Sao lại thế ? - Nhà vua ngạc nhiên hỏi. 

- Tâu Đức Vua, vì trước khi vào đây, kẻ chân quê đã thỏa thuận với vị cận 
thần này sẽ chia đôi phần thưởng của vua ban cho ! 

Nga hoàng mỉm cười, rồi chỉ tay đuổi viên quan đi ra. Vua liền thưởng cho 
bác nông dân một nghìn rúp bỏ vào trong một cái túi gấm. 
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10. Ké lại truyện cổ dan gian Khư-me “ Nhừng hạt thóc giông” 

Ngày xưa có một ông vua tuổi đã cao mà không có con. Vua muốn tìm một 
người tài đức đế truyền ngồi. 

Bừa nọ, vua ra lệnh mở kho thóc phát cho mỗi thần dân một đấu thóc giống 
và giao hẹn: "Ai nộp dược nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi háu; ai không cỏ 
thóc nộp Sứ bị trừng phạt!". 

Vu mùa năm ấy bội thu. Các thần dân trong Vương quốc nô nức chở thóc vể 
Kiiih thành. Chi có một chú bé tên là Chỏm đến với hai bàn tay không. Quỳ xuống 
trước mặt vua. Chôm kính cẩn tâu: 

- Muôn tâu Đức Vua ! Con xin chịu tội vì thóc giống Bẹ hạ ban cho, con đã 
gieo Iihimg không mọc mầm ! 

Mọi người đều sững sờ. Nhưng nhà vua thì mỉm cười đỡ chú bé đứng dậy và 
nói: 'Thóc phát ra đã hi luộc cả rồi, làm sao mà gieo thành mạ dược. Những gánh 
thóc, xe thóc kia dâu phải thu dược từ thốc giống của ta!...”. 

Nhìn một lượt khắp các bá quan văn võ và ngàn vạn thần dân có mặt, nhà vua 
phán truyền: 

- Trung thực là đức tính quý báu nhất của con người. Chôm vừa trung thực 
vừa dưng cảm, rất xứng đáng được ta truyền ngôi báu. 

Chôm được làm vua và nổi tiếng là vị vua hiền minh của Vương quốc. 

11. Kể lại một truyện cổ tích em đã nghe kẻ hoặc đọc sách mà biết, mà nhớ. 

Xin chôn ở núi vàng 

Ngày xưa có hai vợ chồng anh nông dân nghèo, phát được miếng rẫy bên bìa 
rừng, tia được 5 tô bắp hạt giống. Năm ấy, mưa thuận gió hoà, bắp mọc tươi tốt 
lắm, Bắp trổ hoa, cây nào cũng có hai, ba bắp to và dài. Hai vợ chồng mừng thầm. 
Nhưng rồi có một đàn khỉ từ rừng sâu kéo đến ăn phá. Hai vợ chổng đêm nào cũng 
phải thức để canh giữ. Mệt mỏi quá, hai vợ chồng bàn nhau đem bẻ ngô non nấu ăn 
kẻo đàn khí phá hết. 

Ngô bẻ về chòi. Thứ thì luộc. Thứ thì nướng. Hai vợ chồng ăn ngô nhiều quá, 
đôm đó bị dau bụng, tháo dạ, nằm mê man bát tinh. Báy khỉ lại kéo đến trộm bắp. 
Chúng vào chòi ngửi thấy mùi thối, tưởng hai vợ chổng người canh rẫy đã chết, hè 
nhau khuân đem chôn. Chúng hỏi nhau: 

- Hà rầm hà rạc, dem chôn hầm hạc hay chôn hầm vàng? 

Con khỉ đầu đàn ra lệnh: 

- Hà rầm hà rạc, không chôn hầm hạc mà chôn hẩm vàng. 

Nghe bầy khí nói thế, nhưng hai vợ chổng anh nông dân lúc ấy không sao 
cựa quậy, nói năng được gì. 

Sáng hôm sau, lúc mặt trời mọc độ con sào, hai vợ chổng mới hổi sức tỉnh 
dặy. Họ thấy đang nằm trong một hốc đá, hòn to hòn nhỏ lấp lánh vàng. Lượm hết 
các cục vàng, hai vợ chồng chờ trời tối mới đem về nhà. Và từ đó trở nên vô cùng 
giàu có. 
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Gần đó có tên phú hộ thấy hai vợ chồng anh nồng dân trở nên giàu cc thì 
ngạc nhiên lắm. Hắn liền làm thân, lân la dò hỏi. Anh nồng dân thật thà kể l ại câu 
chuyện được vàng. Và hắn tìm đủ mọi cách gạ gẫm xin mua lại miếng rẫy V'ới giá 
thật đắt để trồng bắp. Chẳng mấy chốc, rẫy bắp đã trổ cờ ra trái. Đàn khí lại k v ée túi 

phá. Hai vợ chồng tên phú hộ cũng bẻ bắp non luộc và nướng ăn. Ăn thật nhiều, 
uống nước suối. Họ giả vờ ngủ say khi đàn khỉ ùa vào lều. Lắng nghe đàn k hi hòi 
nhau: 

- Hà rầm hà rạc, dem chôn hầm hạc hay chôn hầm vàng? 

Chúng xúm vào khiêng, chạy như bay. Khỉ đầu đàn ra lệnh: 

- Hà rẩm hà rạc, đem chôn hầm hạc. Hẩm vùng đã chôn người rồi! 

Lão phú hộ giả chết nghe vậy, nghĩ rằng bạc không quý bằng vàng, liền hét lẽn: 

- Đừng chôn tao ở hầm hạc mà phải đem sang hầm vàng kia! 

Cả đàn khỉ giật mình hoảng hốt, ném ngay vợ chồng lão phú hộ xuống vực 
sâu, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào rừng sâu... 

12. Kể lại truyện cổ dân gian Ả-rập “Bác đánh cá và gã hung thần”. 

Bài làm 

Ngày xưa có một bác đánh cá nghèo đói mà nhân hậu, thông minh. Một lần 
ra biển quăng chài, nhưng mấy lần kéo lưới chẳng được một con cá nào. Mẻ lưới sau 
cùng, bác vớt được một chiếc bình bằng đồng khá to, miệng bịt chì. Ngạc nhiên lắm, 
bác thầm nghĩ: “ Cái hình này dem ra chợ hán cũng kiếm được một món tiên dây!". 

Lắc cái bình thấy nặng. Bác nậy nắp bình xem trong đó có gì không. Tức 
thì một luồng khói xanh lè phụt ra bốc lên chín tầng mây và tỏa khắp mặt đất. Khi 
khói vừa tụ lại thì trên mệng bình hiện ra một con quỷ đầy lông lá, thật dữ tợn và 
xấu xí. 

Con quỷ trợn mắt nhe nanh quát bác đánh cá: 

- Tên kia! Ta báo cho biết là mi sắp chết hởi tay ta! 

Bác đánh cá liền mắng lại: 

- Sao ngươi lại hại ta ? Ta đã cứu ngươi thoát khỏi cái hình này mà? 

- Tên đánh cá kia, hãy nghe ta nói. Ta vốn là một vị hung thần vì phạm 
trọng tội mà bị Trời phạt hắt hóa kiếp thành quỷ, nhốt vào cái hình đồng kia rồi vứt 
xuống đáy hiển sâu. Đã mấy trăm năm nằm dưới dáy hiển, ta chờ mong ai sể cứu 
ta, ta sẽ làm phép cho ke 7 ấy được giàu sang, sung sướng. Chờ mãi, không có ai cứu, 
ta tức giận nguyền: “Từ nay về sau, kẻ nào cứu ta, kẻ ấy sẽ bị ta giết! Vừa dứt lời 
nguyên thì ngươi đến cứu ta. Vậy ngươi phải chết!" 

Trấn tình lại, bác đánh cá nghĩ thầm: “Ta là người, nó lù quỷ. Ta cỏ tri 
khôn. Vậy ta phải dùng miCu trí mới trị nó dược." Bác bẽn hỏi lại quỷ: 

- Ngươi nhất định hắt ta chết sao? 

- Ta dã nguyền rồi. Ngươi phải chết! ' 

- Trước khi ta chết, ta hỏi ngươi điều này. 

- Cứ hỏi đi. Mau lên! 
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- To lớn như ngươi, lảm sao mù lọt vảo cúi hình bé con này dược? 

- Ngươi không tin ta à? 

- Làm sao mà tin được. Trừ phi ỉa tận mắt nhìn thấy nhà ngươi chui vào 
trong hình . 

Quỷ rũ mình một cái, biến thành một luồng khói bay tận trời xanh. Chí 
trong nháy mắt, khói tụ lại rồi chui hết vào miệng bình. Bác đánh cá vội lấy cái nắp 
bằng chì đậy miệng bình lại, vít đi vít lại thật chặt. 

Quỷ la hét rồi kêu la, van xin. Bác đánh cá ném cái bình đồng xuống biển 
sâu. Bác lẩm nhẩm nói: “Cho mày vĩnh viễn làm quỷ dữ dưới đáy hiển /” 


Bài 20 

CON HỔ CÓ NGHĨA 

(Trích "Lan Trì kiến văn lục”) 

VG Trinh 

I. Đề luyện tập 

Dề ỉ. Kê lại truyện "Con hổ có nghĩa \ 

Đề 2. Đóng vai bà đỡ Trẩn kể lại câu chuyện đỡ đẻ cho hổ. 

Đề 3. Phân tích câu chuyện bà đỡ Trần gặp hổ trong truyện "Con hổ có nghĩa". 

Dề 4. Kể lại câu chuyện bác tiểu phu ở Lạng Giang cứu hổ. 

Dê 5. Cảm nhận của em về câu chuyện bác tiều phu ở Lạng Giang cứu hổ 
trong truyện "Con hổ có nghĩa". 

II. Bài vần tự luận 

Đề 3 

Vũ Trinh (1759-1828) đồ Hương Cống (cử nhân), từng làm quan dưới thời 
Lê - Trịnh, sau làm quan cho triều Nguyễn. Ông để lại nhiều thơ văn chữ Hán, 
trong đó có cuốn "Lan trì kiến vân lục". Gọi tát là "Kiến văn lục " gồm 45 truyện 
ngắn, đó là những truyện truyền kì lưu’hành trong dãn gian mà ông đã ghi chép lại. 
Truyện "Con hổ có nghĩa" rút trong cuốn "Lan trì kiến văn lục". 

"Con hổ có nghĩa" nói về chuyện bà đỡ Trần và bác tiều phu gặp hổ, họ đã 
được hổ đển ưn đáp nghĩa. Truyện đề cao đạo lí nhân nghĩa thủy chung ở đời. 
Truyện gổm có hai phầĩỊ, phần nào cũng tinh giản mà kì thú, gợi cảm. 

Mẩu chuyện thứ nhất nói về bà đỡ Trần ờ Đông Triểu gặp hổ. Tinh huống li 
kì hồi hộp: đêm, nghe có tiếng gõ cửa, bà đỡ ra mỏTcửa, rồi bị con hổ "lao tới cõng 
hà đi". Bị hố bắt thì làm sao sống được? Bà đỡ, ban đầu "sợchết khiếp". Hổ "dùng 
một c hân ôm lấy hù chạy như hay ", hễ gặp bụi rậm, gai góc thì "dùng tay rể lối 
chạy vào rừng sâu". Phải chăng hổ bắt được mồi, nên vội vã tha mồi về hang ổ? 
Nhưng cái cử chì "một chân ôm lấy hà", "một tay rẽ lối" của hổ thì có vẻ như 
nương nhẹ, cẩn trọng? Một tình tiết hồi hộp, hấp dẫn. 
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Cảnh thứ hai cũng đầy kịch tính. Bà đỡ nhìn thấy hố cái "đang lũn lộn cào 
đất", bà đỡ " run sợ không dám nhúc nhích". Bà sợ lắm vì tưởng hổ định ân thịt 
mình. Hổ đực dùng cử chỉ để thay cho lời nói. Nó "nhỏ nước mắt ", thương hổ cái 
lắm. Nó "cầm tay hà nhìn hổ cúi" như kêu van, như xin được cứu giúp. Người và hổ 
đã tương tri, đã biết cảnh ngộ nhau, biết tấm lòng của nhau. Bà đỡ rất mẵn cảm. có 
tay nghề giỏi, bà chỉ nhìn bụng hổ cái "như có cái gì động đậy" thế là bà "biết ngay 
hổ cái sắp đẻ". Thật nhân đức, bà đỡ hòa thuốc với nước suối cho hổ cái uống, bà 
còn dám "xoa bụng cho hổ". Cử chỉ của bà đầy tình thương. Đã mấy ai trong thiên 
hạ dám đưa tay xoa bóp bụng hổ. Với bà đỡ Trần thì hổ cái là một sản phụ, đang 
đau đẻ cần giúp đỡ để cứu cả mẹ lẫn con. 

Cảnh thứ ba, là cảnh hổ cái đẻ con và hổ đực đưa tiên bà đỡ. Hổ đực rất tình 
cảm và có nghĩa. Nó vui mừng "đùa giỡn với con". Nó "quỳ xuống" bén một gốc 
cây, "lấy tay đào lên một cục bạc" để tặng cho bà đỡ. Nó "đứng dậy di, quay nhìn 
bà" để ra hiệu đưa tiễn bà về. Nghe bà đỡ nói: "Xin chúa rừng quay về", nó "cúi (lầu 
vẫy đuôi", rồi "gầm lên một tiếng". Cảnh tiễn biệt đầy lưu luyến và sâu nặng tình 
nghĩa biết bao! 

Câu chuyện thật hay, thật hồi hộp cảm động. Người đỡ đẻ giúp hổ cái mẹ 
tròn con vuông. Hổ đền ơn người một cục bạc (vể nhà cân được hơn mười lạng); 
nhò món quà ấy mà gia đình bà đỡ sống qua được năm mất mùa đói kém. Chuyện 
hổ cũng là chuyện người. Bài học đền ơn đáp nghĩa thật kì thú, gợi cảm. 

Đề 4 

Ngày xưa ở huyện Lạng Giang có người kiếm củi tên Mỗ. Một hôm, bác ta 
đang hì hục bổ củi ở sườn núi, bỗng nhìn thấy dưới thung lũng phía xa, cây cỏ lay 
động không ngớt. Thấy lạ, bác tiều vác búa đi đến xem thì thấy một con hổ rất to, 
trán trắng đang cúi đầu đào bới đất. Hổ quằn quại nhảy lên, vật xuống, thinh thoảng 
lại lấy tay móc họng. Hổ nhe nanh, máu mê đầm đìa, nhớt dãi trào ra. Tiếng hổ rên 
nghe thật thảm thiết. Bác tiều nhìn kĩ miệng hổ, thấy một khúc xương dài mắc 
ngang họng; bàn chân hổ thì to, càng móc khúc xương càng vào sâu. Bác thầm 
nghĩ: “ Chúa sơn lâm khó mà sống sót...". Bác tiểu uống rượu say, mạnh bạo trèo 
lên cây cao, kêu lên: “ cổ họng ngươi đau lắm phải không? Đừng cắn ta, ta sẽ lấy 
xương ra cho...". Nghe tiếng người gọi, hổ nằm phục xuốnậ*há miệng nhìn bác tiều 
phu ra dáng cầu cứu. Bác tiều phu trèo xuống, đi thẳng đến chỗ hổ nằm. Bác thò tay 
vào cổ họng hổ, lấy ra một chiếc xương bò, to và dài như cánh tay. Hổ liếm mép, 
nhìn bác tiểu phu rồi vẫy đuôi bỏ đi. Bác tiểu nhìn theo hổ, nói to: “Nhà ta ở thôn 
Mỗ, hễ được miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé!". Sau đó, bác tiểu gánh củi ra về. 

Một đêm nọ, nghe ngoài cửa có tiếng gầm dài và sắc. Sáng ra, có một con nai 
to chết ở đó. Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết. Khi chôn cất, hổ bỗng nhiên 
đến trưóc mộ nhảy nhót. Những người đưa ma hoảng hốt bỏ chạy. Từ xa, thây con 
hổ trán trắng dùng đầu dụi vào quan tài, gầm lên thảm thiết, chạy quanh quan tài 
vài vòng rồi đi. Từ đó về sau năm nào cũng vậy, trưóe ngày giỗ bác tiều, hổ lại đưa 
dê hoặc lợn về để ở ngoài cửa nhà bác tiều. 
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Đề 5 

Ở đời, có lúc có nơi, ta thấy những kẻ mạt người dạ thú mà ghê tớm. Chuyện 
con chó, con ngựa chí tình thì hầu như ai cũng thấy. Nhưng truyện "Con hổ có 
nghĩa" thì thật vỏ cùng kì lạ đồi với số đông trong chúng ta. Vũ Trinh, nhà văn 
trung đại đã ghi lại hai mẩu chuyện lạ lưu truyền trong dân gian, đọc lên thật vô 
cùng xúc động. 

Mẩu chuyện thứ nhất nói về chuyện bà đỡ Trần ở Đông Triều gặp hổ. Mẩu 
chuyện thứ hai kể lại sự việc bác tiễu phu ở Lạng Giang cứu con hổ thoát nạn, và 
con hổ đã mang nặng ơn sâu. Câu chuyộn xảy ra trong rừng, khi bác tiều phu đang 
bổ củi. Rất hấp dẫn đầy kịch tính thú vị. Cả ba cảnh đều hay. Nhìn thấy con hổ trán 
trắng đang mắc nạn "nhảy lèn vật xuống", "mở miệng nhe cái răng, máu me nhớt 
dãi trào ra"\ một khúc xương to "mắc ngang họng", hổ càng móc "khúc xương càng 
vào sâu". Thương con hổ mắc nạn như thương con người gặp tai ương, vì đã "uống 
rượu say" mà bác tiều phu dám cả gan cất tiếng gọi hổ: "cổ họng ngươi đau phải 
không, dừng cắn ta, ta sẽ lấy xương ra cho". Sự kì lạ ở đây là con hổ cũng nghe 
được: và hiểu được tiếng người. Cử chỉ hổ "nằm phục xuống, há miệng nhìn hác tiều" 
cho thấy hổ nghe được, hiểu được tiếng người. Nó chờ đợi và cầu cứu bác tiểu phu. 

Cảnh thứ hai ghi lại hình ảnh bác tiều phu cứu hổ thoát nạn. Rpc đã "lấy tay 
thò vào cổ họng hổ lấy ra một chiếc xương hò, to như cánh tay". Sau khi hổ được cứu 
thoát, nó "liếm mép, nhìn hác tiều phu rồi hỏ đi". Cái "liếm mép " ấy, cái "nhìn" ấy 
cửa hổ chứa đầy tình cảm biết ơn. Hành động của bác tiổu pbv rất dùng cảm, dám 
"ỉấy tay thò vào cổ họng hổ...". Vì thương con hổ bị nạn, vì tin mình và tin hổ nên 
bác tiểu phu mới dám làm như thế! Tinh huống bác tiều phu móc họng hổ lấy khúc 
xương bò... rất hấp dẵn. Câu nói của bác tiều phu với con hổ thể hiện sự chất phác, 
chân thật và hồn nhiên: "Nhà ta ở thôn mồ, hẻ được miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé!". 
"Miếng lạ" là miếng ngon, "nhớ nhau nhé" vì hoạn nạn có nhau, ngọt bùi có nhau. 

Cảnh thứ ba là cảnh đển ơn của con hổ. Nó mang đến nhà bác tiểu phu một. 
con nai để làm quà... Mười nãm sau, khi bác tiểu chết, nó về đưa tiễn "đầu dụi vào 
quan tài gầm lên, chạy quanh quan tài vài vòng rồi đi". Đó là cử chỉ thương tiếc 
đau xót của hổ đối với ân nhân mình. Từ đó vể sau, hổ vẫn mang lẻ vật - dê rừng, 
lợn rừng- vể giỗ bác. Con hổ đã sống đầy tình người, rất ân nghĩa thủy chung. 

Tóm lại, truyện "Con hổ có nghĩa" là một truyện rất hay. Tác giả đã lấy 
chuyện loài vật để nêu lèn bài học đạo lí: An nghĩa thủy chung là đạo lí làm người. 
Nhân vật, ngôn ngữ, hành động cử chỉ, chi tiết... đểu toát lên ý nghĩa ấy, bài học ấy. 
Mỏt cách viết rất ngắn, tinh tế, tình huống giàu kịch tính nên câu chuyện kể càng 
hay, càng hấp dẫn thú vị. Có thể nói, truyện "Con hổ có nghĩa" là một truyện ngắn 
mi-ni trong văn xuôi trung đại vậy! 

III. Bài đọc tham khảo 

1. Thằng trộm 
(Du nhỉ) 

Chợ Xuân ở huyện Gia Phúc là nơi đô hội lớn của xứ Hải Dương, bọn thương 
nhân qua lại thường đậu ở đó. Chợ có mấy dãy quán cho khách ngủ trọ. 
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Ở thôn gần đấy có thằng ăn trộm, biệt hiệu là Mèo Khóa, có tài An đém 
Khách qua đường thường bị nó thâu sạch, thủ đoạn hư ảo khôn lường. 

Trước mỗi quán trọ, người ta làm một chiếc quầy lớn. Ban đêm, hành khách 
bỏ hành lí cả vào đó rồi khóa lại. 

Năm Quý Hợi (1743), niên hiệu Cảnh Hưng, có một khách thuê trọ, hành lý 
rất nặng. Lúc sắp ngủ, nhà trọ hỏi: 

- Quan khách nếu có tiển bạc hay vật quý gì trong hành lí thì gửi cho nhít 
hàng. Ở đây trộm cắp rất thủ đoạn, không thể coi thường! 

Khách cả cười bảo chủ nhà: 

- Tôi có ít lạng vàng, chả lẽ không biết giữ hay sao mà phải phiền đến nhà trọ 
nhắc nhở? 

Nói rồi, khách mở túi ra. Dưới ánh đèn, bạc trắng sáng lóa, chất đồng khắp 
chiếu, ước đến bốn, năm trăm lạng. Rồi ông ta lại thu hết số bạc cho vào hành lí, để 
ở đầu giường mà ngủ. 

Trộm ta đã nhòm qua khe cửa từ trưóe, nghe thấy, trông thấy rõ mồn một. 
Đến khi mọi người đã yên giấc, mới khoét gạch chui vào, nằm phục dưới gấm 
giường, làm trò mèo bắt chuột. Lát sau, lại ở bên chân khách, bắt chước tiếng mèo 
cắn chuột, thỉnh thoảng lấy gai cào chân khách. Khách nổi giận chửi bới con mèo 
ôn dịch, co chân đạp. Thằng trộm làm ra bộ mèo bỏ chạy, đợi khách thiu thiu ngủ, 
lại làm như trước. Khách không chịu được, nổi giận, lẳng lặng ngồi dậy, định bắt 
mèo quật chết. Thằng trộm nghe tiếng động trên giường, biết là khách đã dậy, liền 
vớ ngay túi bạc trên đầu giường bò ra. 

Khách đợi mèo không tới, lẩm bẩm chửi rủa vài câu rồi nằm xuống, sờ tay 
lên gối thì gói bạc đã mất rồi. Khách liền gọi nhà trọ đốt đèn lên và nói: 

- Bạc của tôi bị trộm lấy mất rồi ! 

Chủ trọ trách khách không giữ cẩn thận và xin cho mình tránh khỏi mọi liên 
can. Khách nhìn lên mái nhà, thấy có cái nợm rất to liền nói: 

- Ông chủ không lo. Đây là trộm gần. Tôi xin cái nơm này. Ông cứ đốt đèn 
chờ tôi, chỉ khoảng một khắc tôi sẽ đem bạc về, không liên can đến ông dâu. Chì 
khổ cho tôi là đêm nay không được ngủ say thôi. 

Nói rồi, khách đem nơm ra cổng, trèo lên cây nhìn ra xa, nghe thôn bên cách 
một dặm, có tiếng chó sủa, liến đến chỗ đó, thấy trong lũy tre có một căn nhà đèn 
còn đương sáng. Khách chui rào bò vào, mở toang cổng ngoài, đi đến ngôi nhà, 
nhòm vào, thấy tên trộm đang đếm bạc với vợ dưói ánh đèn. Thằng trộm cười nói 

vui vẻ, tự khoe là mình cao thủ và bảo vợ: 

7 • • 

- Thằng khách trọ ngu ngốc ấy chắc giờ thì gào khóc đến chết rồi ! 

Từ ngoài, khách ung dung gõ cửa mà cười. Tên trộm vội hỏi: 

-Ai đó? 

Khách đáp: 

- Em, trộm đây, nghe nói anh được món hời lớn, đến xin anh chia cho một ít! 

Tên trộm nổi giận, quát: 

- Thằng chết tiệt, dám đòi thịt trước miệng hùm! 
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Nói rôi, nó tìm gậy chạy ra, còn quay lại nói với vợ: 

- Hãy giữ bạc cho ta, ta đi giết thằng đó! 

Khách vờ bỏ chạy, nhưng lại phục ở đó. Tên trộm thấy cổng mở toang, chạy 
đi đuổi. Khách đẩy cửa lén vào, dùng nơm úp lỏn dầu vợ tên trộm, phá hòm lấy bạc 
đem ra, theo đường bò' ruộng đi tắt về quán trọ. Lúc ấy, ở nhà trọ đèn vẫn còn sáng. 

Tên trộm chạy tìm mấy dặm dọc đường cái, không thấy gì, quay trớ lại, thì 
vợđang mang nơm nằm dó, hòm bị phá, bạc bị mất. Hắn hỏi rõ mọi chuyện, mới cả 
kinh thán phục. 

Sáng sớm hôm sau, khách đang rửa mặt, chải đầu, thì có một người mang gà, 
gạo tới iạy chào và nói: 

- Tôi là đứa lấy trộm bạc của ông đêm qua. Tôi làm nghề này đã hơn mười 
năm, tự cho là không còn thiếu ngón gì. Nào ngờ vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. 
Xin cho theo ngài để học những điều chưa làm được ! 

Khách đáp: 

- Nghề ông đang làm, hồi nhỏ tôi cũng đã làm. Nhưng nghĩ lại, lấy của người 
khác để nuôi béo mình, thì đâu phải là lẽ chính đáng ? Ồng nghĩ coi, việc được, mất 
đồm qua có nghĩa lí gì. Tôi thề không làm nghề đó đã năm năm nay. Vì có ông nên 
tỏi mới phải chơi lại trò cũ chút thôi. Ong việc gì phải học. Ngày nay, khắp nơi đều 
là chiến trường, kẻ nam nhi nên gắng sức cho Triều đình. Tôi đã là người dưới 
trưóíng của phủ Đô đốc. Nếu ông theo, tồi xin cất nhắc cho, đừng luyến tiếc cái 
nghe này nữa! 

Tôn trộm nói: 

- Xin lĩnh giáo. 

Thế rồi, tên trộm từ biệt vợ con ra đi. 

7 • • • 

Vài năm sau, có một quan quân tới nghỉ ở quán ông chủ trọ, quân kị theo hầu 
có vài chục người. Ong chủ nhìn kĩ, thì đó là tên trộm ngày trước. Ồng chủ hỏi 
chuyện, tên trộm nói là đã theo phủ Đô đốc, VI có chiến công, được bổ làm Đội 
trưỏ/ng. Còn người khách năm xưa nay đã làm Tham tướng Sơn Tây. 

Vũ Trinh 

(Trích Lan Trì kiến vần lục) 

2. Con hổ hào hiệp 
(Hiệp hổ) 

Huyện Bảo Lộc có anh nông dân họ Hoàng, làm nhà trên quả đồi nhỏ, lấy 
ngưtòi cùng làng là chị họ Nguyễn. Được mấy năm, chị vợ ốm chết, để lại một đứa 
con trai cho bà ngoại nuôi. Khi tang chị vợ vừa hết thì đứa con đã được bốn, năm 
tuổi;. Hoàng thường đến thăm con, thỉnh thoảng cũng bế con về nhà, khoảng mươi 
hòm lại đem trả về chổ bà ngoại. 

Làng bên có một chị góa chồng. Hoàng có việc, thường đi qua bên ấy, thấy 
cò Ua thì ưa, liền nhờ mối đưa lời. Nhưng cô ta từ chối, bảo: 

- Đi bước nữa mà được người như chàng là may lắm rồi. Nhưng nghe nói 
ngưrời vợ trước có con trai. Vợ sau đối xử với con trước thực là việc rất khó khăn. 
Cứ imặc nó chơi bời lêu lổng, thì người đời bảo là lạnh nhạt với nó; nếu hơi roi vọt 
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một chút, thì lại điều nọ tiếng kia. Bà hãy về tạ lỗi với chàng cho tôi. Nói tôi khỏng 
làm vú già che người trước mà chịu điều tiếng được đâu. 

Bà mối vê nổi lại với Hoàng. Hoàng thích cỏ ta quá, không bò được, nghĩ di 
nghĩ lại chỉ còn cách bỏ đứa con thì mới được cô ta. Thế là hắn manh tâm làm ác. 
Mấy hôm sau, hắn mang đứa con vào rừng sâu, nói dối là đi kiếm trái chín để ăn, 
bò con trong rừng, rồi đi đường tắt về nhà. Vùng này có nhiều hổ. Hoàng vê tới 
nhà, chắc mẩm là con mình đã vào bụng hổ, sợ mẹ vợ hỏi tới, liền đắp một ngôi mô 
giả ngoài đồng vờ làm mộ con. 

Khoảng canh hai hôm ấy, nhà bà Nguyễn nghe tiếng gõ cửa. Bà ngờ là hổ, 
đóng chặt cửa không ra. Tiếp đó, nghe có tiếng trẻ khóc, bà lấy làm lạ, mở cửa 
nhìn, thấy cháu mình đứng ngoài cửa. Bà vừa sợ vừa mừng, bế cháu vào nhà hỏi: 

- Cha cháu ở đâu, vì sao nửa đêm mà đến đây một mình? 

Đứa trẻ đáp: 

- Buổi chiều bố đưa cháu lên núi, bắt cháu ngồi dưới gốc cày, đợi mãi b6 
cháu không tới. Cháu sợ, cháu khóc, thì thấy một con mèo vàng to bằng con trâu 
đem cháu vể đặt ở đây rồi bỏ đi, chứ cháu khổng biết đây là nhà bà! 

Bà ngoại kinh ngạc, ôm lấy cháu mà khóc. Lập tức, nghe bên ngoài cửa cố 
tiếng hổ gầm. Bà vội vàng nói: 

- Đa tạ chúa sơn lâm đã cứu cháu tôi. Tôi già chẳng có gì biếu tạng, trong 
chuồng còn con lợn, xin dâng ngài một bữa! 

Nói dứt, liền nghe tiếng bắt lợn. Tới gà gáy, lại nghe tiếng lợn kêu từ xa tới 
gần, vào đến chuồng thì im. Sớm hôm sau dậy nhìn, thấy con lợn chết ở sân, mất 
một nửa mình. Trong chuồng lại có con lợn khác, to gấp đồi con lợn chết ở sân. 

Bà Nguyễn rất kinh ngạc, tới nhà con rể hỏi cháu ở đâu. Hoàng đáp: 

- Cháu trúng phong đột ngột, chữa chạy mãi không được, nửa đêm qua cháu 
mất rồi. 

Nói xong, Hoàng dẫn mẹ vợ ra đồng, chỉ một gò đất nói: 

- Đây là chỗ chôn cháu. 

Bà sai đào lên thì không thấy thứ gì. Bà cười nhạt nói: 

- Chắc là khi chôn cháu, anh chôn theo nhiêu quần áo quá, bị kẻ gian trông 
thấy, nên chúng đào huyệt vứt thi hài đi mất rồi. Nhà tôi còn có mấy bộ quần áo 
của nó. Anh hãy theo tôi về lấy đốt đi. Tuổi tàn bóng ngả, tôi không nỡ nhìn những 
vật đau lòng ấy. 

Hoàng theo mẹ vợ về nhà. Vừa vào cổng, thấy con với bậu cửa đùa chơi, luôn 
mồm gọi bố đã đến. 

Hoàng tái mặt lùi lại. Bà mẹ vợ kéo áo, hắn dứt đứt bỏ chạy. Bà đem việc ấy 
lên trình quan. Hoàng phải chạy trốn đi nơi khác. Người xung quanh ghét hắn bạc 
ác, lần dò tìm ra tung tích, bắt được hắn giải lên quan. Quan vừa tra hỏi, hắn đã 
phải nhận tội. Quan thấy tội hắn làm thương tổn đến luân thường đạo lí, định xử 
thật nặng. Nhưng Hoàng lo lót rất nhiêu, nên chỉ bị đánh đòn rồi tha. Hoàng từ nhà 
giam trở về nhà, chập tối về đến cửa thôn. Từ trong bụi rậm có con hổ gầm lên, lao 
vào ngoạm hắn tha đi. Người trong thôn nghe thấy tiếng kêu, đốt đuốc truy tìm. Đến 




chỗ cách thôn chừng một dạm, họ trồng thấy xác Hoàng bị xét nát vứt ở đó. Nhìn 
xa ngoài trãm bước, thấy ánh mắt hổ sáng như ngọn đuốc, ung dung chạy vào rừng. 

Việc này xảy ra vào năm Canh Tuất (1790). Em họ tỏi là Trần Danh Lưu đi 
Lạng Sơn được Iighc kể lại. 

Vũ Trinh 

(Trích Lan Trì kiến ván lục) 

3. Con hổ nhân đức 
(Nhân hổ) 

Vào dịp tế lớn ở phủ Chúa, các trấn đều dâng thú lạ trong rừng. Trấn Thái 
Nguyên dưa tới một con hổ cái rất lớn. Con hổ này nền vàng, vằn đen, trán và hai 
vai đều có dấu ấn trắng to bằng bàn tay, nhốt vào dưới hám nhà đá. Làm lễ xong, 
cho người vào xem. 

Bỗng có một người bưng tới hơn mười cân thịt, đặt phía trước con hổ, khóc 
làm lễ lạy hổ năm lạy. Mọi người lấy làm lạ, hỏi nguyên cớ. Người đó nói: 

- Đấy là ân nhân cũ của tồi. Năm trước, tôi đi gánh hàng thuê cho người, phải 
vể ngay. Đường đi qua núi, trời tối, không có chỗ nào nghỉ trọ, tôi bèn leo lên cây 
cao, lấy gỗ buộc giá mà nằm. Vừa chợp mắt, thấy con hổ này tới dưới gốc cây, nhìn 
lên tôi gầm gào. Tôi chẳng biết làm thế nào, giơ tay về phía hổ nói: 'Tỏi trơ trọi 
chiếc thân, xa nhà kiếm sôhg. Số phận tôi treo ở miệng ngài rồi. Nhưng mấy miệng 
án nhà tôi dựa vào tôi mà sống. Nếu ngài không tha cho, tôi phải quỳ xuống nạp 
mệnh cho ngài, nhưng thể thì cả nhà tôi lớn hé già trẻ đều chết đói chết rét mất ỉ". 
Tồi nói xong, thấy hổ né minh, cúi đầu, nằm xuống gốc cây mà ngủ. Đêm khuya, 
nghe có tiếng người từ xa tới gần, đến cách chừng mươi bước gọi to: "Dì khỏe chứ ! 
Đèm nay được mồi ngon, có cho cháu với không ?". Con hổ đáp: "Chẳng có mổi 
nào, ta mệt nằm nghỉ ỏ dây, bọn bay hãy đi chồ khác mà kiếm ăn !". Bấy giờ tôi 
nhìn hổ, thì thấy rõ ràng là người đàn bà đội khăn trắng, mạc quần áo màu đỏ sẫm. 
Tồi ở trên cây nín thở, nằm im thin thít suốt đêm. Đến khi gà gáy, hổ từ từ đứng 
dạy rồi bỏ đi. Trời sáng rõ, đường có người đi, tôi mới trèo xuống. Hôm qua tôi 
nhìn kĩ, thấy con hổ này rất giống con hổ xưa đã cứu tôi, tôi hỏi nó, nó nhìn tôi ứa 
nước mắt, rồi gật đầu hai lần. Tôi cảm ơn ân đức cứu mệnh của nó, mới sửa một 
bửa để bày tỏ chút lòng thành của tôi. 

Nói xong, người ấy lại lạy năm lạy, khấu đầu ba lần, rồi đi. 

VQ Trinh 

(Trích Lan Trì kiến văn lục) 


Bài 21 


MẸ HIEN DẠY CON 
(Trích “Liệt nữ truyện” của Trung Quốc) 

L Đề luyện tập 

Đề 1. Kể lại truyện “Mẹ hiền dạy con”. 

Đề 2. Kể lại 5 sự việc chứng tỏ bà mẹ Mạnh Tử rất quan tâm đến dạy bảo con. 
Đề3. Cảm nghĩ của em về bà mẹ Mạnh Tử trong truyện "Mẹ hiền dạy con”. 


ề 
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II. Bài vàn tư luân 


Đề 2 

Có nhà hiền triết ngày xưa đã nói: "Mồi người mẹ lủ một người thầy dcỉutiên 
của con thơ". Trong truyện "Mẹ hiền dạy con ", ta cảm thấy Mạnh mẫu đúnỉ là 
người thầy đầu tiên của Mạnh Tử. Chuyện kể lại 5 việc làm vỏ cùng tốt đẹp củi bà 
mẹ vĩ đại này. 

Một là, nhà ở gần nghĩa địa. Suốt ngày con thơ chí bắt chước đào, chôn, an, 
khóc. Mạnh mẫu tự nghĩ: " Chỗ này không phái chỗ con ta ở dược", bèn vội vàng 
dời nhà đến gần chợ. 

Hai là, đến ở gần chợ, bà chỉ thấy đứa con trai nhỏ của mình suốt ngày bắt chước 
nô nghịch cách buồn bán điên đảo. Bà nghĩ: "Chồ nảy con ta ỏ cũng chẳng được'. 

Ba là, Mạnh mẫu quyết định dời nhà đến gần trường học. Bà sung sưcĩìg, 
thấy đứa con thơ bắt chước trẻ nhỏ cắp sách vở, học tập lể phép... Bà vui lòng nghĩ: 
"Chỗ này là chồ con ta ở dược dây". 

Ba lẩn dời nhà là ba sự việc cho thấy Mạnh mẫu là người mẹ hiển đã coi 
trọng chọn môi trường giáo dục và định chí hướng tương lai cho con thơ của mình. 

Sự việc thứ tư là người mẹ lấy lời nói của mình, hành động của mình làm 
gương mẫu giáo dục đức tính trung thực cho con trai. Muốn dạy con thật thà thì mẹ 
không nói dối con. Khi con hỏi: “ Người ta giết lợn làm gì thế?"; bà lỡ miệng nói 
đùa: “Để cho con an dấy". Sau Mạnh mẫu đã đi mua thịt cho con ăn thật để chứng 
tỏ mẹ không nói dối con. 

Sự việc thứ năm là một việc làm nghiêm khắc của Mạnh mẫu. Bà đã giận dữ 
căt đứt tấm vải đang dệt dở dang khi thấy con trai đi học bỏ trốn về nhà. Mẹ đã dạy 
con tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. 

Mạnh Tử sau này đã trờ thành một con người vĩ đại. Chính Mạnh mẫu đã dạy 
bảo, rèn luyện, đã góp phần to lớn hình thành và phát triển nhân cách Mạnh Tử, sớm 
trở thành một bậc đại hiển của Trung Quốc. Cồng ơn của Mạnh mẫu vô cùng to lớn. 

Đề 3 

Nếu không có người mẹ thì cũng không thế cổ anh hùng, thi sĩ. Mỗi một đứa 
trẻ trên trái đâ't đểu có một người mẹ sinh ra; hạnh phúc nhất của đứa con là có 
người mẹ hiền. Mạnh Tử sinh năm 372 và mất năm 289 trước Công nguyên, là một 
nhà hiền triết lỏi lạc của Trung Hoa thời Chiến Quốc. Ông có một bà mẹ vĩ đại, mà 
sách cổ chi nhắc tới hai chữ "Mạnh mầu" đầy kính trọng. Sách "Liệt nữ truyện" cổ 
xưa có nhắc tới bà qua bài "Mẹ hiền dạy con". Ai đã từng đọc qua bài này một dồi 
lần, đâu dễ có thế quên những lời dạy con của Mạnh mẫu? 

Mẹ hiền là người mẹ sinh thành, nuỏi dưỡng đứa con. Tụt ngữ có câu: 'Đứa 
con là hạt máu cắt đôi của mẹ". Mẹ hiền là người yêu thương, dạy bảo con nên 
người, biết nuôi dưỡng chí hướng và lẽ sống cho con, hình thành nhân cách văn hóa 
cho con. Bà mẹ Mạnh Tử là một người mẹ hiền lí tướng xưa nay. 

* Bà thay đổi nơi ở nhiều lần. Lần thứ nhất dời nhà đến ở gần nghĩa địa, bà 
quan sát thấy con chỉ biết bắt chước "đào, chôn, lăn, khóc". Đó là những việc của 
phu đào huyệt, là những biểu hiện đau buồn của tang gia. Mạnh mẫu nói với mình, 
nói cho mình: "Chỗ này không phải chỗ con ta ở được". Lần thứ hai, bà phải dời 
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nhà; dời nhà vì con thư. Đến nơi ở mới, gần chợ, con trai bà "cũng hắt chước nô 
nghịch cách huân hán điên dao". Không thể để con nhiễm phải tính xấu ấy, bà lại 
nổi như nhác khe mình: "Chồ này cũng không phai chỗ con ta ở dược". Bà lại dời 
nhà đến nơi khác. Tất cả vì con. Lần thứ ba, Mạnh mẫu chuyến nhà đến ở gần 
trường học. Con bà "thấy trẻ dua nhau học tập lễ phép, cấp sách vỏ ", về nhà cũng 
bát chước "học tập lễ phép, cắp sách và". Mẹ Mạnh Tử rất vui lòng, nói: "Chỗ nảy 
là chỗ con ta ở dược dây". Ọua đó, ta thấy Mạnh mẫu rát quan tâm đến con, luôn 
luôn theo dõi những biến dổi, những tiến bộ của con, tìm mồi trường sống, môi 
trường học tập tốt đẹp cho con. Đó là cách dạy con rất tích cực, rất tiến bộ. 

Bà mẹ Mạnh Tử quan tâm giáo dục con tính trung thực, thật thà. Mẹ không 
được nói dối con thơ. Mẹ phải làm gương cho con trong nói năng, ứng xử, trong 
mọi việc lớn nhỏ. Nhỡ nói đùa con: "Đế cho con ăn dấy ", khi con hỏi: "Người ta 
giết lợn làm gì thế", bà nghĩ và hối hận. Bà tự trách mình: 'Ta nói lỡ mồm rồi! Con 
ta thơ âu, tri thức mới mở mang mà ta nói dôi nó, thì chẳng hóa ra ta dạy nó nói 
dôi hay sao?". Mẹ hiền liền đi mua thịt lợn, đem vể cho con ăn thật. Lời nói ấy, 
cách suy nghĩ ấy, việc làm ấy cho thấy người mẹ hiền rất gương mảu trong giáo dục 
đạo đức cho con thơ. 

Mạnh mẫu rất thương con, nhưng không nuông chiều. Bà rất nghiêm khắc, 
rất kiên quyết trước ý thức vô ki luật trong học tập của con. Mạnh Tử "đang di học, 
bỏ học vé nhà chơi". Cử chỉ người mẹ trông thấy con bỏ học "liên cầm dao cắt điũ 
tấm vải dang dệt trẽn khung" thể hiện thái độ rất giận trước ý thức kém cỏi của con. 
Tím vải đang dệt iricà bị cắt đứt, xem như bị hỏng. Không la mắng! Không roi vọt! 
Bà chỉ nói với con: "Con dang di học mà bỏ học, thì cũng như ta dang dệt tấm vải 
này mà cắt d\(t đi vậy". Một lời dạy con rất nghiêm, rất sâu sắc. Mạnh mẫu đã dạy 
con tính nghiêm túc, tính châm chí trong học tạp. Nhờ công giáo dục quý báu của 
mẹ hiển mà từ đó về sau, Mạnh Tử học tập rất chuyên cần, chẳng bao lâu trở thành 
một bậc đại hiền, được người đời ngưỡng mộ. 

"Mẹ hiền dạy con" là một truyện lí thú. Một cách viết ngắn, lớp lang mạch 
lạc, giàn dị mà sâu sắc. Ba lần chuyên chỗ ở, một lần hối hạn vì "nói dừa" với con, 
một lần cắt đứt tấm vải đang dệt... để dạy con ý thức học tập. Mạnh mẫưrất yêu 
con, lại có phương pháp dạy con, quan tâm giáo dục đạo đức và chí hướng học hành 
cho con. Mạnh mẫu là một bà mẹ hiền vĩ đại. Mạnh Tử là một nhà hiển triết vĩ đại. 
Có người mẹ vĩ đại mới có người con vĩ đại. Đọc truyện "Mẹ hiên dạy con ", càng 
kính trọng Mạnh mẫu bao nhiêu thì chúng ta càng yêu quý mẹ cha mình bấy nhiêu! 


Bài 22 

THẦY THUỐC GIỎI CốT NHẤT ở tam lòng 

(Y thiện dụng tâm) 

Hồ Nguyên Trừng 

I.Đề luyện tập 

Để 1. Kể lại truyện 4 Thầy thuốc giỏi cốt nhất ỏ tấm lòng”. 

Đề 2. Kê lại những việc làm tốt đẹp sáng ngời y dức của quan Thái y lệnh 
Phạm Bân trong truyện "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng". 
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Đê 3. Phân tích nhân vật quan Thái y lệnh Phạm Bân trong truyện "Thầy 
thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”. 

II. Bài vân tự luận 

Đề 2 

Thái y lệnh cũng như quan ngự y là những thầy thuốc giỏi chuyên ch<ărr sóc 
sức khỏe cho các bậc vua chúa, trông coi việc chữa bệnh trong cung vua. Phạm Bàn 
quan Thái y lệnh của vua Trần Anh Tông cuối thế kí XIII đầu thế kỉ XIV. 

Truyện 'Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lồng" rút trong tác phẩm "hỉam Ông 
mộng lục" của Hồ Nguyên Trừng. Truyện ca ngợi quan Thái y lệnh Phạm Bân. một 
bậc danh y thời Trần chức trọng quyền cao, có cái tâm đẹp sáng ngời y đức. 

Hồ Nguyên Trừng đã kể lại một số việc làm tốt đẹp sáng ngời y đức cửa quan 
Thái y lệnh Phạm Bân. 

Ông khỏng cất giấu vàng bạc trong nhà, mà thường đem hết của cải trong 
nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo đế chữa trị và cấp cơm chác cho 
những kẻ "tật hênh cơ khổ". Bệnh nhân dù "dầm dể máu mủ" ông cũng "không hề 
né tránh". Bệnh nhân đến chữa trị "tới khi khỏe mạnh rồi di". Trong nhà ông, trồn 
giường không lúc nào "vắng người". Tinh thương bệnh nhân, thương người cua 
Phạm Bân thật bao la. 

Việc làm tốt đẹp nữa của Phạm Bân là ông đã biến nhà mình thành một bệnh 
viện làm phúc. Gặp năm đói kém, dịch bệnh ông "dựng thêm nhà" cứu sống tlưực 
hơn nghìn người, đó là những kẻ "khốn cùng, đói khát và hênh tật". Ong đã lỉưọe 
người đương thời "trọng vọng". 

Việc làm tốt đẹp thứ ba của Phạm Bân là ồng không phân biệt giàu nghèo, 
sang hèn lúc chữa bệnh. Bậc quý nhân "bị sốt ", ỏng chữa sau, vì "hênh dó không 
gấp" dù nhà vua có triệu đến khám. Bệnh của người đàn bà khác "máu chảy như 
xối, mật mày xanh lét", ông "đi ngay" để kịp cứu người; bệnh nhân "quả được cứu 
sống". Khi nghe Phạm Bân "bày rỗ lòng thành", vua Trần Anh Tông đã hết lời khen 
ngợi: "Người thật là hác lương y chán chính, dã giỏi vê nghề nghiệp lại có lòng 
nhân đức, thương xót dám con dỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi". Thử hỏi: 
có phần thưởng nào to lớn hơn, trọng vọng hơn? 

Phạm Bân đã "trồng cây đức cho con cháu". Vì thế con cháu ông có tới hai, 
ba người làm quan lương y đến hàm ngũ phẩm, tứ phẩm, được người đời khen ngợi 
"không dể sa sút nghiệp nhà". 

Đề 3 

Tác giả của "Nam Ông mộng lục" là Hồ Nguyên Trừng, hiện còn 28 thiên, 
mỗi thiên là mọi truyện nói về việc cù của quê hương đất nước mình, kí thác nổi 
sầu xa xứ qua nhửng hồi ức của người đang sống nơi đất khách quê người. Có một 
số thiên mang yếu tố li kì như những truyền kì, thần thoại. Có một số thiên gần nhu 
những "thi thoại" khá lí thú. Tất cả sự việc, cảnh vật và con người được tác giả nhớ 
đến là sự thấp thoáng một số nét về xã hội, lịch sử, văn hóa thời Lý - Trần. 

Thiên thứ 8, nhan đề chữ Hán là "Y thiện dụng tâm" (Thầy thuốc giỏi cốt 
nhất ở tấm lòng) kể chuyện Phạm Bân, một thẩy thuốc giỏi, qua đó ca ngợi y đức, 
kín đáo biểu lộ niém tự hào vể ồng cha, tổ tiên mình. 
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1. Phạm Ban là cụ tổ bên ngoại của Hổ Nguyên Trừng, một thầy thuốc giói 
"có nghé y gia truyền" giữ chức Thái y lệnh dưới thời Trần Anh Vương (1293- 
1314). Một thầy thuốc có địa vị cao sang, lại còn giàu lòng nhân ái. Ong khỏng tích 
của mà tích đức, đã đem lìết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ 
thóc gạo. Gặp người lật bệnh cơ khổ ỏng cho ớ nhà mình, cấp cơm cháo, chữa trị. 
Ong không "né tránh" máu mủ dầm dề của bệnh nhân. Bệnh nhân chữa trị "tới khi 
khỏe mạnh rói di ", ông không lấy tiền. Trong "Ngư tiêu y thuật vấn đáp ", ta cũng 
bắt gạp một cụ lương y cao đẹp như thế; cụ đã nói: 

"Đứa ùn mày cũng trời sinh, 

Bệnh còn cứu dựng, thuốc dành chơ không ". 

(Nguyễn Đinh Chiểu) 

Những năm đói kém dịch bệnh nổi lên, Phạm Bân còn "dựng thêm nhà' đón 
những kẻ "khốn cùng đối khát và hênh tật đến ở". Ông đã cứu chữa được hơn ngàn 
người. Nhà ỏng đã trở thành một bệnh viện làm phúc. Quan Thái y không làm giàu 
mà chi làm phúc. Y đức cua ông tỏa sáng, cho nên "ngài dược người dương thời 
trọng vọng". Tác giả nêu lên một số sự việc rất điến hình đế làm nổi bật "y thiện 
dụng tâm" của Phạm Bân với bao tự hào ngợi ca. 

2. Truyện "Thây thuốc giỏi cốt nhất ỏ tấm lòng" có một tình huống gay cấn, 
đẩy xung đột giữa tâm đức và danh lợi, giữa cái sống và cái chết, giữa an và nguy. 
Qua đỏ, tính cách, nhân cách, bản lĩnh xử thế của người thầy thuốc được tỏ rõ. 
Cùng một lúc có hai bệnh nhân. Người đàn bà thì "nguy kịch máu chây như xối, mật 
mày xanh léỉ". Con bệnh thư hai là bậc quý nhân trong cung đang "hi sốt". Một bên 
là "người đến gỗ cửa mời gấp ", một bên là "vương triệu đến khúm". Đã mấy ai dám 
trái lệnh vua? Phạm Bân đã có một cách ứng xử rât đẹp. Ông đã "di ngay" đến cứu 
bệnh nhân khi "mệnh sống... chì ỏ trong khoảnh khắc ", còn bệnh của quý nhân thì 
"không gấp ", sẽ đến vương phù sau: "Tôi hãy cứu họ trước, lút nữa sẽ đến vương 
phủ". Cứu mệnh sống cho con bệnh nguy kịch là trên hết, trước hết. Phạm Bãn đã 
ứng xử như vậy, cho dù "phận làm tôi" không trọn vẹn, có thể nguy hiểm đến tính 
mệnh mình. Câu đối đáp của quan Thái y lệnh với quan Trung sứ đă thể hiện tầm 
vóc cao đẹp của một vị danh y. Trái lệnh vua là tội lớn: "Tôi có mắc tội, cũng không 
biết lùm thế nào". Thật là dũng cảm, giàu đức hi sinh. Có tâm đức, giàu y đức mới 
có sự lựa chọn vô cùng dũng cảm và đẩy tình người, như ồng nói: "Nếu người kia 
không được cứu, sẽ chết trong khoảnh khác, chẳng biết trông vào đâu". Ông nói lẻn 
niém tin về sự anh minh của đức vua: "Tỉnh mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào 
chúa thượng may ra thoát". Vì trái lệnh vua triệu, ông dũng cảm nhận: " Tội tôi xin 
chịu”. Qua đó, ta thấy Phạm Bân đã có "một tấm lòng" cao cả khi đứng trước sự lựa 
chọn giữa y đức và danh lợi, giữa mệnh sống bệnh nhân và sự nguy hiểm có thể 
chết đổi với bản thân mình. Câu nói của Phạm Bân vừa có lí vừa có tình, rất nhân 
bản, tỏa sáng một nhân cách cao quý. Có phần thưởng nào to lớn hơn khi Phạm Bân 
được Trần Anh Vương ngợi khen: "Ngươi thật lù bậc lương y chán chính, đã giỏi vê 
nghề nghiệp lại có lòng nhân đức...". 

Phạm Bân là hình ảnh tuyệt đẹp vể người thầy thuốc giàu tình thương người, 
tỏa sáng tâm đức, y đức, để lại bao kính yêu và ngưỡng mộ trong lòng ta. Lương y 
như từ mẫu. Cùng với các bậc dại danh y như Tuệ Tĩnh, Lãn Ong Lê Hữu Trác..., 
nhân vật Phạm Bân, tên tuổi và công đức của họ sống mãi trong thời gian và lòng 
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người. "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" là một truyện giản dị mà hấpdản, 
chứa chan tình người, nêu cao đạo đức của người thầy thuốc chân chính. 

III. Bài đọc tham khảo 

Loại truyện văn xuôi chừ Hán thời trung đại "có nội dung phong phú và 
thường mang tính chất giáo huân Em hày phân tích truyện rt Con hô có 
nghĩa n và "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng " đẻ làm sáng tỏ nhận xét trên, 

Bài làm 

Thời trung đại Việt N am thường được tính từ thế ki X đến cuối thế kí XIX. 

Loại truyện văn xuỏi chữ Hán thời trung đại có nội dung phong phú, có lối 
viết đa dạng. Có tác phẩm ghi chép những truyện truyền kì được lưu truyền trong 
dân gian. Có tác phẩm gần với kí (ghi chép sự việc), với sử (ghi chép chuyện íhật). 
Cũng có tác phẩm hư cấu, giàu yếu tố tưởng tượng nghệ thuật. Cốt truyện lầu hết 
đon giản, ngắn gọn; nội dung thường mang tính chất giáo huấn. 

Truyện “Con hổ có nghĩa” và “ Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ” tiêu biểu 
cho nội dung và hình thức nghệ thuật của loại truyện văn xuôi chữ Hán thời trung 
đại. Tính chất giáo huấn in đậm trong hai truyện ngắn này. 

Giáo huấn nghĩa là lời dạy hảo của các bậc cha anh. Giáo huấn về dạo làm 
" người, cách ăn ở hiển lành, sống có tình có nghĩa thuỷ chung, coi trọng chữ tín 
trong ứng xử, biết yêu thương giúp đỡ đồng loại trong hoạn nạn, thương ngrời như 
thể thương thân, v.v... Giáo huấn mà không khô khan, vì truyện nào cũng ch<n thực, 
cảm động, thấm đẫm tình người, lay động sâu xa tâm hén người đọc. 

1. Truyện “ Con hổ có nghĩa” rút trong tác phẩm “Lan trì kiến văn Uc" của 
Vũ Trinh. Truyện có hai phần, bố cục ngắn gọn, chặt chẽ, chủ đề thống nhít, phần 
thứ nhất kể chuyện bà đỡ Trần ờ huyện Đông Triều đang đêm bị hổ “bất” “cõng 
bà” đưa về hang. Lúc đầu bà “ run sợ không dám nhúc nhích ”, nhưng với liih cảm 
và kinh nghiệm của một bà đỡ giỏi, giàu tình nhân ái, bà biết mình phải làm gì. 
Trước cử chỉ, hổ đực “ cầm tay bà nhìn hổ cái, nhỏ nước mắt ”, bà nhìn bụn£ hổ cái 
“có cái gì động đậy, biết ngay là hổ sắp đẻ”. Vượt qua sự sợ hãi ban đầu, bà đỡ 
Trần đã lấy thuốc mang sẵn trong túi, hòa với nước suối cho hổ cái uống, dại xoa 
bóp bụng hố\ Cử chỉ ấy cho thấy bà đỡ Trần có một trái tim nhân ái mênh mông. 
Nhờ bà mà hổ cái mẹ tròn con vuông, hổ đực được “mừng rỡ đùa giỡn với cơi”. Chi 
tiết hổ đực lấy tay đào lên một cục bạc hơn mười lạng tặng ân nhân mình thật giàu 
ý nghĩa. Sự đền ơn đáp nghĩa của vợ chồng con hổ đối với bà đỡ Trần ng)ài sức 
tưởng tượng của chúrg ta. 

Phần thứ hai kể chuyện bác tiều phu ở Lạng Giang “dúm cả gan thò ay vào 
cổ họng hổ, lấy ra một chiếc xương bò, to như cánh tay”. Hổ như nghe đưcc tiếng 
người. Đang đau đớn quằn quại vì bị hóc xương, nhưng khi nghe bác tiểu téu lên: 
“Cổ họng ngươi đau phải không, đừng cắn ta, ta sẽ lấy xương ra cho” thì ni “nám 
phục xuống, há miệng nhìn bác tiều ra dang cầu cửu”. Nó cảm nhạn được hác tiéu 
phu đang đến cứu giúp nó. Khi chiếc xương bò to mắc ở cổ họng được bác tều phu 
lấy ra, con hổ “liếm mép” nhìn bác tiều “rồi bỏ di”. Cái nhìn ấy là để ghi nlớ hình 
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ảnh ân nhân của mình. Câu nói của bác tiều: “Nhà ta ở thôn mổ, hễ được miếng gì 
lạ thì nhớ nhau nhể' tưởng chí là một câu nói vui, vô tư. Một con nai đem đến bỏ 
ngoài cửa nhà bác tiều. Lúc bác tiều mất, con hổ trán trắng từ rừng xanh ra “dụi đẩu 
váo quan tài"... Lúc thì con dê, lúc thì con lợn được hổ đưa đến mỗi dịp vào ngày 
giỗ bác tiểu. Hơn mười năm sau và mãi mãi sau này con hổ ấy vấn làm đúng như 
thế. Nó là một con hổ có nghĩa. 

Truyện “Con hổ có nghĩa ” rất thực, rất xúc động. Tính chất giáo huấn toát ra 
là b;\i học đến ơn đáp nghĩa, là cách sống tình nghĩa thuỷ chung. Bà đỡ Trần, bác 
tiéu phu ở Lạng Giang đã làm ơn, làm phúc, đem tình thương yêu mà hết lòng cứu 
ngưòri, cứu vật. Có giàu lòng nhân ái mới có cử chỉ, hành động cao đẹp như thế. 

2. Nhân dân ta có câu: “Lương y như từ mầu" ca ngợi những thẩy thuốc giàu 
y đức. Nhân vật Phạm Bân, quan Thái y lệnh của Trần Anh Vương trong truyện 
“Tháy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" là một lương y được người đương thời trọng 
vọng. Lúc thì đem hết của cải trong nhà mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo 
cấp cơm cháo, chữa trị kẻ bệnh tật cơ khổ. Lúc thì dựng thêm nhà cho những kẻ 
khốn cùng và bệnh tật đến ở, cứu sống hơn ngàn người. Dù bệnh nhân “dầm dê máu 
mủ” ngài cũng không hể né tránh. Gặp những năm đói kém, dịch bệnh nổi lên, nhà 
của Phạm Bân như một bệnh viện làm phúc, “hênh nhân đến chữa tới khi khỏe 
mạnh rồi đi”. 

Quan Thái y lệnh lúc nào cũng lấy phương châm trị bệnh cứu người làm 
trọng. Danh lợi cụ cũng chẳng màng. Kẻ quyền quý giàu sang, người dân đen 
nghèo khổ, ai có bệnh, cụ đểu thương, đều hết lòng cứu giúp, khống hề phân biệt 
đối xử. Người đàn bà bị bệnh nguy kịch “máu chảy như xối", một bậc quý nhln 
trong cung “hi sốt", “vương triệu đến khám" nhưng Phạm Bân đã có một cách ứng 
xử đầy tình người: “Nêu người kia không được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, 
chẳng biết trông vào đâu"... “Tôi hãy cứu họ trước, lát nữa sẽ đến vương phủ". Quả 
nhiên, người đàn bà “máu chảy như xối" ấy được cứu sống. Khi nghe quan Thái y 
lệnh tâu bày, nhà vua đã hết lời khen ngợi: 

- *Ngươi thật là hậc lương y chân chính, đã giỏi vê nghê nghiệp lại có lòng 
nhân đức , thương xốt đám con dỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi. 

Tính giáo huấn thấm sâu, tỏa rộng trong truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở 
tấm lòng” là bài học về danh lợi và tình thương yêu con người, con người đau khổ 
hoạn nạn. Cách sống, lối ứng xử và tài trị bệnh cứu người của quan Thái y lệnh 
Phạm Bân mãi mãi là bài ca tình nghĩa ở đời. 

Nguyễn Trãi có câu thơ: “Tích đức cho con hơn tích của - Đuơ lành cũng thế 
mựa (đua khôn" {“'Tự thán" - 41). Phạm Bân đã “tích đức" cho nên con cháu cụ làm 
quan lương y đến hàm ngũ phẩm, tứ phẩm có tới hai, ba vị, được người đời khen 
ngơi “7iợ không để sa sút nghiệp nhà". 

Qua các tác phẩm đã phân tích, ta càng thấy rõ tính giáo huấn tỏa sáng 
truyệm văn xuôi chữ Hán thời trung đại. Hơn bao giờ, bài học về đạo làm người 
càng trơ nên thấm thìa. 
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PHẨN THỨ HAI 

HỌC Ki II 


Bài 23 

BÀI HỌC ĐUỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN 
(Trích “DếMèn phiêu hcu kr) 

Tô Hoài 

I. Đề luyện tập 

Đề L Giới thiệu một vài nét về nhà văn Tô Hoài. Nêu khái quát giá trị của 
truyện "DếMèn phiêu lưu kí". 

Đề 2. Tóm tắt truyện "DếMèn phiêu lưu kí" của Tồ Hoài. 

Đề 3. Phân tích "ý chí tự lập, tinh thẩn tự chủ của chú Dế Mèn sau ngày mẹ 
cho ra ỏ riêng” trong truyện "DếMèn phiêu lưu kí" của Tô Hoài. 

Đê 4. Phân tích ngoại hình và tính tình của Dế Mèn qua đoạn tự thuật của chú 
về "Bài học đường đời đầu tiên" trong truyện "DếMèn phiêu lưu kí" của Tô Hoài. 

Đề 5. Phân tích nỗi ân hận của chú Dế Mèn qua đoạn tự thuật của chú về 
"Bài học đường đời đầu tiên" trong truyện "DếMèn phiêu lưu kí" của Tô Hoài. 

II. Bài văn tự luận 

Để 1 

a. Tác giá 

Tô Hoài là bút danh của Nguyễn Sen sinh năm 1920, người Hà Nội. Tự học 
mà thành tài. Ông có trên 100 tác phẩm. Viết hay nhất về truyện thiếu nhi và truyện 
miền núi. Tác phẩm tiêu biểu: "DếMèn phiêu lưu kí", Truyện Tảy Bắc", “Tuổi trẻ 
Hoàng Văn Thụ", "Miền Tây", Tự truyện", v.v... 

Truyện "DếMèn phiêu lưu kí" của Tô Hoài được in lần đầu vào năm 1941, là 
truyện độc đáo nhất, hay nhất viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thơ gần xa. Truyện 
đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

h. Giá trị 

Truyện "DếMèn phiêu lưu kí" đã xây dựng Dế Mèn thành một nhân vật rất 
đẹp, rất đáng yêu: trẻ trung, trung thực, dũng cảm, say mê lí tưởng, chan hoà trong 
một tình hạn thuỷ chung... 

- "DếMèn phiêu lưu kí" có giá trị nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn. Với trí tưởng 
tượng tài ba, óc quan sát tinh tế, lối kể chuyện và miêu tả thế giới loài vật sống 
động, độc đáo, tác giả đã đem đến cho người đọc bao cảm xúc đẹp và nhiều thú vị. 

Đề 2 

Xuất thân trong một gia đình nhà dế, Mèn là con út trong số ba anh em cùng 
lứa. Chỉ được ở với mẹ hai hồm, sang hôm thứ ba, mẹ đã đưa ba anh em ra ở riêng, 
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mối Jứa được ở trong một cái hang đất ờ bờ ruộng trông ra đầm nước. Bước vào 
cuộc đời tự lập, Mèn hung hăng khờ dại đã gây ra cái chết đau đớn cho Dế Choắt. 
Mèn ãn uống điểu độ và làm việc có chừng mực nên chóng lớn và sớm trở thành 
một ;hàng dế thanh niên cường tráng. Chán cảnh sống quẩn quanh tầm thường, 
Mòn cất bước ra đi đế ITÌỞ rộng tầm mắt và học khôn, học giỏi ở người. Hành trình 
phiêi lưu của Mèn đầy ắp kỉ niệm, thấy nhiều cảnh lạ, gặp bao chuyện rủi, chuyện 
may. Mòn kết bạn với Dế Trũi, cùng đi đó đây. Đến cánh rừng cỏ may dự hội, Mèn 
tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa. Hai anh em Mèn và Trũi được tôn làm chánh, phó 
thủ 1'nh đứng đầu các làng trong vùng cỏ may. Có lần Mèn bị bắt giam trong hầm 
kín cia lão Chim Trả. Mèn, Trũi và các bạn cùng chí hướng chống lại những điểu 
nganị trái, bất cồng trong thiên hạ. 

Chẳng ngơi nghỉ và nản lòng, Mèn và Trũi đi đến nhiều nơi, được đón tiếp 
long rọng, bạn bè ngày một đông. Mèn và các bạn hiểu ra rằng "ai củng có lòng 
tốt, cỉng muốn làm ăn yên Ổn". Tại vương quốc loài kiến, sau khi hội kiến với Kiến 
Chúa Mèn đọc lời hịch cổ động "muôn loài cùng nhau kết anh em". Tất cả mọi loài 
từ rừĩg xuống biển đều gửi thư, nhắn tin về hoan nghênh hưởng ứng. 

Đề 3 

Đoạn "Tôi sống dộc lập..." trích trong chương I truyện "DếMèn phiêu lưu 
kí". SiU hai ngày ở với mẹ, ba anh em Mèn được mẹ đưa ra bờ ruộng cho đi ở riêng. 
Mèn à đứa con út, sau khi được mẹ đưa vào hang, mẹ còn bỏ cho một ít ngọn cỏ 
non t ước cửa. Một cuộc đời tự lập bắt đầu. Khoan khoái vì được ở một mình nơi 
thoán; đãng, mát mẻ. Sục sạo trong hang, Mèn ra đứng trước cửa hang ngắm trời 
xanh, vỗ đôi cánh còn ngắn, gáy lên mấy tiếng rõ to. Mèn muốn cho thiên hạ biết là 
mình íã lớn, đã sống độc lập rồi! 

Mèn bắt tay vào xây dựng hang, hì hục khoét một cái ổ làm giường, đào 
đườnỊ tắt hai ngả, cửa sau, ngách thượng để phòng thân. Chập tối, Mèn ra đứng 
trước cửa hang, họp mặt hàng xóm, cao hứng gảy đàn hát một bài hát hoàng hôn 
chào ụm biệt ổng mặt trời. Dể yêu dời và lạc quan, Mèn có một cách nhìn sâu rộng 
và biđ lo xa. Đêm nào Mèn cũng tụ hội với cả xóm " uống sương dọng, án cỏ ướt, 
cùng thau gảy đàn, thổi sáo, nhảy múa, ca hát tháu đêm tận sáng mới về nhà". 
Cuộc >ống ấy tuy êm đềm, yên vui, nhưng Mèn chán dần, khồng hợp với tính cách 
của Mèn. Đó là một bước phát triển về ý chí tự chủ của Dế Mèn. 

Đề 4 

Tô Hoài là một nhà văn có biệt tài trong miêu tả cảnh vật thiên nhiên, miêu 
tả thếỊÍỚi loài thú, lũ côn trùng. Đoạn văn tả Dế Mèn tiếp theo là một đoạn vãn độc 
đáo, đic sắc, mẫu mực. Mèn tự nói về mình một cách hồn nhiên: 'Tôi ăn uống điều 
độ... lìm việc có chừng mực... tôi dă trỏ thành một chàng dế thanh niên cườìĩg 
tráng' Đối càng thì "mẫm hóng". Những cái vuốt "cứ cứng dấn và nhọn hoắt" có 
kem g nhát dao mỗi khi Mèn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt đã co cẳng lên 
"đạp Ị hùn lì phạc lì" vào các ngọn cỏ làm cho ngọn cỏ "gãy rạp". Chất kiêu hùng, 
thượng võ của Mèn đã lộ rõ. Đôi cánh nay đã "thành cái áo dài kín xuống tận chấm 
đuôi"; Mèn vỗ lên "nghe tiếng phành phạch giòn giã". Mèn rất oai vệ kiểu cách và 
đẹp mí khi chú ta đi bách bộ thì "rung rinh một màu hóng mỡ soi gương được và ưa 
nhìn".Dầu to "nổi từng tảng rất hướng". Hai cái răng thì "đen nhánh ", nhai "ngoàm 
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ngoạp" như hai cái lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu dài một vẻ "rất đỗi hùng dũng”. 
Điệu bộ vừa "trịnh trọng" vừa "khoan thai" khi Mèn "vuốt râu". Những tính từ chỉ 
tính chất, chỉ màu sắc, những động từ gợi tả, những từ láy, những so sánh... được 
nhà văn sử dụng rất hay, vừa tả được ngoại hình, vừa tả được tâm tính của Mèn... rât 
đáng yêu. Một chú dế cường tráng, bướng bỉnh, điệu bộ, rất trịnh trọng và kiểu 
cách, tự ý thức vể mình một cách kiêu hùng. 

Bước vào đời, Mèn tự hào về đôi càng, những chiếc vuốt, về cái dầu to, về cái 
răng, vể cái râu... cùa mình, nên chú ta đi đứng oai vệ lắm, làm điệu nhún nhảy, 
rung lên rung xuống hai chiếc râu... Mèn tự xem mình, kiểu cách mình là "con nhà 
vỏ", "tợn lắm ", coi thường bất cứ ai. Lúc thì chú ta "cà klìịa ", lúc thì chú ta "to 
tiếng". Tự cho mình là " giỏi ", là "tài ha". Người ta " nhịn ", người ta "nể" nhưng 
Mèn lại lầm tưởng mình là "tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hụ". Mèn đá 
anh Gọng Vó một cái, quát mấy chị Cào Cào có khuôn mặt "trái xoan", tuy sợ 
nhưng đã "đưa mắt lên nhìn trộm". Cái hay của đoạn văn là Mèn tự nói về tính xấu 
của mình, cái ngông nghênh của một thanh niên mới lớn. Mèn rất trung thực. Sau 
này, khi đã trưởng thành, đã đi chu du thiên hạ, học được nhiều điều khôn, diều 
hay, Mèn rất ân hận về những hành động ngu dại và nông nổi của mình. 

Đề 5 

Bước vào đời, Mèn vốn hay cà khịa, hung hăng đã dám "vuốt râu cọp ", dám 
trêu chọc chị Cốc. Mèn cất tiếng hát véo von (Mèn học ca dao, dân ca bao giờ vậy, 
mà thuộc và hát hay thế?), làm cho chị Cốc "trợn tròn mắt giương cánh lên". Trước 
phản ứng của chị Cốc, Mèn biết sợ "chui tọt luôn vào hang, lên giường nằm khểnh 
hắt chân chữ ngũ". Sợ nhưng vẫn "tỏ vẻ" thách thức thầm: "... Mày ghè vỡ đầu mày 
ra không chui nổi vào tổ tao đâu!". Mèn đâu biết cái trò ngu dại của mình mà gây 
nên tai họa cho người láng giềng gầy gò tội nghiệp. Dế Choắt đã bị chị Cốc mổ cho 
một cái "quẹo xương sống, lăn ra, kêu váng". Mèn ân hận về cái chết thê thảm của 
Choắt là do "cái tội ngông cuồng dại dột" của mình gây ra. Mèn đưa xác Choắt chôn 
vào một vùng cỏ um tùm, đắp thành nấm mộ to. Lời trăng trối của Choắt mãi mãi là 
bài học đường đời cho Mèn và cho những ai đó: "... ở dời mà có thói hung hăng hcìy 
hạ, có óc mà không hiết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy!". 

Đoạn văn "Bài học đường đời đầu tiên" truyện này cho thấy Tô Hoài có tài 
quan sát, nghệ thuật miêu tả dáng hình, tính tình của Dế Mèn rất độc đáo. Ong viết 
truyện này lúc mới 16 tuổi, thật tài ba và chững chạc. Bài học về sự khao khát sống 
tự do, độc lập, tinh thần lao động để sống, không nên ngông cuồng mà làm điểu 
ngu dại, biết ăn nãn hối hận về những khuyết điểm của mình... đó là những bài học 
sâu sắc, thấm thìa được Tô Hoài tế nhị đưa vào dưới hình thức "tự hạch, hổi kí" của 
chú Dế Mèn đáng yêu. 

III. Bài đọc tham khảo 

1. Kể lại chiến công của Dế Mèn đánh thắng võ sĩ Bọ Ngựa ■ cháu đích 
tôn cụ võ sư Bọ Ngựa 

Bài làm 

Chúng tôi đến rừng hoa cỏ may - xóm của chi họ chuồn chuồn trú ngu. Trôn 
đoạn đường, thấy cái làng chuồn chuồn, ai cũng hớn hở trong xống áo mới tinh giữa 
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hon may. Hỏi ra mới biết họ sắp đi xem hội thi võ. Cụ Bọ Ngựa già đã khuất núi, 
nhím hội hoa cỏ may mở luôn hội thi võ kén người tài giỏi nhất đứng ra coi sóc việc 
chung. Võ đài nguy nga cao, dựng toàn bằng gỗ cây lau ngả vàng. Những ngày đấu 
loại đã qua, võ đài bắt đầu rầm rộ. Chỉ còn lại hai tráng sĩ vùng này là Bọ Muỗm và 
Bọ Ngựa vào đấu vòng cuối. 

Sáng hôm ấy, tôi dạo chơi quanh bãi thấy bụng đói, tôi tạt vào quán làm vài 
nhánh cỏ lót dạ. Châu Chấu, Càò Cào, Bọ Ngựa... rậm rịch ra vào quán. Lần đầu tôi 
gặp một anh Bọ Ngựa làm ra lối quan dạng, lưỡi gươm bẻn mạng sườn... ra lối ta 
dây COIÌ nhà võ, đi đứng đúng thế võ lúc nào cững giữ miếng. Các nàng Cào Cào vội 
né giạt một bên, còn tôi vẫn đủng đỉnh đi giữa quán hàng cỏ... Tức thì Bọ Ngựa, bổ 
luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu đau điếng. Tôi nhảy trái đá hậu cú song phi. 
Bọ Ngựa né được và co gươm định quạng tôi nữa. Cả quán hàng náo loạn cả lên. 
Hãn trỏ gươm vào mặt tôi, 'bảo: "Có giỏi chốc nữa lên đài!", Tôi cười khểnh, nói 
lịch sự mỉa mai: "rất hân hạnh". Bác Cành Cạch thấy thế vội khuyên tôi nên tránh 
đi nơi khác vì "Ông ấy là cháu đích tôn cụ vổ sư Bọ Ngựa... ông ấy phen này hẳn 
tranh được chân trạng vỗ...". 

Từ quán cỏ ra, tôi đi đến võ đài và ngạc nhiên thấy Trũi đứng sừng sững trên 
đó. Trận đấu diễn ra quyết liệt. Trũi đưa hai quả chùy càng ép vỡ cặp kính bảo vệ 
măt cùa Bọ Muôn rồi thúc thêm một đá làm cho Bọ Muỗn ngã ngửa không dậy 
được. Cả bãi xôn xao. Cụ Châu Chấu cầm trịch gọi loa tết bằng lá cỏ ấu hỏi ai dám 
lên đấu với võ sĩ Dế Trùi. Tức thì anh chàng Bọ Ngựa lúc nãy đáp vang động: "Có 
ta đây!" rồi nhảy vọt lên võ đài. Tôi cũng nhảy phắt lên đài quát: "Khoan khoan , 
dây trước đã. Nhớ hẹn chứ?". Hắn "à" lên một tiếng rồi nghênh hai thanh gươm 
lên. Trước khi vào trận đấu, Bọ Ngựa đi bài song kiếm khá đẹp mắt, còn tôi thì hếch 
hai càng lên, đạp phóng tanh tách liên tiếp một hồi gió tuôn thành luồng xuống bay 
tốc cả áo xanh áo đỏ các cô Cào Cào đứng gần. Vào đấu, Bọ Ngựa bổ gươm xuống 
đầu tỏi chan chát, tôi nhè bụng hắn mà đá. Hắn co gươm quặp cổ tôi, tôi cúi xuống 
thúc nhanh một răng rất sâu vào bụng hắn. Bọ Ngựa choáng người, nhảy lộn qua 
lưng tôi, với món võ gia truyền của nhà dế, tôi lấy tấn, đá hậu đánh phách một đá 
trời giáng vào giữa mặt anh chàng. Hắn rú lên, rơi tọt ra ngoài võ đài. Tồi hạ địch 
thủ một cách vẻ vang. Dế Trũi và tôi đã được ban bô lão thượng thọ trông mom võ 
đài tôn chúng tôi lên làm chánh phó thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng cỏ may. 
Cả đám hội xô vào làm kiệu rước hai chúng tôi. 


2. Phân tích cuộc tranh hùng giữa Dế Mèn và võ sĩ Bợ Ngựa 

• - Bài làm 


Cuộc traAi hùng với võ sĩ Bọ Ngựa là một trang đời phiêu lưu của chú Dế 
Mèn. Mèn đã đi trẩy hội hoa may cùng họ chuồn chuồn. Một dịp may hiếm có đối 
với Mèn là nhân hội hoa may năm nay, dân cả vùng mở luôn hội thi võ để kén ai tài 
giỏi nhất đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Mèn trẩy hội với bao hăm hở của 


một tráng sĩ. 


Chưa lên võ đài, nhưng Mèn đã có vinh dự lớn "sơ kiến" võ sĩ Bọ Ngựa. Võ sĩ 
có " hước chân ngỗng ", con mắt "đũ đưa ", lưỡi cổ "răng cưa". Hai lưỡi gươm lợi hại 
cắp bôn mạng sườn. Hai sợi râu "phất lên phất xuống". Rất "hách dịch ", đi đứng 
"ra lôi quan dạng " tỏ vẻ ta đây, coi thiên hạ bằng nửa con mắt! Tại quán hàng cỏ, 
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võ sĩ Bọ Ngựa đã "bổ luôn" một nhát gươm vào đầu Mèn "đau điếng" vì cái tội đi 
đứng "đủng đỉnh" mục hạ vô nhân của Mèn. Mèn "đá hậu cú song phi" nhưng vò sĩ 
Bọ Ngựa đã né được! Dưới mắt Mèn thì Bọ Ngựa chỉ có "mấy miếng võ xoàng", 
"cái oai rơm rác và lô'hịch" ấy chẳng cần để mắt đến. Võ sĩ Bọ Ngựa là "cháu đích 
tôn cụ võ sư Bọ Ngựa", phen này sẽ tranh được "chân trạng võ", ai cũng sợ và tin như 
thế nên bác Cành Cạch đã hết lời khuyên Dế Mèn "mau mau tránh đi nơi khác...". 

Tinh tiết này rất hấp dẫn, tạo nên độ "căng" của tình thế. Liệu Mèn có dám 
thượng đài tỉ thí với võ sĩ Bọ Ngựa hay không? Sau khi Dế Trũi, người anh em kết 
nghĩa hạ đo ván võ sĩ Bọ Muỗm, Bọ Ngựa đã "nhảy vót lên" võ đài với tiếng đáp vang 
động: "Có ta đây!" để đấu với Dế Trũi. Nhưng Dế Mèn đã nhảy phắt lên đài, quát: 
"Khoan khoan, đáy trước đỡ. Nhớ hẹn chứ?". Một tiếng "à" của Bọ Ngựa, hai thanh 
gươm nghênh lên. Mèn quyết đấu với Bọ Ngựa vừa để tranh tài, vừa để rửa hận! 

Tô Hoài kể chuyện rất hấp dẫn. Dế Mèn với Bọ Ngựa trở thành kì phùng địch 
thủ. Trưóe khi vào đấu là màn trổ tài. Võ sĩ Bọ Ngựa đi bài song kiếm rất điêu 
luyện. Bóng kiếm "loang loáng mù mịt như hoa may" rất đẹp mắt. Còn Mèn chỉ "ra 
oai sức khỏe", hếch đôi càng mẫm bóng "đạp phóng tanh tách" tuôn ra những 
luồng gió lớn... Hai võ sĩ đã xông vào nhau ra đòn bằng uy lực và sở trường của 
mình, với những thế đánh, những miếng võ cực hiểm nhằm đánh gục đối thủ. Cuộc 
tranh hùng đã diễn ra qua ba hiệp. 

Hiệp một, lợi thế nghiêng về võ sĩ Bọ Ngựa. Bọ Ngựa "cao nên lợi đòn" đã 
dùng hai gươm bổ xuống đầu Mèn những nhát "chan chát". Mèn dùng "đầu gỗ lim" 
để chống đỡ, đồng thòi áp sát vào đánh gần, cứ "nhè hạng" Bọ Ngựa mà đá, khiến 
địch thủ phải "hạ gươm xuống đỡ, mất đà đâm loạng choạng". Mèn đã đánh thấp, 
đánh gần, công thủ mưu trí nên về sau giành được thế chủ động làm cho võ sĩ Bọ 
Ngựa rối loạn đấu pháp. 

Hiệp hai, Bọ Ngựa "đổi miếng ác", co gươm quắp cổ Mèn, "định lách gươm 
nghiêng vào khe họng" của Mèn, nơi có khe thịt dễ đứt! Mèn đã nhanh trí đối công 
"cúi xuống, thúc nhanh một răng rất sâu vào bụng" Bọ Ngựa, làm cho địch thủ 
"choáng người". 

Hiệp ba, Bọ Ngựa thất thế hoàn toàn "nháy lộn qua lưng Mèn". Và Mèn đỉí 
bổi một đòn hiểm, giáng một đòn quyết định, hạ đo ván cháu đích tôn cụ võ sư Bọ 
Ngựa. Mèn lấy tấn, đá hậu đánh phách một đá trời giáỹg vào giữa mặt Bọ Ngựa làm 
cho hắn "rú lên" rơi tọt xuống võ đài. Đó là miếng võ gia truyền của họ nh&.dỂS' ' 
Đám hội trở nên ồn ào nhốn nháo vì không ai ngờ võ sĩ Bọ Ngựa lại "thua nhanh vù 
thua đau " như thế! 

Dế Mèn và Dế Trũi được đám hội tôn lên làm chánh, phó thủ lĩnh đứng đẩu 
các làng trong vùng cỏ may. Cả hai được đám hội xô vào làm kiệu rước. Dế Mèn đỉ 
đạt tới vinh quang tột đỉnh trên con đường phiêu lưu và chu du. 

Đọc chương 'Tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa", ta cảm thấy mình như đang 
được mục kích những cuộc giao phong đọ tài của các trang hiệp sĩ thời trung cổ. Tô 
Hoài đã sử dụng rất hay một số từ ngữ về võ thuật như: giang hổ, võ đổng môn, 
song kiếm, chùy, lên tấn, miếng võ, đường quyền, đá hậu, tranh lèo giật giải..., gợi 
tả không khí đua tranh của khách giang hồ thượng võ. Nghệ thuật tả loài vật, tả hoạt 
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cảnlí, lối kể chuyện có thắt, có mở, tạo đỉnh điểm cao trào cuộc tranh hùng giữa võ 
sĩ Bọ Ngựa và Dế Mèn... vô cùng hấp dẫn. 

Qua ốoạp văn này, ta thấy nhân vật Dê' Mèn thạt đáng yêu. Chú đã có một lối 
sống c ao đẹp, đàng hoàng trước thiên hạ, dám đọ trí, đua tài với người đời. 

Dế Mèn đánh thắng võ sĩ Bọ Ngựa đâu chỉ để tranh lèo giật giải mà còn thể 
hiện mìột cách ứng xử của các hảo hán, anh hùng xưa nay: 

"Anh hùng tiếng đã gọi rằng 
Giữa đường dẫu thấy hất hằng mà tha!" 

(" Truyện Kiều " - Nguyễn Du) 

3. Cảnh trẩy hội hoa may của họ chuồn chuồn thật tưng bừng náo nhỉệt. 

Hày phân tích và nêu cảm nhận về nghệ thuật miéu tả cảnh vật của Tô Hoài 

qua đoạn văn ấy trong "DếMèn phiêu lưu ký". 

Bài làm 

Phần đầu chương 'Tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa", nhà văn Tô Hoài đã miêu 
tả tuyệt hay, tuyệt đẹp cảnh sắc cánh rừng hoa cỏ may và cảnh trẩy hội của họ 
chuốn chuổn. Năm nay, nhân hội hoa may còn có hồi thi võ để kén người tài giỏi 
nhất... nên mới tưng bừng náo nhiệt thế! 

1. Cảnh sắc cánh rừng hoa cỏ, đứng từ xa, Mèn thấy "mờ mờ xanh " . Khắp 
bôn phía chân trời phất lên "một màu trắng hàng hạc, xam xám những ngù hồng 
hoa may". Mèn cùng các bạn đi "mịt mờ dưới hóng hoa may". Và đó chính là nơi 
ngụ những xóm chuồn chuồn. 

Các màu sắc: "xanh xanh", "trắng hàng hạc", "xam xám", "mịt mờ" là màu 
sắc tâm tưởng. Rừng hoa cỏ may "mịt mờ" như dẫn hồn chú Dế Mèn nhập vào thế 
giới mộng ảo thần tiên. Mượn màu sắc rừng hoa cỏ may, tác giả thể hiện sự ngạc 
nhiên và tinh thần hăm hở của Mèn trên con đường chu du đây đó. Ngòi bút của Tô 
Hoài rất tinh tế trong miêu tả và biểu cảm. 

2. Cảnh trẩy hội hoa may và hội thi võ của họ chuồn chuồn thật đông vui tấp 
nập. Thế giới loài yật dưới ngòi bút Tô Hoài bao giờ cũng sống động, hổn nhiên. 
Môi con vật được tả bằng những đưcmg nét, dáng vẻ, màu sắc nổi trội và có cá tính 
rất đáng yêu. ở đây là họ chuồn chuồn "láng giềng ì âu năm" của họ dế. Chúng găp 
nhau vé mùa hè ở bờ cỏ, sống thân tình "anh đậu ngọn, anh nằm gốc"... Mèn đã 
gicVi thiệu với chúng ta vể họ chuồn chuồn ở rừng cỏ may, đó là một thế giới đầy cá 
tính, có một đời sống tinh thần rất phong phú. 

Chuồn chuồn Chúa có vẻ "dữ dội, hùng hổ" mà lại "rất hiền". Chuồn chuồn 
Ngô chao cánh "nhanh thoăn thoắt". Chuồn chuồn ớt thì "rực rỡ... chói lọi". Chuồn 
chuổn tương có đôi cánh kép 'Váng điểm đen". Anh Kỉm Kìm Kim thì "lẩy hẩy", 
cánh "tí tẹo", đuôi "dài nghêu" bằng chiốc tăm, đôi mắt "lồi to" hơn đầu... 

Họ chuồn chuồn "hay sát cánh rợp cả nắng". Ai cũng "hớn hử* trẩy hội 
"trong xống áo mới tinh" giữa hoa may. Phấn khởi nhất là cậu Kỉm Kìm Kim gầy 
còm, tuy chỉ bay được dưới thấp nhưng cũng "tung tăng ra dáng lắm". 

Với tài quan sát và óc thẩm mĩ, Tô Hoài đã sử dụng rất thành công các từ láy 
diẻn tả hình dáng, cá tính từng loại, từng con chuồn chuồn một: dữ dội, hùng hổ, 
thoăn thoắt, rực rỡ, chói lọi, lẩy hẩy, tí tẹo... 
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Người đọc có cảm giác Tô Hoài là một nhà côn trùng học đang viết văn, một 
nhà đạo diên và quay phim hoạt hình điệu nghệ! Tuổi thơ mổi chúng ta đã mốy ai 
thông thuộc và nhận diện được cái họ chuồn chuồn này? 

Cũng như chú Dế Mèn, họ chuồn chuồn đã được nhân hóa có cuộc sống vui 
tươi, hồn nhiên như con người. Cảnh họ chuồn chuồn trẩy hội hoa may và xem díu 
võ có khác nào cảnh trẩy hội Đạp thanh trong ' Truyện Kiều": 

"Gần xa nô nức yến anh, 

Chị em sắm sửa hộ hành chơi xuân. 

Dập dìu tài tử giai nhân, 

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm...”. 

Nghệ thuật tả cảnh, tả loài vật của Tô Hoài cho ta nhiểu nhã thú văn chương 
và bài học bổ ích vể nghệ thuật viết văn miêu tả. 


Bài 24 


SÔNG NUỚC CÀ MAU 
(Trích “Đất rừng phương Nam") 

Đoàn Giỏi 

I. Đề luyện tập 

Đề 1. Qua bài "Sông nước Cà Mau" trích trong tác phẩm "Đất rừng Phương 
Nam" của Đoàn Giỏi. Hãy trích dẫn một vài câu văn có hình ảnh so sánh mà em 
yêu thích. 

Đề 2. Phân tích và nêu cảm nghĩ của em về cảnh sắc độc đáo, sự ồn ào, đông 
vui, tấp nập của chợ Năm Căn "một thị trấn anh chị rừng xanh" qua trang văn 
"Sông nước Cà Mâu" của Đoàn Giỏi. 

Đề 3. Phân tích vẻ đẹp hùng vĩ hoang dã và dào dạt sức sống của miền "Sông 
nước Cà Mau" qua trang văn của Đoàn Giỏi. 

n. Bài văn tự luận 

Đề 1 

“Sông nước Cà Mau ” trích trong tác phẩm “ Đất rừng Phương Nam ” cùa 
Đoàn Giỏi là một bài văn tả cảnh đặc sắc. Tác giải đã sử dụng biện pháp tu từ so 
sánh làm nổi bật vẻ đẹp mênh mông, bao la, hùng vĩ, hoang dã, dào dạt sức sống 
của cảnh sắc thiên nhiên sông nước Cà Mau. Bài văn có nhiéu hình ảnh so sánh mà 
em yêu thích. 

- Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng hủa 
giăng chi chít như mạng nhện. 

- Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra hiển ngày đêm như 
thác, cá nước hơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người hơi ếch giữa 
những dầu sóng trắng. 

- Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai hên hờ, 
rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. 
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- vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận hiển 
thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ cổ xưa nằm hên cạnh những ngôi 
nhò gạch van minh hai tầng, những đông gỗ cao như núi chất dựa hờ, những cột 
đáy , thuyền chài, thuyên lưới, thuyền hu ôn dập dềnh trên sóng... 

Đề 2 

Một vẻ đẹp nữa cùa Cà Mali là chợ Năm Căn. Là hình ảnh độc đáo của "xóm 
chợ vùng rừng cận hiển" với "những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa...", những ngồi 
nhà gạch "vân minh hai tầng", "những đống gỗ cao như núi", "những cột đây, thuyền 
chài, thuyền lưới, thuyền huôn...". Tất cả tạo nên sự "ồn ào, dông vui, tấp nập". 

Năm Căn là một thị trấn "anh chi rừng xanh" rất trù phú nơi vùng đất cuối 
cùng Tổ Quốc. Đoàn Giỏi vừa liệt kê vừa miêu tả làm nổi bật sức sống và vẻ đẹp 
độc đáo của Năm Căn. Đây là một câu văn sử dụng rất đắt ẩn dụ, nhân hóa thể hiện 
cách nghĩ, cách nói của người nông dân Nam Bộ: "Nhưng Nám Căn còn có cái hề 
thế của một thị trấn anh chị rừng xanh" đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của 
nó trên một vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Cảnh vật và cuộc sống đa dạng, phong 
phú, sôi nổi. Có những hầm than gỗ đước... Có cảnh buồn bán rất độc đáo mà ở 
miền Bắc khồng có. Những ngồi nhà bè - những khu phố nổi - ban đêm đèn măng 
xông chiếu rực trên mặt nước. Người đi mua "có thể cập thuyên lại, hước sang...", 
hoặc gọi một món xào, một món nấu Trung Quốc, hoặc mua một đĩa thịt rừng 
nướng ướp kèm theo vài cút rượu. Cũng có thể mua cây kim cuộn chỉ, một bộ quần 
áo may sẵn, một món nữ trang đắt giá "mà không cần phải hước khỏi thuyền". Thật 
dân da mà thuận tiện, sông nước mà vãn minh. Người bán hàng, hoặc là những người 
con gái Hoa kiều "xài lởi", hoặc những người Chà Châu Giang "hán vải", hoặc 
những bà cụ già người Miên "hán rượu". "Những khu phố nổi" với cảnh mua bán 
tấp nập, với đù các giọng nói "líu lô", đủ kiểu ăn vận "sặc sỡ", đã tô điểm cho Năm 
Căn "một màu sắc độc đáo"... Có yêu mến Năm Căn mới viết hay và đậm đà thế! 

Trang văn "Sông nước Cà Mau" cho thấy bút pháp nghệ thuật miêu tả đặc sắc 
của Đoàn Giỏi. Cảnh vật biến hóa, màu sắc biến hoá. Bầu trời, biển đông, dòng sông, 
kênh, rạch, rừng đước, chợ Năm Căn vừa hoang dã hùng vĩ, vừa dào dạt sức sống, xa 
lạ mà mến thương. Thiên nhiên bao la, hào phóng; con người thì mộc mạc, hổn hậu. 

Trang văn của Đoàn Giỏi như đưa ta đi thăm thú sông nước Cà Mau, tận 
hường hương rừng Cà Mau, tưởng như được đến chơi chợ Năm Căn, bước lên ngôi 
nhà bè mua một món hàng lưu niệm... 

Đề 3 

Đoàn Giỏi (1925-1989) là nhà văn Nam Bộ, tên tuổi và sự nghiệp văn chương 
sáng chói với tác phảm "Đất rừng phương Nam”, một kiệt tác trong nển văn xuôi 
Việt Nam hiên đại. Chương 18 mở ra một không gian nghệ thuật hoành tráng về 
sồng Iiước Cà Mau, một thiên nhiên hùng vĩ, bao la, giàu đẹp, hoang dã, dào dạt sức 
sống. Rừng tiếp sông rạch, biển tiếp trời, rừng đước Cà Mau và chợ Năm Căn... như 
mở ra trong tâm hồn chúng ta biết bao kì thú và khát khao. Ngòi bút của Đoàn Giỏi 
như đang vẫy vùng, tung hoành cùng sông nước Cà Mau. 

Càng xuôi dòng về hướng mũi Cà Mau, du khách như lạc vào thế giới mênh 
mông sông nước: "Sông ngòi kênh rạch càng hủa giảng chi chít như mạng nhện". 
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Cảnh sắc thiên nhiên bát ngát một màu xanh vô tận. Có "trời xanh", "nước xanh" và 
"chỉ toàn một sắc xanh cây lá". Tất cả "quang cảnh chì lâng lể một màn xanh (lơn 
điệu" của rừng tiếp trời, sông tiếp biển. Giữa màu xanh bao la ấy là "tiếng rì rao hút 
tận" của rừng xanh, là "tiếng sóng rì rào" của biển Đông, của vịnh Thái Lan vọng 
về trong "hơi gió muối". ° 


Một thế giới hoang sơ, hoang dã mở ra bao địa danh xa lạ ở vùng cực nam của 
Tổ quổc. Tên con kênh, con rạch, tên làng, xã... đều gợi lên một nét riêng vé sinh 
thái, phản ánh một lối sống thuần phác, mộc mạc, hồn hậu của bà con vùng sổng 
nưóe Cà Mau. Là Chà Là, Cái Keo, sông Bảy Háp. Là rạch Mái Giầm, đồi bừ rạch 
mọc toàn những cây mái giầm "chỉ xòa ra độc một cái hí xanh hình chiếc hơi chèo 
nhỏ". Là kênh Bọ Mắt, nơi tụ tập khồng biết cơ man nào là bọ mắt, đen như hạt vừng, 
bay theo thuyền như những đám mây nhỏ, đốt vào da thịt "ngứa ngáy nổi mẩn đỏ 
tâỳ lên". Ai đã một lần qua kênh Bọ Mắt chắc đã nhớ đời? Là kênh Ba Khíi, hai 
bên bờ tập trung toàn những con ba khía, loại còng biển lai cua, càng sắc tím dỏ, 
làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon. Là xã Năm Căn xa xưa chỉ độc có một cái 
lán năm gian của những người đốn củi hầm than dựng nên. Cà Mau, tiếng Mién nói 
trại đi thành [Tức khơ mâu", có nghĩa là " Nước đen". Đúng là trang văn Đoài Giỏi 
mở rộng tầm mắt ta, làm phong phú tâm hồn ta, trí tuệ ta, để ta yêu thêm miền Nam 
nước Việt. 


"Chèo thoát qua" kênh Bọ Mắt là không còn bị bọ mắt đốt nữa, là "òổ ra" 
sông Cửa Lớn mênh mông hơn, rồi "xuôi về" Năm Căn, êm ả hơn. Con thuyềr xiuối 
dòng, vượt qua bao kênh, rạch, dòng sông. Thế giới Năm Căn mênh mông, hùìg vĩ, 
giàu có và dào dạt sức sống: Sông mênh mông, "nước ẩm ầm đổ ra hiển ngà} đêm 
như thác", cá nước bơi hàng đàn "đen trũi"... Rừng đước là biểu tượng cho vị đẹp 
hoang dã, sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ của Cà Mau. Rừng đước "ngọn hằn ị tâm 
tắp", "dựng tên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận". Màu xanh của đrớc là 
vẻ đẹp, là sức sống Cà Mau: "Màu xanh lá mạ", "màu xanh rêu", "màu xơnl cthai 
lọ",... Cách so sánh và cảm nhận của Đoàn Giỏi thật phong phú và đầy chât tlhơ. 
Rừng đước Cà Mau như đưa hồn ta vào cõi mộng của màu xanh vỏ tận "lòa nhòa 
ẩn hiện trong sương mù và khói sóng han mai". Cây đước trong văn Đoàn Giỏi 
cũng như trong thơ Xuân Diệu đều sâu nặng tình yêu đất nước: 

"Những dòng sông lớn hơn ngàn thước 
Trùng điệp một màu xanh lá đước 
Đước thản cao vút, rễ ngang minh 
Trổxuôhg nghìn tay, ôm đất nước". m 

(Mũi Cà Mau) 


III. Bài đọc tham khảo 


1. Cá sấu cáp 

Chiếc thuyền trườn mũi trên cát, để lại những đám bọt sóng trắng nháonhiào 
chạy lùi ra sau lái. Người trên truyền chưa kịp quang dây xuống thì bọn con tít đã 
trèo phốc lên be rồi. 

Ôi chao, con cá sấu to quá! Mình dài có hơn năm mét. Chỗ quãng bụnggiíữa, 
ước chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc, đầyrătng 
chơm chởm cùa nó đã bị khớp chặt lại bằng một sợi dây thép. 
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Hơn hai tháng nay, riêng tía nuôi tỏi đã bắt được mười hai con rồi. Thường 
thì da cá sấu màu xanh rêu pha bùn mốc, dưới lườn bụng hơi trắng. Khắp mình trên 
mọc gai, có chỗ vằn hoa lốm đốm. Con cá sáu này, màu da xám ngoét như day cây 
bần, gai lưng mọc chừng ba đốt tay, trông rất dễ sợ. Cá đuôi dài - bộ phận khoẻ 
nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn cồng - đã bị trói vít cong lên phía đầu. Bốn 
chân cũng bị thít chặt vào cái đuôi hoàn toàn mất tác dụng ấy. Con cá sâu hung tợn 
nằm im như chết giữa lòng thuyền. 

Mọi người xúm lại, dùng đòn buộc dủy da trâu khiêng con cá sấu vừa đánh 
được, đưa lỏn bãi. Phải có đến mười hai người đàn ông lưc lưỡng mới khiêng nổi nó 
và đira vào tới bờ. Má nuôi tổi cũng đi theo tốp người khiêng. Những người đàn bà 
lăng xăng ngã giá mua nguyên cả con cá sấu cứ bám sát bên má nuồi tôi. Mấy chị 
phụ nữ tre trẻ trorìg xóm cũng xoắn theo chân má nuôi tôi, người nào người nấy đều 
sẵn sàng dao rổ, chia phần thịt mang đi bán. 

Thằng Cò dắt con chó đi mua rượu về, thấy bố còn ngồi trong bóng thuyền 
dựa bãi với các ông bạn phường săn, bèn chạy vù đến vứt chai rượu xuống cát cái 
phịch rồi quày quả chạy đuổi theo đám người nhốn nháo đằng kia. 

- Khi tôi phóng mõi lao trúng con cá sấu này, thì tôi nghe đằng xa nước động 
dữ dổi. Chắc còn một con nữa, to hơn. Nhất định là cá sấu cặp! - Tía nuôi tôi nói 
xong, còn tặc lưỡi mấy tiếng ra bộ tiếc rẻ lắm. 

Trích “Đất rừng phương Nam”‘Đoàn Giỏi 

2. Sân chim 

Mờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ trong mui bổng nghe thằng Cò gọi giật 
tôi dậy: 

- Mau ra coi, An ơi! Gần tới sân chim rồi. Đã sáng bét mà mày còn ngủ à? 

Tôi dụi mắt bò ra khoang trước, vốc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên vệt 
rừng đcn ở chõ con sông ngoặt, như lưỡi cưa cá mập lởm chởm dựng dầu răng 
nhọn, đã ừng lên màu mây hồng phơn phớt. Từ chỗ vệt rừng đen xa tít đó, chim cất 
cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm 
lên da tròi. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang 
cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên chi hồ điệp. 

Những bầy chim đen bay kín trời vươn cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua 
trên sông, cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tai tôi rối lên, hoa cả mắt. 

Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ 
tiền đổng. Và gió đưa đến một mùi tanh lợm giọng, khiến tôi chi chực nôn oẹ. 

Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt 
rụng trụi gần hết lá. Cồng cộc đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ 
nữ bằng đổng đen đang vươn tay múa. Chim gà đảy, đầu hói như những ông thầy tu 
măc íáo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con 
ngông đậu đến quằn nhành cây. 

Một con điêng điểng ngóc cổ lên mặt nước, thoạt trông tôi tưởng là một con 
rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngụp 
xuống lặn mất. Chốc sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ, mỏ ngậm con tôm càng 
xanh gần bằng cổ tay còn đang vung râu cựa quậy. 
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Tôi mê quá! Mà thằng Cò cũng mê như tôi. Hai đứa cùng ước: phải chi ninh 
được dừng thuyền lại ở đay vài hôm để bắt chim thì phải biết! 

Chim từ những đâu tập trung vê ở đây, nhiều không thể nói được! 

Ở đây, còn có rất nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ở chợ Mặt Irời. 
Chúng đậu thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách 
dễ dàng. 

Tôi chồm người ra be thuyền, kêu to: 

- Dừng lại đây bắt một mớ chim đi, tía! 

- Sân chim có chủ, không bắt của người ta được đâu! - Tía tôi bảo. 

- Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ! 

- Đúng là không ai nuôi. Nhưng chim về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc về 
tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hằng năm như đóng thuế ruộng đấy, con ạ! 

Thấp thoáng trong xa, bốn năm người quảy giỏ, cầm sào trúc có ngoéo sắt 
đang ngoéo cổ chim non xuống bắt. Coi bô dễ hơn bắt gà nhốt trong chuồng 

Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện 'không nghe nhau đuợc nữa. 
Thuyên chúng tôi chèo đi hơn ba nghìn thước rồi mà hãy còn thấy chim đéu irắng 
xóa trên những cành cây gie sát ra sông. 

Trích " Đất rừng phương Nam” - Đoàr Giỏi 

Bài 25 

BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI 

Tạ Duy Anh 

I. Đề luyện tập 

Đề 1. Tóm tắt truyện "Bức tranh của em gái tôi" của Tạ Duy Anh. 

Đề 2. Cảm nghĩ về nhân vât Kiểu Phương trong truyện "Bức tranh của em gái 
tôi” của Tạ Duy Anh. 

Đề 3. Nêu cảm nhận về bức tranh "Anh trai tới" của Kiều Phương chi đọc 
truyện "Bức tranh của em gái tôi". 

Đề 4. Cảm nghĩ về nhân vật người anh trai của Kiểu Phương trong truyện 
"Bức tranh cùa em gái tôi" của Tạ Duy Anh. 

Đề 5. Phân tích tâm trạng của nhân vật người anh trai của Kiểu Phưrng khi 
cùng mẹ đến phòng trưng bày xem bức tranh được giải nhất của em, ga trong 
truyện "Bức tranh của em gái tôi". 

n. Bài vãn tự luận 

Đề 1 

Em gái tỏi tên là Kiều Phương. Em hayjục lọi đồ vật, và mặt em uôn bị 
chính em bôi bẩn. Tôi gọi em là Mèo, em vui vẻ chấp nhận và còn dùng để >ưng hô 
với bạn bè. Đít xoong chảo bị em cạo trắng cả. Một hôm tôi bắt gặp nó đaig nhào 
một thứ bột gì đó đen sì. Thì ra nó đang chế thuốc vẽ. Tôi bí mật theo dõi /à thííy 
nó lôi trong túi ra bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xanh lục, cái màu 
đen, đểu do nó tự chế. 
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Một hôm chú Tiến Lê, họa sĩ, bạn thân của bố tôi, đưa theo bé Quỳnh đến 
chơi, Fm gái tôi mừng quýnh lên được gặp bạn gái. Hai đứa lồi nhau ra vườn. Bé 
Quỳnh được Mèo cho xcm tranh. Thỉnh thoảng hai đứa lại reo lên khe khẽ. Còn tồi 
thì đang mải mê với chiếc diều. Bé Quỳnh nói thầm với bố. Chú Tiến Lê đi ra vườn, 
một lúc sau chú trở vào, mặt rạng rỡ nói: "Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con 
gái cinĩ lù một thiên tài hội họa không?". Bố tỏi ngây người ra, rồi ôm thốc Mèo 
lên: "Ở, con dã cho bố một bất ngờ lớn". Mẹ tồi cũng vồ cùng xúc động. Chú Tiến 
Lê hứa sẽ giúp em gái tôi phát huy tài năng. Kể từ hôm đó, tôi cảm thấy mình bất 
tài, có úc tồi chỉ muốn gục xuống khóc khi ngồi bên bàn học. Tôi không thể thân 
với Mèo như trước nữa. Tỏi hay gắt um lên mỗi khi em mắc một lỗi nhò. Chú Tiến 
Lờ tặng em một hộp màu ngoại xịn. Bô mẹ tôi mua sắm cho Kiều Phương những gì 
cẩn cho công việc vẽ. 

Rồi em gái tôi được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế. Bức tranh của em được 
tặng gai nhất. Trước lúc đi nhận giải thưởng em ôm cổ tồi thì thầm: "Em muốn củ 
anh ciíìg đi nhận giải". Trong một gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, tranh thí 
sinh tr;o kín bốn bức tường. Bố mẹ tôi kéo tôi qua đám đông để xem bức tranh 
Kiều piương được đóng khung, lổng kính. Bức tranh vẽ một chú bé ngồi nhìn ra 
cửa sổ mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Cặp mắt, tư thế ngồi rất mơ 
mộng.Mẹ tôi hỏi: "Con có nhận ra con không?"... Tôi giật sững người... Thoạt tiên 
là ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Như bị thôi miên khi tôi nhìn 
dòng chữ đề trên bức tranh: "Anh trai tôi". Tôi muốn khóc quá, khi nghe mẹ hỏi: 
"Com lũ nhận ra con chưa?". Nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói: "Không phải con 
đâu. Đíy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy"! 

Đề 2 

l. Với truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi", tên tuổi của cây bút trẻ Tạ 
Duy Aih trở nên thân thiết đối với hàng triệu độc giả thiếu nhi trên mọi miển Tổ 
quốc:. Một truyện ngắn xinh xắn, với cách viết nhẹ nhàng, Tạ Duy Anh đã sáng tạo 
nén rm>t tác phẩm chan chứa tình yêu thương, đó là lòng yêu quý anh trai của đứa 
em gái - họa sĩ tí hon, tác giả bức tranh "Anh trai tôi", bức tranh được giải nhất trại 
thi V'ẽ ]UỐC tế. Nhân vật Kiều Phương, nữ họa sĩ tí hon ấy đã để lại bao ấn tượng 
đep, đíy cảm mến đối với mỗi chúng ta. 

í. Kiều Phương hình như đang học Tiểu học (chúng ta có cảm nhận ấy, niềm 
tin ấy)' Cô bé này thật đáng yêu. Rất ngây thơ, hồn nhiên và yêu đời, hiếu động. Bộ 
mật xiih xắn lại hay tự tay mình "bôi bẩn". Có niềm "thích thú" riêng là hay "lục 
lọi" cá; đồ vật trong gia đình. Được anh trai tặng cho biệt hiệu "Mèo", cô em gái 
"vui ví chấp nhận", còn dùng để xưng hô với bạn bè. Tuổi thơ, đứa em nào mà 
chẳmg :ó lúc "cũi lại" hoặc "bắt nạt" chị gái, anh trai trong gia đình? Kiều Phương 
cung tiế. Bị anh trai phàn nàn về chuyện hay "lục lọi", thì Kiều Phương đã "vênh 
nứt"' di lại: " Mèo mà lại! Em không phá là được...”. Đó là một thái độ "bướng 
bính" <áng yêu của cô bé này, của tuổi thơ. 

íiều Phương là một đứa con ngoan. Sau công việc "tự chế" thuốc vẽ, em đa 
làm nlững công việc bố mẹ phân công, em "vừa làm vừa hát , có vẻ vui lắm". Chăm 
chỉ Siiêig năng là một nét đẹp đáng yêu của Mèo. 
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Kiểu Phương càng đáng yêu hơn. Chắc là cồ bé học rất giỏi. Cô bé này có 
một đời sống nội tâm phong phú, có một sở thích riêng rất yêu hội họa và có năng 
khiếu mĩ thuật bẩm sinh. Không vòi vĩnh bố mẹ mua sắm "đồ nghề". Em tư chế 
thuốc vẽ. Em cũng có một "kho háu" riêng, đó là bốn cái lọ nhò " cái màu đẻ, cái 
màu vàng, cái màu xanh lục...". Các nghệ nhân dân gian Đỏng Hồ ngày xưa vẽ 
tranh ' Thầy đồ Cóc", "Đám cưới chuột", "Hứng dừa", "Đánh đu", tranh Gà, tranh 
Lợn... bằng thứ "màu dân tộc". Màu đen được họ sáng chế từ than lá tre. Th i sĩ nào 
đã viết câu thơ nậy nhỉ: 

'Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong 

Màu dân tộc sáng hừng trên giấy điệp"... 

Nữ họa sĩ tí hon Kiểu Phương cũng có cách điểu chế thuốc vẽ màu đen rất 
độc đáo. Đít xoong chảo đã bị cô "cạo trống cả" để có một chất liệu mới "màu đen 
nhọ nồi". Hoạt động mĩ thuật của Kiều Phương rất lặng lẽ và bí mật. Bố mẹ cũng 
khồng biết. Anh trai phải "hí mật theo dổi" mới biết em gái minh đang "chếthuốc 
vẽ 1 '. Và cũng chỉ biết thế thôi! Tác phẩm nghệ thuật, thế giới nghệ thuật của Kiều 
Phương là "mọi thứ trong ngôi nhà" rất gần gũi thân thiết với em. Là cái bát múc 
cám lợn, sứt một miếng. Là con mèo vằn... vô cùng dễ mến,... Em vẽ bằng "những 
nét to tướng..." ngộ nghĩnh... Khán giả thứ nhất được xem tranh vẽ Kiều Phương là 
bé Quỳnh, con gái họa sĩ Tiến Lê. Bé đã "reo lén khe khẽ 1 ' khi xem tranh. Khán giả 
thứ hai là chú Tiến Lê với niềm vui "rạng rỡ lắm" sau khi thưởng thức tác phẩm 
"đồng nghiệp". Cha mẹ bé Kiều Phương là sung sướng nhất. Người mẹ thì "không 
kìm được cơn xúc động”. Bố em thì "ôm thốc Mèo lẻn": "ôi, con đă cho hố một hất 
ngờ quá lớn", sau khi nghe họa sĩ Tiến Lẻ nói: "Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có 
hiết con gái anh là một thiên tài hội họa không?". Tranh vẽ của Kiều Phương qua 
sự "thẩm định" của họa sĩ Tiến Lê là "rất độc đáo, có thể đem đóng khung treo ở 
hất cứ phòng tranh nào". Với bé Kiều Phương thì nghệ thuật lằ sự say mê, là tình 
yêu thương, là sự phát sáng, nên chúng ta lại thêm quý mến "họa sĩ Mèo". 

3. Kiểu Phương rất đáng mến, vì em có một tấm lòng nhân hậu bao la. Lòng 
nhân hậu biểu hiện sâu sắc nhất ở tình yêu thương quý mến anh trai của mình; tình 
yêu thương, lòng nhân hậu ấy đã được em gửi gắm, trang trải vào những bức tranh 
vẽ "rất độc đáo" của mình. Có lúc Mèo đã bị anh trai "quát" thì "xịu xuống, miệng 
dầu ra", làm cho anh trai tưởng là em gái "chọc tức" mình. Yêu quý anh trai, họa sĩ 
Mèo đã chủ định đưa hình ảnh anh trai vào tranh vẽ của mình khi được mời tham 
gia trại thi vẽ quốc tế, nên trước khi đi, em "có vẻ hay xét nét" anh trai mình. Em 
đang quan sát hình mẫu, em đang tìm cảm hứng, nhưng anh trai đâu có biết! Từ trại 
thi sáng tác trở về, Kiểu Phương đã giành được giải nhất, em muốn được san sẻ 
niềm vui vinh quang với anh trai. Em đã "ôm cổ" anh trai "thì thẩm" vào tai anh 
trai: "Em muốn cả anh cùng đi nhận giải". Kiều Phương nhân hậu biết bao! Vì có 
anh trai thi mới có bức tranh của em gái được giải. Vì có yêu quý anh trai thì Kiéu 
Phương mới "muốn cả anh cùng di nhận giải". 

4. Bức tranh được giải nhất của Kiều Phương là sự kết tinh vẻ đẹp tâm hổn và 
trí tuệ, tài năng của họa sĩ Mèo tí hon. Đó là hình ảnh "một chú hé đang ngồi nhìn 
ra ngoài cửa sổ, nơi hầu trời trong xanh". Tư thế ngồi và cái nhìn ấy thể hiện một 
ước mơ, một hoài bão lớn. "Mặt chú hé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ", thứ ánh 
sáng của tài năng và trí tuệ cao siêu. Chú bé còn có một tâm hồn "rất mơ mộng 
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nữa”. Đó là hình ảnh của người anh trai hiện tại, và là hình bóng người anh trai lí 
tưởng cua ngày mai. Bức tranh ấy đã được "đóng khung, lồng kính" treo trong gian 
phòng lớn tràn ngập ánh sáng, mà bốn bức tường đã treo kín những bức tranh của 
thí sirih. Người mẹ xúc động tự hào, hồi hộp, hai lần "thì thám" nói với cậu con trai 
thơ bó yêu thương: "Con có nhận ra con không?...", "Con dã nhận ra con chưa?". 
Nghệ thuật đích thực đã nhân đạo hóa đổng loại "lủm cho người gần người hơn", đã 
"thanh sạch hóa hồn người". Bức tranh của Kiều Phương cũng vậy, nó đă làm người 
anh trai trong tuổi ấu thơ "thoạt tiên là sự ngỡ ngùng, rồi đến hãnh diện, sau dó là 
xấu hô". Bức tranh của em gái đã làm cho người anh trai vồ cùng xúc động "giật 
sững người"> rồi như bị thồi miên khi nhìn vào dòng chừ đề trên bức tranh: "Anh 
trai tôi". Người anh trai "muốn khóc quá". Cậu bé dễ thương sẽ nói với mẹ rằng, 
sau khi nghe mẹ nhắc: "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của 
em con dấy". Thi hào nào đã viết câu thơ này nhỉ: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ 
tài"? Chữ "tám" đã tỏa sáng bức tranh "Anh trai tôi", là sự hội tụ lòng nhân hậu, 
tình yêu thương quý mến cùa Kiều Phương đối với người anh trai của mình. 

Con đường nghệ thuật của Kiều Phương chi mới là bước đẩu; những kiệt tác 
làm nên một sự nghiệp lớn còn ờ chân trời tương lai. Có điều, cái hiện hữu của 
Mèo: Tinh yêu quý anh trai bằng tất cả tấm lòng nhân hậu, niềm say mẽ hội họa 
của một tài năng chớm nở - đã để lại trong lòng tuổi thơ mỗi chúng ta bao cảm mến 
nồng hậu. Nhân vật Kiều Phương đã làm đẹp trang văn của Tạ Duy Anh. 

Đề 4 

1. Truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" của Tạ Duy Anh là một truyện 
ngắn hay. Hay ở lối kể chuyện, bình dị mà có sức lay, sức gợi sâu xa. Hay ở nghệ 
thuật xây dựng nhân vật - nhân vật tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, nhân hậu rất 
đáng yêu. Trong hai nhân vật: Kiều Phương và người anh trai, ai là nhân vật chính 
của truyện? Cả hai anh em đều là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Nhân vật nào 
cung để lại trong tâm hổn chúng ta những ấn tượng đẹp, gần gũi, mến thương. Ta 
như gặp cả hai anh em Kiều Phương dưới mái trường Tiểu học, đã cùng nhau thả 
diều, ăn me ăn sấu,... 

Ta sẽ nói đến nhân vật Kiều Phương sau. Ta hãy đến với nhân vật "Tôi", 
người đang kể chuyện, đó là anh trai của Kiều Phương. Truyện "Bức tranh của em 
gái tôi" vừa có hình ảnh người anh trai trong gia đình, vừa có hình ảnh người anh 
trai trong bức tranh, cả hai hình ảnh đều đáng yêu. 

2. Người anh trai của Kiều Phương đang độ tuổi chơi diều, hồn nhiên, rất yêu 
quý em gái. Cái biệt hiệu "Mèo" tặng em gái đă nói lên tính hồn nhiên, ngây thơ 
của người anh trai nhỏ tuổi. Đã là người anh trai thì phải ra dáng anh trai chứ! Anh 
trai của Kiều Phương cũng "khó chịu" khi thấy đứa em gái hay "lục lọi các dồ vật 
với sự thích thú". Cũng rất "hách" khi bắt bẻ em gái: "Này, em không để chúng nó 
yĩn được à?'. Cũng tò mò và xét nét "bí mật theo dõi em gai" khi nó chế tạo thuốc vẽ. 

Kể từ khi họa sĩ Tiến Lê phát hiện ra tài năng của Kiều Phương, hết lời ca 
ngợi, người bố "ngày người ra" nhìn sáu bức tranh do Mèo vẽ, "ôm thốc" Mèo lên, 
và nói: "ôi, con dã cho bô một bất ngờ quá lớn". Người mẹ hiền thì "không kìm 
àượtc cơn xúc động" khi kịp nghe, kịp chứng kiến chuyện vui về con gái. Chú Tiến 
Lê ỉhứa "sẽ giúp Kiêu Phương phát huy tài nùng". Trong không khí ấy, người anh 




95 



trai thơ bé "luôn luôn cảm thấy mình hất tài nên bị đẩy ra ngoài"\ ngồi bên Dàn 
học, chú bé ấy "chỉ muốn gục xuống khóc", chú cảm thấy mình chẳng có "một nang 
khiếu gì". Tâm trạng đó rất thực, rất người, nhất là đối với tuổi thơ. Chú buổn vì 
cảm thấy mình không có tài năng. Chú cảm thấy cô đơn vì bị bố mẹ "bỏ rơn", bố 
mẹ hầu như chỉ sàn sóc, yêu quý con gái nhiều hơn, nhất là khi thấy bố mẹ "hào 
hửng mua sắm cho em gái nhícig gì cần cho công việc vẽ". Có nhà giáo cho ràng đó 
là "lòng tự ái, thói đố kị" của người anh trai (!?). "Bi kịch" của người anh một phần 
do bố mẹ thiếu sự tinh tế trong thể hiện tình yêu thương, săn sóc các con. Chú bé 
buồn, cảm thấy mình không ;ó một năng khiếu gì, đó là một sự tự ý thức giàu nhân 
bản. Hay gì những con ngưò , những trẻ em có thói tự phụ, kiêu căng, tự cho mình 
là tài giỏi nhất! 

Tạ Duy Anh đã phát hiện ra "phần mờ" trong tâm hồn trong sáng tuổi thơ. 
Người anh đã "xem trộm" những bức tranh của Mèo, một việc làm mà chú "vần coi 
khinh". Chú đã "trút ra một tiếng thở dài...". Thở dài vì cảm thấy mình bất tài, chứ 
không phải đố kị tài năng. Có lúc chú "gắt um lẻn" khi em gái có một lỗi nhỏ; 
"khống thân" với Mèo như trước nữa, nhưng "không hiểu vì sao",... Trước kia thấy 
"rất ngộ" gương mặt "lem nhem" của em gái, nhưng giờ đây thấy em gái ' xịu 
xuống, miệng dẩu ra" khi bị "quát" thì anh trai lại tưởng là em gái "chọc tức " mình. 
Em gái trước khi đi thi vẽ đã quan sát người mẫu... thì anh trai lại tưởng là "nó có 
ve 9 cứ hay xét nét tôi, khiến tôi rất khó chịu". Em gái từ trại thi vẽ quốc tế trở về vui 
sướng giành được giải nhất, muốn được anh chia vui cho, ốm lấy cổ anh nói thầm: 
"Em muốn cả anh cùng đi nhận giải" thì anh lại "viện cớ đang dở việc dẩy nhẹ nỏ 
ra". Những biểu hiện ấy là những nhược điểm của tuổi thơ, khi mà nhân cách đang 
hình thành và phát triển. "Bi kịch" của người anh được tự người anh nói ra một cách 
thành thực, chân thật. Ta càng cảm thông và quý mến. 

3. Cảnh cuối truyện nói về tâm trạng người anh khi cùng mẹ đến phòng trưng 
bày xem bức tranh được giải nhất của em gái. Cảnh này có hai người anh. Người 
anh trong bức tranh rất đẹp: "Một chú bé dang ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời 
trong xanh. Mật chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lẻn từ cặp mắt, tư 
thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa". Đó là hình ảnh 
người anh lí tưởng rất thông minh, nhiều khát vọng, có tâm hồn mơ mộng. Bức tranh 
ấy được vẽ bằng bút pháp lãng mạn, hội tụ cái tài và cái tâm của họa sĩ Mèo tí hon. 

Người anh đứng xem tranh với bao tâm trạng. Xúc động cao độ "giật sững 
người", "phải bám chật lấy tay mẹ" vì ngạc nhiên ngỡ ngàng khi nghe mẹ "thì 
thầm" vào tai: "Con cỏ nhận ra con không?". Tâm hồn người anh xao động: ' Thoạt 
tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ". Ngỡ ngàng vì cảm thấy 
người anh trong bức tranh kì diệu quá, ngoài sức tưởng tượng của mình. Hãnh diện 
vì mình có một cô em gái có tài năng và giàu năng khiếu hội họa, có tấm lòng nhân 
hậu bao la. Xấu hổ vì bản thân mình "bất tài", không có một năng khiếu gì, tình 
cảm đối với em gái có lúc còn "gợn". ý nghĩ: "Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo thế kia 
ư?" đã thể hiện rất rõ sự xấu hổ của mình. Người anh như bị thôi miên khi ngắm 
bức tranh có dòng chữ: "Anh trai tôi". Lại nghe mẹ nhắc, mẹ hòi: "Con đã nhận ra 
con chưa?" thì chú bé "muốn khóc quá". Nếu nói được với mẹ thì chú bé sẽ nói 
rằng: "Không phải con đâu. Đây là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đáy". 
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Chú bé cảm thấy Iĩiình chưa được hoàn hảo, phải cố gắng vươn lên, càng yêu 
tlhương, quý mến em gái hơn bao giờ hết. 

Trước bức tranh của em gái, ta cảm thấy nhân vật người anh trai "đang lớn 
lên vế mặt tâm hổn ", ta càng thấy chú trở nên gần gũi và đáng quý trọng biết bao! 
Nghệ thuật đích thực hướng tới Chân, Thiện, Mĩ. Truyện "Bức tranh của em gái 
tỏi" của Tạ Duy Anh cho ta cảm nhận ấy. Dưới ánh sáng nghệ thuật, hai anh em 
Kiéu Phương thật đáng yêu, như đang cùng tuổi thơ khắp mọi miền đất nước đồng 
hành hướng về 'Tương lai vẫy gọi". 


Bài 26 

VƯỢT THÁC 
(Trích “Quê nội”) 

Võ Quảng 

I. Dề luyện tập 

Đê 1. Hãy giới thiệu một vài câu văn hoặc đoạn văn trong bài "Vượt thác" 
được Võ Quảng sáng tạo nên bằng biện pháp nghệ thuật nhân hoá hoặc so sánh. 

Đề 2. Phân tích và nêu cảm nghĩ qua cảnh "Vượt thác" trong tác phẩm "Quê 
nội" của Võ Quảng. 

Đề 3. Cảm nhận của em về dòng sông Thu Bồn và cảnh sắc đôi bờ sông từ 
Hòa Phước đến Phường Rạnh 

Đề 4. Cảm nghĩ cùa em về nhân vật dượng Hương Thư và cảnh vượt thác cổ 
Cò qua bài 'Vượt thác" trích trong tác phẩm "Quê nội" của Võ Quảng. 

II. Bài Văn tự luận 

Đề 1 

Trang văn “ Vượt thác ” của Võ Quảng đã để lại cho người đọc bao ấn tượng 
đẹp về cảnh hùng vĩ, thơ mộng của dòng sồng Thu Bồn, về cảnh vượt thác cổ Cò 
của dượng Hương Thư. 

Võ Quảng đã sử dụng sáng tạo biện pháp nghệ thuật nhân hoá và so sánh để 
viết nên nhiều càu văn, đoạn văn rất đặc sắc. 

Dưới đây là một số câu văn, đoạn văn tiêu biểu: 

- Cảnh buồm nhỏ càng phồng. Thuyền rể sóng lướt bon bon như đang nhớ 
núi rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp. 

- Càng về ngược, vườn tược càng um tùm. Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng 
mãnh liệt đứng trầm ngâm tặng nhìn xuống nước. Núi cao như đột ngột hiện ra 
chân ngang trước mật. Đã đến Phường Rạnh. 

- Những dộng tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyên cố lấn 
lên „ Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng dúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai 
hàm tăng cắt chặt, quai hàm hạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghi trên ngọn sào giống như 
một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. 

- Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa những bụi híp xúp nom xa như những 
cụ giả vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Qua nhiều !ớf) núi, đồng ruộng 
lại mở ra. Đã đến Trung Phước. 
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Đề 2 

Cảnh "Vượt thác " trích từ chương XI truyện dài "Quê nội" của nhà văn vỏ 
Quảng. Con sông được nói đến là sông Thu Bổn thuộc tỉnh Quảng Nam. Cách 
mạng tháng Tám thành công, nhân dân làng Hòa Phưóc chủ trương xây trường học 
cho con em mình. Dượng Hương Thư được cắt cử đưa thuyên lên Dùi Chiêng mua 
gỗ đem về xây trường học. Đoàn đi Dùi Chiêng có bôn người: dượng Hương Thư, 
chú Hai Quân và hai thiếu niên là Cù Lao và Cục. Cảnh vượt thác cổ Cò được miêu 
tả và cảm nhận qua cảm xúc và tâm hồn của Cục. Đây là lần đầu tiên trong đời chú, 
một chuyến lên rừng, vượt thác đầy háo hức và thú vị. Chất thơ trên trang văn Vô 
Quảng dào dạt qua cảnh 'Vượt thác" này. 

1. Cảnh xuất phát rất gợi. Thuyền trưởng - dượng Hương "nhổ sào" khi "gió 
nồm vừa thổi". Hình ảnh cánh buồm rất đẹp, đầy khí thế: "Cánh buồm nhỏ căng 
phồng". Đó là cảnh "buồm câng gió lộng". Con thuyền được nhân hóa "dan? nhở 
núi rừng" nên "rẽ sóng lướt bon bon ", như nóng ruột "phải lướt cho nhanh để về 
cho kịp". Đó cũng là tâm trạng háo hức của chú bé Cục trong cuộc "viển du" này. 

2. Con thuyền ngược dòng, cảnh sắc thiên nhiên nối tiếp xuất hiện. "Npĩ ba 
sông chung quanh là những bãi dâu trải ra bạt ngàn đến những làng xa tít". Tấc giả 
không nói đến chân trời, đến màu xanh, đến mênh mông của dòng sông mà ti v ẫn 
cảm nhận được. Một miền quê trù phú trồng dâu, nạồi tằm, dệt lụa hiện ra gơi liên 
sự ám no thanh bình. Tâm hồn mỗi chúng ta bâng khuâng liên tưởng. Một Ciu cổ 
thi: "Ngàn dâu xanh ngắt một màu..." (Chinh phụ ngâm). Một cảnh sắc làng qịuê 
bên hữu ngạn sông Đuống: "Xanh xanh bãi mía bờ dâu...” (Hoàng Cầm). Hcặc là 
ngã ba con sông Thâm, quê hương nhà thơ Huy Cận thuộc Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnlh: 

'T ới ngã ba sông t nước bốn bề, 

Nửa chiều gà lạ gáy bén đê. 

Làng xa lặng lẽ sau tre trúcỉ 

Bến cũ thuyền em sắp ghé về...". 

Gợi mở liên tưởng là một nét đẹp trong câu văn xuôi của Võ Quảng. Eb đó, 
chất thơ từ cảnh vật, từ tâm hồn đồng hiện. Bé Cục nhìn thấy bao la cảnh lạ. Niữmg 
con thuyền xuôi dòng "chất ady cam tươi, dây mây, dầu rái". Có những tỉuy/ền 
"chở mít, chỏ qué". Con sông Thu Bổn là mạch máu, là nguồn sống xứ Quảĩg. Vì 
chở đầy, chở nặng lâm thổ sản, nên "thuyền nào cũng xuôi chậm chậm". Mộtcutộc 
sống ấm no, một miển rừng hào phóng... Càng ngược dòng sông, cảnh sắc sôrg múi 
càng đầy sức sống, hữu tình nên thơ. Vườn tược tốt tươi "um tùm". Những chòm vá 
thụ "dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lăng nhìn xuống nước", cổ thụ được nhâi hióa 
gợi tả vẻ đẹp hùng vĩ, thâm nghiêm của chốn đại ngàn rừng thiêng, rừng thẳm Gỉần 
200 năm về trước, một nữ sĩ tài ba đã viết: 

"Xanh om cổ thụ tròn xoe tán, 

• r 

Trắng xóa tràng giang phảng lang tờ". 

(Bà Huyện Thanh Quan) 

Đã sắp đến chân thác rồi. Lòng sông như thắt lại. Tầm mắt người đi thiy/ển 
bị thu hẹp dần. "Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt". Đó à llúc 
dượng Hương, chú Hai Quân, bé Cù Lao, bé Cục đã đưa con thuyền ngược iò>ng 
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Thiu Beo đến Phường Rạnh. Mọi người, nhất là bé Cục đã "Di một đoạn đàng học 
một sàrg khôn", đã nhìn thấy bao cảnh lạ của quê hương. 

?. Phẩn tiếp theo nói vế cảnh vượt thác cổ Cò. Cuộc vượt thác thực sự là một 
cuộc chiến đấu căng thẳng, dữ dội. Vốn nhiều kinh nghiệm vượt thác băng ghềnh, 
vị thuyên trưởng "sai nấu cơm ân dể được chắc bụng", phải chuẩn bị vì "nước còn 
to", "phìì chổng liền tay không phút hở". Vũ khí là con thuyền và ba chiếc sào tre 
đẩu bịt sắt. Dòng thác thật đáng sợ: "Nước tử trên cao phóng giữa hai vách đá dựng 
dứng chìy dứt đuôi rắn". "Chảy dứt đuôi rắn" là cách nói so sánh của dân gian gợi 
tả dòng thác phóng từ cao xuống, nước chảy mạnh và xiết, cuồn cuộn như xoắn lại, 
như (!ứi tung ra. Dượng Hương Thư là người chí huy cuộc vượt thác trông thật đẹp, 
vẻ đẹp )ã\ phong, gân guốc, mạnh mẽ. Người thì "đánh trần". Động tác rất nhanh 
và mạni: "co người phóng chiếc sào xuống lòng sông nghe một tiếng "soạcỉ". Tư 
thế rất iẻo dai cường tráng: "ghì chật trên đầu sào, ì ấy thế trụ lại,...". Chiếc sào 
"cong Ui". Dượng Hương Thư đã "giúp cho chú Hai và thằng Cù Lao phỏng sào 
xuống tước". Giữa dòng thác "nước bi cản vâng bọt tứ tung", ba thủy thủ đã chèo 
chống cật lực, mà có lúc "thuyên vùng vằng chực trui xuống, quay dầu chạy về lại 
Hòa Pìước". Con thuyền được nhân hóa để cực tả cuộc vượt thác vô cùng gian 
truân, vít vả. Cả ba tay chèo rất thiện nghệ, phối hợp nhịp nhàng: "Những dộng tác 
thủ sào rút sào rập ràng nhanh như cắt". "Nhanh như cắt" là thành ngữ gợi tả sự 
nhanh rhẹn, mạnh mẽ, sắc bén; những con sào lao xuống, phóng xuống, rút lên liên 
tục rất ìhanh và dứt khoát. Dượng Hương Thư được đặc tả qua hàng loạt chi tiết 
như nhCng nét khắc, nét tạc: Các bắp thịt thì "cuồn cuộn", hàm răng thì "cắn chặt", 
quai hàn thì "hạnh ra", cặp mắt thì "nảy lửa",... Đó là hình ảnh một vị thuyền 
trưởng ỉất dũng mãnh, quyết đoán và tài ba, không chịu lùi bước trước dòng thác 
mạnh, cã làm chủ cuộc sống, làm chủ.thiên nhiên. Trong sinh hoạt đời thường, 
dương bương hiền lành, khiêm tốn: "nói nâng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng 
vâng vâĩg dạ dạ". Cảnh vượt thác đã phát lộ thêm một nét đẹp tính cách của dượng. 
Tác giả "Quê nội" đã sử dụng hai hình ảnh so sánh thoát sáo: "Dượng Hương Thư 
như mội pho tượng dồng đúc", "như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ" 
để ca nịỢỈ vẻ đẹp của một con người chân chính trong lao động. Và đó là cảm nghĩ, 
lòng kírh trọng, sự ngưỡng mộ của bé Cục đối với dượng Hương Thư thân thiết của 
mình. Tong "Quê .nội", nhà văn Võ Quảng hai lần tả cảnh vượt thác băng ghềnh, 
cả hai hn đểu ấn tượng. Sau nửa thế kỉ, đọc trang vãn của Võ Quảng, tuổi thơ gần 
xa cảm hấy mình đang cùng Cù Lao và Cục ngược sông Thu Bổn, vượt thác, thăm 
thú sông núi đại ngàn xứ Quảng. Ta thấy, tác giả sống hồn nhiên, sống hết mình với 
tuổi thạvới trang văn của mình. 

Vrợt qua thác cổ Cò thì chiều tối. Một ngày vượt thác vất vả đã dần trôi qua. 
Chú Hai "vứt sào, ngồi xuống thỏ không ra hơi". Dòng sông Thu Bồn ở vùng Trung 
Phước "ỉứ nhảy quanh co dọc những núi cao sừng sững". Sông như hẹp lại. Nước 
sông cu>n cuộn, không chảy băng băng mà là "nhảy quanh co", như đang múa 
lượn. Mỡt lần nữa, tác giả lại nói về cổ thụ tạo nên một so sánh - liên tưởng thú vị: 
"Dọc sưm núi, những cây to mọc giữa những hụi lúp xúp nom xa như những cụ già 
vung ta) hô dâm con cháu tiến về phía trước". Rừng xanh như đang vẫy gọi. Chốn 
đại ngàr với núi cao, thác hiểm không còn màu sắc huyền bí mà trở nên thân thiết, 
gắn 1x5 \ới con người miền xuôi. Qua thác cổ Cò là đến Trung Phước. Cảnh quan 
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lại mở ra, trải dài trải rộng. Câu văn cũng nhẹ nhàng thanh thoát: "Qua nhiều lớp 
núi, đồng ruộng lại mở ra"... phải dừng chân để nghỉ ngơi: "Đã đến Trung Phước". 
Câu văn rút ngắn lại còn bốn chữ đầy gợi cảm. Đoàn lữ hành tạm dừng chân trên 
đường đi lấy gỗ. 

Tuổi thơ chúng ta, ai đã được một lần nhìn thấy thác, ai đã một lần được vượt 
thác? Đọc trang văn "Vượt thác ", ta cảm thấy mình đang cùng Cù Lao và Cục,... 
vượt thác trên sông Thu Bồn hơn nửa thế kỉ trước. Đó là cái tài và cái tâm của Võ 
Quảng - nhà văn, nhà thơ thân thiết của tuổi thơ chúng ta. "Vượt thác" là trang hồi 
kí trữ tình đầy chất thơ. Chất thơ của vẻ đẹp hùng vĩ và hữu tình sông núi xứ Quảng 
mà trước đây cụ Phan Bội Châu từng ca ngợi là "địa linh nhân kiệt". Chất thơ trong 
tâm hồn và chí khí con người: dũng cảm, phóng khoáng, hồn nhiên, yêu đời, yêu 
thiên nhiên,... Chất thơ thấm sâu vào từng câu văụ, giọng văn: trong sáng, tươi đẹp, 
lúc thì mạnh mẽ hào hùng, lúc thì hổn nhiên thơ mộng, cổ nhân có nói: 'T hi phú 
dục lệ" (Thơ phú phải đẹp). ' Vượt thác" là một trang văn đẹp trong giai phẩm "Quê 
nội". Ta cảm thấy yêu thêm sông Thu Bồn, yêu thêm cuộc sống, yêu thêm chú Cục 
và Cù Lao, yêu thêm đất Quảng... 

Tình yêu ấy làm ta lớn lên cùng trang văn "Quê nội " của Võ Quảng. 


Bài 27 


BUỔI HỌC CUỐI CÙNG 
(Chuyện của một em bé người An-dát) 

An-phông-xơ Đô-đê 

I. Đề luyện tập 

Đẽ 1. Giói thiệu một vài nét về An-phông-xơ Đô-đê và truyện “ Buổi học cuẩ cồng”. 

Đê 2. Truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" có nhiều câu cảm thán. Em hãy nêu 
lên một sô' câu có giá trị biểu cảm nhất. 

Đề 3. Cảm nhận của em về thầy Ha-men qua những điều suy nghĩ của cậu 
học trò nhỏ Phrăng trong truyện "Buổi học cuối cùng". 

Đề 4. Nêu cảm nghĩ của em về truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" củai An- 
phông-xơ Đô-đê. 

II. Bài văn tự luận 

Đề 1 

An-phông-xơ Đô-đê (1840-1897) là nhà văn lỗi lạc của nước Pháp trong nửa 
sau thế kỉ XIX. Ông lao động cực nhọc và tự học mà thành tài. Ong viết kchụ viết 
tiểu thuyết, nhưng thành tựu nổi bật nhất, xuất sắc nhất là truyện ngắn. "Nhing hức 
thư từ cối xay gió của tôi " (1869) và "Chuyện kể ngày thứ hai " ( 1873) là hai kiổt tác 
văn chương của ông để lại cho đời. Truyện cửa ông thấm đượm chất đồng cao/, dân 
ca, nhẹ nhàng và trong sáng, diễn tả cảm động những nổi đau và tình thưcng,, đặc 
biệt là tình yêu đồng quê, tình yêu đất nước quê hương. 

Truyện "Buổi học cuối cùng" trích trong tập truyện "Chuyện kể nịàyỷ thứ 
hai". Cậu học trò nhỏ Phrăng kể lại tâm trạng của mình vể hình ảnh thầy Fa-‘men, 
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nóí lCn không khí lớp học trong buổi học tiếng Pháp cuối cùng trên quê hương em. 
Câu chuyện thấm thìa bao nỗi buồn đau mất nước của người thầy, của tuổi thơ vì 
dưới ách thống trị của ngoại bang không được dạy và học tiếng mẹ đẻ thân thiết yêu 
thương của dân tộc mình. 

Đề 2 

Truyện “Buổi học cuối cùng' là một tác phẩm đặc sắc của nhà văn Pháp An- 
phông-xơ Đồ-đê (1840 - 1897). Đây là truyện của Phrăng, “ chuyện của một em bé 
người An-dcít ”. Những suy nghĩ và tâm trạng của cậu học trò nhỏ Phrăng về thầy 
Ha-men được tái hiện một cách cảm động vô cùng. Một số câu cảm thán có giá trị 
biểu cảm đã làm nổi bật tâm trạng của nhân vật Phrăng trong buổi học cuối cùng. 
Dưới đây là một số câu cảm thán tiêu biểu: 

- Trời sao mà ấm đến thế, trong trẻo đến thế! 

- Yên một chút nào! 

- Bài học Pháp văn cuối cùng của tôi!... 

Mủ tôi thì mới biết viết tập toạng! Vậy là sẽ chẳng bao giờ được học nữa ư, 
phải dừng ở đó ư!... 

- Tội nghiệp thầy! 

- Thế nào! Các người tự nhận là dân Pháp, vậy mà các người chẳng biết đọc, 
biết viết tiếng của các người!... 

- Ôi! Tôi sẽ nhớ mãi buổi học cuối cùng này. 

- Nước Pháp muôn năm! 

- Kết thúc rồi... đi đi thôi! 

Đề 3 

Hình ảnh người thầy Ha-men là hình ảnh tiêu biểu nhất cho nỗi đau của một 
ngưòri dàn mất nước. Vẫn như mỗi lần, thầy Ha-men "đi di lại lại với cây thước sắt 
khủng khiếp kẹp dư(jri nách”. Không phải ngày lễ phát phần thưởng hoặc có thanh 
tra đến trường, nhưng thầy Ha-men ăn mặc rất trang trọng: mặc áo rơ-đanh-gốt màu 
xanh lục,... độí cái mũ tròn bằng lụa đen thêu... Lóp học của trường làng, trước đây 
ồn ào, vui vẻ thệ, nhưng hôm nay trở nên "khác thườììg và trang trọng". Ngoài đồng 
đủ học trò, buổi học hôm nay lại có nhiểu bà con dân làng đến dự, có cụ Hô-de, bác 
phát thư,... "ai nấy đều cố vẻ buồn rầu". 

Thầy Ha-men "với giọng dịu dàng và trang trọng" thông báo cho mọi người 
biết: "Lệnh từ Béc-lin là từ nay, chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát và Lo- 
ren .... Tháy giáo mới ngày mai sẽ đến. Hôm nay là bài học Pháp vãn cuối cùng của 
các con". Phrăng vô cùng "choáng váng" khi nghe tháy nói. Cuộc chiến tranh Phấp 
- Phổ năm 1870-1871, Pháp thất trận; vùng An-dát và Lo-ren của Pháp bị nhập vào 
nước Phổ. Tiếng thầy Ha-men chứa đựng bao nỗi đau của một trí thức yêu nước bị 
mít nước: "Các con ơi, đây lù lẩn cuối cùng thầy dạy các con". Thầy Ha-men đã 
gắn bó với ngôi trường làng vùng An-dát đã gần 40 năm, thầy đã "phụng sự hết 
lòng ", thầy đã "trọn đạo với Tổ quốc". Các cụ già và nhiều người đến dự "buổi học 
cuối cùng" là để "tạ ơn" thầy Ha-men, trước khi thầy giã từ, ra đi... Thầy nói lên 
một cách chân thành, xúc động về sự coi nhẹ học hành... là một trong những 
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nguyên nhân thất trận: "Ôi! Tai họa lớn của An-dát chúng ta là hao giờ cũng hoãn 
-việc học đêh ngày mai", ai cũng nghĩ: "Còn khối thì giờ. Ngày mai ta òẽ học". 
Phrãng là một cậu bé hay trốn học đi rong chơi ngoài đồng nội, được gọi lên, nhirng 
không "đọc được trót lọt" cái quy tắc phân từ rất hay của tiếng Pháp, thầy nhẹ 
nhàng nói: "Phrăng ạ, thầy sẽ không mắng con đâu...", "con vẫn chưa phải là người 
đáng tội nhất! Mà tất cả chúng ta cũng có phần đáng tự chẻ trách ". "Học tập là 
nghĩa vụ của tuổi trẻ", "học tập là yêu nước" bài học lớn lao ấy đã được thầy 
Ha-men nói lên một cách giản dị và thấm thìa biết bao! 

Giờ Ngữ pháp, thầy phân tích, thầy giảng giải, thầy tự hào ca ngợi tiếng Pháp 
"là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất". Bảo vệ, giữ gìn 
tiếng Pháp là nghĩa vụ của mỏi công dân: "phải giữ lấy nó trong chúng ta và đừng 
hao giờ quên nó". Yêu tiếng mẹ đẻ là yêu nước, là để giữ lấy hồn thiêng của Iầúi 
sông, bảo vệ lấy nền văn hóa lâu đời của dân tộc, giữ vững và nuôi dưỡng ý chí tự 
lập, tự cường, để vươn lên giành lấy tự do thoát khỏi vòng nô lệ, như thầy Ha-men 
đã nói: "... một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của 
mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù...". Có thể nói buổi học 
cuối cùng là buổi học vể lòng yêu nước mà trưóe hết là yêu tiếng Pháp, bả*) vệ và 
giữ gìn tiếng Pháp. Bài học ấy thiêng liêng biết bao, nhất là đối với thầy Ha-imen, 
đối với Phrăng và các cô cậu khác, đối với cụ già Hô-de và bao người dân tvùng 
An-dát trong những năm tháng đen tối, đau thương! Đối với người Việt Nanr chúng 
ta, yêu quý, giữ gìn tiếng mẹ đẻ là bài học xương máu. Một nghìn nám Bắc thiuộc, 
20 năm bị giặc Minh đô hộ, 80 năm bị thực dân Pháp thống trị, nhưng với lòng, yêu 
nước nồng nàn, nhân dân ta đã bảo vệ, giữ gìn tiếng Việt, chúng ta dã "nắn được 
chìa khóa chốn lao tù", làm cho tiếng Việt trở nên giàu đẹp như ngày nay. 

Với thầy Ha-men thì mỗi môn học, mỗi giờ học trong buổi học tiến; pháp 
cuối cùng là những bài học về lòng yêu nưóe. Yêu nước Pháp là yêu tiếng Fhá|P, là 
yêu chữ (văn tự) Pháp. Phải biết viết kiểu chữ rông thật đẹp, phải trang trcng khi 
viết tèn Tổ quốc mình, quê hương mình: "Pháp, An-dát, Pháp, An-dảt". Nlữnìg tờ 
mẫu mới tinh thầy đã chuẩn bị trước, treo trước bàn học "trông như những lá cờ nhỏ 
hay phấp phới khắp xung quanh lớp". Qua đó, ta thấy thầy Ha-men là một nlà ‘giáo 
vĩ đại, một trí thức giàu lòng yêu nước. Giờ tập viết dễ khô khan, nhưng tìầ>y đã 
truyển cho học trò tình yêu nước, ý thức học tập và giữ gìn văn tự Pháp. Cảnh tutợng 
và không khí lớp học trong giờ viết tập thật trang nghiêm: "Ai nấy đều chan phú' 
hết sức và cứ im phăng phắc! Chỉ nghe thấy tiếng ngòi hút sột soạt trên giấy". Các 
em nhỏ thì "cặm cụi" tập viết "những nét sổ với một tấm lòng, một ý thức, thư thể 
cái đó củng là tiếng Pháp". Phrăng vốn là một học sinh mải chơi thế mà biổi học 
cuối cùng hôm nay, em cảm thấy rất hạnh phúc "kinh ngạc thấy sao mình hiỉu đến 
thể\ chẳng để ý đến con bọ dừa bay vào lớp, chú xúc động khi nghe tiếng gù cùa 
chim bổ câu trên mái nhà trường, rồi tự hỏi, tự nhủ: "Liệu người ta có hắt cả chúng 
nó cũng phải hót hằng tiếng Đức không nhỉ?". Bao tình cảm cao quý đã đưcn khơi 
dậy trong lòng chú. 

Buổi học cuối cùng đối với thầy Ha-men là buổi học giã từ nhữmg cái ỊÌ gắn 
bó thân thiết yêu thương suốt 40 năm trời, với bao kỉ niệm sâu sắc. Chỉ ngiy imai 
thôi, thầy "phải ra đi, rời khỏi xứ sỏ này mãi mãi". Thầy quên sao được "nigôi 
trường nhỏ hé của thầy", thầy quên sao được chỗ ngồi của thầy, khoảng sáì, lóp 
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học, những chiếc ghế dài, những bàn học trải qua màu thời gian đã "nhẵn hóng". 
Thầy là một con người "tội nghiệp" chắc sẽ "nát lòng" khi phải giã biệt những cây hồ 
đào ngoài sân, cây hu-blông tự tay thầy trồng giờ đây "quấn quýt quanh các khung 
của sổ lên tận mái nhà". Thầy Ha-men gần như một con người quá đau khổ đến mất 
hồn. Thầy "đứng lặng im" trên bục giảng, thầy "đàm đăm nhìn" những đổ vật quanh 
mình "nhưmuốn mang theo trong ánh mắt toàn hộ ngôi trường nhỏ hé của thầy". 

Sau giờ viết tập là giờ lịch sử. Thấy Ha-men "vẫn đủ can đảm" dạy đến hết 
buổi. Tiếng đọc đồng thanh như hát "Ba Be Bi Bo Bu" cất lên. Hình ảnh cụ già 
Hỏ-de đeo kính lên, nâng cuốn sách vỡ lòng bằng hai tay, giọng đọc "run run vì 
xúc dộng", làm cho ai cũng "muốn khóc". Phrăng xúc động khẽ thốt lên trong lòng: 
"Ôi! Tôi sẽ nhớ mãi huổì học cuối cùng này!". 

Những khoảnh khắc chót buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát 130 
năm về trước sao mà buồn thế! Khi đồng hổ nhà thờ điểm 12 giờ, khi chuông cầu 
nguyện buổi trưa rung lên, khi bọn lính Phổ đi tập về vang lên ngoài cửa sổ, thì thầy 
Ha-men "nghẹn ngào" nói lời giã biệt: "Các hạn, thầy nói, hỡi các hạn, tôi... tôi...". 
Và thầy viết lên bảng dòng chữ thật to, thầy "dằn mạnh hết sức": 

"Nước Pháp muôn năm!" 

Người thầy "tái nhợt", "đầu dựa vào tường", và chẳng nói, giơ tay ra hiệu cho 
chúng tôi: "Kết thúc rồi... đi đi thôi!". 

Ngày mai thầy Ha-men sẽ ra đi. Nhưng hình ảnh thay vẫn in sâu trong tâm 
hồn người dân vùng An-dát và lũ học trò nhỏ thân yêu. Ha-men là một ông thầy vĩ 
đại, đúng như Phrăng đã nghĩ: "Chưa hao giờ tôi cảm thấy thầy lớn lao đến thế!". 

Đề 4 

Truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là buổi học về tình yôu nước, là niềm tự 
hào yêu quý, là ý thức bảo vệ, giữ gìn tiếng nói của dân tộc mình. "Buổi học cuối 
cùng" là buổi học vể tình thương nhân dân, là sự gắn bó suốt đời đối với hạnh phúc 
của nhân dân. 

Thầy Ha-men là "một người thầy lớn lao", một trí thức yêu nước vĩ đại. Suốt 
đòn thầy đã tận tụy vì học sinh, đã trọn đạo vì Tổ quốc. Trong những năm tháng đen 
tối nhất của đất nước, thầy vẫn có những phương pháp khơi dậy tình yêu nước và 
thắp sáng niềm tin trong tâm hồn tuổi thơ về đất nưóe. Thầy đã khơi dậy ý thức 
công dân trong lòng tuổi thơ. Riêng đối với Phrăng, chú đã "lớn lên" trong "Buổi 
hạc cuối cùng". 

An-phông-xơ Đô-đê có một lối viết nhẹ nhàng, gợi cảm. Tâm trạng cậu học 
trò Phrăng được diễn tả một cách tinh tế, lắng đọng qua những cảm xúc và suy nghĩ 
vể cảnh vật và không khí, vể những hình ảnh thân thương của thầy Ha-men. cử chỉ, 
giọng nói, trang phục của thầy Ha-men, nội dung các bài dạy trong buổi học tiếng 
Pháp cuối cùng cùa thầy Ha-men được kể, được miêu tả, được cảm nhận qua tâm 
hồn Phrăng, đã cho thấy nghê thuật xây dựng nhân vật của Đô-đê rất đăc sắc. 

Có thể nói chất thơ tỏa rộng và thấm sâu trên trang văn "Buổi học cuối cùng". 
Hơn một thế kỉ sau, nó vẫn rung động hồn ta. 
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III. Bài đọc tham khảo 

1. Đọc và nêu cảm nghĩ đoạn vần sau: 

... 'Thếlà chiểu qua đàn gia súc trở vê. Từ sáng sớm,xổng trang trại dã mớ 
toang hai cánh đón chờ, chuồng nào chuồng ấy đẩy ắp rơm tươi. Chốc chốc người 
ta lại hảo nhau: Lúc này họ đã tới Ay-gli-e, lúc này họ đã ở Pa-ra-du. Rồi thinh 
lình, vào chiều tối,một tiếng reo to: "Họ kia rồi!" và từ xa, chúng tôi thấy đàn gia 
súc tiến hước giữa đám hụi hồng rạng rỡ. Cả con đường cũng dường như rình rịch 
theo hước chân đi của chúng. Đi đầu là những con cừu đực già, sừng giương ra 
phía trước và dữ tợn; đằng sau chúng là đông đảo họ nhà cừu, những cừu mẹ dắng 
hơi mệt mỏi, lũ cừu con chạy quấn dưới chân; những con la cái đeo ngù trang tri 
màu đỏ, mang những chiếc giỏ dựng những chú cừu non mới đẻ, lắc lư như ru 
chúng ngủ theo nhịp hước điỉ rồi đến những con chó đẫm mổ hồi, lưỡi lè dài sút đất 
và sau cùng là hai chú chăn cừu lực lưỡng khoác áo choàng hằng len thô màu đỏ 
hoe , dài chấm gót như chiếc áo thụng..." 

ỢĐàn gia súc trỏ vé” - A. Đô-đê) 

Bài làm 

“Đàn gia súc trỏ về' là nửa sau truyện ngắn “ Dọn đến nhà mới" của nhà vãn 
Pháp An-phông-xơ Đô-đê (1840 - 1897). Đoạn văn: 'Thếlà chiều qua đàn gia súc 
trở về... hai chú chăn cừu lực lưỡng khoác áo choàng hằng len thô màu dỏ hoe, dài 
chấm gót như chiếc áo thụng" rút từ trích đoạn “ Đàn gia súc trỏ về'. 

1. Ông tả cảnh đàn gia súc xuống núi trở về trang trại vô cùng^sống động, 
thần tình. Cảnh vật được tả từ xa đến gần, trong sự chờ mong, đón đợưKhông có 
một chi tiết nào thừa, cổng trại “ đã mở toang hai cánh đón chờ"; chuồng gia súc 
“đẩy ắp rơm tươi". Người ở nhà chờ mong sốt ruột, chốc chốc lại bảo nhau: ‘‘Lúc 
này họ đã tới Ay-gli-e, lúc này họ đã ỞPa-ra-du "... Niềm vui sướng chờ mong khi 
nhìn thấy đàn cừu trở về, từ xa được diễn tả bằng một câu văn nhiều chấn động và 
cảm xúc: “Rồi thình lình, vào chiều tối, một tiếng reo to: “Họ kia rồi!" vù từ xa, 
chúng tôi thấy đàn gia súc tiến hước giữa đám hụi hổng rực rỡ". Trước mắt chúng 
ta là một cảnh tượng náo nức rộn ràng. Bước chân đàn cừu phải là đông đúc lắm, có 
đến mấy nghìn con mới làm cho con đường “rình rịch " lên như thế. Đàn cừu được 
chia thành từng nhóm để tả bằng những nét vẽ tài tình. Những con cừu đực già đi 
đầu như những lão tướng tiên phong “Sừng giương ra phía trước và dữ tợn ". Họ 
nhà cừu theo sau, những cừu mẹ “dáng hơi mệt mỏi ”, lũ cừu con thì “chạy quấn 
dưới chân ”, hồn nhiên, ngây thơ, những con la cái “đeo ngù trang trí màu dỏ " rất 
đẹp tựa như những chiến sĩ hậu cần ‘‘ mang những chiếc giỏ đựng các chú cừu non 
mới đẻ, lắc lư như ru chúng ngủ theo nhịp hước đi những con chó tựa như các 
chiến binh đi cản hậu, bảo vệ đàn cừu, con nào cũng “ đẫm mồ hôi, lưới lè dài sát 
đất". Và sau cùng là hai chú chăn cừu, thân hình thì “lực lưỡng", trông thật oai 
phong như ông tướng chỉ huy đoàn quân thắng trận trở về, “khoác áo choàng hằng 
len thô màu đỏ hoe, dài chấm gót như chiếc áo thụng ”. 

2. Hình ảnh đàn cừu là hình ảnh trung tâm được tả bằng 6 nét vẽ, cho thấy bố 
cục chặt chẽ, tài quan sát, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ rất tinh tế, biểu cảm và điển 
hình. Tả cừu đực qua cặp sừng và nét “dữ tợn ". Cừu mẹ thì “mệt mỏi ”, cừu con thì 
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tung tăng “chạy quấn dưới chán”, háy la cái đeo ngù đỏ, mang giỏ nhịp bước đi “ lắc 
lư như ru”. Những con chó “ lưỡi lè dài sát đất”, hai chú chăn cừu lực lưỡng với bộ 
áo khoác len thổ màu dỏ hoe dài chấm gót. Củu văn dài, nhưng mạch lạc làm hiện 
lên sự “dông đảo họ nhủ cừu”, một đàn cừu dược nuôi nấng, chàm sóc, thuần 
dưỡng, dược bảo vệ chu dáo, có tổ chức nề nếp, trật tự. Bao trùm lên tất cả đàn cừu 
là cái nhìn chăm chú, là tấm lòng yêu mến của nhà vãn. Có thể nói đây là đoạn văn 
tả súc vật đậc sắc nhất, mẫu mưc nhất hiếm có. 

2. Néu cảm nhận của em về đoạn văn sau: 

‘Tất cả cùng tưng hừng diễu qua mặt chúng tôi, ùa vào cổng lớn, sầm sập 
như trời đổ mưa rào... Hây .xem cảnh trang trại náo dộng đến mức nào. Những con 
công lớn màu xanh lam vàng óng, mào mỏng như vải lưới, đậu ngất nghểu trên giàn 
cao nhận ra những kẻ mới trỏ về và cất lên tiếng kèn chào inh ỏi. Bảy gà đang ngủ 
giật mình thức giấc. Hết thảy đều hật dậy: nào chim câu, nào vịt, nào gà tây, gà 
Nhật Bản. Cả đàn gia cầm vui mừng như điên; đám gà mái hàn nhau sể thức thâu 
đêm... Tưởng chừng như mỗi con cừu đã mang theo về trong hộ lông của nó, cùng 
với vị hoang dã của núi An-pơ, một chút khí trời lồng lộng của cao nguyên làm hết 
thảy đều ngáy ngất và muôn nhảy múa"... 

(“Đàn gia súc trỏ về' - A. Đô-đê) 

Bài làm 

Phiên cảnh thứ hai là đàn gia cầm tiếp đón đàn gia súc trở về. Một cảnh 
tượng tưng bừng náo nhiệt. Cách so sánh rất tài, đàn cừu “ùa vào cổng lớn , sầm sập 
như trời đổ mưa rào”, làm cho cảnh trang trại “náo dộng” cả lên. Đã nửa nãm ly 
biệt., bạn cũ nay mới gặp lại, đàn gia cầm “vui mừng như điên”. Chúng được nhân 
• hóa để làm nổi bật nỗi vui mừng hạnh ngộ. Những con công lớn như đã trang điểm 
cho đẹp thêm để đón bạn, khoác một “màu xanh lam và vàng óng”, mào như vải 
lưới, Ể ‘ ngất nghểu” đậu trên giàn cao, khỏng phải “tốhộ” như ngày thường mà là “cất 
lên ìtiẻng kèn chào inh ỏi”. Cách biểu hiện tình cảm của mỗi loài mang một sắc thái 
riên.g. Báy gà vốn đi ngủ sớm “ giật mình thức giấc”. Chim câu, vịt, gà tây, gà Nhật 
Bản “hết thảy đều bật dậy”. Đàn gà mái vốn là những ả “ lắm lời” thỉ “hàn nhau sẽ 
thức thâu đêm”. Niểm vui tràn ngập trang trại. Nhà văn lấy âm thanh, lấy “tiếng nói” 
đàn gia cầm để làm nổi bật cảnh tưng bừng náo nhiệt, một niềm vui mới, một sức 
sống mới đang dâng lên ở vùng quê. Đây là một câu vãn tuyệt*bút sử dụng thủ pháp 
giả định và so sánh trong miêu tả để tạo nên tính truyền cảm của văn chương. Lời 
Víin đẹp, trang nhã như “ tan vào ” tâm hồn người đọc. Hãy đọc chậm và đọc khẽ: 

Tưởng chừng như những con cừu dã mang vê theo trong hộ lông của nó, 
cùng với hương vị hoang dã của núi An-pơ, một chút khí trời lổng lộng của cao 
nguyên làm hết thày đều ngáy ngất và muôn nhảy múa”. 

Văn của Đò-đê đẩy cảm giác và thấm đẫm chất thơ là như thế! 


105 




ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ 

Minh Huệ 

I. Đề luyện tập 

Đề 1. Học thuộc lòng đoạn thơ, từ “Lần thứ ba” cho đến hết bài. 

Đê 2. Giới thiệu xuất xứ và chủ đề bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ". 

Đề 3. Học thuộc và chép lại đúng, đẹp một khổ thơ có hình ảnh so sánh irong 
bài thơ " Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ. 

Đề 4. Hình ảnh Bác Hồ được khắc họa qua tâm hồn người chiến sĩ trẻ trong 
bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ. 

Đề 5. Phân tích cảm xúc và ý nghĩ của anh đội viên về " Người Cha mái tóc 
bạc" trong bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ. 

Đề 6. Hãy phân tích và giải thích cái "lể thường tình" mà Minh Huệ nói đến 
trong khổ thơ cuối bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ". 

Đề 7. Phân tích đoạn thơ: "Lẩn thứ ba thức dậy... Bác là Hồ Chí Minh" trong 
bài thơ "Đém nay Bác không ngủ" của Minh Huệ. 

n. Bài văn tự luận 

Đề 2 

1. Minh Huệ là nhà thơ xứ Nghệ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. 
Bài thơ hay nhất, nổi tiếng nhất của Minh Huệ là bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" 
viết vào năm 1951. 

2. Bài thơ thể hiện tấm lòng kính yêu của bộ đội đối với lãnh tụ, và tình thương 
mênh mông của lãnh tụ đối với chiến sĩ và dân công trong kháng chiến gian khổ. 

Đề 3 

Bài “ Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ viết theo thể thơ năm chữ, gồm 
có 16 khổ thơ, mỗi khổ thơ có bốn câu. 

Khổ thơ thứ năm đuợc tác giả sáng tạo nên bằng biện pháp tu từ so sánh đặc sắc: 

“Anh đội viên mơ màng 
Như nơm trong giấc mộng 
Bóng Bác cao lồng lộng 

Ấm hơn ngọn lửa hồng". 

Đề 4 

Minh Huệ với bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" là hiện tượng thi sĩ bất tử 
với một giai phẩm vãn chương. Độc đáo bởi vì một nhà thơ xứ Nghệ, sử dụng làn 
điệu dân ca hát Giặm Nghệ Tĩnh đã ca ngợi tình thương người mênh mông của một 
người con vĩ đại của xứ Nghệ - Bác Hồ Chí Minh kính yêu. 

Bài thơ gần như một truyện cổ tích vừa thực vừa mộng dẫn hồn ta vào một 
không khí lung linh huyển thoại: một ông tiên với chòm râu im phăng phắc, bổng 
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cao lổng lộng trước ngọn lửa hồng chập chòm giữa rừng khuya. Một đêm đông lạnh 
lẽo niưa lâm thâm thời chiến tranh, loạn lạc. Xung quanh đống lửa là những chiến 
binh trẻ tráng (tiên đồng) đang nằm ngủ. Không gian nghệ thuật và thời gian nghệ 
thuật ấy đã góp phần đạc sắc tạo nên sắc điệu trữ tình thẩm mĩ của bài thơ " Đêm 
nay Bác không ngủ". 

Tác giả đã sử dụng biến hóa ngôn ngữ kể, ngôn ngữ tả, ngôn ngữ nhân vật, và 
bình luận trữ tình hòa chuyện trong những vần thơ 5 chữ dung dị, lắng đọng, liền 
mạch, mến thương. 

Hình ảnh Bác Hồ được khắc họa rất đậm nét qua tâm hồn anh đội viên. Mối 
quan hệ giữa lãnh tụ với chiến sĩ trở thành tình bác - cháu, cha - con. Tố Hữu từng 
viết: "Người là Cha, là Bác, là Anh - Quá tim lớn lọc trăm dồng máu nhỏ" (Sáng 

tháng nâm). Ở đây Minh Huệ đã cảm nhận được: 

"Người Cha mái tóc hạc 
Đốt lửa cho anh nằm 
Rồi Bác đi dém chăn 
Từng người từng người một 
Sợ cháu mình giật thột 
Bác nhón chán nhẹ nhàng"... 

Việc làm " đốt lửa ", hành động "đi dém chân ", cử chỉ "nhón chân nhẹ nhàng" 
- đã thể hiện sự chăm chút yêu thương của "Người Cha mái tóc hạc" đối với từng 
người lính như tình cha - con, tình ông - cháu. 

Chú đội viên "mơ màng" trong khoảnh khắc hạnh phúc thần tiên. Chất thơ 
vừa thực vừa mơ đầy ấn tượng: 

"Anh đội viên mơ màng ' 

Như nằm trong giấc mộng". 

Ngoài trời thì mưa lâm thâm lạnh lẽo. Trong mái lểu xơ xác, suốt đêm "Lặng 
yẽn hên bếp lửa - vẻ mặt Bác trầm ngâm". Bác vẫn ngồi... Bác vẫn không ngủ, "Chỉ 
lo muôn mối như lòng mẹ..." (Tố Hữu). Bác vĩ đại và ấm áp biết bao! Một so sánh 
rât đẹp, rất thơ đã ca ngợi tình nhân ái Hổ Chí Minh: 

"Bóng Bác cao lổng lộng 

a' 9 ' 

Am hơn ngọn lửa hổng". 

Tinh huống thơ được đẩy tới cao trào. Chế Lan Viên trong bài "Người đi tìm 
hình của nước" từng viết: "Hiểu sao hết tấm lòng lãnh tụ...". Anh đội viên cũng vậy, 
anh chưa hiểu vì sao đêm nay Bác trầm ngâm thao thức. Nghe Bác nói; anh đội viên 
"vui sướng mênh mông". Tinh nhân ái của lãnh tụ đã soi sáng tâm hồn người lính trẻ: 

"Bác thương đoàn dân công 
Đêm nay ngủ ngoài rừng 
Rải lá cây làm chiếu 
Manh áo phủ làm chăn 
Trời thì mưa tâm thâm 
Làm sao cho khỏi ướt! 

Càng thương càng nóng ruột 
Mong trời sáng mau mau...". 
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Trong bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ", Minh Huệ đã sáng tạo nên một sô 
chi tiết nghệ thuật rất cụ thể và điển hình về mái tóc, chòm râu, ngọn lửa, bóng Bác, 
vẻ mặt trầm ngâm, về hành động, cử chỉ (đốt lửa, dém chăn, nhón chân...) nhằm tô 
đậm và ca ngợi tình thương bao la của Bác Hồ kính yêu. Chòm râu là một nét vẽ thân 
tình bức chân dung lãnh tụ gợi lên sự gần gũi, thân thiết mà cao cả, thiêng liẽng: 

"Bác vẫn ngồi đinh ninh 

Chòm râu im phăng phắc". 

Đề 5 

Bên cạnh hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh anh đội viên, được nhà thơ thể hiện 
khá đẹp. Anh chợt thức giữa đêm khuya, và anh vô cùng ngạc nhiên suy nghĩ: 

"Mà sao Bác vẫn ngồi - Đêm nay Bác không ngủ". Thương Bác, anh khẽ nói: 
"Bác ơi! Bác chưa ngủ? - Bác có lạnh lắm không?". Anh bồn chồn lo lắng: 

"Anh nằm lo Bác ốm...". 

Cảm xúc của anh đội viên phát triển theo chiều dài của thời gian đêm khuya: 
"Anh đội viên thức dậy - Thấy trời khuya lắm rồi... Lần thứ ha thức dậy...". Người 
lính trẻ nằng nặc, thiết tha: 

"Mời Bác ngủ Bác ơi! 

Trời sắp sáng mất rồi 

Bác ơi! Mời Bác ngủ!". 

Nghe Bác nói về tình thương và nỗi lo,... anh đội viên vô cùng hạnh phúc vì 
đã thấu hiểu tấm lòng và sự vĩ đại của lãnh tụ: 

"Lòng vui sướng mênh mông 

1 Anh thức luôn cùng Bác". 

Qua hình ảnh chú đội viên, Minh Huệ đã thể hiện một cách chân thành cảm 
động lòng kính yêu của đồng bào và chiến sĩ đối với Hồ Chủ tịch vĩ đại. 

"Đêm nay Bác không ngủ" mãi mãi là một bài ca "làm rung động trái tim 
muôn triệu con người". Hai nhân vật, hai tâm hồn chung đúc, chan hòa trong một 
tình yêu lớn: "yêu nước, thương người". Màu sắc dân ca kết hợp với khồng khí cổ 
tích thần kì làm nên vẻ đẹp độc đáo của bài thơ viết về lãnh tụ. Cảnh rừng chiến khu 
Việt Bắc, một đêm mưa lâm thâm, ngọn lửa hồng, mái tóc bạc, chòm râu im phăng 
phắc là bốn nét vẽ đầy ấn tượng về Bác Hồ và tình thương nước, thương dân của Bác. 

• Đề 6 

Minh Huệ là nhà thơ xứ Nghệ. Bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" viết năm 
1951 là bài thơ hay nhất của ông. Với thể thơ 5 chữ mang âm điệu trữ tình dân ca 
hát giậm, tác giả đã ca ngợi tình thương mênh mông của Bác Hồ đối với chiến sĩ 
đồng bào, và lòng kính yêu của người lính đối với lãnh tụ. 

Phần cuối bài thơ, Minh Huệ giải thích lí do đêm nay Bác không ngủ một 
cách giản dị mà sâu xa: 

"Đêm nay Bác ngềi đó 
Đêm nay Bác không ngủ 
Vì một lể thường tình 
Bác ìà Hổ Chí Minh". 
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Cái "lẽ thường tình" mà nhà thơ nói đến chính vì "Bác là Hổ Chí Minh ", là 
lãnh tụ có tấm lòng nhân ái bao la. Trên đường đi chiến dịch "rừng lấm dốc lắm ụ", 
Bác đã xỏng pha, nếm trải gian khổ với chiến sĩ. Đêm đông, mưa lâm thâm lạnh 
lùng, dưới "mái lều tranh xơ xác", Bác đốt lửa cho chiến sĩ nằm ngủ, Bác nhẹ nhàng 
đi "dém chùn" cho từng chiến sĩ một... Bác "trảm ngâm" nhìn ngọn lửa. Bác khồng 
ngủ được vì "Bác thương đoàn dân công - Đêm nay ngủ ngoài rừng - Rải lá cây làm 
chiếu - Manh áo phủ lùm chân...". 

"Cái lễ thường tình" ấy vì "Người là Cha, là Bác, lù Anh - Quả tim lớn ỉ ọc 
trùm dồng máu nhỏ" (Tố Hữu). Cái "lẽ thường tình" ấy chính là tấm lòng lo nước 
thirơng dân (lòng ưu ái) của lãnh tụ: 

"Lòng riêng riêng những hàn hoàn 
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng". 

("Đi thuyền trên sông Đáy') 

Khổ cuối được xem như một câu bình luận trữ tình. Minh Huệ chí gợi mở về 
cái "lể thường tình", tạo nên bao liên tưởng chấn động tâm hổn người yêu thơ về 
tình nhân ái Hồ Chí Minh, vể đạo đức, nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh đã hiến 
dâng cả cuộc đời "79 mùa xuân" cho độc lập, tự do của Tổ quốc, và đã "ôm cả non 
sông, mọi kiếp người" (Tố Hữu). 

Lê Kim Lan, lớp 9B 
(Trường THCS Lạc Viên - Hảl Phòng) 

Đề 7 

Thơ ca kháng chiến chống Pháp có một số bài thơ rất hay viết về lãnh tụ Hồ 
Chí Minh như "Sáng tháng năm" (Tố Hữu), "Đêm nay Bác không ngủ " (1951- Minh 
Huệ). Minh Huệ viết bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" giữa lúc cuộc kháng chiến 
cửa nhân dủn ta chống thực dân Pháp đang diễn ra vô cùng ác liệt. Bằng những vần 
th<ơ sâu lắng thiết tha, Minh Huệ đã khắc họa hình ảnh lãnh tụ qua cách nhìn cách 
cảm của người chiến sĩ giữa rừng sâu Việt Bắc trong một đêm mưa rét. Bác Hồ 
cùng chiến sĩ ra trận, cùng trú quân dưới tán lá rừng già Việt Bắc mưa rét. 

Phần cuối hài thơ dã miêu tả một cách cảm động và sâu sắc tình yêu thương 
m<ênh mông của Bác Hồ. Âm điệu dân ca "Hát giậm Nghệ Tĩnh" được Minh Huệ 
vận dụng sáng tạo để viết nên những vần thơ trữ tình thiết tha: 

"Lần thứ ha thức dậy... 

...Vì một lẽ thường tình 
Bác ià Hồ Chí Minh ". 

Phần dầu hài thơ, tác giả ghi lại một vài cử chỉ của lãnh tụ. Giữa đêm khuya 
lạmh, Bác nhóm lửa, dém chăn cho từng chiến sĩ một. Bác nhón chân đi lại giữa lán 
rừmg canh giấc ngủ cho các cháu ngủ ngon. Anh đội viên chợt tỉnh giấc, nhìn thấy 
Bíác, anh xúc động và mơ màng "như chìm trong giấc mộng". 

Bảy khổ thơ cuối ghi lại cảnh anh đội viên nhìn thấy Bác "lần thứ ha thức 
. dọìy". Đêm đã sang canh... trời sắp sáng, thế mà Bác vẫn không ngủ. Anh đội viên 
"hìốt hoảng giật mình", vừa lo âu vừa thương Bác: 

"Bác vẫn ngồi đinh ninh, 

Chòm râu im phàng phắc". 
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"Ngồi đinh ninh" là ngồi bất động trong trạng thái suy tư, nhiều băn khoăn lo 
lắng. Cả tâm hồn Bác như chìm sâu vào những dòng suy nghĩ triền miên. Hình ảnh 
"chòm râu im phăng phắc" là một nét vẽ thần tình diễn tả nội tâm của Bác giữa 
đêm khuya làm nổi bật cảnh rừng đêm vắng lặng, trang nghiêm. 

Đoạn thơ tiếp theo ghi lại cuộc đối thoại giữa anh đội viên với lãnh tụ. Anh 
lên tiếng mời Bác: 

"Mời Bác ngủ Bác ơi 
Trời sắp sáng mất rồi 
Bác ơi mời Bác ngủ". 

Hai tiếng "Bác ơi..." được nhắc lại hai lần thể hiện một tình thương, một tâm 
lòng. Nhờ những từ ngữ ấy mà giọng thơ đằm thắm, gợi cảm. "Nằng nặc " nghĩa là 
kêu van, đòi bằng được, mời bằng được. Những từ láy: "hốt hoảng", "vội vàng", 
"nằng nặc" liên kết với chữ "mời" và từ cảm "ơi" đã làm nổi bật tấm lòng yêu kính, 
lo lắng của anh chiến sĩ đối với Bác. Ngôn ngữ thơ bình dị như tiếng nói của quán 
chúng nhưng chứa đựng bao tình cảm đẹp. 

Ba khổ thơ tiếp theo nói lên tình yêu thương bao la của lãnh tụ. Sau khi íln 
cần khuyên nhủ người lính: " Chú cứ việc ngủ ngon - Ngày mai đi đánh giục "..., Bác 
nói lên nỗi lòng của mình "Bác ngủ không an lòng". "Không an lòng" nghĩa là 
không yên tâm, nhiều băn khoăn, lo lắng. Bác thương chiến sĩ, thương dân công 
trên chiến trường đang dãi dầu mưa gió, đang trải qua nhiều gian khổ hi sinh. Trời 
mưa rét. Thiếu chăn chiếu. Muôn vàn khó khăn, thiếu thốn giữa thời kháng chiến: 

"Bác thương đoàn dân công 
Đêm nay ngủ ngoài rừng 
Rải lá cây làm chiếu 
Manh áo phủ làm chăn 
Trời thì mưa lâm thâm 
Làm sao cho khỏi ướt..." 

Đoạn thơ làm sống lại một thời gian khổ trong máu lửa. Tròi mưa rét dân 
công bộ đội đi đánh giặc trú quân giữa rừng, lấy lá cây làm chiếu, lấy manh áo (áo 
mỏng) làm chăn. Câu thơ hay vì có nhiều chi tiết điển hình, cụ thể, hiện thực. Chữ 
"thương" đi cùng câu thơ "Làm sao cho khỏi ướt" biểu hiện tình nhân ái của Bác: 
thương lắm nên lo nhiều. Tinh thương của Bác sâu sắc như tình người cha, sâu năng 
như tình người mẹ hiền, cao cả rộng lớn như nước non. Trong bài thơ, nhiều lần 
Minh Huệ nói đến chữ "thương" bằng thủ pháp nhấn ý tăng cấp: 

"Bác thương đoàn dân công... 

Càng thương càng nóng ruột 
Mong trời sáng mau mau..." 

Sau đối thoại ngắn, tâm hồn lãnh tụ và chiến sĩ sống chan hòa trong tình yêu 
thương. Hai câu thơ đăng đối hài hòa đẹp: 

"Anh đội viên nhìn Bác 
Bác nhìn ngọn lửa hồng". 

Hai cái "nhìn" nói lên hai tâm trạng. Anh đội viên nhìn Bác với lòng kính yêư, 
anh sung sướng phát hiện ra bao phẩm chất cao quý trong tâm hồn lãnh tụ. Lần thứ 
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ha hình ảnh "ngọn lửa hổng" tái hiện. Lần thứ Iìhít: "Bóng Bác cao lổng lộng - Ấm 
hơn ngọn lửa hổng". Lần thứ hai: "Bác nhìn ngọn lửa hồng". Cái nhìn của Bác chứa 
chốt bao tình thương mến. Ngọn lửa hổng soi sáng tâm hổn cao đẹp của lãnh tụ. 

Khổ thơ cuối, Minh Huệ nói rõ vì sao "Đêm nay Bác không ngủ". Tác giả 
không lí luận dài dòng mà viết: 

"Đêm nay Bác ngồi đó 
Đêm nay Bác không ngủ 
Vì một lẽ thường tình 

Bác ià Hồ Chí Minh". .. . 

"Lẽ thường tình" đơn giản, dẻ hiểu mà sâu sắc. Vì tên Người là Nguyễn Ái 
Quốc. Vì Bác là lãnh tụ "yêu nước, yêu người , yêu cỏ hoa". Bác cùng với chiến sĩ và 
dân công ra trận, đồng cam cộng khổ với nhau... Ba chữ "lể thường tình" gợi ra 
trong lòng người đọc nhiều liên tưởng đẹp về lãnh tụ. 

Với thể thơ năm chữ giàu âm điệu và sắc thái kể chuyện dân ca, Minh Huệ 
phối hợp các hình thức tự sự, miêu tả trữ tình để khắc họa tâm hồn vĩ đại, cao cả 
của Rác Hồ. Tất cả mọi hình ảnh: mái tóc bạc, chòm râu im phăng phắc đến cử chi, 
hành động, lời nói của Bác được nhà thơ miêu tả nhằm làn nổi bật tình yêu thương 
bao la, mênh mông của Bác Hồ kính yêu. Có nhạc sĩ đũ viết: "Xin hót lên hài ca 
dâng Người". Thật vậy, "Đêm nay Bác không ngủ" cũng là một bài ca cảm động nói 
về lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cũng là một trong những "hài ca dang Người" rất 
hay, rất đẹp. 

III. Bài đọc tham khảo 

1. Hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ "Sáng tháng năm" của Tố Hữu. 

Bài làm 

“Sáng tháng năm” là bài thơ thứ hai của Tố Hữu viết về lãnh tụ Hồ Chí 
Minh. Bài thơ được viết tại chiến khu Việt Bắc, vào tháng 5 năm 1951, khi cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra vô cùng 
ác liệt. TỐ Hữu là nhà thơ viết sớm nhất, nhiều nhất và hay nhất về Bác Hồ. Tháng 8 
năm 1945 ông đã viết bài thơ “Hồ Chí Minh” với cảm hứng sử thi hào hùng: 

...“HỒ Chí Minh, 

H(7i ngọn đuốc thiêng liêng 
Trên đầu ta ngọn cờ dàn tộc 

Trăm thế kỉ trong tên Người: Ái Quốc 
Bạn muôn dời của thế giới đau thương!”. 

Bài “Sáng thúng Nam” là sự tiếp nối của những vần thơ trữ tình đẹp nhất nói 
về lãnh tụ. Hình ảnh Bác Hồ vừa cao cả vĩ dại, vừa gần gũi thân thương với mọi con 
ngườrị Việt Nam. 

Mở đầu bài thơ, tác giả nhắc lại một kỉ niệm đẹp: 

“Vui sao một sảng tháng nám, 

Dường vé Việt Bắc lên thâm Bác Hổ”. 

Và kết thúc bài thơ là cái “hắt tay” của lãnh tụ đưa tiễn: 
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“Bắt tay Bác tiễn ra về, 

Nhớ hoài buổi sáng mùa hè chiến khu”. 

Đến thì “vui sao”, về thì “nhớ hoài”, biết bao bồi hồi xúc động. Nhà thơ VU' 
sướng tự hào có bao giờ có thể quên cuộc viếng thăm kì diệu ấy. 

Như một vầng sáng lung linh bao trùm bài thơ là hình ảnh lãnh tụ kì vĩ tuyệt đẹp: 

“Bác ngồi đó lớn mênh mông, 

Trời xanh, biển rộng, ruộng đồng, nước non”. 

Bốn hình ảnh ẩn dụ liên kết trong một vần thơ. Bác là hổn nước thiêng liêng, 
là biển trời, sông núi, quê hương yêu dấu. Hình ảnh Bác được thể hiện vừa cao cả 
vừa thân thương đối với triệu triệu con người Việt Nam. 

Hình ảnh Bác được nhận diện về ngoại hình và chiều sâu tâm hồn, với mái tóc 
và chòm râu bạc phơ, hiền hậu như mọi cụ già làng quê. Cái hay của bài thơ là Tố 
Hữu đã biểu lộ cảm xúc trực tiếp đối với Bác bằng một tình yêu rộng lớn, sâu sắc: 

“Cho con được ôm hôn má Bác 
Cho con hôn mái đầu tóc bạc 
Hôn chòm râu mát rượi hòa bình”. 

“Ôm hôm má Bác”, “Hôn mái đấu tóc bạc”, “Hôn chòm râu mát rượi hòa 
bình” là ba hình ảnh gợi cảm. Chữ “hôn” được láy lại ba lần biêu lộ một tấm lòng 
yêu kính, tự hào đối với lãnh tụ. “Chòm râu mát rượi hòa bình” là một nét chạm 
khắc thần tình: vẻ đẹp phúc hậu của một cụ già gắn liền với vẻ đẹp lí tưởng của 
người chiến sĩ cách mạng vĩ đại suốt đời hi sinh cho độc lập , tự do của Tổ quốc, 
cơm áo, hạnh phúc và hòa bình cho nhản dán. 

Bác là niềm tin yêu ngời sáng cho quân và dân ta trong kháng chiến. Người 
chiến sĩ xung kích “nửa đêm bôn tập diệt đồn”, anh thợ “má anh vàng thuốc pháo'\ 
chị dân công “mòn đêm vận tải”, bác nông dân “bắt sỏi đá phải thành sắn gạ ro”, 
các em học sinh “đốt đuốc đến trường làng”,... tất cả đều hướng vể Bác với tấm 
lòng biết ƠI 1 và tin tưởng mãnh liệt. Ba tiếng “Hồ Chí Minh” mỗi lần vang lên đéu 
đem đến cho nhân dân ta sức mạnh động viên kì diệu để tiến lên giành tháng lợi 
mới. Giọng thơ trở nên tâm tình thiết tha: 

“Các anh chị, các em ơi có phải 
Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh 
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!”. 

Tiếng nói của Bác, tư tưởng tình cảm của Bác thể hiện sâu sắc cho ý chí, cho 
nguyện vọng của đất nước và dân tộc. “Tuyên ngôn độc lập”, “Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến”,... là “lời non nước” thiêng liêng: 

“Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước, 

Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau”. 

Bác Hồ là lãnh tụ của nhân dân, hội tụ bao phẩm chất cao quý của dân tộc. 
Bác sống giản dị như mọi cụ già quê ta: 

“Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị 
Màu quê hương bền bỉ đậm đà”. 

Bác là hiện thân cho sự thông minh, tài trí xuất chúng, là phong thái ung 
dung, hồn nhiên, tự tại: 
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“Bác Hồ dỏ, ung dung châm lửa hút 

Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời”. 

Thủ tướng Phạm Văn Đổng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều chính 
khách, nghệ sì nước ngoài đã nói và viết về cặp mắt tinh anh, sáng ngời đặc biệt của 
lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong bài thơ này, ba lần Tỏ Hữu nói đến đôi mắt Bác. Đôi 
mất của niềm vui, đôi mắt của tình thương, đôi mắt lạc quan yêu đời. Hình ảnh “ dôi 
mát Bác ” được miêu tả rất đẹp, đáy ấn tượng: 

- “Đôi mắt Bác hiện lên cười phấn khởi..., 

- Oi người Cha, dôi mắt mẹ hiền sao..., 

- Không gì vui hằng mắt Bác Hồ cười...”. 

Chòm râu, mái tóc bạc, chiếc áo nâu, vâng trán, đôi mắt, cây chì đỏ..., là những 
hình ảnh hoán du được nhà thơ sử dụng rất sáng tạo, đem đến vẻ đẹp vãn chương 
cho hài thơ, tỏ đậm hình ảnh Bác Hồ trong những năm kháng chiến ờ Việt Bắc. 

Tố Hữu đà có nhiều bài thơ viết về Bác Hổ. Mỗi bài thơ là một sự phát hiện, 
một sáng tạo mới về người anh hùng giải phóng dân tộc tượng trưng cho tinh hoa và 
khí phấch của nhân dân Việt Nam. 

Sự tài trí và hiển hậu là hai nét vẽ sâu sắc nhất của Tố Hữu khi phác họa chân 
dung Hổ Chí Minh trong bài thơ “Súng thúng năm”. Với tài trí lỗi lạc, Bác nhất 
định sẽ đưa con thuyên kháng chiến vượt qua phong ba bão táp để đi tới bến bờ 
vinh quang thắng lợi. Với đức tính hiền hậu, Bác đem đến cho mỗi con người Việt 
Nam một tình thương bao la: 

“Người là Cha, là Bác, là Anh 

Quả tim lớn lọc trâm dòng máu nhỏ”. 

Bác vĩ đại mà gần gũi thân thiết với nhân dân: “Hổ Chí Minh dẹp nhất tên 
ngườti Đọc bài thơ “Súng tháng ndm ”, chúng ta càng nhớ Bác và yêu kính Bác: Ai 
cũng cảm thấy mình trương thành thêm “một chút” hên hình ảnh vĩ dại của lãnh tụ: 

“Ta hên Người, Người tỏa súng trong ta 

Ta hồng lớn ỏ hên Người một chút”. 

2. Phân tích đoạn thơ sau trong bài "Người đi tìm hình của nước": 

“Cỏ nhớ chủng hỡi gió rét thành Ba Lẻ 

(...) Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc 

Khi tự do vé chói ở trên đáu!...” 

(Chế Lan Viên) 

Bài làm 

"Người di tìm hình cha nước" là bài thơ đặc sắc của Chế Lan Viên viết về 
Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bài thơ đã ghi lại một hành trình 
gian khổ nhưng vồ cùng vinh quang của người chiến sĩ vĩ đại suốt 30 nãm tròi bôn 
ba hảii ngoại (1911 -1941) để tìm đưcrng cứu nước. 

Đoạn thơ dưới đây trích trong phần thứ hai của bài thơ nói về những gian khổ 
phôi vượt qua, tấm lòng yêu nước nồng nàn và nồi day dú1 của Bác trong những 
năm ttháng sống và hoạt động ở hải ngoại. Giọng thơ vang lên tha thiết bồi hồi: 
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... "Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê... 

... Xanh hiết mấy là trời xanh Tổ quốc... 

Khi tự do về chói ở trên đầu"... 

Khổ thơ đầu tái hiện một thời gian khổ khi Bác sống ở thủ đô Ba Lê nước 
Pháp và kinh thành Luân Đôn nước Anh. Lúc cuốc tuyết, lúc làm bồi bàn để kiếrn 
sống và học tập. Bác đã trải qua muồn vàn khó khăn, thiếu thốn. Gió rét và sương 
mù được nhân hóa như những nhân chứng lịch sử. Nhà thơ hỏi gió rét và sương mù 
"có nhớ chăng" và "ngươi có nhớ". Bao xúc động lắng đọng trong từng vần thơ: 

"Cố nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê... 

... Và sương mù thành Luân Đôn ngươi có nhớ..." 

Để chống lại cái rét mùa đông Âu Châu, trong điều kiện áo chăn thiếu thốn, 
mỗi sáng trước lúc đi làm, Bác lấy một viên gạch đặt vào bếp lò, đến tối đi làm về 
đem gạch lót dưới giường nằm cho đỡ rét. Nhà thơ đã nhắc lại chi tiết ấy bằng một 
câu thơ tuyệt hay: "Một viên gạch hồng Bác chống lại cả một mùa háng giá”. Lấy 
cái nhỏ bé "một viên gạch hồng" tương phản với cái vô cùng đáng sợ "cả một mùa 
hăng giá ", tác giả đã khắc họa một nghị lực phi thường của người chiến sĩ cách 
mạng chân chính. 

Động từ "chống lại" và hình ảnh "giọt mổ hôi..." góp phần làm nổi bật han 
lĩnh kiên cường của Bác. Chế Lan Viên không lấy số liệu để minh họa sự kiện, trái 
lại đã lấy hình tượng để miêu tả sự kiện , từ đó gợi mở một trường liên tưởng, khơi 
gợi trong tâm hồn người đọc lòng kính trọng và cảm phục đối với Bác Hồ kính yêu. 

Khổ thơ sau , từ láy "lênh đênh" diễn tả một đời bồi tàu trôi nổi gian truân 
theo sóng bể. Bác không phải làm bồi tàu là chỉ để kiếm sống mà với một mục đích 
cao xa. Chữ "hỏi" trong đoạn thơ sẽ nói rõ mục đích cao xa ấy: 

"Đời hồi tàu lênh đênh theo sóng hể 
Người đi hỏi khắp hóng cờ Châu Mĩ, Châu Phi 
Những đất tự do, những trời nô lệ 
Những con đường cách mạng đang tìm đi." 

"Châu Mĩ, Châu Phi", "những đất tự do", "những trời nô lệ", "những con 
đường cách mạng"... những châu lục, những quốc gia, những vùng địa lí mênh 

mông khắp mọi chân trời mà người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân tới và 
"hỏi khắp" hỏi hết. Không gian nghệ thuật ấy đã làm hiện lên hình ảnh một chiến sĩ 
có trái tim cách mạng sục sôi, đi khắp mọi nơi để học hỏi chân lí, tìm đường cứu 
nước, bước chân không ngừng, không nghỉ, tầm mắt không bị giới hạn. Ba lần nhắc 
lại chữ "những": "những đất tự do”, "những trời nô lệ", "những con đường cách 
mạng đang tìm đi ", giọng điệu thơ vang lên thiết tha, đặc tả khát vọng tự do dộc tập 
sáng bừng lên trong tâm hồn Bác. 

Nói về lòng yêu nước mãnh liệt của người đi tìm hình của nước, Chế Lan 
Viên có một cách nói rất hay: 

"Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước 
Cây cỏ trong chiêm hao xanh sắc biếc quê nhà 
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc 
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa." 
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Suốt đêm ngày, lúc thức cũng như lúc chiêm bao, lúc nào Bác cũng nhớ đến 
nước, nghĩ đến quê nhà. Nghệ thuật đối: "Đêm mơ nước II ngày thấy hình của 
nước ", biện phấp đối lập: "miếng ngon" với "đắng lòng " đã tô đậm lòng nồng nàn 
yêu nước của Bấc. "Đắng lòng", "chẳng yên lòng" nói lên nỗi đau của người mất 
nưóc. Tất cả tâm hồn, lí trí, tất cả thời gian những năm sống ở hải ngoại, Bác đéu 

dành trọn vẹn cho đất nước và nhân dân. ít thấy nhà thơ nào nói về lòng yêu nước 
của Bác Hồ sâu sắc mãnh liệt như ơiế Lan Viên. 

Nghệ thuật dùng từ, đặt câu, xây dựng hình ảnh, giọng thơ của Chế Lan Viên 
luôn luôn biến đổi, biến hóa. Ong đà tạo nên một loạt câu hỏi tu từ để nói lên 
những trăn trở băn khoăn, day dứt trong tâm hồn Bác về độc lập, tự do, về màu cờ, 
sắc áo, tiếng hát, về tiền đồ của dân tộc, về tương lai của đất nưóc. Câu thơ nọ nối 
tiếp cAu thơ kia như những đợt sóng triền miên vỗ: "Ngày mai dân ta sẽ sống sao 
đây ?... Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao? Nụ cười sể ra sao?...", Am điệu vần 
thơ vang lên nung nấu như xoáy sâu vào lòng người. Một thành công nữa của tác 
giả là đã xây dựng được một số hình tượng kì vĩ mang màu sắc thần thoại gợi tả sự 
vươn mình của dân tộc mai sau: 

"Bao giờ dải Trường Sơn hừng giấc ngủ 

Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?” 

Dù đó mới chỉ là mơ ước. Nhưng mơ ước nào mà chẳng đẹp? Mơ ước của 
người đi tìm hình của nước mới đẹp đẽ biết bao. Chính mơ ước ấy đã tạo nên động 
lực niềm tin để Bác Hồ đi tới Cách mạng tháng Tám. 

Ba câu cuối chói ngời hi vọng. Giọng thơ thiết tha, bồi hồi. Hai chữ "xanh" 
kèm theo một chữ "ôi", một chữ "chói"; khát vọng về độc lập tự do như ngọn lửa 
bìmg sáng đất trời: 

"Ôi độc lập ? 

Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc 

Khi tự do về chói ở trên đâu !..." 

Đoạn thơ hay vì có hình tượng đẹp, vì giàu truyền cảm. Ý thơ sâu sắc khi nói 
vè nghị lực, lòng yêu nước và ước mơ, băn khoăn của Bác Hồ. Đoạn thơ đa thanh về 
giọng điộu, về nghệ thuật đặt câu biến hóa thần tình. Hình ảnh Bác Hồ những năm 
bôn ba hải ngoại đã được khắc họa trong không khí lịch sử trang nghiêm. Khát 
vọng về độc lập và tự do của Bác Hổ qua những vần thơ tráng lệ đã để lại ấn tượng 
sâu sắc trong tâm hồn mỗi chúng ta. 

3. Cảm nghĩ của em sau khi đọc hai bài thơ của Bác Hồ: ‘‘Ngắm trăng” 
và “Sáu mươi tuổi” 

Bài làm 

Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỉ XX. Bác tự nhận mình 
không phải là nhà thơ; có lần Bác nói: “ Ngâm thơ ta vốn không ham...”. Nhưng số 
tho Bác để lại khoảng 300 bài, trong đó có một số bài thơ rất hay. Thơ Bác dù viết 
bằng chữ Hán hay tiếng Việt đều ngắn, ý thơ giản dị, dễ hiểu mà sâu sắc. Mỗi bài 
tho là một nét đẹp tâm hồn trong sáng của Bác. 

Bài thơ “ Ngấm trăng” và bài “ Sáu mươi tuổi” đều mang vẻ đẹp con người Hồ 
Chí Minh và thơ Hồ Chí Minh. 
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1. Bài “Ngắm trũng" được Bác viết trong nhà ngục Quảng Tây, Trung Quốc 
khi Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô cớ từ tháng 8 nãm 
1942 đến tháng 9 năm 1943. 

Vốn yêu trăng, yêu thiên nhiên, tuy sống trong cảnh tù đày, châm tay bị 
cùm trói, bị đói rét, bị muỗi rệp, ghẻ lở hành hạ, không có rượu, hoa để thưởng 
trăng, nhưng Bác vẫn “khó hững hừ" trước cảnh đẹp đêm thu. Người tù vĩ đạ i này cò 
cốt cách thanh cao thi sĩ tuyệt đẹp: 

“Trong tù không rượu cũng không hoa, 

Cảnh dẹp dèm nay khó hững hờ.” 

Cách ngắm trăng của Bác thật xa lạ với nhiều người. Bác ngắm trăng trong 
nhà tù. Giữa Bác với vầng trăng là cửa sắt nhà ngục, là song sắt nhà tù. Bác láng lẽ 
ngắm trăng; trăng lặng lẽ nhìn Bác. Trăng được nhân hóa. Trăng là ngựời bạtn tri âm 
tri kỷ của Bác: 

“Người ngắm tráng soi ngợài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thđ" 

Dưới ánh mắt của vầng trăng, Bác không còn là người tù nữa mà là ỉmỏt nhà 
thơ rất tao nhã. 

Em rất thíđv bài thơ “Ngắm tráng” vì nó đã thể hiện tâm hồn tromg sáng, 
phong thái thanh cao, ung dung và tình yêu trăng của Bác Hồ vĩ đại. Bài thơ còn biểu 
hiện khát vọng tự do của Bác trong cảnh tù đày, như một bài thơ khác Bác đã 'VÌỐ: 

“Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt, 

Lòng theo vời vợi mảnh trúng thu.” 

(Nhật ký trong tù) 

2. Nếu bài thơ “Ngắm tràng” ra đời trong cảnh tù đày đen tối, thì bìi thơ 
“Sáu mươi tuổi” lại được Bác viết tại chiến khu Việt Bắc, trong thời chín nănn chàng 
chiến chống Pháp vồ cùng gian lao và anh dũng. Năm đó là năm 1950, Bác lèn lao 
60 tuổi. 

Sáu mươi tuổi đối với nhiều người là tuổi “già”. Nhưng với Bác thì Báíc :ho là 
“tre". Ông Bành Tổ trong truyền thuyết sống đến 800 tuổi; nếu so với tuổi 50 thì 
đúng là “còn xuân chán”. Một ý thơ hóm hỉnh nêu lên một quan niệm sống 'Vêtrẻ và 
già. Một giọng thơ hổn nhiên, thủng thỉnh tưởng như Bác vừa đọc thơ vừa mỉrm cười: 

“Sáu mươi tuổi vần còn xuân chán 
So với ông Bành tuổi thiếu niên” 

Bước vào tuổi 60, Bác vẫn “ùn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe”. Sống niư thế 
là vui, là hạnh phúc, kém gì tiên giữa cõi trần. Ý thơ của Bác sáng tạo nêin ừ câu 
tục ngữ: “Ăn dược, ngủ được là tiên - Không ủn không ngủ, mất tiền thêm !a>”\ 

“Ăn khỏe, ngủ ngon, lùm việc khỏe, 

Trần mà như thế kém gì tiên” 

Sáu mươi tuổi, Bác vẫn “làm việc khỏe”: bàn bạc việc quân, việc mưcc đến 
canh khuya, Bác vẫn đi chiến dịch, cùng bộ đội dân công ra mạt trận, v.v... (Org tiên 
này đang hết lòng vì nưóe vì dân, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp, viĩt nên 
bản anh hùng ca Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. 
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“Sáu mươi tuổi" là một bài thơ thế hiện cách sống hăng say và tinh thần lạc 
quan yêu đời của Bác. 

Thơ là tiếng nói của tâm hồn. Hai bài thơ “Ngắm trâng' và “Sáu mươi tuổi" 
là tiếng nói tâm hồn của Hổ Chí Minh. Thanh cao, ung (lung, yêu đời , lạc quan ... là 
vẻ đẹp tâm hổn của Bác mà em cảm nhận được khi đọc hai bài thơ này. 


Bài 29 


LUỘM 

Tố Hữu 

I. ỉ)ề luyện tập 

Đề /. Giới thiệu xuất xứ, thể thơ, chủ đề của bài “Lượm". 

Đề 2. Học thuộc và chép lại đúng, đẹp một khổ thơ có hình ảnh so sánh, một 
khổ thơ có hình ảnh ẩn dụ trong bài "Lượm" của Tố Hữu. 

Để 3. Phân tích bức chân dung chú đội viên liên lạc qua bài thơ "Lượm" của 
Tố Hữu: 

“Ngày Huế đổ máu... Cháu đi xa dần 

(Tố Hữu) 

Đề 4. Phát biểu cảm nghĩ về tinh thần chiến đấụ quả cảm của chú đội viên 
liên lạc trong bài thơ "Lượm" của Tố Hữu. Tại sao cuối bài thơ, tác giả lại nhắc lại 
hình ảnh của Lượm? 

• • 

Đề 5. Phân tích và nêu cảm nghĩ vể bài thơ "Lượm" của Tô Hữu. 

II. Bài Văn tự luận ^ 

Đề 1 

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Tố Hữu có tập thơ “ Việt Bắc". Bài thơ 
“ Lượm” được Tố Hữu sáng tác vào năm 1949, sau được đưa in vào tập thơ “ Việt 
Bắc " (1954). 

Bài thơ ca ngợi và tiếc thương người chiến sĩ liên lạc của bộ đội thành phố Huế 
đã dũng cảm trơng chiến đấu và hi sinh trong lửa dạn những năm đầu kháng chiến. 

Đề 2 

"Lượm" là bài thơ viết theo thể thơ bốn chữ cùa Tô' Hữu ca ngợi gương hi sinh 
chiê-n đấu quả cảm của chú đội viên liên lạc anh hùng trong kháng chiến chống rttáp. 

Bài thơ có nhiều hình ảnh đẹp và cảm động. 

Khổ thơ có hình ảnh so sánh mà em I*ất yêu thích: 

“Cơ lô đội lệch , 

Mồm huýt sáo vang 
Như con chim chích 
Nhảy trên đường vàng". 

Đôi má của chú đội viên được tác giả ghi lại bằng biện pháp tu từ ẩn dụ thật 
đáng yêu: 

4 
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"Cháu cười híp mí 
Má dỏ hổ quân 
- Thôi ( hào đồng chí! 

Cháu đi xa dần... ” 

Đề 3 

Có bài thơ hay, câu thơ hay vì thơ nên họa, thơ nên nhạc. ( Thi trung hữu họa, 
thi trung hữu cầm). Phần đầu bài thơ "Lượm" của Tố Hữu rất đặc sắc, thơ nên họa, 
đó là bức chân dung truyền thần chú đội viên liên lạc thời 9 năm kháng chiến đánh 
Pháp: dáng người bé nhỏ, nhưng nhanh nhẹn, tinh nghịch mà yêu đời, tuổi nhỏ mà 
chí cao, rất đáng yêu đáng mến. 

Đọc đoạn thơ, ta tưởng như đang được ngắm nhìn bức chân dung người chiến 
sĩ nhỏ hơn nửa thế kỉ trước: 

"Ngày Huế đổ máu 
... Chú bé loắt choắt 
Cái xắc xinh xinh 
... Cháu đi xa dẩn...". 

1. Khổ thơ đầu nhắc lại một kỉ niệm khó quên lần gặp gỡ cuối cùng của nhà thơ 
với chú đội viên liên lạc, giữa hai chú, cháu trên thành phố Huế thân thương. Đó là 
những ngày "Huếđổ máu", năm 1946, giặc đánh chiếm cố đô Huế, quê mẹ nhà thơ: 

"Ngày Huế đổ máu 
Chú Hà Nội về, 

Tình cờ chú cháu 
Gặp nhau Hàng Bè. 

Đoạn thơ nhắc lại, gợi lại một con người, nơi phố cũ thành xưa, thời gian đã 
mấy năm về trưóe "Ngày Huế đổ máu", nay đã trở thành kỉ niệm, hoài niệm. Sau 
câu chữ, vần thơ là cảm xúc, là nỗi nhớ thương lắng đọng, rung động nơi sâu kín 
nhất cõi tâm hồn. 

2. Tám câu thơ tiếp theo là những nét vẽ đầy ấn tượng về Lượm, chú đội 'VĨôn 
liên lạc. Thân hình quá nhỏ bé, thấp bé, gầy gò "loắt choắt". Trang phục người lính 
là "cái xấc xinh xinh". Chú rất nhanh nhẹn, hiếu động, đáng yêu. Đôi chân thì 
"thoăn thoắt". Cái đầu ngẩng lên, cúi xuống "nghênh nghênh" có giá trị gợi tả đặc 
sắc, làm hiện lên hình ảnh chú đội viên rất nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn, hồn nhiiên, 
thật đáng yêu. Các từ láy đặt cuối câu thơ, liên kết thành 2 cặp vần cách (1 với 3, 2 
với 4) tạo nên nhạc điệu, âm điệu, đọc lên nghe rất thú vị: 

"Chú bé loắt choắt, 

Cái xắc xinh xinh 
Cái chân thoăn thoắt 
Cái đầu nghênh nghênh." 

Chữ "cái" được điệp lại 3 lần qua 3 nét vẽ: "cái xắc", "cái chân", "cái đáu" 
đã làm cho nét vẽ sắc và khỏe, giọng thơ trở nên hóm hỉnh yêu thương. 

Lượm ngây thơ và hồn nhiên, tinh nghịch và yêu đời. Dáng điệu và củi chỉ 
của chú thật đáng yêu biết bao: "Ca lô đội lệch - mồm huýt sáo vang". Lượm khác 
nào con chim non cất tiếng hót rộn ràng, tung bay trong nắng mới, nhảy nhót trốn 
đường vàng. Một so sánh thật đắt: 


118 



"Như con chim chích 
Nhảy trên đường vàng." 

"Con dường vàng" một hình ảnh sáng giá tượng trưng cho con đường đầy 
nắng đẹp đi tới tương lại xán lạn mà cách mạng đã đem đến cho thiếu nhi Việt 
Nam. Qua ngôn ngữ giàu hình tượng và biểu cảm, Tố Hữu đã dành cho chú đội viên 
nhiều trìu mến, trân trọng và yêu thương. 

3. Những dòng thơ cuối đoạn, giọng thơ điệu thơ thay đổi. Từ kể và miêu tả, 
Tố Hữu chuyển thành đối thoại. Cháu nói với chú niềm vinh dự lớn lao mà cháu 
được tham dự. Quê hương bị giặc chiếm đóng tàn phá, Lượm vui sướng được trở 
thành người chiến sĩ nhỏ cùng cha anh đánh giặc. Các từ ngữ như: "Vui lổm", "thích 
hơn" đã biểu lộ một cách hồn nhiên tinh thần yêu nước và nhiệt tình kháng chiến 
của Lượm: 

"Cháu đi liên lạc 
Vui lắm chú à 

Ở đồn Mang Cá 
Thích hơn ỏ nhà!" 

Quân đội đã trở thành đại gia đình của chú. Cuộc đòi người đội viên liên lạc 
khác nào một cánh chim tung bay trong bão tố? Sao chẳng "vui", chẳng " thích ", 
chẳng tự hào? Lượm là một trong những hình ảnh tuyệt đẹp của tuổi nhỏ chí cao: 

'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 
Tùy theo sức của mình 
Để tham gia kháng chiến 

Để gìn giữ hòa hình". 

("Thư trung thu "- Hổ Chí Minh) 

Nụ cười "híp mí", và cái "Má đỏ hồ quân" là hai nét vẽ làm cho bức chân 
dung chú liên lạc thêm sinh động. Một tâm hồn trẻ trung, phơi phới hồn nhiên. Chú 
liên lạc "đi xa dần" sau một tiếng chào "đồng chí" nhiều thân thương: 

"Cháu cười híp mí 
Má đỏ hồ quân 
- Thôi chào đổng chí! 

Cháu đi xa dẩn..." 

Câu thơ "Cháu đi xa dần" như một dự báo: phút giã biệt ở phô' Hàng Bè 
"Ngày Huế đổ máu" cũng là phút vĩnh biệt. Người chú chẳng bao giờ gặp lại người 
cháu thân thương ấy nữa! 

Đoạn thơ trên đây cũng như bài thơ "Lượm" là một thành công đặc sắc của Tô' 
Hữu viết về gương anh hùng của thiếu nhi Việt Nam trong thời kháng chiến. Một dáng 
hình dễ mến, một tâm hồn trong sáng, phơi phới yêu đời thật đáng yêu. Với chú liên 
lạc, lòng yêu nưóc, nhiệt tình kháng chiến đã trở thành lí tưởng chiến đấu say mê! 

Tố Hữu đã sáng tạo nôn những vẩn thơ bốn chữ trong sáng, giàu nhạc điêu, 
giàu hình ảnh như một khúc đồng dao. Các từ láy tượng hình là những nét vẽ tinh tế 
nhâít, biểu cảm nhất vể chân dung người chiến sĩ nhỏ, một liệt sĩ anh hùng, được thể 
hiện trong thơ ca kháng chiến. Bài thơ "Lượm" là một tượng đài tráng lộ người chiến 
sĩ ” tuổi nhỏ chí cao!" của đất nước ta, nhân dân ta thời kháng chiến chống Pháp. 
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Đề 4 

Viết về những gương thiếu nhi Việt Nam anh hùng, bài thơ "Lượm" cỉtt Tố 
Hưu là một tác phẩm đặc sắc nhất của nền thi ca kháng chiến. 

1. Sau khi miêu tả vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn trong sáng đáng yêu cùa 
Lượm, nhà thơ đã viết nên những vần thơ tuyệt đẹp ca ngợi tinh thần chiến đâu hi 
sinh và phẩm chất anh hùng của chú đội viên liên lạc. 

Hình ảnh Lượm bỗng "cao lớn" phi thường: 

"Vụt qua mặt trận 

. Đạn bay vèo vèo 
* Thư đề "thượng khẩn" 

Sợ chi hiểm nghèo?". 

Giữa mặt trận "đạn bay vèo vèo ", chú liên lạc đã xồng lên vượt qua, "vụt 
qua", Hai chữ "vụt qua" thể hiện động tác chiến đấu nhanh nhẹn, quả cảm vô cùng. 
Không thể do dự và chậm trễ khi đang mang trên mình bức thư "thượng khẩn'. Vì 
đó là mệnh lệnh chiến đấu. Câu thơ "Sợ chi hiểm nghèo?" vang lên như một lời 
thách thức, như một lời thề chiến đấu coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. 

Người chiến sĩ nhỏ khác nào "một tiên đồng " đang dạo chơi trên đồng lúa trỗ 
đòng đòng. Từ láy " nhấp nhô" gợi tả một tư thế hồn nhiên, binh tĩnh của chú liên 
lạc trên đường băng qua mặt trận đầy khói lửa: 

"Đường quê vâng vẻ 
Lúa trỗ đòng đòng 
Ca lô chú bé 
Nhấp nhô trên đồng .,.". 

Nhà thơ như đang "nín thở ' dõi theo. Và Lượm đã ngã xuống. Câu thơ có lửa và 
máu, có lời than và nỗi đau. Hai câu cảm thán liên tiếp như tiếng nấc đau đón cất lên: 

"Bỗng lòe chớp đỏ 
Thôi rồi, Lượm ơi! 

Chú đồng chí nhỏ 
Một dòng máu tươi!" 

Lượm đã chiến đấu vì quê hương. Lượm đã hi sinh vì quê hương. Lượm đã tử 
thương nhưng tay chú còn "nắm chật" bông lúa. Lượm đã ngã xuống nhưng hồn 
chú vẫn "bay" giữa đổng lúa thơm ngạt ngào mùi sữa: 

"Cháu nằm trên lúa 
Tay nắm chặt bông 
Lúa thơm mùi sữa 
Hồn bay giữa đồng". 

Đây là những câu thơ hay nhất nói về sự hi sinh của người chiến sĩ trên chiến 
trường. Tố Hữu đã sáng tạo nên một không gian nghệ thuật có hương lúa quyện hồn 
liệt sĩ vừa thân thuộc bình dị, vừa bát ngát thiêng liêng. Chú đội viên liên lạc dã ngã 
xuống trong tư thế người anh hùng tuổi thiếu niên! 

2. Phần cuối bài thơ, Tố Hữu nhắc lại 8 câu thơ ở đoạn đầu: "Chú lé loát 
choắt... Nhảy trên đường vàng". Cấu trúc ấy được thi pháp gọi là "dầu - cuối tương 
ứng", hoặc kết cấu vòng tròn. Trong bài thơ này, nó có một giá trị thẩm mĩ đcc sắc. 
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Chú đội viên liên lạc đã anh dùng hi sinh ngoài mặt trận, nhưng tinh thần yêu nước, 
chí khí dũng cảm và tên tuổi người anh hùng tuổi thiếu niên vẫn bất tử, sống mãi 
trong lòng nhân dân ta. "Cỏ cúi chết hóa thành hất từ", đó là sự hi sinh oanh liệt 
cúa Lượm. Tấm gương anh hùng của Lượm sáng mài ngàn thu. 

Đề 5 

Bài thơ "Lượm" của Tố Hữu in trong tập thơ "Việt Bắc". Bài thơ được viết 
bằng thể thơ 4 chữ, yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố trữ tình một cách hài hòa. Tác 
giả đâ làm sống dậy trong tâm hồn tuổi thơ chúng ta hình ảnh một chú đội viên liên 
lạc trong kháng chiến chống Pháp: hé nhó, nhanh nhẹn, hổn nhiên và vỏ cùng (lũng 
cám trong khói lửa. 

1. Mở đầu bài thơ, Tố Hữu nhắc lại một kỉ niệm trong những ngày đầu kháng 
chiến, "ngày Huế dố máu". Phố Hàng Bè là nơi hai chú cháu gặp nhau lần cuối 
cùng. Khi ấy Lượm đã trở thành một người lính thực sự rất đáng yêu: 

"Cháu hé loắt choắt 
Cải xắc xinh xinh 
Cái chân thoăn thoắt 
Cái dầu nghênh nghênh 
Ca lô dội lệch..." 

Cái xắc đựng cồng văn giấy tờ, cái ca lô (mũ vải) là hai thứ quân trang mà 
Lượm đă có. Đôi chân và cái đầu chú đội viên thể hiện một con người nhanh nhẹn, 
hiếu dộng, hồn nhiên và tinh nghịch. Người đội viên liên lạc phải cần có "cúi chán 
thoăn thoắt" ấy. Qua các từ láy tượng hình: "toắt choắt", "xinh xinh", "thoủn 
thoắt ', "nghênh nghênh ", Tố Hữu đã tạo nên những nét vẽ đẹp làm nổi bật cái thần 
bức chân dung tinh thần của chú Lượm. 

Với Lượm, được đi chiến đấu là "vui", là "thích". Chú là một thiếu niên "tuổi 

nhó chí cao": "Cháu di liên lạc - Vui lắm chú ừ - Ở dồn Mang Cứ - Thích hơn ở 
nhà!" Hầu như ai cũng yêu, cũng quý cái cười của chú liên lạc: "Chau cười híp mí - 
Mủ dỏ hồ quản". Lượm hồn nhiên, yêu đời. Lượm thật đáng yêu. Người đội viên 
liên lạc thành phố Huế anh hùng khác nào con chim chích bé nhỏ, hót ríu ran tung 
bay trong nắng đẹp; nắng hồng bình minh của bầu trời tự do và cách mạng. Em 
thích nhất hình ảnh này, câu thơ này: 

"Ca lô dội lệch 

• • » 

Mồm huýt sáo vang 

Như con chim chích 

Nhảy trên đường vàng". 

2. Phần hai bài thơ, tác giả nhắc lại chiến công của chú đội viên liên lạc với 
tất cả tấm lòng yêu thương, quý trọng, tự hào. Lượm xuất hiện trong một tình 
huổng chiến đấu vô cùng ác liệt: 

"Chú đổng chí nhỏ 
Bỏ thư vào hao 
Vụt qua mật trận 
Đạn hay vèo vèo". 


121 



Hai chữ "vụt quơ" thể hiện quyết tâm chiến đấu, hành động nhanh nhẹn, quả 
cảm của người chiến sĩ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhiệm vụ chiến đấu là trêr hết, 
trước hết. Không hể chần chừ trước gian nguy, khi khói lửa mịt mù "đạn bay vèo vèo": 

'Thưđề "thượng khẩn" 

Sợ chi hiểm nghèo?" 

Câu thơ "Sợ chi hiểm nghèo" đã nêu bật chí quả cảm của Lượm, của những 
Kim Đồng, Lê Văn Tám, Phạm Ngọc Đa, v.v... mà tuổi thơ chúng ta vô cùng 
ngưỡng mộ. 

Lượm đã anh dũng hi sinh. Chú ngã xuống giữa chiến trường trong tư thế 
người anh hùng tuổi thiếu niên. Trong vần thơ có lời than tiếc thương của Tố Hítu: 

"Bỗng lòe chớp đỏ 
Thôi rồi, Lượm ơi! 

Chú đồng chí nhỏ 
Một dòng máu tươi!" 

Các chữ: "nằm", "nắm chặt", "bay" vừa gợi tả lí tưởng chiến đấu cao đẹp vừa 
thể hiện sự hi sinh thanh thản của người anh hùng dám xả thân vì đất nước quê 
hương. Có đài tưởng niệm nào đẹp hơn vần thơ này: 

"Cháu nằm trên lúa 
Tay nắm chặt bông 
Lúa thơm mùi sữa 
Hồn bay giữa đồng". 

Phần cuối bài thơ, tác giả nhắc lại khổ thơ (thứ 2, 3) đầu bài thơ, người ta gọi 
đó là kết cấu "vòng tròn" nhằm khảng định và ca ngợi anh hùng liệt sĩ Lượm bất tử: 

"Chú bé loắt choắt 
Cái xắc xinh xinh 
... Nhảy trên đường vàng"... 

Có một sự thay đổi nhỏ: chữ "cháu" được thay bằng chữ "chú". Lượm đít trò 
thành con người yêu quý của đất nưóc quê hương. 

"Lượm" là một bài thơ hay. Hình ảnh chú đội viôn liên lạc hom nửa thế kỉ 
tnróe vẫn chói ngời tâm hồn em. 


Bài 30 

MƯA 

Trần Đăng Khoa 

I. Đề luyện tập 

Đề 1. Bài thơ "Mưa" cùa Trần Đăng Khoa có 11 từ láy, đúng không? Đó là 
những từ láy nào? 

Đề 2. Thế giới cây cỏ và loài vật nhỏ bé được nhà thơ nói đến troig bài 
"Mưa" là những cây'cỏ, loài vật nào? 

Đề 3. Hãy tìm và nêu lên một số hình ảnh so sánh, hình ảnh nhân hoá mà em 
thích được nói đến trong bài thơ "Mưa" cùa Trần Đăng Khoa. 
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Dề 4. Phân tích cảnh sắp mưa được nói đến trong bài thơ "Mưa" của Trần 
Đăng Khoa. 

Đề 5. Cảm nhận về cảnh trời mưa trong bài thơ "Mưa” của Trần Đãng Khoa. 

Đề 6. Nêu cảm nghĩ về hình ảnh người bố đi cày về trong bài thơ "Mưa" của 
Trần Đăng Khoa. 

II. Bài văn tự luận 

Đề 1 

Trong thơ văn, từ láy (từ láy tượng thanh, từ láy tượng hình) có giá trị gợi tả 
và biểu cảm đặc sắc. Đúng là trong bài thơ “ Mưa ”, Trần Đăng Khoa đã sử dụng 11 
từ láy. Đó là những từ láy sau đây: 

- rối rít, cuồn cuộn, tần ngần, đu đưa, trọc lốc, 

- khô khốc, khanh khách, ù ù, lộp hộp, chồm chồm, hả hê. 

Đề 2 

Trong bài thơ “ Mưa”, thế giới cây cỏ và loài vật nhỏ bé được Trần Đăng 
Khoa nhắc đến khá nhiều, chứng tỏ một sự quan sát khá tinh tế, sâu sắc. 

- Về cây cỏ có: cây mía, lá khô, cỏ gà, hụi tre, hàng bưởi, cây dừa, ngọn 
mùng tơi, cây lá. 

- Về loài vật nhỏ bé có: con mối (mối trẻ, mối già), gà con, kiến, cóc, chó. 

Đề 3 

Bài thơ “Mưa” của Trần Đăng Khoa có nhiều hình ảnh so sánh, hình ảnh 
nhấn hoá rất đặc sắc mà em rất thích. 

Cây cỏ được nhân hoá: 

- Cây mía - Múa gươm. 

- Cỏ gà rung tai - Nghe. 

- Bụi tre - Tần ngấn - Gỡ tóc. 

- Hùng bưởi - Đung đưa - Bế lũ con - Đấu tròn - Trọc lốc. 

- Cây dừa - Sải tay - Bơi. 

- Ngọn mùng tơi - Nhảy múa. 

- Cây lá hả hê. 

Loài vật được nhân hoá: 

- Kiến - Hành quán - Đầy đường. 

- Gà con - Rồi rối rít tìm nơi - ẩn nấp. 

Các hiện tượng thiên nhiên được nhân hoá: 

- Ông trời - Mặc áo giáp đen - Ra trận. 

- Chớp - Rạch ngang trời. 

- Sấm - Ghé xuống sán - Khanh khách - Cười. 

Mưa đữợc so sánh: 

- Mưa - ù ù như xay lúa - Lộp hộp - Lộp hộp - Rơi - Rơi... 
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Đề 4 

“Mưa” là bài thơ hay của Trần Đăng Khoa được sáng tác thời thơ ấu. 

Mở đầu bài thơ như một tiếng reo của trẻ thơ cất lên: "Sắp mưa / sắp mưa". 
Mẫn cảm nhất là loài mối "bay ra" đê đón mưa. Tài thật, sao mà bé Khoa phân loại 
được, nhận diện được tuổi tác những con mối: "Môi tre / Bay cao / Mối già i Bay 
thấp". Tiếp theo là bầy gà con "Rối rít tìm nơi / ẩn nấp". Ông trời, cây mía, kiến, lá 
khô, cỏ gà, bụi tre, hàng bưởi, chớp, sấm, cây dừa, ngọn mùng tơi... được chú bé nói 
tới, nhắc tới. 

Tác giả sử dụng nhân hóa khá hay, tạo nên những liên tưởng thú vị, thể hiện 
sự tưởng tượng phong phú. Mây đen kéo phủ đầy trời, tưởng như "Ong trời / mật áo 
giáp đen / Ra trận". Lá mía dài, nhọn sắc. Gió thổi, lá mía xào xạc bay, khác nào 
"Muôn nghìn cây mía / Múa gươm". Kiến chạy mưa như vỡ tổ, nhà thơ tưởng như 
"Kiến / Hành quăn / Đầy đường". Không khí hùng tráng của lịch sử dân tộc thời 
chống MT đã phản chiếu vào thơ bé Khoa. Từ ông trời đến nghìn cây mía, đàn kiến, 
tất cả đều "ra trận ", đều "múa gươm", đều "hài ì lì quân". Tất cả đều tham gia vào 
"cuộc diễu binh hùng vĩ" (thơ của Tố Hữu). Cả một không gian rộng lớn chuyển 
động vì "sắp mưa": "Lá khỏ / Giỏ cuốn / Bụi bay /Cuồn cuộn", cỏ gà, bụi tre, hàng 
bưởi, cây dừa, ngọn mùng tơi - thế giới cây cỏ này được nhân hóa. Cách nhận xét 
của chú bé 9 tuổi khá tinh tế, hóm hỉnh, cỏ gà "rung tai - nghe". Bụi tre 'Tần ngần 
- Gỡ tóc". Hàng bưởi trĩu quả, trong gió, như một người mẹ hiền đang "đu dưa - bế 
lũ con - Đấu tròn - trọc lốc". Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Cây dừa "Sải tay - Bơi", 
ngọn mùng tơi "nhảy múa". 

Một khồng gian nghệ thuật, một thế giới tạo vật cựa quậy, sống động, 
chuyển động khi trời sắp mưa. Tất cả đều có linh hồn, có cạm giác, có hành động... 
được thể hiện qua các hình ảnh nhân hóa rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. sắp mưa, sấm 
chớp rung chuyển, rạch xé trời đất. Chớp "rạch ngang trời...". Sấm như một tên hề 
"Ghé xuống sân - Khanh khách - Cười". Đó là cảm nhận vũ trụ của tuổi thơ. 

Đề 5 

Sau cành sấp mưa là canh trời mưa. 

Cảnh trời mưa được diễn tả bằng 14 câu thơ. Mưa rơi trong tiếng gió ft ù ù 
như xay lúa". Giọt mưa "lộp hộp / lộp bộp" rơi! Trong màn mưa, đất trời trở nên 
"mù trắng nước". Và "mưa chéo mạt sản - sủi bọt". Bé Khoa đã dàn dựng một hoạt 
cảnh mưa có cóc, chó và cây lá thật hóm hỉnh: 

"Cóc nhảy chồm chồm 
Chó sủa 
Cây lá hả hê". 

Mưa làm mát dịu đất trời mùa hè. Mưa làm cho cây lá xanh tươi, tốt tươi. 
"Cây lú hả hê" vui sướng đón cơn mưa sau những ngày íiắng hạn. Cây lá hồi sinh. 

Một hình ảnh nhân hóa thoát sáo và rất gợi cảm. Ở đây "mưa là nguồn gốc sự 
sống", mưa là niềm vui đợi chờ. 

Đề 6 

Cuối bài thơ “Mưa” của Trần Đăng Khoa, chúng ta mới thấy xuất hiện hình 
ảnh con người. Một hình ảnh rất quen thuộc ở làng quê xưa nay: 
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"Bô em di cày vê 
Dội sấm 
Đội chớp 

Đội cả trời mưa..." 

Mọi thứ của vũ trụ như sấm chớp, mưa đểu "dội" lên đầu "hô em". Chữ "dội" 
được điệp lại 3 lần, không chỉ cực tả sự vật vả dãi nắng dầm mưa của "bốem", của 
người dân cày Việt Nam xưa nay mà còn mang hàm nghĩa, người nông dân cày cấy 
trong bom đạn chiến tranh, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Sau vần thơ là lòng biết ơn, 
kính yêu của bé Khoa. Đọc bài thơ "Hạt gạo làng tư", ta biết thêm hình ảnh người 
mẹ, người chị sau lũy tre xanh đã chân lấm tay bùn, hai sương một nắng... đê làm 
nên "hạt vừng làng ta" gửi ra chiến trường: 

... "Hạt gạo làng ta 

Cỏ hào tháng hủy ' 

Có mưa tháng ha 
Giọt mồ hôi sa 
Những trưa thúng sau 
Nước như ai nấu 
Chết cư cá cờ 
Cua ngoi lẻn hờ 
Mẹ em xuống (ấy.., t0 . 

' Mưa" là một bài thơ hay. Thế giới thiên nhiên trong cơn mưa rào ở làng quê 
được cảm nhận và miêu tả tinh tế. Các câu thơ ngắn 1, 2, 3... chữ đan cài vào nhau, 
kết hợp với vần chân đã tạo nên nhạc điệu thơ, gợi tả tiếng mưa rơi, nghe rất vui. 
Phép nhân hóa và nghệ thuật sử dụng các từ láy (rối rít, cuồn cuộn, tần ngần, du 
dua, trọc lốc, khô khốc, khanh khách, ù ù, lộp hộp, chồm chồm, hử hê) đã tạo nên 
những vần thơ, những hình ảnh hồn nhiên, ngộ nghĩnh, thi vị. "Mưa" là một bài thơ 
đậc sắc của tuổi thơ và tâm hồn tuổi thơ. 

III. Bài đọc tham khảo 

1. Bình bài thơ "Hỏi đường" của Trần Đăng Khoa 

Hỏi đường 

Kính tặng thầy giáo đi bậđội 

Nhìn con dường nhỏ từ dây, 

Bưng khuâng vì thiếu hóng thầy di CỊIUỈ. 

Đường ơi, có nhớ chững lừ, 

Ngày nào dạy học thầy qua dường này. 

Đường rằng: 'Tao nhớ tắm thay , 

Khoa ơi! Thầy giáo của mày dã xa. 

Bao giờ thống nhất nước nhừ, 

Thầy vé dạy học, lại qua dường này." 

Nhìn con dường rợp hỏng cây, 

Bỗng em lại thấy dáng thầy di qua... 

1966 

Trấn Đăng Khoa 
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Bài thơ "Hỏi dường" gổm có 10 câu thơ lục bát, in trong tập thơ đáu tay "Góc 
sân và khoảng trời " của Trần Đăng Khoa. Bài thơ được viết vào năm 1966, năm đó 
bé Khoa lỏn 8 tuổi đang học lớp 2 tại quê nhà. 

Bài thơ có lời đề từ : "Kính tặng thầy giáo đi hộ dội". Cả bài thơ tràn ngập 
một nỗi nhớ và sự mong chờ người thầy đã đi bộ đội; chắc là đã vào Nam đánh Mĩ. 
Năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Thầy giáo của 
bé Khoa cùng nhiều thầy giáo trẻ trên miền Bắc thời bấy giờ đã giã biệt mái trường 
thân yèu, giã biệt học sinh thân yêu, cầm súng lên đường chiến đấu. Có rất nhiểu 
thầy giáo đi mãi không về... • 

Bốn câu thơ đầu gợi lên nỗi niềm bâng khuâng, cô đơn và thương nhớ cùa 
một em bé. Trên đường đi học, em nhớ thầy khôn nguôi. Em chí thổ lộ tâm sự của 
mình với con đường, con đường tuổi thơ, con đường quê hương; con đường ấỵ đã 
từng in dấu chân, bóng dáng hình người thầy thân yêu qua nhiều năm tháng: 

"Nhìn con đường nhỏ từ dây, 

Bâng khuâng vì thiếu hóng thầy đi qua. 

Đường ơi, có nhớ chăng là, 

Ngày nào dạy học, thầy qua đường này." 

Hai tiếng gọi "dường ơi" cất lên xiết bao nhớ thương thiết tha bồi hồi. Tưởng 
như chú bé tay ôm sách, đứng lặng, nhìn con đường, nhìn hàng cây rồi nhìn về bốn 
phía chân trời... 

Cái hay và sự độc đáo của bài thơ là con đường đã được nhân hóa. Con 
đường vỗ về. Con đường an ủi. Con đường như thấu hiểu nỗi buồn cô đơn, thương 
nhớ thầy của em bé. Con đường của niềm tin: 

"Đường rằng: 'Tao nhở lắm thay, 

Khoa ơi! Thầy giáo của mày đã xa. 

Bao giờ thống nhất nước nhà, 

Thầy về dạy học, lại qua đường này." 

Thống nhất đất nước là niềm tin của nhân dân ta, của con đường, của bé 
Khoa. Hình ảnh con đường trong bài thơ là sự phân thân của chú bé. Nhớ thầy, chú 
hỏi đường, chính là hỏi tâm hồn mình. Cuộc đối thoại, tâm tình của chú bé 8 tuổi 
với con đường dã nâng cảm xúc bài thơ lên cao độ. 

Hai câu kết, nhắc lại con đường, con đường "rợp hóng cây”, chú bé tưỏng 
như thấy "dáng thầy" hiện ra trong tâm hồn mình: 

"Nhìn con đường rợp hóng cây, 

Bổng em lại thấy dáng thầy đi qua..." 

Không biết sau ngày 30.4.1975, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã được gặp lại 
thầy học cũ đi bộ đội đánh Mĩ chưa? "Hỏi đường" là một bài thơ đẹp; đẹp ở một 
tấm lòng tình nghĩa của tuổi thơ. 

2. Em hãy phân tích ý nghĩa đoạn thơ sau, nói rồ tác dụng của thơ đối 
với em và minh hoạ bằng những bàỉ thơ em biết. 

Nghe thầy giáo đọc thơ 

"Em nghe thầy đọc hao ngày, 

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà 
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Mái chèo nghe vọng sông xa, 

Em êm nghe tiếng của hù nam xưa. 

Nghe trũng thỏ động tàu dừa, 

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời. 

Thêm yêu tiếng hát nụ cười, 

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra". 

Trần Đăng Khoa 

Bài làm 

Có những bài thơ chỉ đi thoảng qua trí óc người đọc như một cơn gió. Nhưng 
cũng có những bài thơ đã neo lại vững chắc trong tâm hồn, trong trí tuệ người đọc, 
trụ lại nãi với thời gian. Người đọc nhiều khi rơi nước mắt khóc cùng tác giả, cũng 
có khi 1Ọ để cho trái tim mình đập rạo rực theo cái sôi nổi của nhà thơ. 

'Nghe thầy đọc thơ" của Trần Đăng Khoa ỉà một bài thơ như thế! Cho đến 
bây gií, những dòng thơ ấy cứ ngân vang trong tâm hồn tôi: 

"Em nghe tháy đọc hao ngày, 

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà 

Mái chèo nghe vọng sông xa, 

Êm êm nghe tiếng của hà năm xưa. 

Nghe trâng thở động tàu dừa, 

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời. 

Thêm yêu tiếng hát nụ cười, 

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra". 

^rong thơ có họa - đọc hai câu đầu cùa bài thơ, rồi bỗng nghĩ đến câu nói ấy. 
Quả ihíc ý thơ như vẽ trước mắt ta một bức tranh sinh động của thiên nhiên. Trong 
bức traih ấy có những gam màu xanh dịu nhẹ của những hàng cây, có tiếng thơ "đỏ 
nắng”. Màu đỏ của nắng hay chính cái "đỏ" của tâm hồn nhà thơ? Tâm hồn ấy có 
khi lắĩg sâu trong một màu xanh dịu mát, nhưng cũng có khi sôi sục lên trong 

"nhữnị dòng thơ lửa cháy", những dòng thơ màu đỏ. ở câu thơ tiếp sau, ta bắt gặp 
một ân điệu kì lạ: 

"Múi chèo nghe vọng sông xa, 

Ếm êm nghe tiếng của hà năm xưa." 

dai tiếng "xa", "xưa" làm cho câu thơ như trải dài mãi ra. Âm điệu của câu 

thơ thạ là thanh thoát, bay bổng. Ý thơ mà người thầy đọc đã đưa tác giả trở về quá 
khứ, irột quá khứ tươi đẹp. 

Con người không thể sống thiếu quá khứ, phải biết đứng trên quá khứ để mà 
vươn m tương lai. Cái tiếng "êm êm" của bà ấy, có phải là tiếng kể chuyện cổ tích 
không' Tuổi thơ nào mà đã chẳng một lần lạc vào thế giới truyện cổ tích, cái thế 
giới cc ông Phật, bà Tiên, có chàng Thạch Sanh diệt ác cứu dân lành và cô Tấm dịu 
dàng rhân hậu. Không! Tôi tin rằng cái quá khứ xa xưa ấy mà đồi cánh của thơ ca 
mang ại cho tác giả sẽ chỉ hướng người ta vươn tới cái chân, cái thiện, cái mĩ mà 
thôi. \à những tội ác xấu xa sẽ không còn chỏ để nảy nở trên cái mảnh đất của quá 
khứ ấy nữa. Và quả thật có ý thơ tiếp sau ta bắt gặp một sự quan sát tinh tế: 

"Nghe trăng thà động tàu dừa, 

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời." 
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"Nghe trăng tliơ" - tác giả đã cảm nhận bằng cả tâm hồn cái sự sông ấy. Một 
sự nhạy cảm đáng ngạc nhiên cũng như trước đây tác giá đã từng nghe "tiếng rơi 
rất mỏng như là rơi nghiêng" vậy. Thơ ca đã nâng tác giả lên, làm cho tác giả như 
hòa cảm với thiên nhiên, vạn vật. Và bài thơ kết thúc mà như lắng đọng trong ta 
những cảm nghĩ sâu sắc: 

'Thêm yêu tiếng hút nụ cười, 

Nghe thơ em thấy dốt trời dẹp ra". 

Trong bài thơ trên, tác giả không nói rõ ràng rằng xuất phát điểm của những 
cám nghĩ ấy là do đâu. Nhưng em tin rằng đó là những bài thơ hay. Em hiểu tác giả 
vì em cũng có lần đọc những bài thơ như thế, và hơn ai hết, có được tâm trạng ấy. 
Đọc một bài thơ hay, em cảm thấy như có một bàn tay nào đó đã nhóm lên trong 
mình một ngọn lửa bất tử của tình yêu thương sâu lắng hay sục sôi cãm giận. Và 
không đơn thuần là cảm xúc, còn cả những suy tư nữa. Có khi nào đọc xong một 
bài thơ, bạn bỗng thấy những nếp nhăn hằn trên trán khồng? Đó là biểu hiện sự tồn 
tại mãi mãi của thơ ca trong bạn. Thơ ca đến với ta, giúp ta đốt cháy thời gian để 
"khôn" và "Um". Có những lúc đang bị cuốn trôi đi mê mái giữa dòng chảy ào ạt 
của cuộc sông, chí đọc một bài thơ, một câu thơ thôi cũng đủ cho ta chững lại, nhìn 
lại mình và những ý nghĩ bất chợt ùa đến. Trời ơi! Lâu nay mình đã sống như thế 
nào? Những tư tưởng xấu đang đổ vỡ trong ta để rồi một hôm nào đó, ta lại tiếp tục 
lên đường, thanh thản và trong sáng. Đấy! Thơ ca là như thế đó! Hãy mó tấm lòng 
ra đê cho làn gió mới trinh nguyên của thơ ca ùa vào ta, nâng con người ta lên! 

Bác Hồ! Người cha già yêu kính của chúng ta không CÒIÌ nữa. Nhưng nhíĩTig 
vần thơ của Người đà trở thành bất tử, còn mãi với non sông. Mời các bạn ngược 
dòng thời gian trở về cãn cứ địa Việt Bắc trong những ngày kháng Pháp, ngắm 
"Cảnh khuya": 

'T iếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lổng cổ thu hóng lồng hoa; 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà 11 . 

Ở hai câu thơ đầu, ta bắt gặp một bức tranh sinh động. Đọc bài thơ ốy lè>ng 
yêu kính của em đối với Bác lại càng tăng gấp bội. Em chợt hiểu rằng, để có nnột 
ngày hôm nay tươi sáng dường này, Bác đã trải qua biết bao đêm mất ngử bao 
nhiêu nỗi lo toan, trăn trờ vì vận mệnh nước nhà. Mỏi tiếng súng nổ ở miền N:am 
yêu dấu đều làm tóc Người thêm sợi bạc. Chính vì vậy, em càng cảm nhận rô rmỗi 
giá trị của độc lập, tự do và vẻ đẹp của những "mùa xuân nho nhỏ": 

... "Mọc giữa dòng sông xanh 
Một hỏng hoa tim biếc 
ơi! Con chim chiền chiên 
Hót chi mà vang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tỏi dưa tay tôi hứng...". 

Một mùa xuân đang độ chín. Một mùa - xuân rõ ràng ch í "nho nhỏ' thiôi 
nhưng ý nghĩa thì không nhỏ chút nào cả. Đọc ý thơ, ta thấy tủm hồn mình nhr V'ừa 
được thấm một chất men làm cho ta hòa với cái say của đất trời. Ta như cảmnhiận 
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rỏ ràng môi hơi thờ gấp gáp cứa cuộc sông. Xung quanh ta, cuộc sống đang sinh 
sồi, (lang náy nở từng giờ, từng phút. Ta bỗng thấy lòng mình tràn ngập một niềm 
yêu thương vô bờ bến, muốn giang tay ôm tất cả, muốn mở lòng mình chia sẻ với 
muôn nơi. Ta bỗng giạt mình thảng thốt: lâu nay những cái đó vẫn đang diẻn ra ở 
xung quanh ta đấy thôi, nhưng phải đến bây giờ, khi cánh thơ bay đến, thì tất cả 
mới rõ ràng, rành mạch. 

Ôi! Cám ơn nhà thơ. Cám ơn những người đã mở cánh cửa tâm hồn đang im 
lìm khóa của tồi, dẫn tỏi ra cuộc đời, hòa vào cuộc sông. Tôi cảm thấy yêu tha thiết 
cái hôm nay rộn rã tiếng nói cười. Mỗi thế hệ sẽ lớn lên, già đi nhưng những vần 
thơ hay thì mãi mãi sẽ là cuốn sách gối đáu giường cùa mỏi người. Bài chứng minh 
tác dụng của thơ hôm nay có thế em viết còn dang dở; nhưng không sao, em sẽ viết 
tiếp khi dang đứng trôn những cồng trường, những điểm tựa tiền tiêu của Tổ quốc. 
Em đã và sẽ tin rằng như thế. 

Nguyễn Thị Hải Yến 
Trường THCS Hống Bàng - Hải Phòng 
(Giải nhi kì thi học sinh giòi Văn lớp 9 
toàn quốc năm học 1987-1988) 

Bài 31 


CO TO 

Nguyễn Tuân 

I. Để luyện tập 

Dể I. Đọc diễn cam bài kí "Cô Tỏ" của Nguyễn Tuân rồi chép lại một số câu 
văn, đoạn văn có hình ảnh so sánh độc đáo. 

, Đề 2. Cảm nhận của em về cảnh bình minh tráng lệ trẽn đáo Thanh Luân sau 

cotì bão qua bài kí "Cô Tồ" của Nguyễn Tuân. 

Đề 3. "Cô Tô" là bài kí đầy chất thơ của Nguyền Tuân. Cảm nhận của em vể 
vẻ đẹp kì diệu của biển qua cách viết tài hoa của tác giả. 

Ih Bài vân tư luận 

Đề 1 

Đọc bài kí “Cổ Tô” cua nhà vãn Nguyễn Tuân, em rất thích một số câu vãn, 
đơạn văn tả cảnh biên, cuộc sống con người qua hình ảnh so sánh dộc đáo. 

Đây là cảnh bình minh tráng lệ trên đảo Thanh Luân thuộc quẩn đảo Cô Tô. 
Chân trời, ngấn bể, mạt trời được so sánh bằng những hình ảnh so sánh độc đáo: 

'‘Sau cơn hão, chân trời, ngấn hể sạch như ĩ (im kính lan hết mây hết hụi. Mạt 
trời như lên (lần (lần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng dỏ một quả 
trứng thiên nhiên dầy dạn. Quả trứng hồng hào thâm tham và dường hệ, dật lên một 
mâm hạc dường kính mâm rộng hằng cà một củi chân trời màu ngọc trai nước hiển 
hừng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong hình minh dể mừng cho sự 
tnường thọ của tất cà những người chài lưới trên muôn thuở Biển Dỏng ”. 

Cảnh sinh hoạt nơi cái giếng nước ngọt trên đáo được so sánh một cách ý vị, 
đậm đà: 

“Cứ/ giếng nước ngọt ở ria một hòn dảo giữa hể, cúi sinh hoạt của nó vui như 
một cúi hến và dậm dà mát nhẹ hơn mọi cúi cliợ trong đất liền”. 
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Và người phụ nữ, người vợ, người mẹ trên đảo được so sánh làm nối bạt vẻ 
đẹp tần tảo, đôn hậu đáng yêu: 

“Trông chị Chân Hoà Mãn dịu con, thấy nỏ dịu dàng yên râm như cúi tứdì 
ảnh hiển cá là mẹ hiền mớnì cá cho hl con lành". 

Đề 2 

Sinh thời, Nguyễn Tuân "di" nhiêu; nơi nào có danh lam thắng cảnh la ỏig 
đến thãm thú. Đỉnh Lũng Cú ở Hà Giang. Con sông tuyến Hiền Lương. Nắng và ịió 
miển Trung. Cây đước Cà Mau. Con sông Đà ờ Tây Bắc, v.v... Ông tả rạngđôig 
trên đảo Cồ Tô với nhiểu thi vị và cảm hứng thiên nhiên trữ tình. 

Trưóe hết, ta nghe ông nói về hoàng hôn ở Vân Hải "dùng lủ một hun hxi 
nổi hênh trên sóng hiển mẹ hiền". Khoảnh khắc ấy thấy được "Núi gần núi xa, d.ỉo 
gần dcỉo xa rủ nhau cùng xuống màu" trên Hạ Long thân tiên. Có xem hoàng hàn 
trên hải đảo, rồi mới thấy hết cái đẹp của rạng đống trên Cồ Tô. Nguyền Tuìn Jã 
thức dậy từ 4 giò sáng đế đi đón ông mặt trời mọc. Chân trời, ngấn bẽ sau trậi b.ĩo 
"sạch như tấm kính lau hết máy hết hụi". Mặt trời "nhú lên dần dần". Mạt trời 7/0// 
trĩnh phúc hậu như lòng dó một quá trứng thiên nhiên dầy dận". Mạt trời rạng iôig 
như một "quả trứng hồng hào thủm thẳm, và dường hệ dật lên một mâm hục ãrờìg 
kính mâm rộng hằng cả một cúi chán trời màu ngọc trai nước hiển hửng hổng" Mặt 
trời mọc mỗi sáng trên Cô Tô là quà tăng Tạo hóa cho bà con dân đảo, vì hạnh phác 
của con người. Mặt Trời, nguồn sáng, nguồn sống và niềm vui "y như một num tễ 
phẩm tiến ra từ trong hình minh dể mừng cho sự ỉ rường thọ của tất cả những tgtíời 
chài lưới trẽn muôn thuở hiển Dông". Đó là cảm hứng vu trụ hòa quyện với cảm 
hứng nhân văn được thể hiện bằng bút pháp tài hoa. 

Đề 3 

Văn có hay, có đẹp mới được gọi là trang hoa, tờ hoa. Bài tùy bút "C( Tờ" 
của Nguyễn Tuân đích thực là trang hoa, tờ hoa vậy. Bài tùy bút dài trên ó.OOGchữ, 
người đọc cảm thấy mình được di du lịch đến Cô Tồ, được nhà vãn chí cho biê bao 
cái lạ, cái đẹp. Cảnh biển và rạng đồng trên đảo Cô Tô đẹp tuyệt vời. 

Cô Tô là một quần đảo có "sau trăm hòn dao dứ' thuộc vịnh Bắc Bộ Sau 
trận bão, bầu trời Cô Tô "trong sáng ", núi đảo "xanh mượt", nước biển "lamhiếc 
dậm dà". Cát, bãi cát "vàng giòn " tinh khỏi. Nhà văn cho biết, người đến thản đào 
Cô Tô cảm thấy "yêu mến hòn đao như hất cử người chài nào dã ỉímg dẻ ra Vi Um 
lên theo mùa sóng ỏ dây", nghĩa là yêu thương quý mến Cô Tô như nơi chôn ìhau 
cắt rốn của mình. 

Với tình yêu biển, say biển, Nguyễn Tuân đă khám phá ra bao vẻ đẹp iướe 
biển Cô Tô. Với óc tuởng tượng đầy mĩ cảm, ông đã tung ra hàng loạt ẩn dụ, sosánh 
nói về sắc nước, sắc biển. Nhìn biển, nhà văn thốt lẽn: "Sao chiều nay nó xanl quá 
quắt dến như vậy? ”. Ong thầm hỏi mình: Xíiỉìh như lá chuối non, như lú chuổigiù? 
Xanh như côm vòng mùa thu? Xanh như màu áo Kim Trọng? Xanh như vụt áo ì ước 
mắt của ông quan Tư Mã nghe dàn tì hà trên con sóng Giang Chau? Xanh nhỉ một 
trang sử cổ viết lên thân tre? Xanh cái màu xanh ngọc hích? Xanh như một nietì hi 
vọng trên cửa hể?... Qua đó, ta càng thấy rõ Nguyễn Tuân là nhà văn rất uyên bá-, tài 
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hoa, độc đáo, có một vốn sống và một kho từ ngữ rất giàu có, sáng tạo! Có bao nhiêu so 
sánh là có bấy nhiêu phát hiện và yêu thương: yêu "sựsống giàu đẹp của quần dao". 

III. Bài đục tham khảo 

Giới thiệu, mièu tả hương vị và cảnh sác thiên nhỉén, đất nước 

1. Hồ Ba Bê 

Ai chưa một lần đến hổ Ba Bê thì thực đáng tiếc. Toàn bộ vùng hồ nằm giữa 
bốn bề vách đá. Chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ 
gồm nhiều ngọn núi cao, khuất khúc chia hồ thành ba phần liền nhau, gọí là: Bể 
Lầm, Bê Lèng, Bể Lù. Hồ Ba Bể ở trên độ cao 1.200 mét so với mực nước biển. Nơi 
đây còn có 2 hồ nữa là Bể Trâu và Bể Nạn. Vậy cớ sao không gọi là Ngũ Hồ? Hay 
là người xưa sợ nhầm với Ngũ Hồ của Trung Quốc chăng? 

Cảnh vật nơi này cực kì diễm lệ. Vì mến cảnh, cổ nhân đã khắc lên bia đá: 
"Lọ thay, núi mà nổi danh nhờ hể. Bể mà kiếm được củi. Núi mà đảnh dược cá. Tạo 
vật ĩhât khéo dạt hàv dể dành cho khách du quan". 

• • • • I 

ơ hồ Ba Bể, mỗi hòn đá, gốc cây, mỏi loài thú, loài chim cho đến từng loài thủy 
mộc đều .gần với một sự tích, một huyền thoại li kì. sắc nước, hương trời ở đây cũng 
mang màu huyền thoại. Các cô gái ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm soi bóng xuống hồ. 
Xung quanh hổ còn biết bao cảnh lạ khác như động Puông, núi Cửa Trời, thác Đầu 
Đẳng và con sông Năng mềm mại như mái tóc nàng tiên. Hồ Ba Bể không những chí 
đẹp rnà còn rất giàu nữa, có cả mò vàng, mỏ đá quý và nhiều loại sản vật khác. Người 
Việt Bắc nói rằng: "Ai chưa biết hát hao giờ đến Ba Bể sẽ biết hát. Ai chưa biết làm thơ 
đến Ba Bể sẽ làm dược thơ". Nếu ai chưa tin điều đó xin hãy lên Ba Bể một lần. 

A Dương Thuần 

f (Trích báo Nhi đồng - 1996) 

2. Hương vị què nhà 

Cũng vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Bắc Kì 
đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đủu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm 
đen, nở tỉmg chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Có người cho hoa đó là 
một thứ hoa không vương giả như hoa đào, phong lan. mai mận,... Nhưng các cụ 
thực biết thưởng hoa lại quả quyết không có một loài hoa nào thơm một cách chân 
thật, quê mùa như thế. 

(...) Hỡi người du khách đa xuân tứ! Tôi đố anh nhìn thấy những cái cây 
mảnh mai yểụ điệu mang từng chùm hoa diễm kiều như thế mà lại không dừng 
chân đứng lại! Tự nhiên anh thấy tim anh nhoi nhói. 

Ờ đời, thỉnh thoảng ta lại có cảm giác như thế mổi khi sung sướng quá, mỗi 
khi yêu nhiều quá. Yêu hoa sầu đâu không để vào đãu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở 
quẽ hương ta không biết mấy mươi! Người mắc bệnh lưu lí đã xa cách phần tử mấy 
chục năm rồi mà lạ thay sao cứ đến tháng ba, nhớ đến sầu đâu mình vẫn cảm như 
thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả 
hương cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc! Mùi thơm huyền diệu 
đó hòa với mùi của đất ruộng cầy vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu đi hái 
để dem về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí và đẹp như những bức 
tranh lập thể, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên... bao 
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nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu... có phải đã có một lúc anh cảm thấy như rgây 
ngất, như nhức đầu, như say một thứ men gì phái không? 

(...) Giữa bầu không khí thơm ngát hương sầu đâu ấy, anh thử bảo người nhà 
hái về mấy ngọn rau cần đầu mùa, nấu một bát pinh với tôm he mà ăn với íhén 
cơm gạo vàng xem có phải anh thấy đúng in những cảm giác đó khỏng? Rai c«n là 
một thứ rau rẻ tiền cấy trong ao, cứ đến giữa tháng ba thì tốt lá, dài rễ, nhổ lêì àn 
ngay thì ngọt lừ, khó có thứ rau nào sánh kịp. Nếu nấu canh mãi chán, anh cc thể 
xào rau cần với huyết heo, thịt bò. Rau cần, với cải bắp, cho một ít rau răm vào, 
muối xổi, lấy ra ăn với thịt đông hay kho tầu, nó lạ miệng và có khi thú hơn cả dưa 
cải nữa... Nhưng ãn cháo ám mà không có rau cần thì... hỏng, y như thể là vào một 
khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân mà không thấy bướm. 

Tháng ba mà khồng có những ao rau cần xanh ngãn ngắt, tươi hơn hớr không 
phải là tháng ba Bắc Việt. 

"Gió xuân mơn cánh hoa đào, 

Mưa xuân phấp phới trên ao rau cần". 

Ấy, đất nước này chỉ đẹp giản dị thế thôi, hiển lành thế thôi, ai muốn ná thế 
nào thì nói chớ dân nước chúng tỏi vẫn nhận là đẹp nhất thế giới, đáng yiu nhất 
trần hoàn. Đố ai chê dược! Đố ai cướp được! 

Ợ Thương nhở mười ha?' - Vũ Blng) 

Xuản về bên sóng Lương 

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa >11 ân đã 
điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và tải màu 
lúa non sáng dịu lên khắp mạt đất mới cách ít ngày còn trần trụi đen xán. Trôn 
những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cãy quanh năm xanh umđâ dẩn 
dần chuyển màu lốm đốm, như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hun; vàng: 
các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con sỏng nước ẻm đền trong 
mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt nước rớ lên, 
những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà... chen nhau xanh rờn phủ kín các băi cát mùa 
này phơi cạn. 

Mùa xuân đã đến. Những buổi chiểu nắng ấm, từng đàn chim én từ lãy núi 
biếc từ đằng xa bay tới, lượn vòng trên những bến đò,* đuổi nhau xập xè chung 
quanh những mái nhà tỏa khói. Những ngày mưa phùn, người ta thấy trên những 
bãi sỏi dài nổi lên đây đó giữa sông, những con giang, con sếu cao gán bằng người, 
không biết từ đâutvề, theo nhau lững thững bước thấp thoáng trong bụi mia trắng 
xóa. Có những buổi cả một quãng sông phía gần chân núi bỗng rợp đi ì hàng 
nghìn đôi cánh của những đàn sâm cầm tới tấn sà xuống, chẳng khác nào tùìg đám 
mây bỗng rụng xuống tan biến trong các đầm ftãi rậm rạp lau sậy. 

Mùa xuân đã đến hẳn rồi, đất trời lại một lần nữa đổi mới, tất cả niững gì 
sống trên trái đất lại vươn lên ánh sáng mà sinh sôi nẩy nở với một sức mạnl không 
cùng. Hình như từng kẽ đá khố cũng cựa mình vì một lá cỏ non vừa xòe rở, hình 
như mỗi giọt khí trời cung rung động không lúc nào yên vì tiếng chim gá’, tiếng 
ong bay... 

("Vở bơ' - Nguyễn Đình *hi) 
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Bài 32 


CAY TRE VIẸT NAM 

Thép Mới 

I. Đe luyện tập 

Dé I. Đọc diễn cảm bài "Cây tre Việt Nam" cùa nhà văn Thép Mới. Chép lại 
một đoạn văn đạc sắc miêu tả vẻ đẹp cây tre. Em nhớ viết đúng, viết đẹp đoạn văn 
ấy và gạch chân các tính từ. 

Dề 2. Chép đúng, đẹp một đoạn văn được Thép Mơi sử dụng biện pháp tu từ 
điệp ngữ, nhân hoá khi nói vể củy tre, luỹ tre thân thuộc của làng quê. 

Dê Cảm nhân cùa em về cây tre thân thuộc đấng yêu được Thép Mới nói 
đến trong bài tuỳ bút "Cây tre Việt Nam". 

Dề 4. Thép Mới ca ngợi cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam. 
Hãy nổi lên cám nhận của em khi đọc bài tuỳ bút "Cây tre Việt Nam". 

Đề5. Cảm nhận của em về cây tre là đồng chí chiến đấu của ta và vai trò của cây 
tre trong tương lai. Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài tuỳ bút "Cây tre Việt Nam". 

Dề 6. Phân tích đoạn văn Thép Mới nói về nhạc của tre, măng tre và vai trò của 
cây tre trong tương lai. Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài tuỳ bút "Cây tre Việt Nam". 

II. liài Văn tư luận 

Đề 1 

“Cây tre Việt Nam ” là bài tuỳ bút nổi tiếng của Thép Mới. Chất thơ dào dạt 
trong vãn, nhất là tác giả miêu tả vẻ đẹp của cây tre thân thuộc nơi làng quê thân 
yêu của mỗi chúng ta. Các tính từ được sử dụng đã cho thấy sự giàu có vể ngôn từ 
cứa Thép Mới: 

'Tre, nứa, trúc, mai, vầu, mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm 
non măng mọc thẳng . Vảo đâu, tre cũng sống , ở dâu tre cũng xanh tốt . Dáng tre 
vươn tnôc mac , màu tre tươi nhũn nhũn . Rồi tre [ớn lên, cứng cáp , dẻo dai , vững 
chắc. Tre trông thanh cao , giản di , chí khí như người”. 

Đề 2 

Trong bài “Cây tre Việt Nam'\ Thép Mới đã sử dụng biện pháp tu từ điệp 
ngữ, nhân hoá rất đạc sắc khi nói về cây tre, luỹ tre thân thuộc của làng quê. Đây là 
một đoạn ván tiêu biểu mà em yêu thích: 

“Nhà thơ đà có lần ca ngợi: 

Bóng tre trùm mát rượi. ' 

Bóng tre trùm lén âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, 
thấp thoáng mái dinh, mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ỉa gìn giữ một nén văn 
hoá lâu dời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu dời người dân cày Việt Nam dựng nhà, 
dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời dời, kiếp kiếp. Tre, nứa, mai, 
vầu giúp người trâm nghìn công việc khác nhau. Tre là cánh tay của người nông dân: 

Cánh dồng ta nám đôi ba vụ ' 

Tre với người vất vả quanh năm ”. ' 
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Đề 3 

Thép Mới là nhà báo, nhà văn trưởng thành từ Cách mạng tháng Tán và 
trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ. Khái niệm lịch sử "Trận Diện Biên Phủ 
trên không" do Thép Mới sáng tạo nên để ca ngợi chiến công hiển hách của quln và 
dân Hà Nội bắn rơi hàng loạt pháo đài bay của giặc Mì vào tháng 12 năn 1972. 
Một vinh dự to lớn của Thép Mới là bài tùy bút " Cáy tre" của ồng từng hiện diện 
trên trang vãn Trung học, được nhiểu thế hệ học sinh đón đọc với tất cả níềrr say 
mê, yêu thích. 

Tùy bút "Cây tre" được Thép Mới viết vào năm 1956, để thuyết minh cho bộ 
phim "Cây tre Việt Nam" của một số nhà điện ảnh Ba Lan. Cảm hứng tự hàc d;\o 
dạt, bút pháp tài hoa đã tạo nên chất thơ trữ tình của áng văn xuôi này. 

Mở bài là một câu văn 18 chữ, Thép Mới giới thiệu cây tre trong Um hồn 
nhân dân ta, nó là "người hạn thán" gần gũi thân thiết yêu thương. Câu vãn đẩy Íín 
tượng: "Cây tre là người hạn than của nông dân Việt Nam, hạn thân của tứ ân dãn 
Việt Nam”. 

Cây tre của làng xóm ta thân thuộc đáng yêu. 

Phần thứ hai, tác giả nêu bật cây tre trong đời sống vật chất và tirh thần, 
trong sản xuất, trong tâm hồn, trong chiến đấu của nông dân Việt Nam, cỉa nhan 

dân Việt Nam qua trường kì lịch sử. Ý tưởng đẹp, giàu có, cách diễn đạt VI giọng 
văn biến hóa, hấp dẫn, đó là cảm nhận của chúng ta. 

Nước ta thuộc vùng nhiệt đới, bốn mùa chan hòa ánh nắng, cây cỏ ốt tươi 
"xanh muôn ngàn cây lá khác nhau". Tác giả so sánh để ca ngợi vị thế cây tie trong 
lòng người: "Cây nào cũng dẹp, cây nào cũng quỷ, nhưng thân thuộc nhất vỏn là 
tre nứa". Tre có mặt khắp mọi miền đất nước: Đồng Nai, Việt Bắc, Điện Bbn Phủ, 
và "lũy tre thân mật làng tôi". Tre được nhân hóa, trở nên gần gũi yêu thươrg: 'đâu 
đâu ỉa cũng có nứa tre làm hạn". 

Họ hàng nhà tre thật đông đúc: "tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loù khác 
nhau ”, nhưng lại có một điểm tương đồng, đó là "cùng một mầm non măìg mọc 
thẳng”. Một phát hiện tinh tế, ý vị. Tre có một sức sống vô cùng mạnh mẽ "ỲIO đâu 

tre cũng sống, ở đâu tre cũng xanh tốt". Ý đó, 15 năm sau, nhà thơ Nguyki Duy 
xúc động hát lên: 

"Ở đâu tre cũng xanh tươi. 

Cho dù đất sỏi, đất vôi hạc màu". 

(Tre Việt Nam) 

Nhìn dáng tre, màu tre, sự sinh sôi nảy nở của tre, nhà văn phát hiệnra bao 
vẻ dẹp riêng của tre như "mộc mạc", "nhũn nhặn", "cứng cáp", "dẻo dai" "vữììg 
chắc". Tre được nhân hóa trở thành một biểu tượng sáng giá: 'Tre trông thaih cao, 
giản dị, chí khí như người". Phẩm chất của tre cũng là phẩm chất của coi người 
Việt Nam xưa nay trên những chặng đường lịch sử vẻ vang. 

Thép Mới trích dẫn câu thơ của Tố Hữu: "Bóng tre trùm mát rượi " ẩ từ đó 
nói lên vẻ đẹp cùa lũy tre làng quê, một vẻ đẹp êm đềm của xứ sở: "Bóng te trùm 
lên âu yếm làng, hản, xóm, thôn". Tre là vẻ đẹp của cảnh sắc làng quê, là vẻ đẹp 
của nền văn hóa lâu đời của dân tộc, là nếp sống lao động cần cù và cuộc scig yên 
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vui ổm đềm của nhân dân ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Các từ ngữ, hình ảnh: 
"hóng tre", "dưới hóng tre của ngùn xưa", "dưới hóng tre xanh",... "dưới hóng tre 
xanh" dược điệp lại, láy lại đã tạo nên giọng văn nhẹ nhàng mênh mang biểu cảm: 

"Dưới hỏng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái chùa cổ kính. Dưới hóng tre 
xanh, ta gìn giữ một nên vân hóa lâu đời. Dưới hóng tre xanh, đã từ láu dời, người 
dan cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ủn ỏ với người, 
dời dời, kiếp kiếp". Màu xanh của tre cũng là màu tâm hổn, màu thời gian, màu sắc 
của nền vãn hóa, màu tình nghĩa chung thủy. 

Đề 4 

"Cánh tay" là hình ảnh hoán du ca ngợi cây tre là người bạn cần cù trong lao 
động của nhà nồng, từng chia ngọt sẻ bùi, từng một nắng hai sương với bà con dân 
cày Việt Nam: 

"Cánh đổng ta nam dôi ha vụ, 

Tre với người vất vả quanh nam". 

Nói về côi xay tre thù công, Thép Mới muốn gợi nhớ một thời gian khổ. Câu 
vần xuôi được cắt thành những vế ngắn 3, 4 chữ, có vần, nhằm tạo ra một trường 
liên tường về nển kinh tế lạc hậu, dời sống thiếu thốn của nhân dân ta sau một thế kỉ 
bị thực dân thống trị: "Cối xay tre / nặng nề quay / từ, nghìn đời nay / xay nắm thóc". 

Tre được nhân hóa: 'Tre ăn ở với người", "tre... giúp người...", "tre vẩn phải còn 
vất vả mãi với người", "tre là người nhà", v.v... Từ một vật thể, cây tre trở nên có tâm 
hồn, có linh hồn gắn bó với cuộc đời vất vả, âm no, hạnh phúc của nhân dân ta trong 
dòng chảy thời gian. Tre gắn bó với tâm tình của nhân dân. Lạt giang mềm để gói bánh 
chưng; sự hiện hữu của nó trong sính lễ như "khít chật" những mối tình quê thắm 
thiết chung thủy. Cách viết của Thép Mới rất tài hoa, cách dẫn thơ đậm đà, lí thú: 

"Giang chẻ lạt, buộc mém, khít chật như những mối tình quê cúi thuở han 
đâu thường nỉ non dưới hóng tre, hóng nứa: Lạt này gói hành chưng xanh - Cho 
mai lấy trúc, cho anh lấy nàng". 

Chiếc điếu cày tre là niềm vui tuổi già, chiếc nôi tre là sự ấm êm hạnh phúc 
của tuổi thơ, cái giường tre bình dị gắn bó với mọi người mọi nhà "sống có nhau, 
chết có nhau, chung thủy". Qua cây tre, tác giả ca ngợi tình nghĩa thủy chung là đạo 
lí cao đẹp của dân tộc. 

Đề 5 

Tre là bạn thân, là người nhà, là cánh tay của người nông dân, tre là bạn tâm 
tình của mọi lứa tuổi. Tre còn là "dồng chí chiến dấu của ta" trong kháng chiến. 
'Tre mọc thẳng", "trúc dẫu cháy, dốt ngay vẫn thẳng" là dáng đứng của tre, trúc. 
Và đó cũng là dáng đứng "không chịu khuất" của con người Việt Nam. Gậy tầm 
vỏng, cái chông tre là vũ khí đánh giặc rất lợi hại của ta, làm nên chiến cống và 
truyển thống anh hùng của dân tộc. Thép Mới đã vận dụng phép đối trong văn xuôi 
cổ rất sáng tạo: 

"Buổi dầu, không một tấc sắt trong tay, tre là tất cả, tre là vũ khí. Muôn ngàn 
dời biết ơn chiếc gậy tầm vông đã dựng nên Thành đổng Tổ quốc! Và sông Hồng 
hất khuất có cái chông tre". Trong đoạn văn sau, tre được nhân hóa mang chí khí 
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người nông dân mặc áo lính, Iìgười chiên sĩ xung kích quyết tử cho Tố quốc quyết 
sinh, người dũng sĩ anh hùng lảm liệt hiên ngang. Chữ "tre" được điệp lại 7 lin, cAu 
vãn ngắn dồn dập diễn tả không khí chiên đấu và chiến thắng giòn giã cùa quAn và 
dân ta trong 9 năm kháng chiến chống Pháp: 

"Gậy tre, chông tre chông lại sất thép cùa quân thù. Tre .xung phong vào xe 
tăng, dại hác. Tre giữ lủng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ dồng lúa chui. Tre hi 
sinh dể hào vệ con người. Tre anh hùng lao dộng! Tre, anh hùng chiến dâu!". 

Đây là một trong những đoan vãn tráng lệ nhất, mang âm điệu anh hùng ca 
trong nền vãn xuôi Việt Nam hiện đại. Không khí lịch sử thời đại, chiến thắng Điện 
Biên Phủ thần kì đã đem đến sức tung hoành của ngòi bút của Thép Mới. 

Nhạc của tre là khúc nhạc đổng quê. Nhạc của khóm tre làng "rung lèn num 
mác" trong "nồm nam cơn gió thổi". Là diều lá tre, là sáo tre, sáo trúc giữa lồng 
lộng trời cao. Đoạn vãn xuôi giàu tính nhạc và chất thơ cho ta bao cảm xúc và ấn 
tượng về tâm hồn Việt Nam, rất lạc quan yêu đời: 

"Diều hay, diêu lủ tre hay lưng trời... 

Sáo tre, sáo trúc vang lưng trời... 

Gió dưa tiếng sáo, gió nâng cánh diêu 

Trời cao lồng lộng, dồng ruộng mênh mông hay lắng 

nghe tiêng hút giữa trời cao của trúc, của tre ...". 

Đề 6 

Phần thứ ba của bài tùy bút nói về cây tre trong tương lai. Như một quy luật 
cùa sự sống vĩnh hằng: 'Tre già mang mọc". Búp màng non sẽ còn mãi trên phù 
hiệu ở ngực thiếu nhi Việt Nam. Tre, nứa "sẽcòn mãi... còn mãi... còn mãi..." với 
dân tộc ta, "chia hùi sẻ ngọt" với nhân dân ta trong hạnh phúc, hòa bình. 

Đất nước sẽ được công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sẽ có nhiều sắt thép, nhưng 
cây tre vẫn sống mãi trong tâm hồn dân tộc. Bóng mát của tre xanh, khúc nhạc tâm 
tình của tre, cổng chào thắng lợi, những chiếc đu tre, tiếng sáo diều tre vẫn trường tổn 
cùng đất nước và nhân dân ta trên dặm đường trường "cùa những ngày mai tươi hút"... 

Cây tre Việt Nam, cây tre xanh với bao phẩm chất "nhũn nhạn, ngay thẳng, 
*hủy chung, can đảm" là biểu trưng cao đẹp "những đức tính của người hiên", là 
"tượng trưng cao quỷ của dàn tộc Việt Nam". Thép Mới đã dành những lời tốt dẹp 
nhất ca ngợi cây tre với tất cả tình yêu và niềm tự hào quê hương xứ sở, về đốt nước 
và con người Việt Nam. 

"Cây tre" là một tùy bút đặc sắc, xứng đáng là một tờ hoa, trang hoa của 
Thép Mới để lại cho đời. Cây tre xanh, lũy tre xanh là cảnh sắc làng quê, là bạn 
thân, là cánh tay, là đồng chí chiến đấu dũng cảm anh hùng, là người bạn tâm 
tình,... của nông dân Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Trên con đường đi tới 
ngày mai ca hát, hạnh phúc, hòa bình, cây tre vẫn là người bạn thủy chung của nhân 
dân ta, chia ngọt sẻ bùi với dàn tộc ta. Cây tre là biểu tượng cao quý về những phẩm 
chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Những ý tưởng phong phú ấy, tốt đẹp ấy đã 
được diễn tả bằng một bút pháp tài hoa. Câu văn xuỏi vừa cổ kính, vừa hiện đại. Tác 
giả đã sử dụng rất sáng tạo các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, điệp ngữ, phép đối để 
tạo nên những câu vãn xuôi trữ tình giàu chất nhạc, chất thơ, dào dạt cảm xúc. 
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Tinh yêu quê hương đất nước, tư hào ve người nông dân Việt Nam, về nhân 
dan Viột Nam, về nền vãn hóa lảu dời cua dân tộc, niềm tin về ngày mai tươi sáng... 
đó là những tinh cám tốt đẹp, sâu sắc của Thcp Mới mà ta cám nhận dược qua bài 
tùy bút và qua hình tượng "Cây tre". 

III. Hùi đọc tham khảo 

Cảm nhận của em về hình tượng cây tre 
trong bài thơ " Tre Việt Nam" của Nguyền Duy. 

Bài làm 

Nước ta ớ về vùng nhiệt đới. ánh nắng chan hòa, trời xanh mênh mông. Quê 
hương ta rất dẹp, xanh muôn ngàn cây lá, hoa thơm trái ngọt bon mùa. Bao trùm 
quê hương ta, đất nước ta là màu xanh của tre trúc; màu xanh thân mật đáng yêu. 
Đa bao đời nay, tre hiện diện trong truyền thuyết cổ tích, trong ca dao dân ca, trong 
thơ vãn dan tộc, và trong đời sống nhân dân. 

Nhà thơ trẻ Nguyẻn Duy có bài thơ "Tre Việt Nam" dược nhiều người yêu 
thích. Tác giá ca ngợi cây tre là vẻ đẹp cảnh sắc làng quê, là biếu tượng cao quý cho 
tâm hồn và khí phách của dan tộc. Hình tượng câv tre được nhà thơ thể hiện một 
cách sáng tạo và nên ihơ. 

1. Màu xanh của tre cũng là màu xanh bất diệt muôn đời của quê hương xứ 
sở. Ngắm lũy tre làng, nhà thơ trầm trố xúc động tự hỏi. Câu lục ngắt thành hai 
dòng thơ như một điểm dừng của cảm xúc nén xuống bống trào lên: 

"Tre xanh 
Xanh tự hao giờ 

Chuyện ngày xưa... dã có hờ tre xanh". 

"Chuyện ngày XƯa" là chuyện Thánh Gióng, khi "Dân mình biết trổng tre mủ 
đánh giục". Ba chữ "xanh" liên tiếp mang sắc thái ý nghĩa thẩm mĩ đạc sắc. Chữ 
"xanh" thứ nhất và thứ ba là định ngữ, chữ "xanh" thứ hai là tính từ - vị ngữ: "xanh 
tự hao giờ". Sự chuyển đổi từ loại ấy đã tạo nên sắc thái biểu cảm: thoáng một phút 
ngờ ngàng trước màu xanh của tre, của lũy tre làng ta. 

2. Vẻ đẹp của tre là ở sức sống mãnh liệt, là ở sự liên kết "nên lũy nên thành" 
qua năm tháng cuộc đời và lịch sử: 

"Thân gầy guộc, lú mong manh 
Ma sao nên lũy nên thành tre ơi? 

Ở đâu tre cũng xanh tươi 
Cho dù đất sỏi đất vôi hạc màu?" 

Những nét vẽ "gầy guộc, mong manh" tương phản với "thành lũy"’, "xanh 
tươi" đối lập với "đất sỏi, đất vôi hạc màu" đã khẳng định và ngợi ca sức sống tiềm 
tàng, mãnh liệt của nhân dân, của quê hương, đất nước ta. Câu hỏi tu từ xuất hiện 
liôn tiếp diễn tả cao độ cảm xúc tự hào, thán phục trước cốt cách hiên ngang, sự bền 
vững của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam mà không một sức mạnh nào, kẻ thù 
nào có thể lay chuyển được. 

Lá tre reo rì rào, "tre du ", tre "hát ru lú cành" những trưa hè gió nồm nam 
mát rượi. Nhạc của tre là khúc nhạc đồng quê tượng trưng cho tinh thần lạc quan 
cứa con người Việt Nam trên những chạng đường lịch sử đi tới. Màu xanh của tre. 
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sức sống cứa tre là ở sự bền bỉ, ở sự "chắt dồn lảu" mà nên, mà có. Tre được nhân 
hóa mang tính cách con người, cẩn mẫn và kiên nhẫn. Vần thơ đẹp à hình tượng, 
dào dạt ở cảm xúc, thâm trầm ở ý tưởng, hàm chứa một quy luật, một triết lí nhân 
sinh được đúc kết: 

'Rể siêng không ngại đổĩ nghẻo 
Tre hao nhiêu rể hây nhiêu cần cù". 

"Rễ riêng" là một hoán dụ nghệ thuật thoát sáo ca ngợi đức tính cần cù của 
người nông dân Việt Nam. 

3. Nói đến tre là nói đến cày măng. 'Tre già mủng mọc" (Tục ngữ). Sáu trăm 
năm vể trưóc Nguyền Trãi cám nhận măng trúc Yên Từ là "muôn hàng giáo ngọc". 
Trong thời đại Hổ Chí Minh, nhà thơ Nguyên Duy với tâm thế người lính đã nhận 
diện mãng tre là "nòi tre" nhọn hoắt như mũi chông đánh giăc. Mãng tre mang tầm 
vóc dũng sĩ. Một so sánh liên tưởng rất thơ và nhiều sáng tạo: 

"Nòi tre dâu chịu mọc cong, 

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường. 

(...) Máng non lù húp mủng non 

Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre". 

4. Mau xanh của tre là màu xanh cua quê hương xứ sở. Tre là vè đẹp của quê 
hương đất nước, vẻ đẹp thanh bình muôn đời. Mở đầu là câu hỏi: 'Tre xanh - xanh 
tự hao giờ..."; ò phần kết là khẳng định, ngợi ca: 

"Mai san 
Mai sau 
Mai sau 

Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh". 

Càu lục được cắt thành 3 dòng thơ diễn tả dòng chảy lịch sử, dòng chảy thời 
gian. Tre và màu xanh của tre mãi mãi trường tồn với đất nước và con người Việt 
Nam. Ba chữ "xanh" trong câu cuối bài thơ cho thấy một bút pháp rất tài hoa. 

Hình tượng cây tre Việt Nam được Nguyền Duy thể hiện và cảm nhộn bằng 
những vần thơ đẹp đậm đà sắc điệu trữ tình, mượt mà màu sắc ca dao dân ca. 

Bao thế hệ Việt Nam anh hùng đã anh dũng cầm gộc tre, chông tre chống lại 
sắt thép quân xâm lược, đã tạo cho Nguyễn Duy cảm hứng tự hào để nói vể sắc tre, 
rể tre, dáng tre , nòi tre , mưng tre đầy sáng tạo. 

Ta yêu cây tre, lũy tre làng quê, ta yêu dáng đứng bển vững hiên ngang của 
đất nước và con người Việt Nam. 


Bài 33 

LÒNG YÊU NUỚC 
(Trích ‘T hử lửa") 

!. Ê-ren-bua (Nga) 

I. Đề luyện tập 

Đề 1. Giới thiệu một vài nét về xuất xứ và nội dung của bài văn "Lòng yêu 
nước" cùa I.Ê-ren-bua. 
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Dể 2. Cám nhẠn cùa em về những hiểu hiện và những nét đẹp truyền thống 
riêng mà I.E-ren-bua nói đến trong bài "Lòn# yêu nước". 

Dể 3. Cảm nghĩ của cm về nguồn gốc sâu xa và sức rìiạnh cao cả thiêng liêng 
được I.E-ren-bua nói đến trong bài "Lồng yêu nước". 

Dề 4. Bình giảng bài "Lòn# yêu nước" của nhà văn Liên Xô I-Ii-a Ê-ren-bua. 

II. Bài Văn tự luận 

Đề I 

I-li-a Ẻ-rcn-hua (1891-1962) là nhà văn nổi tiếng, là nhà báo lồi lạc của nước 
Nga, của Liên Xô (trước đây). “Lòn# yéu nước ” là một trích đoạn trong bài “Thử 
lửa" cùa E-ren-bua viết vào cuối tháng 6 năm 1942, thời kì đầu cuộc chiến tranh vệ 
quốc vĩ đại của Hồng quân và nhân dân Liên Xồ chông phát xít Đức xâm lược 
(1941-1945). 

Nội dung trích đoạn “Ixmgyêu nước” trong sách Ngữ văn 6 gồm có hai ý chính: 

- Lòn# yêĩtnước cỏ nlìữn# hiểu hiện rất cụ thế và cỏ những nét dẹp truyền 
thốn# riêng. 

- Lòng yêu nước có nguồn gốc sâu xa và sức mạnh vô cùng cao cci, thiên# liêng. 

Đề 2 V 

Ê-ren-bua (1891-1962) là một nhà vãn lơn cùa Liên xỏ trước đây, cùng là 
một trong những nhà vãn tầm cỡ của nước Nga ngày nay. Ngoài những tập thơ, 
nhiều cuốn tiểu thuyết, E-rcn-bua còn viết hàng nghìn bài báo chính luận thể hiện 
sâu sắc lòng yêu nước và niềm tin sắt đá vào chiến tháng quân phát xít xâm lược. 

Bài "Lòng yêu nước" trích từ bài báo "Thử lửa" viết cuối tháng 6 năm 1942, 
vào thời kì ác liệt nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc của nhàn dân Liên xỏ chống 
phát xít Đức xâm lược (1941-1945). Bài báo từng được đánh giá là "một thiên tùy 
hút trữ tình, tráng lệ". 

Tác giả có một cách nói giản dị mà rất hay, rất xúc động về lòng yêu nước. 
Nhà vãn đang tâm tình, đang thổ lộ và san sẻ với mọi người dân Liên Xô, với các 
chiến sĩ Hồng quân Liên Xô mà có lúc người đọc, chúng ta cảm tường Ê-ren-bua 
đang đối thoại với mình về lòng yêu nước. 

Lòng yêu nước rất cụ thê và có những nét đẹp truyền thống riêng. 

Ông nói rất ý vị, độc đáo vế nguồn góc của lòng yêu nước; yêu những cái cụ 
thể, gần gũi, thân thương với mỗi con người: "Lòng yêu nước han dầu là lòng yêu 
những vật tầm thường nhất: yêu cúi cây trồng ở trước nhá, yêu cúi phố nhỏ dô ra 
hờ sông, yêu vi thơm chua mút của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi 
rượu mạnh...". Chất thơ lan tòa trong từng con chữ. Có cả mồ hôi, sắc màu, hương vị, 
kí ức về hổn người, tình người hòa tan vào cảnh vật, ủ ấp thành tình yêu quê hương. 

Tiếp theo, Ê-ren-bua chí rõ một nguyên cớ làm cho tình yêu quê hương trở 
nên sâu sắc, mạnh mẽ: "Chiến tranh khiến cho mỗi công dán Xô Viết nhận ra vẻ 
thanh tú của mồi quê hương". Niềm tự hào đối với quê hương như mạch nước ngọt 
tràn ra trên trang giấy và lòng người Xô Viết. Nhà văn đang thủ thí tâm tình với 
người thân thương. Mỗi con người, mỗi miền có tình yêu quê sao mà sâu nặng và 
rất riêng, rất lạ. "Cánh rừng hên dòng sông Vi-na", "những dẽm tháng sáu sáng 
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hổng" và tiếng "cô nùng" gọi đùa người yêu "là hình bỏng quẻ lurơng cua ngitời 
vùng Bắc. Người (làn Uy-cơ-ren lại nhớ bóng thủy dương tư lự bén dường, cái bủng 
lạng của trưa hè vàng ánh"... Đó là vé đẹp êm đềm, trong sáng và thơ mộng của 
quẽ hương. "Chỉ có tiếng ong bay khẽ xua.dộng..." cũng gợi bao niềm thương nồi 
nhớ. Và đây là một câu thơ bằng văn xuôi ỏng ánh màu sắc tuyệt đẹp nói về tình 
yêu tha thiết nơi chôn nhau cắt rốn của mình: 

"Người xứ Gru-di-a ca tụng khí trời của núi cao, những tảng đá sáng rực và 
nổi vui hất chợt của một dòng suôi óng ánh bạc, vị mát của dòng nước dỏng thành 
bàng, rượu vang cay sè từ trong bọc dựng rượu bằng da dê, những lời thân ai gian 
di và những tiếng cuối cùng của câu chào tam biệt vọng lại". 

Tình yêu quê hương đa dạng, phong phú như hương sắc của vạn loài hoa, như 
vị ngọt của ngàn cây trái. Người ớ thành Lê-nin-gơ-rát ám ảnh về "sương mù" và 
nhớ dòng sông Nê-va rộng và đường bệ như "nước Nga dường bệ", nhớ những 
tượng chiến mã bàng đồng lổng lên. Còn người dân Mạc Tư Khoa lại "nhớ những 
phổ cũ chạy ngoằn ngoáo lan man như một hoài niệm", nhớ những tháp cổ, những 
ánh sao đò, nơi điện Krem-li. 

Đoạn tùy bút nói về nỗi nhớ, niềm tự hào đối với quê hương rất đặc sắc: cảm 
xúc dào dạt tuôn trào, cái đẹp phong phú của đất nước được ca ngợi, ngôn ngữ biên 
hóa trong hình tượng và biêu cảm; nghệ thuật lựa chọn các yếu tồ tiêu biêu nhất, 
đẹp nhất nói về quê hương. Chất thơ, chất trí tuệ chan hòa trên trang vãn đẹp. 

Đề 3 

I. E-ren-bua đã nói một cách thật cám động, chấn động về “ nguồn gốc sâu Xa 
và sức mạnh của lòng yêu nước”. 

Tác giả đã tạo nên một so sánh trong phần hai bài văn để nói tình yêu quê 
hương làm nên tình yêu nước: "Dòng suối đổ vào sông, sông dổ vào dải trường 
giang VÔn-ga di ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quẽ trở nên lòng yêu 
Tổ quốc". Lòng yêu nước là một ý niệm trừu tượng. Với lối so sánh, tác^iả đã làm 
cho ý niệm lòng yêu nước trớ nên cụ thể, giản dị, dễ hiểu và vô cùng thấm thìa. 

Tổ quốc gắn bó máu thịt thiết tha với mọi công dân, với mọi gia đình. Người 
chân chính đã sống vì Tổ quốc. Người chân chính đã sẵn sàng chết vì Tổ quốc. 
Lòng yêu nước thạt vỏ cùng thiêng liêng, cao cả với nhà văn, với chiến sĩ Hổng 
quân, với người Xô Viết, đung như E-ren-bua viết: "Mất nước Nga thì còn sống làm 
gì nữa". Đó là lời thề mà ta đã từng biết, đã từng nghe: "TỔquốc hay là chết!". 

Tóm lại, bài "Lòng yêu nước" là một bài vãn hay. Từ cụ thể đến khái quát, từ 
chất thơ trữ tình đến chính luận hùng hồn, Ê-ren-bua đã nói thật xúc động và sâu 
sắc về lòng yêu nước. 

Lòng yêu nước là một thứ tình cảm đẹp nhất của mỗi cồng dân, mỗi díin tộc 
từ xưa tới nay. Các nhà vãn, nhà thơ đều có một cách nói riêng về lòng yêu nước. 

Đề 4 

Theo Ê-ren-bua thì “Lòng yêu nước ban đau là lòng yêu những vật tầm 
thường nhất: yêu..., yêu..., yêu...,”. Cũng ý ấy, tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo sở thích 
mỗi người, có thể suy ra: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu con đường nhò inát 



lanh Tnôi buổi sáng tới trường, yêu cái sàn chơi ỔI 1 ã cuối ngõ sau giờ học, ycu 
nhùng phô dài rợp bóng dưới nắng hò đổ lửa, yêu bai cỏ thả diều những chiều lộng 
gió, yêu mùi hoa sữa ngào ngạt sau đêm mưa, yêu cái se se lạnh trong những cơn 
gió heo may đến sớm... Những tình cảm ấy khiến ta tự nguyện ràng buộc với cành 
vật xung quanh, thiết tha với chúng, trở thành lòng yêu làng xóm, quê hương. 

Lòng yêu này mơ rộng ra, nàng cao lên, thành tình yêu đất nước. Thông thường, 
càng yêu quê hương thì càng yêu đất nước. Không thể có thứ tình yêu nước cao xa, 
trừu tượng, thoát li khỏi mối quan hệ với cánh vật và con người quen thuộc vẫn mật 
tliiet gãn bỗ với chúng ta hàng ngày. Thứ tình cám ấy không có sức sống, không tổn 
tại thực trong tâm hổn chúng ta và sẽ tan vờ ngay trước những thứ thách ác hệt. 

Người Liên Xô ở mỗi vùng, mỗi thành phố, lại có những cám nhạn riêng, 
những niềm thích thú, tự hào riêng vé vé hấp dẫn của quẽ hương mình, dù đó là 
phương Bắc hay phương Nam, miền núi hay trung tâm của lịch sứ và cách mạng, 
nơi trái tim và đầu não của cả nước. Tất cả hợp thành vẻ'thống nhất vì; đạ dạng, sự 
lớn lao và phong phú của đất nước. 

ở Việt Nam ta, ở mỏi miền quẽ ta cũng vậy. Nét thanh tú làm ta yêu quý và 
hãnh diện với đồng bào, bè bạn về quê hương ta, thành phố ta, thật không sao kế 
xiết. Riềng với Hà Nội chẳng hạn, chí dưa vào kho ca dao cổ cũng có thê lấy ra 
không ít câu quen thuộc nói lên điều đó. Ví dụ: 

Gió dưa cành trúc la dà, 

Tiếng chuồng Trấn Vũ, canh gà Thọ Xitơng. 

Mịt mù khói toa ngàn sương, 

Nhịp chùy Yên Thúi, mật gương Tây Hồ. 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 
Dầu không thanh ì ịch cũng người Trùng An. 

Đấy là chưa kể đến những câu đố dân gian xung quanh năm cửa ổ, ba mươi 
sáu phố phường, những đạc sản của đất kinh kì xưa... Đấy là chưa kê đến những nét 
mới trong quá trình hiện đại hoá đang diễn ra từng ngày ờ Thủ đô. Trên khắp đất 
nước ta, dù ít dù nhiều, ở đâu cũng có t những nét đạc sác, duyên dáng làm nền cho 
tình cám thiết tha, bền chặt với mồi vùng quê - một khía cạnh cụ thể, cơ sở của tình 
yêu Tổ quốc. Tinh yèu Tổ quốc dược thử thách và bộc lộ rõ rệt nhất qua những 
cuộc chiến tranh chống xâm lược. 

Trong các truyện trinh thám, kẻ gian và thám tử thường hay "dấn thân vào 
chỏ nguy hiểm ”, thường "liều lĩnh”, và cũng có thể làm nên những chuyện "thần 
tình”. Nhưng, họ không được gọi là anh hùng. Họ "dế hết tâm trí vào công việc, 
song công việc của họ chẳng có hổn”. Nói khác đi, họ làm như vậy chỉ đơn giản là 
vì cái nghề của họ đòi hỏi phải như vậy, vì nhu cầu riêng và lợi ích cụ thể trước 
mắt. Họ chảng vì ai khác ngoài bản thân họ, chẳng VI một mục tiêu cao đẹp nào - vì 
lí tưởng, vì nhân dân, hay vì loài người, vì tiến bộ xã hội. Nếu chảng may chết đi, 
thì thế là hết, chẳng ai buồn nhắc đến họ, vì đó là chuyện thường nghề của họ. 
Ngẫm cho kĩ, đó cũng là sự công bằng của lịch sử: lịch sử không quan tâm đến 
những kẻ chí sống vì bủn thân, không đóng góp gì cho sự phát triển tốt dẹp của xã 
hội loài người, có khi còn cản trở, thậm chí đầu độc nó. 
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Chuyện năm người thuý thủ của hải quân Xô Viết đà chiến đấu dùng cám, hi 
sinh oanh liệt để báo vệ Xê-bát-tô-pôn lại là một chuyện khác hẳn. Chiến công của 
họ - ôm lấy nhau, quấn lựu đạn vào người, lãn ra cản xe tăng địch - không chỉ góp 
phần ngăn chặn cuộc tấn công của quân thù, mà còn "thổi một nguồn sống mới vào 
lòng triệu con người” nước Nga, cổ vũ họ tiếp tục cuộc kháng chiến thần thánh 
chống chủ nghía phát xít Đức. Họ đã ngã xuống, nhưng họ còn được lịch sử nhắc 
đến như những người anh hùng lẫm liệt, họ còn sống trong lòng nhân dân Nga bít 
khuất, họ còn sống trên đất nước Nga thanh bình hồi sinh từ trong máu lứa và dổ 
nát. Họ đã trở thành bất tử. Bí quyết của họ là: đã ấp ủ trong tình tình yêu đất nước 
sâu sắc, mãnh liệt, đã dám xả thân vì những lí tưởng cao quý và hạnh phúc của nhân 
dân. Nói như I.Ê-ren-bua, công việc của họ "có hổn ”, không trống rỗng, vô nghĩa. 

Nguyễn Ịtặn Chính 
(Bình giảng Văn học &p 6) 

III. Bài đọc tham khảo * 


1. Chép lại đúng và đẹp một số cáu văn, càu thơ Việt Nam rất hay và sảu sác 

nói về lòng yêu nước mà em nhớ. 

Bài làm 

Tinfi thần yêu nước là tình cảm sâu sắc và vô cùng mãnh liệt của dân tộc ta. 
Nó làm nên sức mạnh Việt Nam, in dấu trên những trang sử vàng chói lọi quì mấy 
ngàn nãrn lịch sử. Cảm hứng yêu nước như một sợi chí đỏ xuyên suốt nền thơ vãn 
dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần và ý chí tự cường cho mỗi con người Việt Nam xưa 
và nay. Có biết bao câu thơ hay, câu văn đẹp nói về lòng yêu nước, đă trở thảnh 
hành trang tâm hồn của mỗi chúng ta: 

"Núi sông Nam Việt vua Nam ỏ, 

Vầng vặc sách Trời chia xứ sỏ. 

Giặc dữ cớ sao phạm đến đay 
Chúng mày nhất dinh phải tan vỡ*'. 

("Sông núi nước Nam"- Lý Thường Kiệt 

... ‘Tư thường tới hữa quên Ún, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nưa mắt 
dầm đìa; chỉ câm tức chưa xả thịt, lột da nuốt gan, uống máu quân thù. Dầu chứ trùm 
thán này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xúc này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ”. 

("Hịch tướng sĩ' - Trán QuốcTuiấn) 

"Ngâm thù lớn, hú đội trời chung, 

Câm giặc nước, thê klìỏếig cùng sông! 

... Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay n/ờĩìg bạo!". 

("Bình Ngô đại cáo" - Nguyễn Tài) 

"Chúng ta thà hi sinh tất cú, chứ nhất định không chịu mất nước, nhủ định 
không chiu làm nô lệ!". 

("Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Hổ Ch Miinh) 

"Ôi! Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt # 

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng 

ỏi! Tổ quốc nếu cần ta chết 

Cho mỗi ngôi nhả, ngọn núi, con sống". 

1 (Chế Lan Viên) 
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2. Trang thưcuòi cùng cùa mẹ tôi 

Thứ bây I 

Thế là nãm học đà hết, En-ri-cỏ nhí! Thạt la năm học đã kết thúc rất đẹp với 
câu chuyện cậu bé anh hùng đà hi sinh đời mình cho người bạn nhỏ. Con sắp phải 
xa các thầy và các bạn cùa con, và mẹ phải báo cho con một tin buồn. Cuộc xa cách 
không phải chỉ hai tháng, mà là mãi mãi, con ạ. 

“Do yêu cầu cùa nghé nghiệp, bố sẽ rời khỏi Tỏ-ri-nô, và tất cả chúng ta 
cùng di theo bỗ. Chúng ta sẽ ra đi vào mùa thu tới. Con sê vào học một trường mói. 
Việc Iìày sẽ làm phiền lòng con phải khỏng? Mẹ chắc chắn rằng con yêu írường cũ 

mà trong bốn năm qua con có niềm vui là ngày hai buổi đốn học tập. ở đấy trong 
thời gian dài như thế con gạp những bạn học ấy, những thầy giáo, cỏ giáo ấy, những 
người bố mẹ học sinh ấy, và bố con, và mẹ con đứng chờ con VỚ! một nụ cười; ngôi 
trường cũ nơi mà trí thông minh cứa con đã được mờ rộng, nơi mà con đã gặp biết 
bao bạn tốt, nơi mà mỗi lời nói ra đều cốt đem lại lợi ích cho con! Cả đến các hình 
phạt cùng có ích đối với con... Con hãy mang theo kí niệm ấy khi gửi tới các bạn 
con lời từ biệt phát ra từ chốn sâu thẳm nhất của lòng con. Có thể nhiều bạn con sau 
này sẽ gộp những điều đau khổ, họ có thể sớm mất bố hoặc mất mẹ; cũng có người 
chết lúc tuổi còn xanh, những người khác có thế đổ máu một cách vinh quang trên 
chiến trường; hđu hết sẽ là những người cống nhân dũng cảm và lương thiện, những 
người chủ gia đình lao dộng đáng kính, và biết đâu trong số các bạn con lại không 
có người cống hiến lớn lao cho Tổ quốc, và tên tuổi sẽ đrtqp lưu truyền? Con hãy 
thân ái từ biệt họ, đổ lại một phần tâm hồn con trong cái gia đình lớn áy mà con 
bước vào khi còn là chú bé con, nay bưóe ra đã thành một thiếu niên. Và bố con, 
mẹ con yêu mến cái gia đình ấy biết ngần nào, vì trong đó con đã được yêu mến! 

“Trường học là một bà mẹ hiền, En-ri-cô ạ! Trường học đã nhận con từ hai 
tay mẹ lúc con vừa mới biết nói, nay trả con lại cho mẹ, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, 
chăm chí! Mẹ cầu phúc cho nhà trường, còn con, con không nên bao giờ quên nhà 
trường con ạ! Sau này con thành người lớn con sẽ đi vòng quanh thế giới, sẽ thấy 
những đô thị mênh mỏng và những lâu đài tráng lệ, nhưng con sẽ nhớ mãi mãi cái 
ngỏi nhà quét vôi trắng tầm thường ấy với những cửa chớp đóng kín, khu vườn rợp 
bóng cây, là nơi đẫ nảy đoá hoa đầu tiên của trí tuệ con; con sẽ nhìn thấy ngỏi 
trường ấy cho mãi đến ngày cuối cùng của đời con, cũng như mẹ đây, mẹ sẽ nhơ 
mãi ngồi nhà mà ở đấy nghe tiếng nói đầu tiên của con vậy. 

Mẹ của con" 

(Trích “ Nhừng tếm lòng cao cả" - Ét-môn-đô đ'J A-mi-xi) 


Bải 34 


LAO XAO 

(Trích “Tuổi thơ im lụng") 

Duy Khán 

I. Để luyện tập 

Dề L Đọc diễn cảm bài "Lao xao" cua Duy Khán. Em hãy chép đúng, đẹp 

mồt sô câu vãn có hình ảnh so sánh đăc sắc. 

• • 
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Đề 2. Cảm nhận của em vẻ cánh sắc vườn quê chớm hè được Duy Khán nói 
đến trong bài "Lao xao". 

Dê 3. Cuộc chiến giữa đàn chèo béo và chim cắt là một đoạn văn tả hoạt cành 
trong bài "Lao xao" của Duy Khán. Phân tích và nêu cảm nghĩ của em. 

II. Bài vãn tự luận 

Đề 1 

“Lao xao” là một bài vãn tả cảnh làng què khi chớm hè. Cây cỏ, hoa lá, chim 
muông được Duy Khán n Vi đến rất đậm đà, ý vị. Một lối viết hổn nhiên, ngộ 
nghĩnh. Một số hình ảnh so sánh khá đặc sắc, độc đáo, giàu chất thơ. Đây la một số 
câu van, đoạn văn có hình ảnh so sánh mà em rất thích: 

- Hoa móng rồng bụ bẫm tlurm như mái mít chín ỏ góc vườn ông Tuyên. 

- Cà làng có mồi cây tu hú ở vườn ông Tấn. Tu hú dỗ ngọn cây tu hú mà kêu. 
Quả chín dỏ, dầy ụ như mâm xôi gấc. Tiếng tu hú hiếm hoi; quả hết nó bay di Ểâu biệt. 

- Người ta nối chèo beo là kẻ cắp. Ké cắp hôm nay gập bà già. Nhưng tử dây 
tôi lại quỷ chèo hẻo. Ngày mùa, chúng thức suốt dèm. Mới tờ mờ đất nó dã cất 
tiêng gọi người. “Chè cheo chét"... Chúng nó trị kẻ ác. Thì ra, người cỏ tội khi trỏ 
thành người tốt thì tốt lắm. 

- Cùng họ với diều hâu là quạ: quạ den, quạ khoang. Lia lia láu láu như quạ 
dòm chuồng lợn. Không bắt dược gà con, không ùn trộm dược trứng - nỏ vào 
chuồng lợn... 

- Chim cắt cánh nhọn như dao bầu chọc tiết lợn. Bao nhiêu con bổ cáu của 

• • • 

nhà chu Chàng d(ĩ bị chim cắt xỉa chết. Khi đánh nhau, cát chỉ xỉa bằng cánh. 
Chúng lù loài quỷ đen, vụt đến, vụt biến... 

Đề 2 

Trong những truyện viết vể thiếu nhi, viết cho thiếu nhi, "Tuổi thơ im lụng" 
của Duy Khán là một tác phẩm đạc sắc. Kí niệm tuổi thơ, cảnh sắc làng cuê, cuộc 
sống và hình ánh con người hồn hậu, chất phác nơi xóm thôn... được tác giả kể lại 
với bao tình quê vơi đầy. Quẽ*hương ông tuy còn nghèo khó, bà con còn Um lù vất 
vả, nhưng giàu sức sống bền bỉ và mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của vùng 
Kinh Bắc, cùa miền quê sồng Cầu, sông Thương rất đáng yêu. 

Vãn của Duy Khán rất hồn nhiên, hóm hỉnh. Có lúc ông chợt nhớ rói lạng lẽ 
bâng khuâng. Kí ức tuổi thơ như những đốm lửa lập lòe trong tâm hồn ông. Bài 
"Lao xao" trích trong "Tuổi thơ im lạng" nói về vườn quê chớm hè và thẻ giới loài 
chim trong bầu trời và tâm hổn báy trẻ nhỏ. Màu sắc, ủm thanh nơi làng qjẻ cứ lao 
xao mãi trong lòng mỏi chúng ta. 

Vườn quê chớm hè là một bức tranh màu, bức tranh lụa vé dồng quị. 

"Giời chớm hè" như đem lại vẻ đẹp và sức sống mạnh mẽ cho vườn tuê. "Cây 
cối um tùm. Cá làng thơm". Chỉ 2 câu vãn ngắn 7 chữ mà Duy Khán gợi lêi rnột thế 
giới màu xanh và hương hoa của cây trái. Mỗi loài hoa có một nét đẹp rêng, một 
"tiếng nói" riêng. Là sắc "trâng xỏa" của hoa lan nở. Là dấng "bụ bẫm ' của hoa 
móng rồng "thơm như mùi mít chín...". Là vẻ xinh xinh "mảnh de" của chùm hoa 
giẻ. Hương hoa của vườn hè như gọi ong bướm bay về. Vì sinh tồn, và trmh giành 
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hơn thua, bầy ong “đánh lộn nhau” dể hút mật hoa. Lũ ong vàng, ong vò vẽ, ong 
mật có khác gì con người trong cuộc mưu sinh? Bầy ong còn táo tợn "đuổi" đàn 
bướm. Bướm "hiền lành" phải bỏ chồ lao xao, rủ nhau "lâng lè hay đi". Cảnh bướm 
hoa, ong bướm trong vườn hè không chí nói lên vẻ đẹp, sức sống dào dạt nơi vườn 
hè mả còn thể hiện một cách hồn nhiên cuộc tranh giành mưu sinh và tồn tại của 
thiẽn nhiên tạo vật mà Duy Khán đã "nghe" được, đã "cảm" được. Đọc " Lao xao" 
của Duy Khán, ta chợt nhớ tới một vài nét đẹp của cảnh sác vườn quê từng được nói 
đến trong bài cổ thi "Vào hè": 

"Ngỗ trước, vườn sau um những cỏ, 

Vàng . phai, thắm nhụt ngán cho huê. 

Dâu cành kiếm han, oanh xao xúc, 

Trong tối, (lua hay, đóm lập lòe"... 

Vườn quẻ vào hè bao giờ cũng đẹp và đáng yêu kì lạ. 

Đề 3 

Cuộc chiến giữa đàn chèo bẻo và chim cắt là một đoạn văn tả hoạt cảnh đặc 
sác trong bài “Lao xao” của Duy Khán. Thú vị và bất ngờ khi chúng ta được mục 
kích một trận khống chiến của loài chim. 

Cuộc chiến giữa (ỉàtì chèo hẻo và chim cắt (liễn ra quá hất ngờ. 

Chim chèo bẽo "như những mùi tên (len" rất dũng mãnh, từng mang tiếng là 
"kẻ cắp". Tiếng kêu "chè ( heo chét". Nó dám đánh loài diều hâu, chim cắt, quạ 
khoang, quạ đen. Giữa khoảng khổng, bầy chèo bẻo "tới tấp hay đến", "lao vào 
đánh diều hàu túi hụi"; diểu hâu "dược me hú vía". Trước đây cứ ngỡ chèo bẻo 
đánh diều hâu là "kẻ cốp hà già gập nhau" nhưng từ hôm được mục kích cảnh diều 
hàu bắt gà con, bị chèo bẻo Vày đánh tơi bời, "tôi lại quỷ chèo hẻo". Tiếng gọi cùa 
chim chèo béo mới đáng yêu làm sao: "chè cheo chét". Nó "tri ke ác". Nó khác nào 
một hiệp sĩ phò nguy cứu đời thật đáng ca ngợi. Từ con chèo bẻo, cậu bé làng quê 
có một cách suy nghĩ thật hồn nhiên: 'Thì ra, người có tội khi trỏ thành người tốt 
thì tốt lắm". 

Cuộc đánh nhau giữa chèo bẻo với chim cắt là một hoạt cảnh lí thú. Lúc đầu 
chỉ có hai con chèo béo thì cắt "vụt lao ra, xỉa cánh". Khi một đàn chèo bẻo hàng 
chục con xông lên cứu bạn, thì cuộc đánh nhau "rất dữ" - Trẻ con reo ầm lên cổ vũ 
chèo bẻo. Cắt "hốt liodng", "xỉa cánh đều ĩnuyt", bị đàn chèo bẻo "thi nhau xông 
vào mu)". Cắt quay tròn "như củi diều dứt dày" rơi xuống đồng... Duy Khán vừa tả 
vừa kể tạo nên một hoạt cảnh về cuộc chiến giữa chèo bẻo và chim cắt, rất sinh 
độngi và hấp dẫn. Chèo beo thật dáng yêu: "Chèo hẻo ơi, chèo heo!". 

Loài chim ác như diều hâu, rất tinh quái "cố cúi mùi khoằm" đánh hơi tinh 
lấin: gà con, xác chết. Quạ đen, quạ khoang là cùng họ với diều hâu - Rất xảo quyệt 
"hát gà con, ủn trộm trứng, vào chuồng lọn". Hành động ranh mãnh bất lương: "Ha lia 
Uht Itáu như quạ dòm chuồng Um". Chim ác còn có cắt "cánh nhọn như dao hầu chọc 
tiết lợn". Nó xía chết bao con bồ câu. Nó ăn hiếp chèo bẻo nhưng rồi bị đánh chết! 

Tóm lại, thế giới thiên nhiên tạo vật, từ hoa đến ong bướm, từ chim hiền đến 
chim xấu, chim ác đều được tác giả khám phá và miêu tả một cách cụ thể, sinh 
động, nhiều màu sắc với tất cả tấm lòng yêu quý thiên nhiên và sự sống. Cảnh sắc 
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quê hương như một tấm gương sáng phan chiếu tâm hổn tuổi thơ. sắc hương của 
hoa, tiếng lao xao của ong bướm, tiếng chim hót v.v... nơi vườn quê mãi mai in sàn 
vào kí ức một thời chân trâu, một thời cáp sách. 

Duy Khán đã để lại trong lòng bạn đọc tuổi thơ gần xa một bức tranh què về 
thế giới các loài chim. Chất văn hóa dân gian, tình cảm yêu ghét của tuổi thơ đối 
với thế giới loài chim trang trái với bao rung động qua trang văn "Lao .xao" này. 
"Lao xao" là một bức tranh quê hữu tình, đciy ấn tượng. Một tình quẽ ấm áp vơi đáy.,. 


Bài 35 

CẦU LONG BIÊN 

Thúy Lan 

I. Đề luyện tập 

Đề I. Đọc diển cảm "Cần Long Biớĩì - Chứng nhân lịch sử" rồi ghi lại một xô 

câu văn, đoạn văn có hình ảnh so sánh mà em cám nhạn dược. 

• • • 

Đề 2. Phân tích một vài nét về quy mô và không gian nghệ thuật của cầu 

Long Biên mà em cảm nhộn được qua bài "Cần Long Biên - Chứng nhan lịch sù". 

Đề ĩ. Cảm nghĩ của em về cáu Long Biên - chứng nhân lịch sử hào hìng cùa 
dân tộc qua bài kí của Thuý Lan. 

II. Bài vân tự luận 

Đề 1 

“Cầu Long Biên - Chửng nhân lịch sử' là một bài kí của Thuý Lan. Nliữr g dòng 
hổi tưởng đan xen với miêu tả biểu lộ một tình yêu đằm thắm thiết tha dối với Hà 
Nội. Có một số câu vãn đậc sắc, một sô hình ảnh so sánh cho ta bao ấn tượng đẹp: 

- Cầu Long Biên nhu’ một chứng nhân sông dông, dan thương và anh dũng 
của thủ dô Hà Nội. 

- Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một ddi lụa uốn lượn vắt ngang sởtìi Hồng, 
nhưng thực ra "ddi lụa ” ấy nạng tới 17 nghìn tấn! 

- Khi chiều xuống, nhìn về phía Hà Nội, thấy những ánh đèn mọc ìên như 
sao sa, gợi lên hao quyến rũ và khát khao. 

- Những ngày ấy từ phía Cầu Đất nhìn lên, tỏi thấy chiếc cầu rách tút giữa 
trời. Những nhịp cầu tả tơi như ứa máu nhưng củ cây cầu vẫn sừng sững gihi mênh 
mông trời nước ... Nước mắt ứa ra, tôi tưởtìg như mình dứt từng khúc ruột. 

Đề 2 

"Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử" của Thúy Lan từng đãng tải tên báo 
"Người Hà Nội" và 11 Ó đã hiện diện trên trang sách Ngữ văn Trung học cơ sở. Bài 
văn như đã đưa chúng ta ngược thời gian một thế kí, đế sổng với cây ciu, một 
chứng nhân lịch sử. "Một thế kỉ qua, cầu Long Biên dà chứng kiến hao sự kiện lịch 
sử hào hùng, hi trúng". Đáng yêu quý và tự hào biết bao, bới lẽ "Cầu Loìg Biên 
như một nhân chứng sống dộng, đau thương vù anh dung của thít dô Hà Nội'. 

Trước hết nói vẻ quy mỏ và không gian nghệ thuật của cầu Lotìg Biên 
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Thúy Lan đã cho ta biết một vài sô liệu, một vài thông tin về cầu Long Biên. 
Nó được khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành sau bốn nãm. Cầu dài 
2290rn có 9 nhịp dài và 10 nhịp ngắn. Một so sánh rất hay: "Cầu Long Biên như một 
dài lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng ", "dải lụa" ấy nặng tới 17 nghìn tấn. Cầu Long 
Biên là "thành tựu qua tì trọng trong thời van minh cầu sắt" ở nước ta. Thời Pháp 
thuộc, cầu mang tên Đu-me, tên Toàn quyền Pháp ơ Đỏng Dương; sau Cách mạng 
tháng Tám, nó mang một cái tên mới rất đáng yêu, đáng tự hào: "cầu Long Biên". 

Cầu Long Biên nằm trên một không gian địa lí hoành tráng. Đứng trên cầu nhìn 
về phía Gia Lâm là "màu xanh hãi mía, nươìtg dâu, hãi ngô, vườn chuối...", ta say mê 
ngâm nhìn "không hao giờ chán mắt ", "cái màu xanh cần lao ấy gợi hao yêu thương và 
yên tĩnh trong tâm hồn". Chiều xuống đứng trên cầu Long Biên, nhìn về phía Hà Nội, 
"ỉhuy /thững ánh đèn mọc lén như sao sa, gợi lên hao quyến rũ và khát khao". 

Thuý Lan đã đan xen kí ức, hổi tướng với miêu tả sự kiện, cảnh vật bằng một 
số chi tiết chọn lọc đầy ấn tượng. Niềm tự hào và tình yêu thiết tha thủ đô Hà Nội 
đưọíc thể hiện một cách tinh tế. Cảnh cũ người xưa thoáng hiện cứ giãng mắc mãi 
hổn ta - những thế hệ sinh ra và lớn lên khi cầu Long Biên đã trăm tuổi. 

Đề 3 

Cầu Long Biên là một chửng nhân lịch sử dem đến cho ta hao tự hào. 

Cầu Long Biên "dã chứng kiến hao sự kiện lich sử hào hùng" thời kháng 
chiến chống Phấp và chống M7. 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19-12-1946), các chiến sĩ quyết tử của 
Truing đoàn Thủ đồ sau hơn hai tháng chiến đấu trong lòng Hà Nội đã bí mật rút lên 
chiên khu Việt Bắc qua chân cầu Long Biên, ra đi quyết hẹn "Ngày vé": 

"Những đêm ra đi dứt trời hốc lửa 
Cả Đô thành nghi ngút cháy sau lưng 
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng...". 

Những nám tháng chống đế quốc Mĩ xủm lược, cầu Long Biên bị đánh phá 
ác liiệt, "trở thành mục tiêu ném hom dữ dội nhất của không lực Hoa Kì". Lần thứ 
nhất, cầu bị đánh 10 đợt, hỏng 7 nhịp và 4 trụ lớn. Lần thứ hai, cầu bị bắn phá 4 đợt 
với IOOOitì bị hỏng và 2 trụ lớn bị cắt đứt. Lần cuối cùng vào năm 1972, chiếc cầu 
bị klhông quân M7 ném bom la-de. Qua đó, ta càng thấy rõ, cầu Long Biên là biểu 
tưựnịg cho tinh thần hi sinh và ý chí chiến đấu dũng cảm kiên cường của quân và 
dAn ta, cho chù nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong bom đạn giặc Mĩ 
"cltúing ta hùn, hom Mĩ lụi cắt", "những nhịp cầu tủ tơi như ứa máu nhưng cả cây 
cầu xẫn sừng sững giữa mênh mỏng trời nước". 

Trong thời kì đổi mới và kiến thiết hòa bình, cầu Long Biên đa " rút về vi trí khiêm 
nhườrng". Ta đã có cđu Thăng Long, cầu Chương Dương sừng sững bắc qua sông 
Hồng... Nhưng cầu Long Biên vẫn mang ý nghĩa "chiếc cầu lịch sừ\ là điểm du lịch, 
là nhiịp cầu hữu nghị đế "du khách ngày càng xích lại gần với đất nước Việt Nam". 

Đọc bài "Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sừ\ ta biết thêm bao điều thú vị về 
chiếc cầu 100 tuổi cua thủ đỏ Hà Nội. Với một lối viết hào hứng say mê, Thúy Lan 
đã biiểu lộ bao tình cảm yêu mến, tự hào đối với cầu Long Biên, đối với Thủ đô Hà 
Nổi ;yêu quý. Đoạn văn viết về cáu Long Biên trong bom đạn giặc Mĩ là hay nhất. 
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Bài 36 

BÚC THƯCỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ 
(Thủ lĩnh Xi-át-tơn gửi Phreng-klin Pi-ơ-xơ, 

Tổng thống thứ 14 của nước Mỹ) 

I. Đề luyện tặp 

Đề ì. Một đoạn vãn trong "Bức thư của thủ lĩnh (la dỏ" đã để lại ấn tượng 
sâu sắc trong tâm hồn em. Chép lại đoạn văn đó và nói rõ vì sao em yêu thích? 

Đề 2. Đọc diễn cảm "Bức thư của thủ lĩnh da đỏ". Hãy giới thiệu một vài cAu 
văn, đoạn vãn đạc sắc có hình ảnh so sánh và hình ảnh nhân hóa. 

Đề 3. Phân tích tình yêu quê hương thắm thiết được thể hiện trong "Bức 
thư của thủ lĩnh da dỏ". 

Đề 4. Phân tích "Bức thư của thủ lĩnh da dỏ" để cho thấy tình yêu thiên nhiên 
của Xi-át-tơn chan hòa với tình yêu quê hương xứ sở vồ cùng thắm thiết. 

II. Bài vần tự luận 

Đề 1 

Tác giả “Bức thư của thủ lĩnh da dỏ” là Xi-át-tơn gửi Tổng thống thứ 14 của 
Hoa Kỳ là Phreng-klin Pi-ơ-xơ trong thế kí XIX. Bức thư đã để lại cho em nhiều ấn 
tượng sâu sắc, nhất là đoạn vân sau đây: 

“Đối với dồng hào tỏi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lú thông óng (hìlì, mỗi 
hờ cút, mồi hạt sương long lanh trong những cánh rừng râm rạp, mỗi hãi (lất hoang 
và tiếng thì thầm của côn trùng là diều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của 
dồng hào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây côi cũng mang trong dỏ ki ức nia 
người da dỏ ...”. 

Xi-át-tơn đã nhân danh đồng bào mình - bộ tộc da đỏ - để viết bức thư này. 
Đoạn văn đã thế hiện một cách thiết tha tình yêu quê hương xứ xở - nơi chôn nhau 
cắt rốn của “đồng hào tôi”. 

Chữ “mỗi” và chữ “những” được điệp lại nhiểu lần, làm cho giọng vãn trở 
nên thiết tha, sâu sắc đối với quê hương xứ sở; cảm xúc dáng lên dào dạt như những 
đợt sóng: mỗi tấc dứt, mỗi tá thông, mỗi hờ cát, mỗi hạt sương, những cánh rừng, 
mỗi hủi đất hoang, những diều thiêng liêng, những dòng nhựa cháy,... 

Đạc biệt các tính từ: thiêng liêng, óng ánh, rậm rạp, thì thầm, thiêng liêng... 
đã biểu lộ niềm tự hào và sự gán bó thân thiết đối với quê cha đất tổ. 

Cách viết đặc sắc ấy, tình cảm nồng nàn ấy của Xi-át-tơn được thế hiện qua 
đoạn vân đã gây cho em cảm xúc vô cùng sâu sắc và mành liệt. 

Đề 2 

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn có nhiều câu vãn, đoạn văn rất hay, rất 
đặc sắc. Lòng yêu nồng nàn quê hương xứ sờ được thể hiện một cách tuyệt dẹp 
bằng những hình ảnh so sánh, những hình ảnh nhân hóa độc đáo, chỉ một lần dọc 
qua mà ta nhớ mãi. Đây là một vài câu văn, đoạn văn tiêu biêu mà em thích: 
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- Còn ( húng tôi, chủng tỏi chang thể quên (tược mành đất tươi dẹp này. Bài 
lè nidnh dát này lủ hà mẹ của người da dỏ. Chúng tỏi là một phần của mẹ vù mẹ 
càng là một phần của chúng tôi. Những hông hoa ngát hương là người chị, người 
can cha chúng tỏi. Những mỏm dú, những vũng nước trên đồng cỏ, hơi ấm cha chú 
ngựa con và cha con người, tất cà đều cùng chung một gia dinh. 

- Tiếng thì thấm cha dòng nước chính là tiếng nói cha cha ông chúng tôi. 

- Không khí (/ná là quỷ giá dổi với người da dỏ, hởi lể hầu không khí này lủ 
cha chung, muông thú, cây cỏi và con người cùng nhau hít thở. 

- Dứt là Mẹ. Điều gì xay ra với dất dai tức là xay ra dối với những dứa con cha Đất. 

Đề 3 

Từ năm 1S54 đến nay đã một thế kỉ rưỡi trồi qua. Hơn hai triệu rưỡi người da 
đỏ ỏ Bắc Mỹ gán như bị tuyệt diệt. Đầu thiên niên kí mới, chúng ta mới có dịp được 
đọc bức thư của Xi-át-tơn gửi Tổng thống thứ 14 của nước Mỹ là Phreng-klin Pi-ơ-xơn. 
"Bức thư cha thủ lĩnh da dó" đã từng được nhiều người trên thế giới đánh giá là văn 
bán hay nhát vể thiên nhiên và môi trường. 

Qua việc từ chối chuyện mua đất và bán đất, thủ lĩnh Xi-át-tơn đã thể hiện 
một tình yêu quê hương vô cùng thắm thiết, nói lên tình cảm yêu quý, gắn bó mật 
thiết đối với thiên nhiên của người da đỏ. Thấm đẫm và dào dạt trong bức thư là 
những lời tâm huyết nồng cháy đầy sức thuyết phục. 

Bức thư cha Xi-át-tơtì dã thể hiện một tình yêu quê hương vô cùng thắm thiết, 
nóng cháy vù mãnh liệt. 

ấ, Míinh đất này dối với chúng tôi lủ thiêng liêng ", câu văn vang lên như một 
lời thể. Quê hương của người da đò là "hầu trời này, nguồn sưởi ấm đất dai ", là 
"bíhi không khí trong lành và mật nước long lanh" nơi cư trú lâu đời của họ, vì thế 
"làn ì sao ngài có thể mua hấn nổi?". Xi-át-tơn khẳng định: "Đối với dồng hào tôi, 
mồi túc (lất là thiêng liêng...". Mỗi lá thông, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương, mỗi bãi đất 
hoang, tiếng thì thầm cồn trùng "là những diều thiêng liêng trong kí ức vù kinh 
nghi ệni" của đồng bào tôi. 

"Mảnh đất này ", quê hương tươi đẹp này là "hà mẹ của người da đỏ". Yêu 
thươ/ng biết bao, gắn bó thân thiết biết bao! Có nhà thơ Việt Nam ca ngợi: "Em ơi 
etn Đất Nước là máu xương của mình ", thì giữa thế kỉ XIX, thủ lĩnh da đỏ đã viết: 
"Chứng tôi là một phấn của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi". Người da 
đỏ "ichẳng thể nào quên dược mảnh dất tươi dẹp này" vì, như Xi-át-tơn đã viết: 

"Những hông hoa ngát hương là người chị, người em của chúng tôi. Những 
mỏnxị (tá, những vũng nước trên dổng cỏ, hơi ấm của chú ngựa con và của con 
ngườri, tất cả đều cùng chung một gia đình". 

"Mảnh đất này ", quê hương của người da đỏ là vô cùng thiêng liêng. Với 
Xi-áit-tơn thì "con suối dâu chỉ là những giọt nước, mà còn là mau của tổ tiên chúng 
tôi", 'Tiếng thì thầm cửa dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi". Và 
nhữmg dòng sông đối với người da đỏ "là những người anh em của chúng tôi, làm 
chútììg tỏi nguôi đi những cơn khát. Những dòng sông chuyên chỏ thuyền hè và nuôi 
lớn tron cháu chúng tôi". Không thể để đem mua bán đổi chác "mảnh đất tươi dẹp 
này"' vì không thể để cuộc đời cho "những người cha chăn dắt ", để đổng bào mình, 
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những người da đỏ thân yêu "sẽ trở thành những dứa con của họ" - của người da 
trắng. Xi-át-tơn đã nói lên một cách thấm thìa về tình yêu quê hương và tình yêu tự 
do. Không thế bán quê hương cho ngoại bang, cõng khồng thể sống trong nổ lệ 
dưới sự "chẩn dắt " của ngoại tộc! 

Tác giả bức thư đã có một cách viết trùng điệp, tạo nên một giọng văn cuồn 
cuộn, ý tưởng được xoáy sâu, có sức cuốn hút mạnh mẽ ghê gớm: 

"Đối với dồng hào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng",... "Còn chúng tỏi, ( háng 
tôi chẳng thể nào quên dược mảnh dất tươi dẹp này"... "hởi lè mảnh đất này dối với 
chúng tôi là thiêng liêng"..., "Tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói rửa 
cha ông chúng tôi" v.v... 

Qua đó, ta càng thấy rõ "Bức thư của thủ lĩnh da đỏ" là hùi ca quê hương, hài 
ca về tự do và tình yêu quẽ hương. 

Đề 4 

“Bức thư của thủ lĩnh da đỏ" là một bài ca yêu nước vô cùng thắm thiết. Phần 
sau của bức thư cho thấy tình yêu thiên nhiên của Xi-át-tơn, chan hòa với tình yêu 
xứ sở. Ông đã khiêm nhường viết: 

"Tôi biết người da trắng không hiểu cách sống của chúng tôi". Bằng so sánh 
hai nền vãn hóa, hai cách sống của người da đỏ và người da trắng - kẻ đi "chinh 
phục" là hoàn toàn khác nhau. Người da trắng "lấy di từ trong lòng đất những vật 
mua được, tước đoạt dược, rồi hán di như những con cừu và những hụt kim cương 

sáng ngời", ở thành phố người da trắng "chẳng có nơi nào yên tĩnh củ, chẳng có 
nơi nào là nghe được tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh cùa 
côn trùng. Nếu có nghe thấy thì đố chỉ là những tiếng ồn ào lủng mạ trong tai". 
Người da trắng đã bắn hạ hàng ngàn con trâu rừng khi có đoàn tàu chạy qua. Cách 
nói, cách phê phán của Xi-át-tơn về hành động khai thác đến cạn kiệt, tàn phá mối 
trường của người da trắng, để lại những bãi hoang mạc, đầy thuyết phục, gán hai 
thế kỉ sau ta vẫn thấy mới mẻ, sâu sắc. 

Xi-át-tơn khiêm tốn tự cho mình là "kẻ hoang dã" ông nói lên với tất cả niềm 
tự hào về cách sống của người da đỏ. Họ coi dòng sông "là người anh người em ", 
họ cảm thấy "nhức nhối con mắt" nơi thành phố của người da trắng, họ "ưa những 
âm thanh êm ái của những cỡn gió thoảng qua trên mật hồ, dược nước mưa gội rửa 
và thấm đượm hương thơm của phấn thông" v.v... 

Xi-át-tơn nêu lên những lời cảnh báo, những lời khuyên chân thành sâu sắc. 
Ong cảnh báo: "Vù cúi gì sè xảy ra đối với cuộc sống, nếu con người không nghe 
dược âm thanh lẻ loi của chú chim dỚỊ) mồi hay tiếng tranh cũi của những chú ếch 
han đêm hên hổ?". Ông nêu lên điều kiện hay là sự khuyên bảo. Phải biết chung 
sống, chan hòa với thiên nhiên: "Không khí quả là quỷ giá đổi với người da đỏ, hởi 
lể hầu không khí này là của chung, muông thú cây cối và con người cùng nhau hít 
thớ. Người da trắng cũng cùng chia sẻ, hít thở hầu không khí dó". Những điều kiện 
mà Xi-át-tơn đưa ra đều hướng về mục tiêu bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 
Một cách nói trùng điệp, mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục: 

"Nếu chúng tôi hán cho Ngài mảnh đất này, Ngài phải nhớ rằng không khí 
đôi với chúng tôi là vô cùng quỷ giá và phải chia sẻ linh hồn với tất cả cuộc sống 



mà không khí hun cho...". Hay: "Nếu cỏ hân cho Ngài mánh đất này, Ngủi phai giữ 
gìn vu làm cho nó thành một nơi thiêng liêng cho ngay cà người da trắng cùng củ 
thê thướng thức dược những làn gió thấm đượm hương hoa dồng có". Hay: "Nếu có 
quyết dinli chấp nhận yêu cầu của Ngài, chúng tôi phải dưa ra một diều kiện - dó 
là, người da trắng phải dôi xử với các muông thú sống trên mảnh đất này như 
những người anh em". 

Cuối bức thư, Xi-át-tơn nêu rõ mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, 
phải học cách sống giữa thiên nhiên: "Con người là gì nếu cuộc sống thiếu những 
con thú?"... "Mọi vật trẽn dời đều có sự ràng buộc". Và sâu sắc thay khi vị thủ lĩnh 
nguời da đỏ nói: "Đất là Mẹ". "Con người chưa biết lùm tổ dể sống". Biết "làm tổ 
dể sống" tức là làm cho chính mình! 

Ngày nay, chúng ta nói: Trái đất và bầu trời là ngôi nhà chung của nhân loại. 
Bài học yẻu quý, giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên môi trường là bài học vô cùng sâu sắc 
đối với mọi người, đối với chúng ta khi đọc "Bức thư của thủ lĩnh da dỏ". 


Bài 37 

ĐỘNG PHONG NHA 

Trần Hoàng 

I. Đề luyện tập 

Đê 1. Hãy giới thiệu đường du lịch đi tới Phong Nha qua bài vãn "Động 
phong Nha" của Trần Hoàng. 

Đề 2. Qua bài "Động Phong Nha" của Trần Hoàng, em hãy nói lên cảm nhận 
của mình về cảnh quan thiên nhiên kì thú, nên thơ của "Kì quan đè nhất động" này. 

Đề 3. Cảm nhận của em về bảy cái "nhất" của Phong Nha qua bài "Động 
Phong Nha" của Trần Hoàng 

Đề 4. Chép lại đúng và đẹp một đoạn văn giới thiệu vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo 
cứa động Phong Nha qua bài văn của Trần Hoàng 

Đề 5. Cảm nghĩ của em sau khi đọc bài vãn "Động Phong Nha" của Trần 
Hoàing (Bài tự luận). 

II. Bài vận tự luận 

Đề 1 

"Động Phong Nha" là bài viết của Trần Hoàng in trong cuốn "Sổ tay địa 
dítnih du lịch các tinh Trung Trung Bộ". Bài văn đã giới thiệu cho các bạn gần xa 
biết niột vài cảnh đẹp kì ảo, kì thủ của động "Đệ nhất ki quan Phong Nha". 

Đường du lịch di tới Phong Nha vô cùng thuận tiện. 

Địa thế Phong Nha nằm trong một quần thể hang động thuộc khối núi đá vối 
Kẻ Bàng ở miển Tây tỉnh Quảng Bình. Đường đi tới Phong Nha có hai đường. 
Đường thủy ngược dòng sông Gianh đến ngã ba sông Gianh gặp sông Son, theo 
sỏnjg Son mà vào. Đường thứ hai đi theo tỉnh lộ số 2 đến bến sồng Son, rồi đi 
thuy/ền máy mà tới. Phong cảnh trên đường tới Phong Nha rất hữu tình. Sông Son 
"rìộtt màu xanh thẳm và rất trong". Những núi đá vôi trùng điệp. Xóm làng, nương 
ngô., bãi mía nằm rải rác, bát ngát một màu xanh ấm no thanh bình. 
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Đề 2 

Động Phong Nha mang vẻ đẹp đạc sắc, độc đáo riêng, được du khách gần xa 
ca ngợi là “Kì quan dê nhất động' của dải đất miên Trung cát trắng. Cánh quan 
thiên nhiên kì thú, nên thơ với bao hang động và sổng ngầm tuyệt đẹp. 

Cảnh quan thiên nhiên kì thú, nên thư của Phong Nha như vẫy gọi... 

Phong Nha có 2 động: Động Khỏ và Động Nước. Động Nước là điếm du lịch 
hấp dẫn nhất. Động Nước còn gọi là "Động chính Phong Nha" có 14 buồng; mồi 
buồng là một cái hang như dẫn du khách vào chốn thần tiên. Có hang tối om, có hang 
lờ mò, du khách phải dùng đèn, đuốc. Một hành lang dài nối các "buồng" dài độ 
1500m. Có thể đi chơi bằng thuyền, có thể đi men các bài cát và leo lên vách động. 
Sông ngầm Phong Nha được coi là "dùi nhất", tạo nên vẻ đẹp sơn thúy kì thú mộng áo. 

Hang động Phong Nha đem đến cho du khách bao điều "kinh tigạc và thích thú 
trước vẻ dẹp lộng lầy, kì ao của nó". Đó là dáng hình các thạch nhũ trông giống như 
con gà, con cóc, những cột như những đốt trúc dựng đứng trên mặt nước... Có thạch 
nhũ hình mâm xôi, cái khánh. Có thạch nhũ hình các tiên ông đang ngồi đánh cờ... 
Đèn đuốc làm cho thạch nhũ lóng lánh sắc màu "như kim cương". Bàn tay của tạo hóa 
thật kì diệu. Trên các vách động, thỉnh thoảng du khách lại nhìn thấy một nhánh 
phong lan xanh biếc điểm tô. Bãi cát trong động Phong Nha êm đẹp, mát mẻ như bẽn 
đợi, bến chờ, bến dừng, bến nghỉ cho du khách sau một chạng trèo hang, leo dộng. 

Giọt nưóe "hữu tình" từ những thạch nhũ rơi xuống "gõ long tong", Trần Hoàng 
cảm thấy "âm vang riêng, khác nào tiếng dàn, tiếng chuông nơi cành chùa, đất Bụt". 

Tóm lại, vẻ đẹp thiên nhiên động Phong Nha "vừa có nét hoang sơ, bí hiểm, 
lại vừa rất thanh thoát vù giàu chất thơ", xứng đáng là một danh lam thắng cảnh, 
"đệ nhất kì quan" của đất nước ta. 

Đề 3 

Động p hong Nha có bảy cúi "nhất" từng dược du khách gần xa trầm trổ. 

Không phải hợm hĩnh khoe khoang tự đắc như một kẻ thấp hèn: "Vại cà nhà 
ta là hương hoa, vàng ngọc". Trần Hoàng đã giới thiệu cho ta biết, cho ta hay "7 cúi 
nhất" của động Phong Nha: "hang dộng dài nhất; cửa hang cao và rộng nhấtỉ bữi 
cát, bãi da rộng và dẹp nhất; có những hồ ngầm dẹp nhất; hang khô rộng và đẹp 
nhất; thạch nhũ trang lệ và kì ảo nhất; sông ngầm dài nhất". Địa chỉ của ý kiến ấy, 
nhận xét ấy là đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng gia Anh đã được ghi rõ trong Bao 
cáo khoa học của nhà thám hiểm Hao-ớt Lim-be làm trưởng đoàn. 

Phần cuối, tác giả khẳng định động Phong Nha là một điểm du lịch hấp dẫn 
đối với các nhà khoa học, nhà thám hiểm, khách du lịch trong và ngoài nước. Phong 
Nha đang xây dựng cơ sở hạ tầng để tương xứng với tần^ vóc thiên nhiên của nó. 

Tóm lại, bài "Động Phong Nha" mang tính chất bút ký của một du khách, 
như một bản giới thiệu cúa một hướng dẫn viên du lịch. Bài vãn toát lên niềm vui 
thích, tự hào trước bao vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo của thiên nhiên hang động Phong 
Nha; tự hào về một điểm du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học của đất nươc 
ta, "hang dộng dài nhất và dẹp nhất thế giới". Đó là tình yêu giang sơn gấm vóc. 

Ngành du lịch nước ta đang phát triển mạnh mẽ. Động Phong Nha của khúc 
ruột miền Trung đang vảy gọi du khách gần xa. 
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Đề 4 

Đọc bài vãn của Trần Hoàng, em cảm thấy mình là một du khách như lạc vào 
một thế giới cứa tiên cảnh: 

/)i thuyên thủm dộng Phong Nha, chúng ta sè vô cùng kinh ngạc vù thích 
thú vẻ đẹp lộng lầy, kì do của nó. Dưới ánh sang lung linh của dờn duốc cúc khôi 
ỉhợỉlì nhũ hiện lên dủ hình khôi, màu sắc. Có khỏi hình con gà, con cóc, có khôi 
xếp thành dốt trúc dựng díOìg trên mật nước... Lại có khôi mang hình múm xôi, cái 
khánh, hoặc hình các tiên ông dang ngồi đánh cờ, v.v... Bàn tay tài hoa của tạo hóa 
khéo tạo cho các khôi thạch nhũ không những chi dẹp vê đường nét mà còn rất huyên 
áo vé màu sác, một sắc màu lóng tánh như kim cương không hút nào lột tả hết...". 

Du khách không chí được say mê ngắm nhìn mà còn được lắng nghe âm 
thanh diệu huyền mơ hồ xa xăm: 

“Một tiếng.nước gõ long tong, một tiếng nói trong hang dộng đểu có âm vang 
riêng, khúc nào tiếng dàn, tiêng chuông nơi cảnh chùa, đất Bụt". 

III. Bài đọc tham khảo 

Phong Nha - kì quan đát nước 

Quáng Bình, mảnh đất nhỏ hẹp và khắc nghiệt của miền Trung lại được trời 
phú cho một kì quan tuyệt thế, đó là động Phong Nha. Động Phong Nha thực ra là 
một dòng sông ngầm trong lòng núi đá vôi dài hàng chục ki-lô-mét. Phong Nha dẹp 
khống chí bới phong cảnh non nước hữu tình, khỏng chỉ bới những cái "gidng giỏ" 
kì lạ mà thực ra với thời gian nãm tháng những nhừ đá dược trau chuốt bào mòn 
hiện lên những cung điện nguy nga nơi trần thế... 

Nhìn cứa động Phong Nha du khách ngỡ như lạc vào cửa một cung đình thời 
tiền sử: những vách đá nhấp nhô, những vòm cửa như những thành ốp đá. Ngắm 
nhìn nhũ đá động Tiên Sơn chảng khác nào nhìn những bộ váy áo diêm dúa của tiên 
nữ giáng trần, những sợi nhũ dá khác nào đăng ten làm rạng rờ sang trọng dáng 
điệu cồ dâu trong ngày vu quy. Hang Tiên quả là cảnh đẹp phi trần thế bởi các nhũ 
đỉí kết thành những vẻ dẹp huyền thoại, bí hiểm mà vỏ cùng gợi cám. Hang Kì V7 
gợi cho du khách những cảm xúc hoành tráng. Hang Cung Đình có cả ngai, bệ thờ, 
có tả, hữu rồng chầu, hổ phục, có đấng tối cao và bể tôi tụ hội. 

Ở Phong Nha không chí có "thếquyền" mà tạo hóa còn tạo dựng cho nơi đây 
có cả sự trị vì của "thần quyền": Đó là hang Phạt Bà. Đức Phạt từ bi hình như đang 
ciíi xuống cứu vớt chúng sinh và xung quanh vần vù mây trời. 

Hang Bi Kí cũng là một sáng tạo độc đáo của tạo hóa khiến cho du khách 

không khỏi sững sờ thán phục, ở Bi Kí du khách ngỡ được tận mắt chiêm ngưỡng 
những hoành phi câu dối được tạc bằng nhũ đá, một sân khấu diêm dúa cầu kì với 
bao lóp lang cánh gà, phông màn, bậc lên, bậc xuống... Huyền.thoại Phong Nha 
không còn là hang động thiên nhiên mà thật sự giống như chốn Bổng Lai tụ hội 
những vị tién giáng trần. 

Phong Nha xứng đáng được tôn vinh như là một trong những kì quan thiên 
tạo bậc nhất của đất nươc. Phong Nha không chỉ đẹp ở non nước hữu tình mà còn là 
một thế giới trần gian và phi trần thế dược tích tụ, hội tụ trong ngón ngữ, đã được 
tạc bởi bàn tay tạo hóa đầy tài năng và quyền năng... 
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PHẨN THỨ BA 

BÀ! TẬP LÀM VĂN THEO CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 6 


Bài 38 


I. Đề bài 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 1 
Vần kể chuyện (làm ở nhà) 


Đê 1. Kể lại một truyện dân gian (đã học hoặc đã đọc) bằng lời văn của em. 
Đề 2. Kê chuyện vể một người bạn tốt. 

Đề 3. Kê về một người thân yêu trong gia đình của em. 

Đề4. Kể về kỉ niệm tuổi thơ của em. 

II. Bài đọc tham khảo 

Đề 1 


Người học trò và con hổ 

Ngày xưa, có một người học trò hiền lành vào rừng hái lá thuốc. Một hôm, 
anh vừa đến khu rừng nọ, bỗng nhìn thấy một con Hổ bị sập bẫy, đang quằn quại. 
Chợt nhìn thấy người, Hổ cất tiếng năn nỉ: 

- Cậu ơi! Cậu rủ lòng thương, cậu ra tay cứu tôi. 

Anh học trò ngạc nhiên lắm, nghĩ bụng: "Sao Hổ biết nói tiếng người ?". Anh 
còn phân vân thì lại nghe Hổ ân cần, tha thiết: 

- Cậu cứu tôi, tôi không bao giờ quên công ơn trời bể của cậu. Rừng lắm thú 
dữ. Tồi là chúa sơn lâm, tôi sẽ bảo vệ cậu, quyết không cho bất cứ kẻ nào động tới 
chân lông cậu. Tôi xin hứa... tôi xin thề!... 

Người học trò hỏi lại: 

- Nhưng nếu được tháo bẫy, Hổ vồ ta thì sao! 

Hổ lại thiết tha thề thốt. Nước mắt chảy ra ròng ròng. Người học trò cảm động, 
kéo cần bẫy lên. Hổ nhanh nhẹn chui ra ngay. Nó uốn lưng, cạp mắt sáng quắc, 
gầm lẻn một tiếng rung chuyển suối rừng. Giật mình, người học trò khẽ phàn nàn: 

- Chao ôi! Ngươi hét to quá làm ta inh tai nhức óc. 

Hỏ trờ mặt, vạc lại: 

- Chỉ gầm thôi à? Tao còn muốn ăn thịt mày đây! 

Người học trò tái mặt. Nhưng anh vẫn lên tiếng trách móc: 

- Nhà ngươi vừa giao ước và thề thốt với ta sao lại nuốt lời? 

Hổ gầm lên. Cặp mắt như hai cục than hồng: 

- Tao còn đói đây! Mấy ngày rồi, tao chẳng có miếng nào bỏ vào bụng. Tao 
không còn sức để về hang. Thôi, mày phải nạp mạng! 
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Manh Hổ gấm lên, xốc tới. Bất ngờ Thần Núi hiện ra. RAu tóc bạc phơ. Tay 
cám cành kí phe phẩy. 

Thần nạt lớn: 

- Hai đứa chúng mày làm gì mà cai nhau ồn ào ớ đay! Ai phái ai trái hãy nói 
ngay cho ta rõ, ta sẽ phán xct! 

Người học trò kế lại đầu đuôi cAu chuyện đa xãy ra. Nhưng con Hổ cũng chí 
vào cái bẫy mà cai lại: 

- Làm gì có chuyện đó. Tồi đang nằm ngủ ngon lành trong bẫy thì hán ớ đâu 
đến quấy nhiều tôi, muốn hãm hại tôi. Tôi phái ăn thịt nó đê trả thù, đế cho bỏ tức! 

Thán Núi nghiêm giọng phán bảo: 

- Đúng! Ngươi có quyển trả thù ke đã xAm phạm tới nơi ăn chốn ở cua mình. 
Nhưng ta không tin rằng nhà ngươi dã trú ngụ nơi chật hẹp ấy! Cá hai hay trở về 
nguyên vị trí cũ ta xem! 

Hổ tin mình tháng thế, Ỉ 1 Í hửng chui vào bẫy. Thẩn Núi vội hạ cần bảy xuống 
và mắng Hổ: 

- Đồ khốn kiếp! Mày là ké bội ước, bội nghĩa. Được người ta cứu giúp mà 
mày lại lííy oán tra ân à? Giờ thì mày đừng có mong ai cứu nữa. 

Quay sang phía anh học trò, Thần nhẹ nhàng khuyên bảo: 

' Anh là người giàu đức nhân hâu. Nhưng không nên, không được đem lòng 
nhân hậu trao cho những kẻ độc ác trong cõi đời! Phái nhớ lấy... 

* Gợi ý ('(im nì tận: 

Cũng như con /tgưởi, có kẻ là/ì li người dữ, CÓ ké .xâu người tốt: thế giới hổ háo cùỉig 
vậy. Cóc cm dà học hài "Con hò cỏ nghĩa"; các em dọc tiếp truyện "Người học trò vò con 
Hò" này. Dây là một truyện ngụ ngôn rất li thú. Người học trò thì hiền lành nhân hậu. Con 
Hô là hình (inh những kẻ dộc úc, hất nhân, hất nghĩa, lòng dạ phản trắc rất ghê ỈƠ/ÌI. Thần 
Núi tượng trưììg cho thần công lí. Vậy, hài học luân lí cùa truyện ngụ ngốn "Người học trò 
và con Hổ" là gì? 

Đề 2 

Hùng Vưưng chọn đát đóng dỏ 

Vua Hùng di nhiều nơi để tìm đất đóng đô của nước Vãn Lang. 

Vua đi tới một miền phong cảnh dẹp đõ, đất phẳng mà rồng, có nhiều khe 
suối. Vua cho là thế đất chưa đủ, bèn sai chim đại bàng đắp một tràm quả gò, hẹn 
trước khi mạt trời mọc phái xong. Chim đại bàng khuân đất đá đáp dược chín mươi 
chín gò, chợt có con gà ngủ mơ gáy sáng, chim đại bàng ngỡ sắp rạng đông, vỗ 
cánh bay đi. Vua Hùng đi tìm đất khác. 

Lại đi tới một miền đất mới. Vừa thấy có một ngọn núi cao sừng sững như 
Cííi trụ chống trời, vươn lên giữa hàng trăm quả đồi vây quanh. Vua thúc ngựa chạy 
lên núi, dừng ngựa đứng trông bốn phương tám hướng, rộng hẹp thấp cao, rừng trái 
xa xa, khe ngòi quanh lượn,... Đẹp lòng vừa ý, vua dong ngựa từ từ xuống núi. Chợt 
con ngựa quay đầu, vó ngựa đạp mạnh, núi lở xuống, sạt mất một góc. Vua chê thế 
đất không vững, bèn bỏ đi. 
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Lại tới một tòa núi dài, đầu cao đuôi thấp, nằm giữa một trăm quả đồ nhỏ, 
như con giao long bơi lượn trên lớp lớp sóng dồn. Trên núi có đường lên tryị, có 
hang xuống đất. Vua bước vào hang, bỏng gặp một con rắn trắng chặn đường. Vua 
cho là điềm không hay, lại bỏ đi. 

Đi theo sông Thao, tới một vùng thấy trước mật là sông lớn, sau lưng ià núi 
cao, đầm nước mênh mông vây bọc những hòn đảo nhỏ. Vua đang Iìgàm gán xa, 
chợt có con Rùa Vàng hiện lên trên mật nước, lưng như tấm phản, gật đầu chào vua, 
tự xưng là Chúa đầm này. Vuạ cười lưng rùa. Rùa Vàng đưa vua đi thấm 99 r.gách, 
cây cối lòa xòa, nước đen như mực, các loài thuỷ tộc nô nức kéo đến chào đén nha 
vua. Vua khen cảnh đẹp, nhưng cho rằng thế đất không đủ rộng đế họp muôn dân, 
dựng cung điện, bèn cáo biệt Rùa Vàng ra đi. 

Lần tới sống Đà, sóng xô cuồn cuộn, thác réo ào ào, núi Tản vươn mìm, cây 
xanh điệp trùng bát ngát, địa thế tuyệt đẹp. Vua mới truyền cho chim phượng loang 
đào 100 cái hồ, chọn đây là đất đóng đô. Đào được 99 hổ thì bồng có tiếng phượng 
trống kêu ờ nơi xa. Con phượng mái vỗ cánh bay theo tiếng gọi của chim trống, cá 
đàn cùng bay. Vua thấy không đủ 100 cái hồ, nên cũng bỏ đi. 

Vua đi mãi nơi này nơi khác, mà chưa chọn được nơi nào có thể định đổ. Vua 
lại đi, lại đi,... Đi tới một vùng: trước mặt ba sông tụ hội, hai bên có Tản Viên, Tam 
Đáo chầu về. Đồi núi gần xa, khe ngòi quanh quất, thế đất bày ra như rồng chầu hổ 
phục, như tướng quân bắn nỏ, như ngựa chạy phượng bay. Giữa những quả đồ xanh 
tốt, có ngọn núi đột ngột nổi lên, như voi mẹ nàm giữa bầy con. Vua lên núi nhìn ra 
bốn phía thấy ba bể bãi rộng, bổi đắp phù sa, bốn mặt sum sê cây xanh hoa trơi cò 
ngọt, vừa trùng điệp, vừa quanh co, có rộng mà phẳng, có hẹp mà sâu. Vua cả mừng 
phán rằng đay thực là đất họp muôn dân, đủ hiểm để giữ, có thế đê mở, thế đẩt 
vững bền có thê dựng nước được muôn đời. 

Vua Hùng đóng đô ở đó, gọi tên là thành Phong Châu. 

Đề 3 

Cóc kiện Trời 

Ngày xửa ngày xưa, có một năm trời làm nắng hạn kéo dài, sông suối ao hồ 
cạn kiệt, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối vàng héo, người và muôn vật khát khô. 

Cóc quyết lên Thiên đình kiện trời. Được tin Cáo, Gấu, Ong, Cua và Hổ xin 
được cùng đi. 

Lên đến sân rồng Thượng đế, Cóc bài binh bố trận: Cóc và Gấu nấp SÌU cái 
trống. Cua vào phục trong chum nước. Ong phục kích sau cánh cửa. Con Hổ thì ém 
mình sau bình phong. Cóc dặn chư tướng phải săn sàng tuân lệnh. 

Sau đó, Cóc nhảy lên ngồi chẻm chệ trên mặt trống, cầm dùi, thẳng tsy nện 
ba hồi trống dài. Thiên đình náo động cả lên. Nghe thị thần cấp báo về chuyên gây 
rối của con Cóc xa lạ, Trời hạ lệnh cho Gà xông ra mổ con Cóc láo xược. Tức thì 
Cóc nhảy lên vổ lấy Gà xé xác; Trời giận lắm sai Chó ra cắn cổ Cóc, nhưng chưa tới 
nơi đã bị Cóc ra mật hiệu cho Gấu; Gấu đã quật Chó chết tươi. Ngọc Hoàng quyết 
không dung tha bọn loạn thần. Thiên Lôi vác lưỡi tầm sét, đằng đằng sát khí xuất 
kích. Thiên Lôi chưa kịp bổ- lưỡi tám sét xuống đầu Gấu thì bỏng bị Ong bay ra đốt 
cho tối tăm mặt mũi. Viên tướng của Trời la hét om sòm, cuống quýt nhảy vào 
chum nước. Không ngờ hắn bị Cua với những chiếc càng cứng như thép ktp vào 
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che' hiếm, phái rống lên. Thiên Lôi bạt vía kinh hổn vừa nhay ra khỏi chum nước 
toari chạy trôn thì đa bị Hổ bất thần nhay tới, vổ lấy, xé xác. 

Sân rồng trờ thành bai chiến trường rùng rợn. Trời nóng thế, bèn sai thị thần 
ra nờ; Cóc vào triều kiến. Cóc tAu: 

- Muôn Liu Ngọc Hoàng ! Trán gian nắng hạn đã lâu ngày. Muôn loài vỏ 
cùng cau khổ. Cúi xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay cho đế cứu chúng sinh. 

rrời sợ trần gian nối loạn, bòn dịu giọng: 

riìôi, cậu hay trỏ vc hạ giới. Ta sẽ cho mưa xuống ngay ! 

Cóc đứng dậy bái tạ, Ngọc Hoàng còn ủn cấn dặn thcm: 

- Lần sau hạ giới cấn mưa, cậu chì nghiến ràng báo hiệu cho ta, khác ta sẽ 
biêi. Cậu chang phải vất va lên dây làm gì ! 

Cóc và bệ hạ về tới trần gian thì mưa đà trút xuống ngập ca ruộng đồng. 
Muôn loài hổi sinh. 

Tư đó, mồi lần Cóc nghiến răng là Trời lại đổ mưa. Và cùng từ đó, dán gian 
lưu tri yến câu ca: 

"Con Cóc lù cậu ông Trời, 

Hễ ai (tánh Cóc thì Trời (lánh cho". 

Đề 4 
Mẹ em 

Nàm mẹ cm 28 tuổi, bố em 32 tuổi thì mẹ cm sinh ra em. Nãm dó chị Hoa, 
con gá đáu cùa bô mẹ đa lên 4 tuổi đang học mẫu giáo. 

Mẹ em giống bà ngoại. Mạt trái xoan, nước da trắng. Hàm răng trắng đều, 
mái tóc dày và dài óng mượt. Đồi chân thon thả, bàn tay thon búp mãng. Làm gì mẹ 
cũng làm khéo léo. Các món ăn Huế, các loại bánh, chè dậu, chè sen... do mẹ chế 
biến, in rất ngon, các vị khách là bạn bè cùa bố, ai cùng khen. 

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hcà Nội, mẹ về cóng tác ờ Tổng 
cục Di lịch Việt Nam. Mẹ luôn đi công tác, có lần xa nhà đến hai tuần, một tháng. 
Có bà ngoại ờ nhà trông coi dạy bảo các cháu, nhưng mồi lần trước khi đi cỏng tác 
xa, ITK cứ bồn chồn, không yên tâm. Mẹ ôm hôn hai chị em, nhắc nhờ đủ điều. 

Mẹ rất dịu dàng, cử chi và tiếng nói của mẹ nhỏ nhẹ. Mẹ rất yêu thương các 
con. Cho đến nay, mẹ vẫn chải tóc, tết tóc cho chị Hoa, cắt móng tay cho em, đứa 
con trù cưng chiều của bố mẹ. Tối nào, mẹ cũng ngói học với hai con. Mẹ dạy chị 
Hoa tiêm tiếng Anh, mẹ dạy đứa con trai của mẹ tạp viết, làm toán và tiếng Việt. 
Mẹ liốn nhắc hai chị em: "Phải ngoan ngoãn, clìủm học và học giỏi mới nên 
người'. Năm ngoái chị Hoa bị ốm một tuần mẹ phờ phạc lo ủu, mặt buồn rười rượi. 
Mỏi lin em có lỗi, mẹ nhẹ nhàng nhắc rồi bắt em ghi vào cuốn sổ tay đế nhớ mà 
sửa cKra. 

Ngày mai, 15 tháng 10 là ngày sinh nhật lần thứ 36 của mẹ, em sẽ mua tạng 
mẹ hà bông hoa: một bồng hoa hổng rõ to, rõ đẹp và một bông hoa điểm 10 Toán, 
\ới lờ chúc: "Con chúc mẹ khóe, vui để yêu thương, dạy hào hai chị em con...". Em 
còn hoi mẹ chuyện đi thăm Huế hè này nữa. 

Nguyễn Dương Hòa 

Lớp 3A, Trường Tiểu học Tô Hoàng, Hà Nội 
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Để 5 

Bà nội em 

Ông nội em là sĩ quan Quân đội hi sinh tại chiến trường miền Nam thài (lánh 
Mỹ. Năm đó, ông 48 tuổi, bà 40 tuổi. Ong bà có ba người con: một trai, hai gái. Bố 

em là con út, bà ờ với bố mẹ em. 

7 • 

Nãm nay bà đã 74 tuổi. Ngoài tiền lương hưu, bà còn có tiền trợ cấp liệt sĩ 
của ỏng. Cháu nào thi đỗ vào Đại học, bà đéu cho một số tiền để mua sắm áo quần, 
sách vở trước khi Jên Hà Nội học. 

Bà có mộiỊ-hiếc va-li thật đẹp, trong đó bà cất giữ một số áo quần của ông, 
chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, hai tấm Huân chương mà ông được thưởng. Bà 
nâng niu giữ gìn những kỉ vật thiêng liêng ấy. Quý nhất là những bức thư từ chiến 
trường Trị - Thiên ông gửi bà trước và sau Tết Mậu Thân 1968. 

Bà còn có mấy tập sách đã cũ, bà vẫn đọc hàng ngày: Nhị độ mai, Tống Trân 
Cúc Hoa, Lục Vân Tiền,,.. Bà hay kể một số truyện cổ tích cho ba chị em cháu 
nghe rất thú vị. 

Ngày mẹ em đẻ em ra ở bệnh viện Phụ sản, bà đến đón em về. Bà nói: 
"Thằng Cn này mắt sáng , học hành giỏi giang. Còn cái trán này thì nghịch và 
hướng lắm !". Mẹ em vẫn nhắc lại câu nói ấy của bà, mỗi khi em có lỗi. 

Bà rất yêu bố mẹ em và các cháu. Lâu lâu bà lại hỏi bố em đã tìm được hài 
cốt của ông nội chưa. Em lại càng thương bà nhiều lắm, nhất là khi nghe bô em 
thưa: "Mẹ ơi, Bộ Quốc Phòng mới trả lời là chưa tìm dược...". Bà lại thở dài. Nưcýc 
mắt bà lại chảy ra... 

Nguyễn Đức Tuấn 

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Thái Bình. 

Bài đọc tham khảo 

1. Người anh trai yêu quý của em 

Buổi tối cả nhà em đang ăn cơm bỏng nghe có tiếng gõ cửa. Em buông đíỉa 
chạy ra mớ thì hóa ra là anh Minh. Em reo lên: "Mẹ ơi ! Anh Minh dã về!" và Ồm 
chẩm lấy anh. 

Anh Minh em nhập ngũ đã hai năm, hôm nay anh được thưởng phép về thám 
nhà (sau một đợt huấn luyện và công tác anh đạt thành tích xuất sắc). Anh hiện ra 
trưóe mắt em trong bộ quân phục màu xanh rêu, cúc áo, cúc túi cài khuy cẩn thận. 
Hai bên ve cổ áo có đeo quân hàm nền đỏ thẳm, có hình nổi hai ngôi sao binh nhất 
và hình khẩu pháo đan chéo nhau. Đội chiếc mũ cối có đính quân hiệu tròn đỏ, ở 
giữa có ngôi sao vàng, trông anh thật chững chạc, oai vệ. So với khi còn ờ nhà, anh 
khỏe rất nhiều. Khổ người anh vạm vỡ, bộ ngực nở nang cân đối, tay chủn rắn chăc. 
Anh đi đồi giày vải bạt màu cỏ úa có dây buộc chặt. Bước vào nhà, mở mũ, trút 
khỏi vai cái ba lô con cóc to bè, anh ngồi xuống nói chuyện với bồ mẹ. Bây giờ em 
nhìn kĩ, thấy anh có nước da bánh mật của người quen với nắng gió ở thao trường 
và vùng ven biển, nơi anh đóng quân. Bàn tay anh có đôi chỏ thô ráp và chai cứng. 
Đồi mắt anh sáng long lanh hơn xưa, chắc khi đứng gác, anh không để lọt một dâu 
hiệu khả nghi nào Sáng hốm sau anh dậy rất sớm. Chỉ trong vài phút anh đã gấp 
gọn chăn màn và giục em cùng chải răng, rửa mật. Rồi anh mậc quần áo chinh tề, 
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dẫn em đi chào bà con. Đến nhà nào anh cũng hỏi tình hình sức khỏe và công việc 
làm ăn cua từng người, nhất là các cụ già. Một lần đứng trước cửa, chợt thấy một bà 
cụ đi qua, lưng còng mà xách cái bị nạng, anh liền chạy ra mang đỡ cụ về tận nhà. 
Đôi với bọn trẻ chúng em, anh An cần hỏi han tình hình học tập và tặng "quà": 
nhùng vỏ đạn băng đồng mới tinh, những vó ốc, hến lạ, những thỏi đá màu sắc đẹp 
anh lượm ở bài biển gần doanh trại. Thảo nào chiếc ba lỏ cua anh nạng thế. Chúng 
em thích nhất là buổi tôi, học xong quây quanh anh để nghe anh nói chuyện về 
nhirng vùng anh đi qua, phong cánh và đời sông của nhân dAn có những nét khác 
hẳn quê nhà. Những mẩu chuyện anh kế vể sinh hoạt trong đơn vị anh rất hấp dẫn. 
Bộ đội ta sống thạt gian khổ mà dũng cám biết bao ! Vốn khéo tay hay làm từ lúc ớ 
nhà, nay anh học được thêm nhiều "nghề" mới. Có mấy ngày phép mà anh chẳng 
chịu ngơi tay, hết chữa chạn đựng bát lại đem xe của bố mẹ ra lau dầu trơn, sạch. 
Có lần anh cặm cụi khâu vá cho em những quần áo bị sứt chỉ, tuột khuy... Thật 
đúng là "lính cụ Hổ" như anh thường nói. 

Thấm thoắt đã đến ngày anh đã phải trở vể đơn vị. Tiền anh ra bến xe, em bồi 
hồi xúc động níu mãi tay anh. Cô giáo vẫn nói nhờ các anh bộ đội đang nắm chắc 
tay súng ờ biên cương, hải đảo mà đất nước được thanh bình, học sinh mới được 
yên vui dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Em lấy làm vinh dự vì gia đình em cũng 
có <anh Minh góp phần làm nghĩa vụ vé vang ấy. 

Vũ Đinh Vinh 
(Học sinh Hà Nội) 

3. Ngưòi mẹ thương yêu nhát của em 

Hai mươi sáu tuổi, mẹ đoạn tang chồng. Vết thương thời chiến tranh tái phát, 
bố <em qua đời tại Quân y viện. Nãm đó, em lên 3 tuổi. Bà ngoại ở Phủ Lý lèn ở với 
con! gái và cháu. Năm em lên 6 tuổi thì bà ngoại cũng mất. 

Càng IỚ 11 lên, em càng thấy cảnh buồn côi cút. Ngày em vào lớp Một, trong 
khi nhiều bạn được bố dẫn đến lớp đến trường, chí có em là đi theo mẹ trong ngày 
tựu trường. 

Dạo ấy, mẹ còn làm cỏng nhân nhà máy Phân đạm Bắc Giang. Công việc 
nặng nhọc, hoàn cánh gia đình buồn, kinh tế eo hẹp, nên người mẹ gầy quắt lại. 
Má i tóc mẹ trước đay dài xanh mượt thì nay khô như cháy nắng, mỗi lần chải, tóc 
rụng nhiều. Chí còn đôi bàn tay gầy mà dịu dàng, nhất là những khi mẹ vuốt má, 
vuố.t tóc con, ổm con vào lòng. Mắt mẹ trũng sAu nhưng chan chứa yêu thương, đôi 
mắt ấy nói với em bao tình thương mến. Mẹ hay thờ dài, nhiều nhất về đêm. 

Áo mẹ phẩn lớn đã bạc màu. Mẹ đi chợ, đi làm vẫn ăn mặc giản dị thế. 
Nhung áo quần, sách vở, cạp sách... của con gái, lúc nào mẹ cũng mua sắm đẩy đù. 
Các: bạn có giép mới, có giày vải đi học thì mc cũng sắm cho em. Các bạn có áo len 
màu dài tay, có mũ vải đẹp đội đến lớp, mẹ cũng mua cho em. Những hôm trời mưa 
to, gió lớn, em vừa ra khỏi cổng trường đã thấy mẹ đứng chờ để đưa con gái về nhà. 
Mẹ nÁm tay con, vừa di vừa chuyện trò. Hôm nào, em khoe được điểm 10, mẹ Au 
yếm nhìn con gái, nước mắt mẹ chay ra. 

Mỗi tháng, em dược trợ cấp 180.000 dồng theo chính sách thương binh xã 

hội. Sỏ tiền ấy mẹ đều gửi tiết kiệm. Mẹ nói: "Dành (lụm lại dê sau này con gái mẹ 

cờ tĩiền học dại học". 

• • • 


159 



Tối nào, mẹ cũng ngồi học bài với cm. Học tính, tập đọc, tập viết,... mẹ đểu 
dạy con gái. Đức tính chu đáo, cẩn thận, khiêm nhường,... em đểu học được ớ mẹ. 
Cả 4 năm học (lớp Một, lớp Hai, lớp Ba, lớp Bôn) em đều đạt học sinh giỏi, (lược 
nhộn danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ'\ giành được giải cao trong các kì thi học 
sinh giỏi. Ngày 8-3-2004, em mua một bó hoa tặng mẹ, mẹ hồn lên mái tóc em. mẹ 
cắm hoa lên bàn thờ, rồi mẹ đứng khóc trong làn khói hương quyện. 

Đầu nãm 2005, mẹ được chuyên cồng tác vể Liên hiệp Cồng đoàn Bác 
Giang, mẹ đang học Đại học tại chức. Tuy bận bịu nhiều, nhưng mẹ vẫn dành cho 
con gái tất cả tình thương. Con gái mẹ đã lên 11 tuổi rồi, nhưng mẹ vÀn coi là bé 
bỏng lắm. Mẹ vẩn gội đầu và tắm rửa cho. Đêm nằm ngủ, mẹ vẩn ôm ấp con gái 
vào lòng như dạo lên hai tuổi. 

Sớm nay, mẹ lại dẫn con gái đi thãm mộ bố. Mẹ di trước, em theo sau. Dáng 
hình mẹ, mái tóc mẹ, gương mạt mẹ, sức khỏe mẹ... khá hơn năm ngoái nhiều. 
Đang đi, bồng mẹ hỏi: "Con có nhớ c ún này trong bài hút nào không ? - Chúng con 
di đến cúc chiến trường - Mang theo cả tình thương của mẹ...". 

Sáp đến nghĩa trang rồi. Mẹ đang nghĩ về bố em nên mới hỏi thế. Thương mẹ 
quá, đỏi chân em cứ ríu lại. 

Nguyễn Thị Phương Lan, lớp 5C 
Phủ Lạng Thương - Bắc Giang 
(năm học 2005 - 2006) 
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VIET BAI LAM VAN so 2 
Vãn kê chuyện (Làm tại lớp) 

I. Đề luyện tập 

Dê I. Kể về một việc tốt mà em đã làm. 

i)ề 2. Kể về một lần em mắc lỏi (bò học, nói dối, không làm bài,...). 

Dề 3. Kể về một thầy giáo hay cổ giáo mà em quý mến. 

Đề4. Kế vể một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi. 

Đề 5. Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè 
mà em biết. 

II. Bài dọc tham kháo 

1. Ilày ké lại một ki niệm ngày xuân mà em nhớ mài 

Làng Chùa là quê mẹ em. Từ nhà em phải hơn nửa giờ xe máy thì hai mẹ con 

mới đến được nhà bà ngoại. Ông ngoại mất đã hơn sáu năm. Bà ớ với cậu út; cẠu 
đang dạy ờ trường Tiếu học ở xa nhà. 

Thanh minh năm nay lán đầu tiên em mới được theo mẹ đi tảo mộ ông ngoại. 
Hoa trái, hương vàng mang từ thành phố vể, mẹ cẩn thận chia làm hai phần. Một 
nửa mẹ bày lên bàn thờ ông. Một nửa, mẹ đem ra thắp hương ngoài mộ. 

Từ nhà bà đi bộ ra nghĩa trang hơn một cây sô thì đến nơi. Mẹ bảo xưa kia là 
bãi Sim. Thời chống Mĩ là bãi pháo cao xạ của bộ dội phòng không bảo vệ cẩu Tào. 
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Nghĩa trang bai Sim nằm giữa cánh đồng. Có con sông Đào chảy qua. Có một số 
mộ dược xây, dựng bia, trồng rất quy mỏ. Phần lớn là mộ đắp bằng đất. Mộ ỏng 
ngoại cùng thế. cỏ xanh bao phủ các ngồi mộ nhấp nhô gần xa, từng dãy từng lớp. 
Mẹ lấy đĩa mang theo, bày hoa trái lên mộ ỏng. Mẹ đốt nến, thắp hương. Hai mẹ 
con lần lượt cắm lên những ngồi mộ xung quanh mộ ỏng, mỏi nấm mộ một cây 
hương. Mẹ làm một cách thành kính, trang trọng. Ngồi trước mộ ỏng, mẹ khấn 
thầm, nước mắt chảy ra. Mẹ ngồi lặng lẽ mãi. Mẹ thương ông, mẹ thương bà. 

Mặt trời lên cao, người đi tảo mộ mỗi lúc một nhiều. Có cả người già. Có cả 
trẻ Con. Khói hương lơ lửng bay. Người đi lại nhẹ nhàng, hỏi nhau như nói thầm. 
Nhiều người cũng làm như mẹ con em, thắp hương cắm lẻn những ngôi mộ xung 
quanh mộ gia tiên mình. Phong tục ấy thật dẹp. Canh đốt vàng mã chỉ nhìn thấy lác 
đác (liền ra ở một vài ngôi mộ mà thôi. 

Hai mẹ con thu dọn lễ vật, chí đê lại hương hoa. Mẹ ra về bịn rịn mãi. Mẹ đi 
cồng tác xa, ông mất dược hơn một tháng, mẹ mới về. Năm nào mẹ cũng về thăm 
bà và viếng mộ ông 2, 3 lần. Mẹ ân hận, và tủi thân. 

Ngày xuân đi lẻ thanh minh, lúc đứng trước mộ ỏng, đứng giữa nghĩa trang, 
đứng giữa màu xanh lúa con gái cua đổng quê, em vố cùng xúc động. "Thanh minh 
là một phong tục dẹp. Hình (ỉnlì mẹ dửng lặng trước mộ ông, con sè không hao giờ 
quên . Mẹ ơi! Sang nam mẹ cho con di ỉhanlì minh với mẹ nữa nhé". Em thầm nghĩ 
như thế. Trên đường về, sao mẹ cứ lặng lè buồn. 

Lê Thị Sen 

Lớp 6c, Trường THCS Ngô Quyền - Hải Phòng 

2. Thúy Ngọc - bạn thản của em. 

Lớp 5A của em có nhiều bạn rất tuấn tú, xinh đẹp. Nhưng em bình chọn 
Thúy Ngọc - ban em là xinh đẹp hơn cả. 

Thúy Ngọc lên 10 tuổi, mẹ là bác sĩ quân y, bố là sĩ quan Hải quân hiện công 
tác ở Nha Trang. Mái tóc đen xõa che kín chiếc cổ kiêu ba ngấn trắng ngần. Cập 
mắt ánh lên màu đen huyền, vừa thông minh vừa dịu dàng. Ngọc cũng có má lúm 
đổng tiổn, hàm rãng trắng muốt và một chiếc răng khểnh bên mép phải như em. 
Ngọc cười thì cặp mỏi hổng lên như hoa hổng nở. Cũng mặc bộ đổng phục áo sơ mi 
trắng* quần Au xanh, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy cách ăn mặc của Ngọc sạch 
hơn, duyên dáng hơn, đẹp hơn các bạn trong lớp. 

Ngọc có đôi bàn tay búp mang trắng muốt, rất khéo léo. Ngón nào cũng có 
hoa tay. Có lẽ vì thế Ngọc đã 4 năm liển đoạt giải Nhất toàn trường "Vở sạch chữ 
dẹp". Giọng nói của Ngọc rất trong, mỗi lán Ngọc đọc thơ trong giờ tập đọc, cả lớp 
ai cũnig cám phục và tấm tắc khen. 

Ngọc thật dể thương, các thầy cỏ và bạn bè đều quý mến. Em đã học được 
bao đ iều hay ở Ngọc. Đáu nam vào học lớp Năm, em và Ngọc chụp chung một tấm 
ảnh. Mẹ em khen và bảo: 'Trỏng như chị em sinh dôi, dứa nào cũng.xinh". 

Hà Thị Minh 

Quảng Uyên - Cao Bằng 
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3. Người mẹ hiền thứ hai của em 

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú là người mẹ hiér thứ hai cùa em. Chồng cô là 
liệt sĩ; một mình cô nuôi dạy hai người con, chị Hảo v'à anh Vinh, nay đã trưởng 
thành: một người là kĩ sư đóng tàu, một người là bác sĩ. 

Với em, cô coi như con gái út ít. Em mồ côi bố, mẹ đã đi bước nữa, lâu lâu 
mẹ mới vế thăm. Đầu năm học, mẹ cho một ít tiền, cuối nãm mẹ mua cho bộ quần 
áo mới. Em ở với bà ngoại, công nhan quốc phòng về hưu. Trước kia, hai bà cháu 
sống trong một ngôi nhà cũ kĩ, nền đất, một góc nhà bị dột. Từ năm 2000, hai bà 
cháu được ở trong ngôi nhà tình nghĩa ba gian, tường xây, lợp ngói đỏ, nền nhà xi 
măng bóng mượt. Nhiều người cho biết là cô Tú, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã 
tích cực vận động cho hai bà cháu em được tặng ngôi nhà tình nghĩa này. 

Em nhỏ bé nhất, hay bị các bạn bắt nạt. Khi học lớp Một, lớp Hai, em chỉ biết 
khóc. Cô nói với cả lớp, nói rất nghiêm: "Em Hải là cháu của cô. Từ rày trở đi, hạn 
nào còn hắt nạt Hải là cô phạt nặng. Em Huân, em Cờn, em Hoạch. .. đã nhớ chưa?". 

Biết em nhà nghèo và cô đơn, những ngày mưa gió, cô đưa em về nhà nuôi và 
dạy em học thêm. Gặp bà em, cô nói: "Cụ đừng ngại. Chúng tôi coi cháu như con...". 
Nhờ cô bồi dưỡng mà năm lớp Ba, lớp Bốn, em đều đạt học sinh giỏi, thi "Vở sạch 
chữ đẹp" được giải Nhất toàn trường, được giải Nhì vế môn Tiếng Việt toàn huyộn. 

Cái áo len màu xanh dài tay, cái mũ vải của em đội hiện nay là của cô mua cho. 
Lần em lên sởi, cô và chị Hải bác sĩ đã đưa em lên bệnh viện chữa chạy, chăm sóc. 
Toàn bộ viện phí, cô đểu cho hết. Lần cô bị ốm, em đêi thăm, em ôm lấy cô, khóc và 
nói: "Con sợ mẹ Tú chết mất thôi. Mẹ chết con ở với ai Nước mắt cô chảy ra. Em 
mang đến hai quả cam làm quà, cô nhận và nói: "Hài ngoan lắm ! Mẹ thương con". 
Những chiểu chủ nhật đến thăm cô, được cô sai ra vườn hí: i lá chanh, lá bưởi, là hương 
nhu đem vào nấu lên làm nước gội đầu, kỉ niệm êm đềm ẫy , em nhớ mãi. 

Hè năm 2004, cô giáo Tú về hưu. Lên lóp 5, e n học với thầy Đại, thầy Đại 
cũng quý em lắm. Thế nhưng, có nhiều lúc ngồi học trong lớp, em cứ nghĩ van vơ. 
Chiểu thứ 5, thứ 7 tuần nào, em cũng đến thăm cô. Lúc ra về, có hôm cô nhẹ nhàng 
vuốt mái tóc em và nói: 'Tóc con gái của mẹ dạo này xanh đen hơn, không còn đỏ 
quạch như năm ngoái nữa...". Mẹ cười nói, nước mắt chảy ra... 

Đó là một vài kỉ niệm vể "người mẹ thứ hai" mà em không bao giờ quên. Còn 
nhiều kỉ niệm sâu sắc lắm. 

Hoàng Thị Hải 
Nam Đàn - Nghệ An 

4. Kể lại một câu chuyện khó quên thời thơ ấu. 

Sau khi bô' tôi mất, mẹ đưa tôi vể ờ với bà ngoại. Năm đó, tôi lên học lớp Ba. 
Bà ngoại là công nhân nhà máy dệt, về hưu đã gần 20 năm. Mẹ tôi là công nhân của 
Công ti công viên thị xã; mẹ thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới vẻ. 

ở gần nhà bà ngoại cũng có trường Tiểu học, nhưng vì tôi là học sinh ngoại 
tuyến nên phải đi học xa, cách nhà bà đến hơn hai cây số. Nhiều hôm trời mưa gió, 
tôi còn nhỏ nên đi học thật vất vả. Mẹ vẫn an ủi động viên: "Hoàn cảnh gia dinh có 
nhiều khó khăn, con cô' gắng, mẹ con ta cố gắng !". Nghe mẹ nói, nước mắt mẹ 
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chiả) ra, tôi thương mẹ, thương bà lắm. Học kì I lớp Ba, tôi đã phấn đấu trở thành 
họ>c sinh giói. 

Sáng chủ nhật hỏm ấy, tôi đang ngồi học bài thì cỏ bạn hàng xóm sang chơi. 
Đồi r.hiều lần gặp nhau, nhưng tôi rụt rè không dám làm quen bắt chuyện. Người 
bạin nới cao hơn tôi nửa cái đầu, gương mạt báu bĩnh, nước da trắng mịn màng. Đói 
bàin '.ay búp măng, bạn giở từng trang vở của tôi, nheo mat cười, nói: Chữ cậu viết 
đẹip ự li tí /". 

Tuổi thơ vốn hồn nhiên. Bạn tự giới thiệu họ tên mình là Lê Thị Hương Lan, 
rồiị thì thầm hỏi: "Đằng nở tên gì ?". Nghe tôi nói, bạn nhắc lại tên tôi: "Nguyền Thị 
Qiuỳph". Chúng tồi cùng rúc rích cười... 

Sau đó, hầu như chủ nhật nào Hương Lan cũng sang nhà tôi chơi, lúc nói 
chiuyện vui, lúc trao đổi vể các bài tập tiếng Việt, bài Toán khó. Mấy lần Hương 
Lam nời tồi sang nhà bạn chơi, nhưng tôi chỉ hứa và khất. Hoàn cảnh nghèo khó, 
thitếi thốn nên mẹ dặn: "Không dược thấy người sang hắt quàng làm họ". Bỏ mẹ 
Lam iều dạy học: bố dạy Toán trường Trung học cơ sở Chu Văn An, mẹ là Hiệu 
ph(ó rường Tiểu học Kim Đổng. Ngày 1-6, tôi ở trường về thì đã thấy bố mẹ Lan 
daing ngôi nói chuyện trong nhà với bà ngoại. Tôi cúi đầu chào. 

- Cháu chào hai ông bà. 

- Chào cháu. Cháu đi dự lễ 1-6 ở trường về à ? 

- Vâng ạ ! 

Bố mẹ Lan xem giấy khen và phần thưởng của tồi, rồi nói với bà: "Con bé ngoan 
vù ihcc giói. Thương nó vất vả quá /...". Ong bà cho tồi một số quà, có một bộ quần áo 
rất đep và sách vở, một cái ba-lô màu xanh đựng sách vở đi học, thứ mà tôi hằng ao ước 
lâui niy. Tôi cảm ơn, tay run run nhận quà. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi và nói: 
"THủrh thoảng cháu sang nhà hác chơi. Cháu và cái Lan cùng tuổi , cùng ì(ỳp đó..." 

Chắc là Hương Lan đã nói với bố mẹ mình về hoàn cảnh của tối nên đà nhờ 
mẹ5 xn cho tôi về học tại trường Tiểu học Kim Đổng, cách nhà bà độ nửa cây số. 
Mọ)i thủ tục giấy tờ chuyển trường, bố mẹ Lan đều làm cho cả. 

Lớp Bốn, tôi và Lan đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi học sinh giỏi môn 
Toáántoàn quận. Lan được giải Nhì, tôi được giải Ba. Chung tôi trở thành đôi bạn 
thâm. Bô mẹ Lan thương tôi và coi tồi như con cháu trong nnà. 

Tôi không còn phải đi học xa nữa. Những hôm mưa to gió lớn tôi lại bàng 
khuiâig nhớ đến kỉ niệm buổi đầu gặp Hương Lan. 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Thị xâ Hưng Yên 

5. Thuật lại cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở mọt noi nao đó. 

Hè năm 2004, em được đến chơi Rạch Giá. 

7 • • 

Bố là sĩ quan Hải quân đang đóng quân ở phía Nam. Nhận được thư bố gửi 
về, híi mẹ con em đã có một chuyến đi chơi xa rất thú vị. Em mang theo tờ giấy 
khem ÌỌC sinh giỏi để vào khoe và tặng bố. 

Sống Rạch Giá chảy qua và chia thị xã làm thành 2 khu: bén trái là khu chợ 
cá, ccảìg cá, khu dân cư, bên phải là khu cơ quan công sở. Bén cáng chạy dài suốt từ 
cửa sóng vào đến chợ cá nằm sáu trong thị xã. 
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Cảnh tôm cá đối với em là một điều vô cùng kì lạ. Những sọt cá mực, những 
xe tôm, những đống cá chất đầy trên vía hè, trên bờ sông. Trong các lều quán thì 
chồng chất những đống cá khô, cá ướp, tôm khô, mực khô... Các loaij ốc, sò, tởm 
càng, tôm hùm và cua thì nhiều vô kể. Có những con lươn thật to, bằng cổ tay em, 
nặng đến nửa cân. 

Bến cá tấp nập suốt đêm ngày được chia thành nhiều bến: bến cá bạc má, bến 
cá ba thú, bến cá hồng, bến cá thu, bến cá ngừ, bến cá mực, bến tồm... Cuối cùng là 
bến cá phân. Loại cá tạp được chờ về nhà máy, máy sẽ ép lấy nước cá để làm nước 

mắm. Xác cá sấy khô, tán bột gọi là cá phân. Mẹ vừa nói vừa cười: "ơ quê mình, 
thứ "cá phún" này cũng không có mà mua !". 

Chiều về, nắng vàng nhuộm rực bến cảng cá Bạch Đằng. Hàng nghìn tàu 
đánh cá cập bến đậu san sát. Người gánh cá lên bến. Người chờ nước đá xuống tàu. 
Tàu đậu tàu đi nhộn nhịp. Tiếng còi tàu rúc. Tiếng cười nói râm ran. Phần lớn 
những người trung niên đều ngậm tẩu thuốc, áo vắt vai, ngực trần đỏ tía. 

Rạch Giá có bờ biển dài 220 cây sế, là vựa cá khổng lồ của miền Nam nước 
ta. Cảng cá ban đêm giống như một con tàu dài dằng dạc thắp nhiểu đèn giữa biến 
khơi. Các quán nhậu chen chúc trên bờ sông. Các thủy thủ, người đi chợ ngồi vây 
kín, trước mạt là vại bia, cốc rượu đế, tách cà phê thơm phức. Cách ăn uống bỗ bã, 
chan hòa, sống hết mình. 

Bến cảng, chiều về rất đẹp, biển rực rỡ màu nâu sẫm. Bố dẫn hai mẹ con đi 
xem. Bố chí tay về phía đảo xa, nói đó là đảo Hòn Tre, đảo Phú Quốc xanh rờn, 
thấp thoáng mờ mịt trong sương chiều, về phía tây, mạt trời đỏ ối là vịnh Thái Lan, 
là Hà Tiên, nơi có nhiều cảnh đẹp. Những ngọn núi đá đủ dáng hình, hiện lên rực rờ 
dưới nắng chiều. 

Rạch Giá còn có nhiều cảnh đẹp, có nhiều điều lạ. Em mang vể Bắc một vỏ 
ốc tượng bằng cái mũ bảo hiểm đủ màu sắc rực rỡ. Một chuyến đi thú vị, đúng là 
"Đi một đoạn dàng, học một sàng khôn". 

6. Viết một bài văn biểu cảm nói về người mẹ yẻu quý của em. 

Bài làm 

Mẹ ! Mẹ thương yêu của con... 

Con nhìn theo dáng mẹ liêu xiêu trên con đường đẩy nắng. Cái dáng hao gầy, 
nhỏ nhắn mà như gồng lên trong ánh lửa chói chang của bầu trời. Mái tóc mẹ xác 
xơ, đối chỗ lại lộ ra một sợi tóc bạc điểm trên màu đen mỏng manh. Mẹ chảng có 
thời gian chú tâm đến mái tóc, cứ một tuần mẹ mới gội đầu một lần, có khi mải lo 
công việc gia đình, hơn một tuần mẹ mới gội đầu được. Mẹ làm luôn tay, lo cho 
con từng li từng tí. Mẹ chăm sóc mái tóc cho con, mải vuốt ve con khi con ngủ, và 
mải nghĩ đến những cạp bím xinh xinh mẹ sẽ mua tặng con để con cài lên mái tóc. 
Mẹ vuốt ve mái tóc con, rồi âu yếm nói: "Tóc con gái mẹ xanh mướt mém mại như 
tóc mẹ ngày xưa". Con nhớ cái áo kẻ kia mẹ đã mua từ năm con vào học lớp ba, giờ 
nó đă bạc màu và sờn đường chi, nhưng mẹ không vứt đi mà cười, nói: "Không sao, 
mẹ chỉ chỉnh sửa một chút lù nó lụi mới ngay". 

Cái túi da kia thì đã lâu lắm rồi, con chí nhớ từ khi con vào học mẫu giáo, 
con đã thấy mẹ đeo nó bên vai. Cái túi ấy nay đã cũ lắm rồi, và còn bị thủng ớ đáy. 
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Có lẩn mẹ bị rơi bút, con nhắc, mẹ chí cười nói: "Không sao, mẹ sè kháu lại, thế là 
cái hút hết dường chui ra". 

Với mẹ, đố dùng dù cũ đến đâu nhưng vẫn dùng tốt được. Với con thì mẹ lại 
làm khác. Trước ngày khai giảng, năm học nào cũng thế, mẹ luôn cố gắng sắm cho 
con những sách vơ mới, quần áo mới,... để con không thua kém bạn bè tuổi thơ. Với 
mẹ, ăn mặc thế nào cũng được, chỉ cần có con, con là tất cả. Con là nguồn vui sống 
và hạnh phúc của mẹ. 

Đã bao lần con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ, kính trọng mẹ biết 
nhường nào. Những lời lẽ ấy có lẽ binh thường quá so với công ƠI1 của mẹ, thế 
nhưng con vẫn muốn nói với mẹ: "Con yêu mẹ lắm ! Mẹ ơi!". 

Lê Quỳnh Anh 

Lớp 5A - Trường Tiểu học Chu Văn An 
Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 
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VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3 
Kể chuyện đời thường (Làm tại lớp) 

I. ỉ)ề luyện tập 

Đề /. Kể vể một kỉ niệm đáng nhớ. 

Đề2. Kể về một chuyện vui về sinh hoạt. 

ĐỂ 3. Kể về một người bạn mới quen. 

Đê 4. Kể về một cuộc gạp gỡ. 

Đề5. Kể về những đổi mới ớ quê em. 

ĐỂ 6. Kể về thầy giáo hay cô giáo của em. 

Đề 7. Kể về một người thân của em. 

II. Bài đọc tham khảo 

1. Chị gái của em 

Bố mẹ em có hai người con: chị Thuần và em. Em tên là Hậu. Tên hai chị em 
đều do bà ngoại đặt cho. 

Chị Thuán hơn em 9 tuổi, khi em lên học lớp 5, chị đã là sinh viên năm thứ 2 
Đại học Y khoa Hà Nội. Chị rất xinh đẹp, có nước ra trắng hồng như làn da mẹ. Chị 
để ttóc dài, óng mượt, phong cách trang trọng thướt tha. Hàm ràng của em không 
dều và trắng đẹp nhưng hàm răng chị Thuẩn. Nhưng cả hai chị em đều có má lúm 
đồĩììg tiến. 

Chị gái của em có đôi bàn tay búp măng xinh xắn. Chị siêng năng từ nhỏ, 
học được ở bà và mẹ bao điều tốt đẹp: dịu dàng, chu đáo, ngăn nắp, khéo léo... Bà 
nói: "Đang ốm mù cháu Thuần sắc thuốc cho hà, hà chỉ uổng một thang lủ khỏi 
hệmh ngay...". Chị biết nấu nhiều món ăn ngon, có tài cắm hoa và thích trang trí. 

Chị sống sạch sẽ và nen nếp. Em noi gương chị, cố bắt chước học theo, làm 
ĩhero. Chữ chị viết rất đẹp, học giỏi các môn tự nhiên và tiếng Pháp. Chị là học sinh 




giỏi trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, được tuyển thẳng vào Đại học. 
Hai năm liền, chị được học bổng toàn phần. Hè nào về nhà, chị cũng dành dum ít 
tiền mua quà biếu bà, tặng bố mẹ và cho em gái. Người nào cũng vui khi nhận được 
quà của chị. 

Mẹ không cho em nằm ngủ với bà. Mẹ bảo: "Cái Hậu đoảng lắm! cứ vừa 
nằm vừa giãy thì bà ngủ làm sao được!". Chị Thuần vinh dự được nằm ngủ với bà. 
Chị hay nấu nước lá thơm gội đầu cho bà, cho mẹ và em gái. 

Chị thích mặc quần bò, vận áo màu trang nhã. Áo quần cũ nhưng trông chị 
mạc toát lên một vẻ đẹp bình dị, kín đáo, khiêm nhường. 

Bà con, anh em nội ngoại, bạn học cũ và mới, ai cũng quý mến chị. Bà 
thường nhắc em: "Cháu cố lên, học giỏi như chị Thuấn...". Mỗi lần được giấy khen 
học sinh tiên tiến đem về, bố mẹ lại cười và nói: "con gái út ít của hố mẹ học hành 
gần hằng chị Thuần rồi đấy, cô'lên con ạ!...". 

Chị Thuấn của em giỏi lắm! Em rất yêu và tự hào về người chị gái thân 
thương của minh. 

Quách Thị Hà Hậu 
Thị xã Hoà Bình 

2. Mẹ hiền yêu thương của em 

Em mồ côi bô' từ năm lên 2 tuổi, nên em cũng không biết gương mặt bố như 
thế nào. Mẹ em góa chồng từ năm 24 tuổi. Nhà nghèo, hai mẹ con sống nhờ vào 
ông bà ngoại và các cậu, các dì. 

Mẹ người dong dỏng cao và gầy. Mẹ vẫn bảo: "Thời con gái, mẹ có mái tóc 
óng ả như dì Thu hiện nay, xanh đen như tóc con gái mẹ bây giờ...". Mẹ đã trải qua 
nhứng năm tháng buồn và vất vả nên mái tóc bị rụng mất nhiều. Cặp mất của mẹ 
đen thăm thẳm, lúc vui mẹ cũng khóc. Mỗi lần, em được khen thưởng là mỗi lần 
mẹ khóc. Mẹ cầm lấy phần thưởng, nâng giấy khen lên đọc, rồi mẹ ôm lấy con gái 
nhỏ bé vào lòng. Nước mắt mẹ nóng hổi ướt đẫm má con. Những lúc ấy, em càng 
thương mẹ nhiều nhiều lắm. 

Là con gái đổng bãi, mẹ có đôi bàn tay rất khéo léo. Nghể trồng dâu nuôi 
tằm cùa làng nghể trước đây, nay đã mai một nhiều. Trong làng chỉ còn năm sáu 
gia đình vẫn ươm tơ kéo sợi. Mỗi khi tằm chín, bà Hai Tốn lại dến uhà em. Ba vừa 
nói vừa cười: "Lứa tằm chín, đẹp lắm, óng lắm. Chị sang giúp bác vài hôm. Chị có 
ươm cho, guồng cho thì mới có tơ loại một...". 

Ông bà đông con, nên mẹ chỉ được học hết cấp hai, rồi ở nhà trồng rau, phụ 
giúp bà việc chợ búa. Chữ mẹ viết rất đẹp; mẹ thuộc nhiều thơ ca. Khi mẹ dạy cm 
về cách đọc, cách tìm vần thơ 7 chữ, mẹ đọc thơ của thi sĩ Nguyễn Bính và bảo cm 
chép vào sổ tay tiếng Việt: 

"Em là con gái trong khung cửi. 

Dệt lụa quanh năm với mẹ già 
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng 
Mẹ già chưa hán chợ làng xa...". 

Mẹ em rất thương em. Mẹ dành cho em tất cả: áo quần đẹp để đi học cùng 
chúng bạn, sách vở mói, mũ dép mới... Đi chợ bán rau về, hôm nào mẹ cũng mua 
quà cho con gái. Một vài quả ổi, dăm trái hồng, một chùm nhãn,... mùa nào thứ ấy. 



mẹ nhìn con gái ăn mà mùng vui. Bên nội bên ngoại, bà con chòm xóm láng giềng, 
ai cũng quý mến hai mẹ con. Mẹ ăn ở khiêm nhường, có trước có sau như bát nước 
đẩy. Gia đình nào có chuyôn buồn, có người ốm đau, mẹ đều đến thăm viếng chân 
tình. Mẹ ăn nói nhẹ nhàng, chưa bao giờ mẹ to tiếng với ai. 

Từ ngày các cậu các dì giúp mẹ sửa lại cái nhà, em nhận được học bổng "học 
sinh nghèo học giỏi" của tính, mẹ vui hơn. Nhưng mẹ vẫn mạc cái áo nâu bạc màu 
gánh rau đi chợ. Và hôm nào mưa, mẹ vẫn đến đón con mẹ ở cổng trường. 

Trong giấc mơ, em vấn thấy mẹ Ồm em vào lòng. Em vản nghe mẹ gọi: "Lan 
ơi ! Dậy đi con, trời sáng rổi, đi học kẻo muộn...". Tiếng yêu thương ấy của mẹ, con 
có bao giờ quên... Mẹ ơi ! 

Lê Thị Lan, lớp 5C 
Trường Tiểu học Trung Thành, 

Vụ Bản, Nam Định 

3. Chú bộ đội trên bến đò Găng 

Qua đò Găng thì trời mưa to. Đường đến nhà bà ngoại, còn khá xa. Trời sắp 
tối. Năm đó, em mới lên 9 tuổi, em rất lo. Em đến báo cho bà và cậu Long biết là 
mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện. 

Em phải trú mưa nơi quán nưóe trên bến đò. Em như lửa đốt trong lòng. Bỗng 
có một chú bợ đội đi qua, quay lại. Chú cũng đứng trú mưa. Chú nhìn em rồi hỏi: 

- Em vừa ờ dưới đò lên ? Em ướt hết rồi ? Trời sắp tối rồi, em đi về đâu ? 

- Thưa chú, em đi về làng Bồng thăm bà ngọại em. Còn xa không chú? 

- Đô 2 cây số nữa. Chú cháu ta cùng đi. 

Chú xin bà chủ quán cho em cái nón, rồi giục em: 'Ta đi thôi...". Chú đi 
trước, em đi sau. 

Chú đeo quân hàm Thiếu úy. Chú về phép. Chú trạc bằng tuổi thầy giáo 
Ngọc dạy em, độ 25 tuổi. Chú cao to, nưóe da đen. Chú đi đôi giày da đen quân 
dụng măc bộ quân phục màu xanh lá cây. Cặp mắt ánh lên trong sáng, vừa thông 
minh vìra hiển hận. Chú khoác cái ba lô rất nặng. Chắc là chú vể phép. 

Đi được độ cây số thì mưa tạnh. Em đã hơi quen và tin cậy. Em.hỏi: 

- Chú về phép hay đi công tác ? 

- Chú ở Lai Châu, về phép. Chú còn đi xa, xa hơn làng Bồng độ dăm cây số nữa. 

Chú hỏi tên, tuổi và việc học hành của em. Sau khi biết chuyện về chuyến đi của 
em, chú nàm lấy hai vai của em rổi hỏi và nói: 'Thếà ? Chú cháu mình phải đi gấp!". 

Độ 8 giờ tối, chú hỏi đường, chú dẫn em đến nhà bà. Nghe tiếng gọi, cậu 
Long ra mở cửa. Chú cười nói: ' 

- Nhà có khách đày... Tôi vội phải đi ngay ! 

Chú vuốt mái tóc em và nói: "Cháu ngoan lắm ! Ch! vài hôm nữa là mẹ sẽ 
khỏi bệnh, mẹ sẽ về nhà.. Chú di đáy...". 

Em ngoái cổ nhìn chú đi cho đến lúc bóng chú mờ dần trên con đường làng 
vể phía núi. 

Lê Quỳnh Châu 
Yên Định - Thanh Hóa 
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4. Tả ngôi trường nơi em đang theo học (lập dàn ý rồi viết thành văn). 

Quê em ở huyện Quảng Yên thuộc tính Quảng Ninh, nơi có sông Bạch Đằng, 
có đảo Vân Đồn và vịnh Hạ Long, một danh lam thắng cảnh thuộc kì quan thế giới. 

Trường Tiểu học của em mang tên vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn. Đến 
năm 2005, trường em vừa tròn 30 tuổi. 

Trường em nằm ở chân đổi Yên Ngựa, trên một diện tích rộng 3 mâu tây, 
mặt hướng ra biển về phía sông Bạch Đằng. Đứng xa vài cây số đã có thể nhìn thAy 
màu xanh ngắt tốt tươi của rừng bạch đàn - vườn trường của tháy trò chúng ern. Mái 
ngói đỏ tươi của dãy nhà hai tầng, 2 dãy nhà mái nhọn gồm tất cả 36 phòng học 
hiện lên giữa màu xanh và hương thơm hàng vạn cãy bạch đàn. Tường vôi trắng 
xóa, sân trường lát xi măng phảng lì, rộng bao la. Cột cờ cao 8 mét bằng thép 
không gỉ, thứ hai đầu tuần đều tổ chức lễ chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lén 
tung bay phấp phới. 

Phòng học nào cũng có bảng chống lóa sơn màu xanh thẫm lá cây, 12 bộ bàn 
ghế học sinh, bàn ghế cỏ giáo, tất cả được đánh véc-ni bóng loáng. Cửa kính sáng 
trưng. Chúng em thay phiên nhau làm trực nhật nên bàn ghế, nền gạch hoa sạch như 
chùi. 

Hiệu bộ, nhà văn phòng, nơi hội họp của các thầy cô giáo là một dãy nhà 4 
gian về phía bên phải từ cổng đi vào. 

Thư viện trường em chỉ có 2.000 đầu sách. Còn vườn hoa là niềm tự hào cùa 
thầy trò chúng em. Lan, cúc, hồng, thược dược... đều có cả. Có hoa hồng môn dỏ 
rực, cô Thúy mới mang từ Đà Lạt ra. Nhiều học sinh cũ vẫn đem hoa đến trồng ở 
vườn trường làm kỉ niệm. 

Lễ chài cờ sáng thứ hai hàng tuần, lễ phát động thi đua, lễ phát phần thưởng 
ở trường em được tổ chức rất quy mô: thầy trò ãn mặc đổng phục, có đội trống và 
đội văn nghệ biểu diễn. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trước giờ vào học, sau giờ tan học, khi hổi 
trống rung lên, hàng trăm học sinh, áo quần đủ màu sắc kéo đến hay túa ra vể, cảnh 
trường đông vui như hội. Các thầy cô giáo đểu đi xe đạp hay xe máy đến trường. 
Nhiều cô giáo trẻ mặc áo dài trắng rất đẹp. 

Em rất tự hào vể trường em. Trường em có nhiều thầy cô giáo dạy giỏi. Đôi 
học sinh giỏi trường em năm nào cũng đứng đầu huyện về môn Toán, môn Tiếng 
Việt lớp 4, lớp 5, về thi vở sạch chữ đẹp. 

Năm nay là năm học cuối cùng của em ở trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. 
Chỉ còn 4 tháng nữa là em xa mái trường thân yêu. Em sẽ không bao giờ quên ngồi 
trường mà em lớn khôn từng ngày với bao kỉ niệm đẹp ghi sâu trong tâm hổn một 
thời thơ bé. 

Trần Nguyệt Minh 
Quảng Yên - Quảng Ninh 
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ĐỀ KIỂM TRA NGŨ'VĂN cuối HỌC KÌ I - LỚP 6 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 
f)ể bai (gom hai phần) 


Phần 1 . Trác nghiệm 

Đọc đoan vãn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái 
của câu trá lời đúng nhất trong bốn câu trá lời sau mỗi câu hỏi. 

"Thuỷ Tinh (lên san, không lây được vợ, đùng dùng nổi giận, dem quán (tuổi 
theo (lòi cướp Mị Nương. Thần hỏ mưa, gọi gió làm thành dông hão rung chuyến cd 
dát trời, dáng nước sông len cuồn cuộn dành Sơn Tinh. Nước ngập ruộng dồng, 
nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng dồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi 
lênh hênh trên một hiến nước. 

(Sơn Tinh, Thuỷ Tinh) 


1. Đoạn vãn trên được viết theo phương thức hiểu dạt chính nào? 

A. Biểu cảm (R)Tự sự 

c. Miêu tả D. Nghị luận 

2. Người kể trong đoạn vãn trên ờ ngôi thứ mấy? 


B. Ngôi thứ hai 

D. Ngồi thứ nhất số nhiều 


B. Kể người và việc 
(D)Bàn về tác hại của lụt lội 




A. Ngôi thứ nhất 
(C)Ngôi thứ ba 

3. Đoạn văn trên nhằm mục đích gì? 

A. Tả cảnh sông nưóe 
c. Nêu cảm nghĩ về lụt lội 

4. Đoạn vãn trên được kể theo thứ tự nà o? 

• « • 

(A^Theo thứ tự thời gian (trước, sau) 

B. Theo kết quả trước, nguyên nhân sau 
c. Theo vị trí trên núi trưóc, dưới nước sau 
D. Không theo thứ tự nào 

5. Trong câu “Nước ngập ruộng dồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng dồi, 
sườn núr có mấy cụm dộng tiY? 

A. Một cụm B. Hai cụm 

• • • 

©Ba cụm D. Bôn cụm 

6. Trong câu ‘Thành Phong Chau như nổi lềnh hểnh trên một hiển nước ’ có mấy 


(ụtn danh tỉYĩ 

A. Một cụm 
c. Ba cum 

7. Trong đoạn vãn trên có bao nhiêu từ láy ? 

A. Một từ 
©Ba từ 


S>H ai cụm 
D. Bốn cụm 

ê 


B. Hai từ 
D. Bốn từ 




8. Trong các từ sau đây, từ nào là từ miùml 

A. Dông hao (b}t lìuỷ tinh 

c. Cuồn cuộn D. Biển 

9. Nghĩa của từ lềnh hềnh được giải thích dưới đây theo cách nào? 

lềnh hềnh: ở trạng thái nổi hẳn lên trên bề mặt và trôi nhẹ nhàng theo làn 
sóng, làn gió. 

(Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, 2000) 
(A)Miêu tả sự vật, hành động mà từ biểu thị. 

B. Trình bày khái niệm mà từ bicu thị. 

c. Đưa ra từ đồng nghĩa với từ cần giải thích. 

D. Đưa ra từ trái nghĩa với từ cần giải thích. 

Phần n. Tự luặn 

Đề: “Hãy đóng vai hà đỡ Trần trong truyện “Con hổ có nghĩa ” để kể lại câu 
chuyện ấý\ 

Bài làm 

Tôi làm nghề sản phụ đã lâu. Quanh vùng Đông Triểu quê tôi, bà con vẫn gọi 
tôi là bà đỡ Trần. Tôi đã đỡ đẻ cho rất nhiểu chị, nhiều cô khắp xóm dưới làng trồn, 
nhưng đỡ đẻ cho hổ thì mới có một lần, thế mà tôi nhớ mãi. 

Lần ấy, giữa đêm khuya, nghe tiếng gõ cửa gấp lắm. Tôi nghĩ chắc là có ai 
đến mời. Vừa mở cửa bước ra thì có một vật lạ lao tới ôm lấy tôi. Tôi chết khiếp khi 
biết mình bị hổ vồ. Con hổ rất to, dùng một chân ôm lấy tôi, chạy như bay vào rừng 
sâu. Hổ rẽ cây, vượt suối rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống cửa hang. Qua ánh sao đêm, 
tôi mở mắt nhìn thấy một con hổ cái đang lăn lộn, cào đất. Rụng rời chân tay. Tôi 
nghĩ mình đã trở thành mồi ngon cho hổ dữ. Tim như ngừng đập. Bỗng hổ đực cẩm 
tay tôi và nhìn hổ cái, nước mắt ứa ra. Nhìn bụng hổ cái động đậy, tôi biết ngay hổ 
cái đang đau đẻ. Tôi thở phào, nhưng vẫn run. Sẵn thuốc mang theo trong túi, tôi 
liên hoà với nước suối cho uổng, lại xoa bóp bụng hổ. Hổ đực ngồi cạnh canh 
chừng. Chỉ một lát sau, hổ cái trở dạ. Mẹ tròn con vuông. Hổ đực vẫy đuôi rối rít, 
nô giỡn với con, còn hổ cái thì cứ nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm. Lúc bấy giờ 
khoảng canh hai. Lá cây đẫm sương 7 ấp lánh ” ánh sao. Gió thì thào. Tiếng suối thì 
thầm từ xa vọng lại. Hổ cái, hổ đực, hổ con vằn vện bộ lông. Tôi đang đứng tần 
ngần, bỗng hổ đực quỳ xuống bèn một gốc cây, đào lên một cục to trăng trắng. Hổ 
đực đặt vào tay tôi, tôi biết hổ đực đã tặng mình một cục bạc. Hổ vẫy đuôi, dẫn tôi 
đi ra khỏi cửa rừng. Trời sắp sáng, tôi giơ tay nói: “Xỉn chúa rừng quay về". Hổ cúi 
đầu, vẫy đuôi như lưu luyến đưa tiẻn. Khi tôi đi đã khá xa, hổ liền gầm lên một 
tiếng rồi mới quay vể hang. 

Về đến nhà, cân cục bạc hổ tặng được hơn mười lạng. Năm ấy mất mùa, đói 
kém, nhờ số bạc ấy mà gia đình tôi mới sống qua được. 
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Đài 42 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 5 
Văn tả cảnh (Làm ở nhà) 

I. Đé bài 

Dẻ I. Tả hình ảnh cây đào hay cây mai vàng vào dịp Tết đến, xuân về. 

Dề 2. Miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè. 

Đề 3. Tả cảnh một cánh đồng, hoặc một đường phố, hoặc một cảnh đẹp của 
quê hưítng em. 

Dẻ 4. Em hãy viết thư cho bạn ở miền xa, tả lại khu phố hay thôn xóm, bản 
làng nơi mình ở vào một ngày mùa đỏng giá lạnh. 

II. Bài đọc tham khảo 

1. Cảy phượng trường em 

Thành phố Huế có nhiều phượng. Hải Phòng được mệnh danh là 'Thành phố 
Hoa Phượng Đỏ". Trường Tiểu học Yên Hưng của chúng em cũng có ba cây 
phượng rợp bóng giữa sân trường. 

Gốc cây phượng bạc phếch với tháng năm, to xù xì, cậu học trò lớp 5 ôm vừa 
xuế. CAy phượng nào cũng có nhiều cành; cành to cành nhỏ giao vào nhau tạo nên 
vòm, ngước mắt lên tán phượng xanh, em ngỡ như mình đang được phượng chở che 
ôm ấp. 

Đầu tháng hai, phượng nảy lộc, lúc đầu chỉ là những vòi cong xanh nhạt bé 
tí. Chỉ ba bốn hôm sau, phượng làm duyên, xanh rờn một màu. Lá phượng mở ra 5 
ấp, xòe ra ngập ngừng như lá me non. Gió xuân nhẹ đưa, lá phượng non uốn mình 
đung đưa, khẽ cất tiếng thì thầm. Và chỉ độ một hai tuần trôi qua, trong làn mưa 
xuân rắc bụi, hay dưới ánh nắng ấm ban mai, cậu học trò ngạc nhiên trước những 
cành phượng xòe rộng, những bàn tay xanh, những ngón tay xinh hứng lấy nắng 
xuân chan hòa. Lá phượng xanh biếc, tán phượng xòe rộng ra làm cho bầu trời nơi 
sân trường ngời lên một màu xanh thủy tinh trong suốt. 

Tháng 3 bận rộn học hành thi cử, có lúc ta như kẻ vô tình quên mất màu xanh 
của phượng. Những chùm nụ phượng xanh nhạt bằng những hòn bi hướng lên bầu 
trời, cậu học trò mới chợt nhận ra. Ngày đêm trồi qua, nụ phượng chúm chím môi 
hồng. Mùa hoa phượng đă đến. Mùa hoa phượng bắt đầu. 

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, tiếng cuốc kêu khắc khoải đồng quê. Nắng chan 
hòa rực rõ. Mùa hè đang đến. Mùa thi đã gõ cửa tâm hồn tuổi thơ. Hoa phượng lác 
đác nở, rồi hoa phượng đỏ rực từng chùm. Cả sân trường tươi thắm lên trong màu 
hoa phượng đỏ chói. Những bông phượng đỏ thắm 5 cánh mỏng xếp khít vào nhau, 
ôm lấy nhụy hoa vàng tươi với những vòi hoa như vòi con bướm vàng đang lay 
động phập phồng. Tiếng ve kêu ran vườn cây. Tiếng ve kêu ran sân trường. Phượng 
nở hoa đón ve về dự hội, hay ve hát mừng mùa phượng ra hoa ? 

Phượng đội chiếc mũ đỏ rực đứng giữa sân trường. Mùa thi đã qua. Nghỉ hè 
đã đến. Những cô cậu học trò hồn nhiên nhặt cánh hoa phượng rơi, giơ bàn tay nho 
nhỏ xinh xinh vẫy chào cây phượng trong tình lưu luyến. 
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Cây phượng sân trường được em mang theo vào giấc ngủ, giấc mơ. Phượng 
đã gieo vào lòng em bao nỗi nhớ. Hoa phượng nở đỏ rực sân trường đã dâng đấy 
hồn em bao ước mơ đẹp. 

2. Đồng làng em vào vụ 

Quê em là vựa lúa của tỉnh. Ngày xưa, các cụ nói quanh năm chí thây cảnh 
"chiêm khê, mùa thỏi", mất mùa đói kém triền miên, nhiều người phái đi ăn mày tứ 
xứ. Hơn mười năm nay, điện đâ về làng, kênh mương tiêu úng chống hạn chạy dọc 
ngang, đường liên xã liên thôn được rải nhựa. Mùa màng được liên tiếp. Vụ xuống 
đồng, vụ gạt ờ qué em đúng là ngày hội. 

Đầu tháng Chạp ta cả làng ra quân bước vào ngày mùa: mùa cày cấy. Trời rét 
ngọt, nhưng cả làng đă dậy từ sáng sớm, đánh trâu bò, dưa nồng cụ ra đổng. Già trẻ 
gái trai đều ra quân. Xe cải tiến, xe kéo công nông rầm rập chở phân ra ruộng. Máy 
bơm nước chạy thâu đêm. Trâu, bò ra sức cày bừa thi với máy. Cánh đồng Sim, 
cánh đồng Lủ, đồng Mồ, từ sáng sớm đến chiều tối lúc nào cũng lố nhố, đông vui. 
Hàng trăm người, mỗi người một việc. Cày bừa, rải phân, nhổ mạ, cấy lúa... nhiíp 
nhô nón trắng trên đồng. Cò trắng từng đàn bay lượn, lúc đáp xuống, lúc bay lên, 
tha thẩn kiếm mồi, không còn sợ ai bắn ai bẫy nữa. Cùng với con trâu, giờ đây con 
cò là người bạn thán thiết của nhà nông. Nó cũng hiền lành, cần mẫn như bà con 
dân cày quê em. 

Giống lúa mới, giống lúa dự, lúa tám thơm đặc sản được chia thành từng 
vùng, từng cánh đồng riêng biệt, không còn cấy tùm lum như trước nữa. Làm ngíiy 
không kịp thì làm đêm. Những nương mạ xanh non, xanh biếc bị thu hẹp dần. 
Những cánh đồng cày bừa nhuyển, đục ngầu nước bùn, lúa mới cấy đểu tãm lắp. Có 
nhìn các mẹ, các chị cấy lúa trên đổng mới cảm thấy phụ nữ làng em khéo tay và 
hay lam hay làm nổi tiếng xưa nay. ớ r 

Mấy năm nay, chim sơn ca sinh sản nhiều. Trong nắng vàng hoe cuối nãrn, 
tiếng chim hót ríu ran trên khắp các cánh đồng. Tiếng hát, tiếng hò cùa thợ cày, thợ 
cấy vãng vẳng dưới đồng sâu, trên đồng cạn. Có nhiều gia đình gánh cơm, đưa nưtíc 
uống ra tận đồng đê tranh thủ cấy cày xong trước Tết. 

Không đầy mười ngày, làng em đã cấy xong. Nhìn cánh đồng mới cíy mới 
cảm thấy vẻ đẹp "hát ngút mênh mông, mênh mỏng hát ngát" cua đổng quê mà cò 
bay thảng cánh. Tết sắp đến rồi. Mạt người hớn hở, lòng phơi phới vui. Mẫu ba sào 
lúa dự, mẹ và chị dâu đã cấy xong. Mẹ nói ngày mai, mẹ sẽ đi chợ mua áo len cho 
con gái. Vụ xuống đồng năm nay, đối vớí mẹ con em là ngăy vui rồi. Em nim mơ 
thấy mình mậc áo len đỏ đi học qua cánh đồng lúa con gái bát ngát màu xanh. 

Lê Thị Lụa 

Nông Cống - Thanh Hóạ 

3. Sông Châu Giang 

Sông Châu Giang làm cho cảnh sắc quê em thêm hữu tình thơ mộng. Bôn 
mùa dòng sông trong xanh, về mùa xuân, nước sông dâng đầy, trong xaih hơti, 
hién hòa hơn. Nước xanh trong, xanh biếc lững lờ trôi. Qua các dòng kênh tca khốp 
các cánh đồng, nước sông Châu Giang xanli màu xanh của lúa, cứ êm đcpurôi di. 
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có Xanh mơn mởn, hương lúa ngạt ngào. Sổng cứ chảy cứ trôi, mát mẻ, thanh bình. 
Ngắm dòng sông trôi mà lòng lâng lâng kì lạ. 

Bên ta ngạn là dãy núi Chúa, núi Vàng, núi Yên Ngựa nhấp nhô án hiện 
trong sương mờ mùa xuân, tím thảm lúc hoàng hôn mùa hè, huyền ảo trong đêm 
tràng. Sông Châu Giang uốn mình theo dãy núi, có đoạn thắt lại, nước cháy ào ào. 
Bong Iiúi soi xuống dòng sống cùng những dái mây trắng, đi thuyền qua mới thấy 
ve đẹp sơn thnỷ hữu tình của quê hương. 

Hữu ngạn sông Châu Giang có chùa Thằn Lằn, một cảnh đẹp nổi tiếng. Năm 
cây muỗm cổ thụ như bọc lấy ngôi chùa cổ kính, như che chở những tượng Phật La 
Hán sơn son thiếp vàng. Cạnh đấy là bãi pháo với bia đá khác tên bảy liệt s7 anh hùng 
băn rơi máy bay và bắt sống giặc lái M7 như một chiến tích oai hùng sừng sững. 

Cầu xưa bị giậc ném bom nay đã được bác lại to đẹp. Ngày đêm, xe cộ, dòng 
người di lại nườm nượp. Bài sông có nhiều cò, vịt trời, con két... bơi lội, đi lại kiếm 
mồi. Thuyền chở rau, chờ hàng hoá, thuyền câu ngược xuôi rộn ràng. 

Sông Châu Giang là nguồn nước cho ca một vùng quê lúa bao la. Con sông 
như chở nặng bao an tình đã bao đời nay. Chúng em dang lớn lên cùng dòng sồng. 
Mồi sáng mỗi chiều đi học về soi bóng xuống dòng sông xanh mà cảm thấy lòng 
mình dạt dcào yêu thương đối với dòng sông thơ ấu. 

Nguyễn Thị Minh Hà 
Nho Quan - Ninh Binh 




I. Để bài 


Bài 43 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VÁN số 6 
Văn tả người (Làm tại lớp) 


Dê /. Viết bài vãn tả người thân yêu gần gũi nhất với mình. 

Dể 2. Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau: 

- Lúc em ốm. 

- Lúc em mắc lỗi. 

- Khi em làm được một việc tốt. 

• • • 

Dẻ 3. Hãy tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá bên ao, hồ. 

Dề 4. Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở vể hình ánh 
một lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh ấy. 

Dể 5. Em hãy tả lại một người nào đó tuỳ theo ý thích của bản thân mình. 

II. Bài đọc tham khảo 

1. Người cha thàn yêu của em 

Cha em là Hoàng Văn Bình. Bà con thôn xóm thường gọi một cách thân mật 
là “( /?// Bình ”, “ hác Bình”. 
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Năm nay, cha em vừa tròn 40 tuổi. Tốt nghiẹp cấp 2 Phổ thông, cha em đi bộ 
đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cha trở về quê làm ruộng, trở thành một 
lực điền, chân lấm tay bùn quanh năm. Năm 28 tuổi, cha xây dựng gia đinh với mẹ 
em là người cùng làng. Cha mẹ có hai người con: anh Hoằng 13 tuổi học lớp Bảy, 
em 10 tuổi học lớp Năm. 

Cha em cao to, dáng người vạm vỡ. Tóc rễ tre, râu quai nón, nếu dăm bữa 
nửa tháng không cạo thì mọc tua tủa. Có lần mẹ em nói: “ Cha các con bận bịu cày 
bừa nên râu clài như tướng Trương Phi thời Tam quốc!”. Cha chỉ cười khì khì, rồi 
nói: “ Xong mùa vụ sể cắt tóc, cạo rau cả thể cho bảnh giai”. Nước da bánh mật, 
mặt vuông chữ điền. Bắp chân, bắp tay cuồn cuộn. Cha có giọng nói Ồm Ồm. áo 
quần chỉ có hai màu: màu xanh công nhân và màu nâu dân dã. ống quẩn, ống tay 
thường xắn cao. Tính tình mộc mạc, giản dị, sống chất phác, cần cù nên trong làng 
ngoài xã ai cũng quý mến. Bọn thằng Quang, cái Huệ vẫn chế em: “ Quyên ơi! mày 
đi vòng kiềng như cha mày lúc cày ruộng”. Em về hỏi mẹ, mẹ bảo: “ Chân đi vòng 
kiềng như thế mới cày bừa , cấy hái ra nhiều lúa gạo cho các con án no, học giỏi”. 
Cha làm ruộng giỏi, có nhiều kinh nghiệm thâm canh nên được bà con thuê mướn, 
đổi công bận bịu quanh năm. Cha biết thâm canh lúa giống mới, có kĩ thuật trồng 
rau, trồng màu năng suất cao, nên mùa nào gia đình em cũng có trên hai tấn lúa. 
Mảnh vườn trồng nhiều thứ rau như cải bắp, cải xanh, su hào... quanh năm tươi tổt; 
hầu như ngày nào mẹ cũng có rau non, rau tươi gánh đi chợ bán. 

Mùa hè, cha hay nằm võng. Ản vài củ khoai, uống một hai bát nước chè 
vối... là niém vui thích của cha. Thính thoảng, cha xem sách vở các con rồi mỉm 
cười nói: “Bài vở của học trò hay giờ khó quá! Các con phủi cô' lên, phải học giỏi 
hơn cha mẹ...” 

Cha em chỉ là một “phó thường dãn”. Suốt đời cha chỉ mơ ước một cách giản 
dị, mộc mạc: “Mùa màng bội thu, vợ con khoẻ mạnh, được sống ấm no yên vui 
trong tình nghĩa xóm làng”. 

Bà ngoại bảo: “Hai anh em cháu, cháu Hoằng thì giống cha như đúc, cháu 
Quyên thì giống mẹ như hai giọt nước”. Em yêu mẹ bao nhiêu lại yêu cha bấy nhiêu. 

Lê Thị Quyên 
Cẩm Bình - Hải Dương 

2. Bác bảo vệ trường em 

Bác Chính là bảo vệ trưởng em. Bác công tác ở trường em đã trên mười năm, 
chị em bảo thế. 

Bác là thương binh, mất một cánh tay trái, tại chiến trường biên giới Hà 
Giang năm 1980. Người bác cao, gầy. Bụng và mông bác còn nhiều mảnh đạn. Tóc 
cắt ngắn, cặp mắt sâu, cái mũi cao hơi đỏ. Bác nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp, hay 
cười. Bác vui tính nên ai cũng mến. 

Các thầy cô giáo trong trường đều thân mật kính trọng gọi là: "Chú", "Chú 
Chính". Khách đến trường, các vị phụ huynh đểu gọi là "Bác". 

Bác đã 45 tuổi, rất nhanh nhẹn. Học sinh cần gì, các thầy cồ giáo cần gì, bác 
nhiệt tình giúp đỡ ngay. Bác đánh trống báo giờ học, báo giờ ra chơi không bao giờ 
sai một phút. 
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Bộ quân phục bạc màu, ống áo trái dắt vai, trồng bác vừa nghiêm trang vừa 
bình dị. Một bọn cờ bạc bịp đến cổng trường giở trò móc túi trẻ con, bác nhẹ nhàng 
nói, chỉ một lúc sau, đều đi thẳng. Có một tay "thiện xạ" ăn mặc rất bảnh, nghe nói 
là "con ông cháu cha" ngang nhiên xách súng vào bắn chào mào trên các ngọn cây 
bàng. Chẳng cẩn to tiếng gì cả, chàng "thiện xạ" đã hứa với bác là khồng bao giờ 
đến bắn chim trong trường nữa. 

Thằng Quý, thằng Phương vào trộm bàng chiều chủ nhật. Bác bắt được khi 
đang leo trên ngọn cây. Bác gọi xuống. Bác ồn tồn nhắc: "Cứ từ từ, kẻo ngã...". Hai 
cu cậu phải viết vào một tờ giấy chỉ có 3 chữ: "Cháu xin chửa ", với chữ kí kèm 
theo. Bác chẳng báo cáo với ai, thế mà hai bạn ấy khỏng leo bàng nữa. 

Mỗi lần có học sinh bị ốm đau, bác giúp đỡ tận tình, coi như con cháu trong 
gia đình. 

Bác có hai người con: anh Linh là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà 
Nỏi, chị Diệu học trường Cao đẳng Sư phạm. Vợ bác làm hộ lí ở khoa sản. Gia đình 
bác là "Gia đình vàn hóa mới". 


3. Chú Quý thương binh 

Chú Quý là thương binh, người láng giềng của gia đình em. Chú cho biết còn 
hai mảnh đạn trong người. Chú là bưu tá đưa báo đưa thư. Với con ngựa sắt, ngày 
nào chú cũng đi vào các ngõ ngách, mang thư báo cho khách hàng. 

Chú ngoài 40 tuổi, người dong dỏng cao, đi lại rất nhanh nhẹn. Nước da như 
gỗ lim màu nâu sẫm. Tóc chú cắt ngắn, bộ râu quai nón tua tủa như rễ tre. Mắt chú 
đen láy, lúc chú cười, nheo lại, bộ lồng mày sâu róm trông rất hóm hỉnh. Chú rất 
vui tính, biết nhiều chuyện lạ khắp phố phường. Chú đọc nhiều báo. Chú thích uống 
nước chè đặc và nghiện thuốc lào. Chú hay sang nhà em, ngồi hút thuốc lào và nói 
chuyện với ông em, với bố mẹ em. 

Sáng nào đi học, em cũng gặp chú Quý đạp xe đi. Hai cái túi vuông vắn bằng 
vải bạt mắc vào hai bên poóc-ba-ga, với chiếc mũ vải trốn đầu, trong bộ quân phục 
củ, chú đạp xe băng băng lên phòng bưu điện. Lúc nào, gương mặt chú cũng ánh 
lên bao niềm vui. Chú nói: "Cái sướng của anh hưu tủ quèn là dem tin vui dền cho 
mọi gia dinh. Nhận dược thư người thân, ai cũng mừng rỡ...". 

Nguyễn Thị Minh Thu 
Vụ Bản - Nam Định 

4. Bác Huấn lực điền 

Sáng chủ nhật, em được theo mẹ ra đồng màu Lạc Thổ đưa nước cho thợ cày. 
Các ruộng lúa mới gặt xong độ một tuần đã bắt đầu cày vỡ, làm đất trồng màu vụ đông. 

Trong làng, một số gia đình đã có máy cày, máy bừa, nhưng phần đông các 
hộ vẫn nuôi trâu, bò vừa để cày bừa, vừa lấy phân chuồng bón ruộng. Gia đình em 
chỉ có 6 sào ruộng, mẹ chỉ dùng hình thức đổi công. 

Bác Huấn vẫn cày bừa, làm đất cho nhà em. Nhìn thấy hai mẹ con em đứng 
trên bờ, bác giơ nón vẫy rồi lại xăm xăm cày. Bác Huấn ngót 50 tuổi, bác nói tuổi 
bác là tuổi Sửu, "cái tuổi làm hùng hục như trâu hò". Tính bác vui, cởi mở, vừa nói 
vừa cười rất dể mến. Bác to khỏe, quần nâu xắn cao, áo lính bạc màu, sau lưng giắt 
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cái điếu cày mà bác gọi là "dại hác". Người lực lưỡng, bắp chân bắp tay cuốn cuộn. 
Nước da màu nâu sẫm, đúng là vóc dáng của một con người quanh nám chân lấm 
tay bùn, quen dầm mưa dãi nắng. 

Con trAu mộng to béo, da đen nhánh kéo cày đi trước. Bác Huấn, tay trái nấm 
thừng để điều khiển, tay phải cầm đốc cày, theo sau. Đường cày thẳng, bác nhoai 
người về phía trước. Đến hai đầu bờ, bấc nhắc cày lên, cho trâu quay lại cày tiếp. Bác 
nhắc cày nhẹ nhàng như không. Lâu lâu, bác lại cất tiếng "tắc, rì... họ". lần đầu tiên 
em mới nghe thấy những tiếng ấy của thợ cày. Bác chia ruộng thành nhiều khoảnh, 
mồi khoảnh là một luống cày; mỗi luống cày có nhiều đường cày. Ruộng đổng 
màu, đất xốp vừa độ ẩm, những luống cày lượn sóng úp vào nhau, trông thật đep. 

Xong một luống cày, bác cho trâu đứng nghi. Bác lên bờ đến chỗ hai mẹ con 
em dứng đợi. Mẹ em lấy ra bốn cú khoai lang bày ra trên đĩa, rót chè xanh ra bát 
mời bác. Bác lấy chiếc nón đang đội trên đầu quạt một lúc rồi đặt xuống làm ghe' 
ngồi rất thoải mái. Vừa nói chuyện với hai mẹ con em, bác vừa bật lửa rít thuốc lào. 
Tiếng rít thuốc giòn tan. Cập mắt lờ đờ, bác phun khói ra cả mũi, cả miệng, làm em 
ngạc nhiên quá. Cá con người bác toát ra một vẻ sảng khoái kì lạ. Mồ hôi ướt đám 
lưng áo, hai vai áo. Trán lấm tấm mồ hôi. Cặp lông mày sâu róm nhíu lại. Bá: xoa 
hai tay vào nhau, vồ vỗ mấy cái, cầm lấy củ khoai mẹ em mời, bác bóc vỏ ăn một 
cách ngon lành. Bấc uống liến một lúc hai bát nước, rồi nói: 

- Chè chị mua ở chợ Đồng à ? Thơm và đạm lắm. Cứ để tất cả mọi thứ lại, hai 
mẹ con chị cứ ra về kẻo nắng. Tôi sẽ lo liệu hết. 

Bác lại xãm xăm bước đến chỗ con trâu. Tiếng "tắc... rì..." nghe rất rõ. Trâu 
kéo cày băng bãng. Lúc thì bác Huấn khom lưng, lúc thì nhoài người ra phía trước, 
tay phải nắm đốc cày một cách thiện nghệ. Những đường cày thẳng tăm tắp, những 
luống cày lượn sóng. Đi theo sau người và trâu là đàn sáo mỏ vàng năm, sáu con, 
lúc bay lúc nhảy để tìm mồi. 

Cả cánh đồng màu chuyến động. Những luống cày màu nâu óng ánh dưới 
nắng tháng mười. Trâu và người cặm cụi, mải miết làm việc. Đi được một qjfư)g, 
ngoái lại nhìn, em vẫn còn nhìn thấy bóng nón trắng của bác Huấn đang nhấp nhô 
trên thửa ruộng gia đình em. 

Mẹ vừa đi vừa nói: "Bác Huấn chỉ học hết l('rj) 7, rồi di thanh niên xung 
phong. Bác chất phác, cày bừa giỏi, cả làng ai cũng quỷ. Cuối tuần, bác lại b/a vủ 
làm luống giúp dể nhà ta trồng dậu cô-ve giông mới. Bố bác Huấn ngày xưa I) lão 
nông tri diên, 70 tuổi mà còn di cày quanh nam...". 

5. Tả về đám trẻ con vùng quê đang vui chơi. 

Hải Vịnh xã em mấy năm nay đã xuất hiện một số đrìm nuôi tôm trên b?i cát. 
Nhưng trên bãi cát bao la mênh mông chạy dài trên cây số vẫn còn nhiều sân chơi 
cho lũ trẻ thơ. Vui nhất, ồn ào nhất là những buổi chiều khi thủy triều rút xuốtg, lũ 
trẻ con xóm Chùa, xóm Núi, xóm Thung... hàng trăm đứa kéo ra chơi. Phần đỏig là 
bọn con trai 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi. Chúng lom khom bắt còng. Chúng thi nhai xAy 
dựng cung điện trên bãi cát. Chúng đào bới tìm ốc biển, bắt con dã tràng. Chúrg vật 
nhau, chúng phi ngựa và đá bóng. Chúng reo hò, đuổi bắt làm náo động cả một 



vùng biển, vùng trời. Áo quần, giày giép, mũ nón, túi cặp... chúng chất đống trên 
bãí cát. Tắm và chơi thỏa thích. 

Biển xanh thảm một màu. Trời thu trong veo. Sóng biển vỗ rì rầm lao xao. Bờ 
phí lao chắn sóng xanh ngắt, reo vi vu trong gió. Lác đác một vài người đi nhặt 
cành phi lao khồ. Càng về chiểu, bãi biển quê em càng êm đềm. Tàu thuyền đi đánh 
cá chưa về. 

Bỗng bọn trẻ reo lên: "Về thôi !" Như lệnh truyền, cả bọn trẻ chạy vội vể nơi 
để đổ đoàn. Có đứa vừa đi vừa cười nói. Có đứa vừa đi vừa mặc quần áo. Cặp xách 
tay, túi khoác vai, chúng tản về các xóm hướng theo các ngọn khói lam chiều quyện 
trên mái bếp. Bà và mẹ đang chờ đón cháu đi học về. Lũ trẻ quê em vẫn hồn nhiên 
và yêu đời thế ! 

Tròi tím thảm lại. Bầy hải âu vẫn cần mẫn chao cánh giữa bầu tròi, trên mặt biển... 

Buổi chiều quê em là buổi chiều của tuổi thơ, của em và của bạn em trường 
Tiểu học Hải Vịnh. 

Trán Trung Đức 
Hải Hậu - Nam Định 

Bài 44 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 7 
Văn miêu tả sáng tạo (Làm tại lớp) 

I. ĩ)ề bài 

Đề 1. Hăy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em. 

Đề2. Từ bài văn “Lao xao", em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời. 

Để 3. Em đã từng gặp ông Tiên trong nhiều truyện cổ dân gian. Hãy miêu tả 
lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng của mình. 

Đê 4. Hãy tả một nhân vật có hành động khác thường mà em đã có dịp quan 
sát, đã đọc trong sách, hoặc nghe kế lại. 

II. Bìii đọc tham khảo 

1. Chợ phiên bến Ghẹ 

Làng Gắm, làng Ghẹ nằm dọc đôi bờ sông Cống Trắng. Ngày thường, cảnh 
trên bến dưới thuyển đã tấp nập, nhưng đến ngày chợ phiên càng ổn ào, tấp nập, 
đông vui hơn. 

Thuyển nan, thuyền gỗ của thương lái đỗ san sát. Tiếng gọi nhau í ới râm 
ran. Tiếng cười, tiếng chào mời rộn rã. Xe máy, xe đạp khắp các ngả đường dồn về, 

tiếng còi inh ỏi. Các cô gái làng Thượng Ôc, làng Xuân Kiều, xóm Cầu Đinh, thôn 
Nội Hạc,... ăn mặc đẹp đẽ, duyên dáng tươi xinh, kéo nhau đi chơi chợ đông vui 
như đi hội. Nước da trắng nõn, cổ kiêu ba ngấn, mắt sắc như dao cau, tiếng nói 
trong veo,... của các cô gái làng nghề đã làm cho nhiều chàng thương lái, nhiều trai 
tơ quanh vùng say như điếu đổ, vừa dạo chợ vừa bám theo. Bà nội có lần nói: “CơA7 
gái vùng bến Ghẹ ngày xưa dcĩ từng được tuyển vào cung vua phủ chúa đấy!". 

Độ chín giờ sáng, chợ phiên bến Ghẹ thật đông vui. Có đến mấy ngàn người. 
Khu hàng nổng sản đầy ắp các loài rau, loài củ. Su hào, súp lơ, hành, tỏi, su su, cải 
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bắp, củ từ, khoai lang, ngô, sắn,... chồng cao như núi. Cà chua đỏ ối, càng mọng chỉ 
nhìn đã thấy ngon. Táo Thiện Phiến mười quả một cân, ngọt ngon, chua giòn xếp 
đầy các gánh. 

Góc trái của chợ là nơi bán cá, gia cầm. Cá chép, cá quả, tươi ngon; có con to 
đến vài kí. Tiếng vịt kêu huyên náo một vùng. Gần đấy là nơi bán trâu bò. Xinh 
nhất là những chú bê, chú nghé, lông mượt, mắt ngơ ngác, vểnh đuôi đứng nhìn hay 
lắng nghe tiếng chào mời, tiếng mua bán. 

Ba dãy nhà ngói chợ bến Ghẹ có đủ hàng công nghiệp. Hàng từ Sài Gòn đưa 
ra. Hàng từ biên giới đưa về. Hàng Tàu, hàng Thái, hàng Nhật... đủ thứ. Vải vóc đủ 
màu, áo quần đủ kiểu, đủ loại. Đắt tiền và sang trọng. Chợ phiên bến Ghẹ khác nào 
chợ Đồng Xuân, chợ Đông Ba, chợ Bến Thành. Hàng hóa cao cấp, muôn mua thứ gì 
cũng có. Mấy năm được mùa liên tiếp, có đi chợ phiên bến Ghẹ mới thấy đất nước 
mình đổi mới, nhân dân ta mồi ngày một giàu lên. 

Lúc chiểu tà, khi tiếng chuông nhà thờ xứ Đụn gióng lên thì chợ phiên bến 
Ghẹ cũng vãn dần. Tiếng hát từ một con thuyền buôn nào đó cất lên nghe thật bồi 
hồi xao xuyến: 

“Ai lên bến Ghẹ thì lên, 

Thuyền anh đưa đón ém êm mái chèo"... 

(Ca dao) 

2. Cảnh sáng sớm nơi xóm Bầu 

Làng Thiện Nội quê em có 4 xóm: xóm Bầu, xóm Bến, xóm Cửa Đình, xóm 
Bãi. Nhà bố mẹ em ở xóm Bầu. Đối với em thì cảnh buổi sáng ở xóm Bầu là đẹp 
nhất, vui nhất. 

Thiện Nội là một vùng đồng bãi thuần nông. Bà con ở đây phần lớn làm 
ruộng và làm nghề thủ công. Cái nếp sống dân dã, bình dị, thân thuộc đáng yêu là 
tiếng chó sủa, tiếng gà gáy lúc trời còn tờ mờ sáng. Nhà nào cũng nuôi chó, nuôi 
nhiều gà và có từ một đến hai, ba con gà trống để làm giống, làm cảnh. Con gà 
trống và tiếng gáy của nó là cái đồng hồ báo thức chính xác. Gà gáy dồn, bố mẹ 
thức dậy thu xếp đi làm đồng, các con chuẩn bị đến trường đến lớp. 

Điện đã về làng hơn chục năm nay, nhưng nhà nào cũng tiết kiệm điện. Mỗi 
nhà chỉ thắp một ngọn le lói cho con cháu học hành. Tiếng bổ câu gù trên mái nhà, 
tiếng hót của chim chìa vôi, chim chào mào lảnh lót trên ngọn tre là âm thanh đổng 
quê, âm thanh của xóm Bến. Còn có tiếng lẹm kêu đòi ăn, tiếng gõ sừng của trâu bò, 
tiếng chiếp chiếp của đàn gà con theo gà mẹ đi tìm mồi. Tất cả là tiếng quê, tình quê. 

Xóm Bến, xóm Bầu... vui nhất là cảnh trẻ con tay nắm tay, chân nối chân, 
tung tăng đi học. Em nào cũng túi vải đeo vai, ăn mặc sạch sẽ và đẹp. Tiếng chuyện 
trò, tiếng cười, tiếng reo của trẻ con ở thời nào, ở nơi nào cũng vui. Với em thì trẻ 
con xóm Bầu quê em là đáng yêu nhất. 

Cảnh trẻ em cưỡi trâu nối đuôi đi ra bãi như những kị sĩ vắt vẻo trên chiến 
mã. Cảnh các o thôn nữ khăn choàng kín mặt, đôi chân quấn vải đi thăm đồng như 
những chiến sĩ dân quân năm xưa... Tiếng cười nói lao xao, tiếng đòn gánh kĩu kịt 
của các bà, các mẹ đi chợ. Thinh thoảng mới có một xe máy, xe đạp phóng qua. 
Con đường lát xi măng từ xóm Bến qua xóm Bầu đến trường Tiểu học Lê Lợi là 
đồng vui nhất, nhộn nhịp nhất. Chúng em đi đến trường như đi trên thảm xanh cùa 



đồng lúa với cánh cò trắng phau bay lượn trên đâu. ánh hồng bình minh làm cho 
cảnh buổi sáng ở xóm Bầu quê em thêm vui, thêm đẹp. 

Trấn Thái Sơn 
Quỳnh LƯU - Nghệ An 

3. Lao xao vườn quê 

Tháng ba, mùa hè rực rỡ đã đến. 

Cỏ biết bao niềm vui đón đợi chúng em. Thằng Khế, thằng Hoè, thằng Bảo... 
đã lập “hội hơi" rối đó. Bể bơi của chúng em là khúc sông Bạch Xà chảy ngang qua 
đình Cao Xá, nước trong leo lẻo. Thử hỏi ở đâu có bể bơi thiên tạo đẹp như thế! 

Đẹp quá đi thôi những bình minh hồng. Lòng vui mừng hớn hở, chúng em 
được nghe tiếng hè nơi ngõ trước vườn sau. Tiếng hè như mách bảo, như đón chào. 
Kháp vườn quê lao xao. 

Tiếng gà gáy “ỡ...ổ...ớ", tiếng gà gáy “kéc...kè...ke” rộn vang khắp xóm dưới 
làng trên. Nhà em cũng có một đàn gà, nhưng đẹp mã nhất, đáng yêu nhất là con gà 
trống. Cái mào đỏ rực, bộ lông tía rực rỡ, cái đuôi vồng uốn cong lên như những 
ngọn cờ ngũ sắc. Chú ta đứng trên bờ tường vỏ cánh cất tiếng gáy như tiễn em đến 
trường mỗi sáng. 

Sau những trận mưa xuân, khắp làng Đồi phủ một màu xanh bao la bát ngát. 
Cây đa xoè tán như đội một cái mũ triều thiên xanh biếc giữa bầu trời mênh mông. 
Bạch đàn chạy dọc các con đường nhú lộc non mỡ màng mơn mởn. Lê, hồng xiêm, 
ổi... vườn nào cũng xanh biếc, trái trĩu cành. Cam, chanh, bưởi... trổ hoa trắng phau, 
toả hương thơm ngào ngạt. Cánh bướm vỏ như những ngôi sao nhấp nháy giữa màn 
đêm. Tiếng ong bay vù vù. Ong ruồi, ong mật, ong bầu, ong vò vẽ,... quần đảo suốt 
ngày trên các ngọn cây cam, cây chanh, cây bưởi đang nở hoa. Giàn thiên lí là nơi 
đàn ong ruồi ngự trị. Mỗi chùm hoa phải có đến năm sáu con bám vào hút mật, hút 
nhụy hoa. 

Trời ơi! Sao chim nhiều thế! Chìa vôi khoác màu áo xanh xám, bụng trắng 
phau kêu 11 chèo chẹt " trên ngọn xoan. Mấy chú chào mào như những võ quan đội 
mũ ba góc nhọn hoắt, cái đít đỏ chót, cất tiếng hót lảnh lót trong vườn ổi. Chim ri, 
chim vàng anh, chim họa mi, chim khách, loài chim nào cũng khoác bộ lông tuyệt 
đẹp, nhởn nhơ bay. Trăm loài chim, trăm giọng hót. Cặp chim khách cất tiếng khàn 
khàn dể mến như mách bảo “nhà có khách”. Vàng anh bay theo đàn, khoác bộ áo 
vàng chanh, tím thẫm, xanh lơ, vừa bay vừa ríu rít hót. Chúng dề thương như những 
thiếu nữ đang múa lượn giữa vườn xuân. 

Đêm đến, vườn cây thì thầm, thì thào. Trăm loài cây, trăm loài hoa lá như thức 
giấc chuyện trò. Chúng xoè bàn tay xanh đón gió. Mỗi sáng sớm, khi nắng hồng rạng 
đông bao phủ khu vườn đồi thì gió cũng bắt đầu reo. Cái âm thanh rì rào, lao xao ấy 
là khúc nhạc vườn quê, là âm thanh đồng nội dâng hiến cho tuổi thơ chúng em. 

Lắng tai nghe tiếng chim hót, tiếng lá reo, tiếng gió thoảng,... chúng em hân 
hoan dạo bước đến trường. Túi sách khoác bên vai tưởng như mang theo bao âm 
thanh lao xao, bao tiếng rì rào thân thuộc đáng yêu ấy. Chúng em vừa bước vừa nói 
chuyện, ai cũng cảm thấy hồn mình lâng lâng lạ... 

* . Nguyễn Ngọc Hà, lớp 6B 
Trường THCS Vũ Lăng, Lạng Sdn 
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Bài 45 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LUỢNG cuối NĂM - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

Đề bài (gồm hai phần) 

Phần I. Trác nghỉệm 

Đọc đoạn văn sau, chép lại các câu hỏi vào vở, rồi trả lời bằng cách khoanh 
tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất. 

Sông nước Cà Mau 

Càng đổ dần về hướng Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng hủa giăng chi 
chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình 
cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào hất tận của những khu rừng xanh 
hổn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đệm không 
ngớt vọng về trong hơi gió muôi [...]. Dòng sôỉìg Năm Cân mênh mông, nước ẩm 
ẩm đổ ra hiển ngày đêm như thác, cá nước hơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp 
xuống như người hơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con 
sông rộng hơn ngàn thước, trông hai hên hờ, rừng đước dựng lẻn cao ngát như hai 
dãy trường thành vô tận. 


1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chủ yếu nào? 
A. Biểu cảm (B)Miêu tả 

c. Tự sự D. Nghị lụận 


2. Tác giả đoạn văn trên là ai? 

A. Võ Quảng B. Nguyễn Tuân 

c. Tô Hoài © Đoàn Giỏi 

3. Cảnh sông nước Cà Mau qua đoạn văn là một bức tranh như thế nào? 

A. Duyên dáng và yểu điệu B. Ghê gớm và dữ dội 

(©Mênh mông và hùng vĩ D. Dịu dàng và mềm mại 

4. Trong đọạn văn trên, tác giả đã dùng mấy lần phép so sánh? 

A. Một lần B. Hai lần 

. c. Ba lần ® Bốn lần 

5. Trong các từ sau đây, từ nào là từ Hán Việt? 

A. Rì rào B. Chi chít 

©Bất tận D. Cao ngất 

6. Nếu viết: “ Càng đổ dần về hướng Cà Mau càng bùa gĩăng chi chít nh/ mạng 
nhện ” thì câu văn mắc phải lỗi nào? 

(©Thiếu chủ ngữ B. Thiếu vị ngữ 

C. Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ D. Sai về nghĩa 
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7. Từ nào dưới đây có thể điền vào chỗ dấu ngoạc đơn (...) để câu văn “Trông hai 
bén bờ, rừng đước dựng lên (...) như hơi dãy trường thành vô tậrí\ trở thành câu 
đúng nghĩa hơn? 

A. Mênh mông B. Bao la 

©Sừng sững D. Bát ngát 

8. Thế nào là biện pháp nghệ thuật nhân hóa? 

A. Dùng từ ngữ hoặc cách diễn đạt để nhân lên gấp nhiều lần những đặc 
điểm của sư vật, sự việc, nhân vật được miêu tả. 

B. Lấy tên sự vật, hiện tượng này để nhằm chi sự vật, hiện tượng kia. 

(c)Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồng vật bằng những từ ngữ vốn được dùng 
để tả hoặc nói về con người. 

D. Dùng những từ ngữ chỉ một bộ phận, một phần để chỉ toàn thể. 

9. Các mục không thể thiếu trong đem là những mục nào? 

A. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đom, người gửi 
(&)Đom gửi aj, ai gửi đem, gửi để làm gì 

c. Nơi gửi, nơi làm đơn, ngày tháng 

D. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, lí do gửi 

Phần II. Tự luận 

Đé văn : Có lần trong bữa cơm chiều của gia đình, em đã gây ra một việc 
khiến cha mẹ buồn. Em hãy viết bài văn kể và tả lại sự việc đó. 

1. Tò mò là một tính xấu 

• 

Bữa cơm chiều hôm ấy, bà nội đi sang nhà cô Nga. Chỉ còn lại ba người. Bố, 
mẹ và em ngồi vào bàn, ai cũng cảm thấy trống trải trong lòng. Cô Nga mới sinh 
em bé, nên cuối tuần bà mới vể được. 

BỐ hỏi mẹ: 

ê * 

- Bà đi có mặc thêm áo ấm không? 

- Bà chu đáo lắm - mẹ nói - Bà mặc áo len và choàng cả áo khoác nữa. 

BỐ nói như nhắc mọi người: 

- Đêm nay lại có thêm một đợt gió mùa đông bắc nữa thổi về. Trời sẽ lạnh 
lắm. Mẹ con đi làm, đi học nhớ ăn mặc cho thật ấm kẻo cảm lạnh. Không biết cậu 
con trai hôm lên trường cỏ mang theo đầy đủ áo quần ấm không? 

- Không bố ạ - em nhanh nhảu nói - Cô Lan gửi thư cho anh Tuấn cũng nói 
vể chuyện đó. 

- Sao con biết? 

- Con xem thư cô L^n gửi anh Tuấn hôm chủ nhật vừa rồi, nên con biết. 

Bô' nhíu lông mày rồi đặt bát đũa xuống bàn. Bố nhìn mẹ, nhìn em rồi chậm 
rãi nói: 

- Hưcmg, còn có biết cô Lan là người yêu cùa anh Tuấn không? Sao con lại 
bóc thư của cô Lan gửi cho anh Tuấn mà xem. Viộc làm của con là tò mò, không 
tốt. Bố không ngờ con gái của bố mẹ lại có tính xấu như thế! Từ nay, con phải chừa 
cái tật ấy đi! Lớn lên vào đời mà mang theo tính xấu ấy thì nguy hiểm lắm!... 
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Bô' thở dài như bị nghẹn cơm. Mẹ nhẹ nhàng khuyên con gái, rồi khẽ nhắc: 
“Con xin lối hô đi. Con phải hứa với hố đi! Tò mò là tính xấu con ạ!...’’ 

Em khóc rồi xin lỗi bô' mẹ. Em hứa không bao giờ bóc trộm, xem trộm thư từ 
của bất cứ ai nữa. 

Bữa cơm chiểu hôm ấy, bố mẹ và em, ai cũng cảm thấy mất ngon. Đêm ;íy, 
em cứ trằn trọc mãi. Mấy ngày sau, em vẫn cảm thấy buồn. 

Câu chuyện ấy xảy ra cách đây đã hơn hai năm, khi em đang học lớp 4 
trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Bây giờ, mỗi khi chợt nhớ lại chuyện cũ, em vẫn thấy 
day dứt trong lòng. “Tò mò là một tính xấu” - Lời bô' mẹ khuyên, em không bao giò 
có thể quên được. 

Lê Thị Nguyên Hương, lớp 6A 
Trường THCS Ngô Gia Tự, Hà Nội 

2. Sao con sống vô tình thế! 

Cả nhà đang ăn cơm chiều thì cái Yến sang chơi. Nó là con chú Hải, thím 
Chi đang học lớp 5 trường Tiểu học Phương Liên. 

- Cháu chào bà. Cháu chào hai bác. Em chào chị Hoa. 

Bà và bố mẹ vồn vã bảo cái Yến cùng ngồi ăn cơm, nhưng nó từ chối: “Mẹ 
cháu đang làm cơm ở nhà. Bô cháu cũng sắp về. Cháu xin phép hà và hai hác”. 

Nó kéo em vào bàn học của em, chỉ vào cuốn “ Những hài Tập làm ván chọn 
lọc lớp 5”, nói: 

- Chị Hoa cho em mượn quyển sách này. Em cần lắm! Em chỉ mượn hai ngày 
thôi. Em xin giữ gìn cẩn thận... 

- Không được đâu! Tối nay, chị cũng phải chuẩn bị bài. 

Nó nhìn em. Chào bà và hai bác rồi nó ra về. Em biết là nó tủi, nó giận. 

Em vừa ngồi vào bàn ăn tiếp bữa cơm, thì mẹ hỏi: 

- Cháu Yến sang gặp con co chuyện gì mà rã về vội vã thế? 

- Nó sang mượn cuốn sách “Những hài Tập làm văn chọn lọc lớp 5”, nhưng con 
không cho mượn. Con nói dối vói nó 1 ằ“chị đang dùng để chuẩn hị hài tối nay...”. 

- Con học lớp 6. Em con học lớp 5. Em mừợn cuốn sách lớp 5, sao con lại 
không cho em mượn? - Bô' nói chậm rãi từng lời. 

- Bô' ạ, em Ỷến đoảng lắm, cẩu thả lam. Lần trước, em mượn bô váy của con 
để đi hội diễn, lúc đem trả, nó chỉ giặt mà không là, cứ nhăn nhúm cả lại. 

- Cô chú đi vắng cả tuần, ai là váy áo cho nó - mẹ nói - Con phẳi thông cảm 
với em chứ! 

Bô' mẹ và bà đéu không vui. Bô' ái ngại nhìn con gái rồi ôn tồn nói: 

- Con xử sự như thế là không tốt. Cái Yến là em con. Ngày bô' đi bộ đội, chú 
Hải XIII nghỉ học, tiễn anh lên tận phô' Mía mới trở về. Ngày mẹ cọn sinh con ở 
khoa sản, chú Hải và thím Chi lên đón hai mẹ con con về đó. Con nằm bệnh viện 
mổ ruột thừa, thím Chi và em Yến vào bệnh viện săn sóc con hai đêm liền... 

Mẹ nói, giọng buồn buồn: 

- Sao con sống vô tình thế! “Anh em nào phái người xa...”. Ăn cơm xong con 
phải mang sách sang cho em mượn, để nó còn chuẩn bị bài. 

Chập tối, ern sang nhà chu Hải, thím Chi. Cái Yến cầm lấy cuốn sách 
“Những hài Tập làm văn chọn lọc lớp 5” rồi reo lên. Nó bảo: “Em hiết thê nào chị 
cũng cho em mượn cơ mà...”. 

Nguyễn Thị Hoa, lớp 6 
Trường THCS Kim Liên, Hà Nội 
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